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Lời nói đầu 


Trong giới nghiên cứu các ngành học liên quan đến 
Phật giáo trên thế giới, việc nghiên cứu có thể sớm muộn 
hoặc cạn sâu khác nhau nhưng phần lớn các học giả đều 
phải đối mặt với một số lượng kinh điển Hán dịch đồ sộ 
được thực hiện từ suốt 20 thế kỷ nay và là kho kinh điển 
Phật giáo hoàn bị nhất thế giới. 

Tại Việt Nam, Phật giáo du nhập rất sớm, đến nay 
trải qua gần 2.000 năm, ảnh hưởng của Tôn giáo từ bi và 
trí tuệ này đối với đất nước và con người Việt Nam ta lâu 
dài, sâu đậm, trở thành một nhân tố chủ yếu của tính dân 
tộc. Nội dung tu học Phật pháp nước ta đại bộ phận đều 
phát xuất từ các kinh điển Hán dịch, và cũng như ở Trung 
Quốc, nhiều vị Tổ sư, Đại sư đạt trình độ tu chứng cao 
vời, xứng đáng là các bậc long tượng của Phật giáo, các 
đệ tử, sứ giả của Đức Phật Thích-ca Mâu-n1. 


Nhằm giới thiệu lịch sử phiên dịch Hán tạng và cung 
cấp tư liệu tham khảo cho giới phiên dịch Đại tạng kinh 
từ Hán sang Việt, dịch giả không ngại khả năng còn hạn 
chế, đem tác phẩm Phát điển Hán dịch chỉ nghiên cứu 
của Giáo sư Vương Văn Nhan dịch thoát thành ch sử 
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phiên dịch Hán tạng, mục đích là để cho văn phong được 
phổ thông và dễ hiểu. 


Tác phẩm này vốn là luận án Tiến sĩ của Vương 
Tiên sinh được bảo vệ tại Đại học Chính trị Quốc lập, Đài 
Loan (Trung Quốc), vào tháng 6 năm 1983 và được xuất 
bản vào tháng 12 năm 1984. Trước đó, Tiên sinh đã biên 
soạn và xuất bản tác phẩm gây sự chú ý đặc biệt của giới 
nghiên cứu văn học là Đài Loan văn xã chỉ nghiên cứu 
(được ¡n ấn và phát hành vào tháng 6/1979). Sau đó xuất 
hiện hai công trình nghiên cứu giá trị khác của Tiên sinh 
là Phật điển trùng dịch Kinh nghiên cứu khảo lục (tháng 
10/1993) và Phật Điển nghỉ ngụy Kinh nghiên cứu 
(tháng 10/1995). Từ năm 1984 đến năm 2004, Tiên sinh 
đã thực hiện và công bố hơn 20 bài viết và tham luận về 
văn học, sử học và tư liệu Phật học. Hiện nay, Tiên sinh 
là Viện trưởng Viện Văn học thuộc Đại học Chính trị 
Quốc lập, Đài Loan, đồng thời là Giáo sư chủ nhiệm các 
bộ môn Phật giáo Văn hiến Mục lục, Trung Quốc Văn 
học sử, Nhạc phủ thi, Đài Loan Cổ điển Thi ca. 


Theo tác giả, sự nghiệp phiên dịch Hán tạng bắt đầu 
từ năm Vĩnh Bình thứ mười (67 Cn) đời vua Minh Đế nhà 
Hán cho đến năm Chí Nguyên thứ 22 (1285) đời vua Thế 
Tổ nhà Nguyên, kéo dài hơn 1200 năm, trải qua 23 triều 
đại, gồm 201 dịch giả, dịch được 2651 bộ kinh, 7913 
quyển; số còn lại 1234 bộ, 5255 quyển; số bị mất 1136 bộ, 
2011 quyển. 
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Công trình này diễn biến qua ba giai đoạn: Giai đoạn 
đầu do các Cao tăng Tây Vực chủ trì dịch trường, trực tiếp 
phiên dịch như Đại sư Chi-lâu-ca-sấm (147-186), Chi 
Khiêm (223-253). Giai đoạn hai do Cao tăng ngoại quốc 
phối hợp với chư tăng trong nước, như dịch trường của Cưu- 
ma-la-thập (402-412) có các môn đệ Tăng Duệ, Tăng Triệu 
v.v... cùng tham gia phiên dịch. Giai đoạn ba do Cao tăng 
trong nước hoàn toàn làm chủ dịch trường, tiêu biểu là dịch 
trường của Tam tạng pháp sư Huyền Tráng (645-664) và 
pháp sư Nghĩa Tịnh (700-711). 

Việc phiên dịch Hán tạng tuy phát xuất từ động cơ 
hoằng pháp của các bậc Cao tăng, nhưng để đạt được 
thành quả mĩ mãn là nhờ nhiệt tình hộ pháp của các bậc 
đế vương. Không những họ chủ động thiết lập dịch trường 
mà còn thân hành đến dịch trường khích lệ dịch giả, viết 
lời tựa cho các bản dịch. 

Điểm đáng chú ý nhất của tập sách này là những lý 
luận dịch kinh của các Đại sư sau đây: 

- Đại sư Đạo An để xuất nguyên tắc Ngũ thất bản, 
tam bất dị (năm điều mất gốc, ba việc chẳng đễ). 

- Pháp sư La-thập chủ trương ba điểm: Chú trọng 
văn hoa; gia giảm ngữ nghĩa cho phù hợp với kinh điển, 
đính chính tên gọi cho đúng với sự thực. 


- Đại sư Ngạn Tôn đúc kết thành Bát bị (cân phải đủ 
tám yếu tố). Ta có thể tóm tắt thành ba điểm: Dịch giả phải 
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có đủ những đức tính của một Tăng sĩ; phải tinh thông Phật 
học; phải am tường Phạn văn và Hán văn. 


- Tam tạng pháp sư Huyền Tráng nêu ra năm trường 
hợp chỉ phiên âm mà không dịch nghĩa, gọi là Ngũ chúng 
bất phiên: Vì bí mật nên không phiên dịch; vì quá hàm 
súc nên không phiên dịch; vì tại Trung Hoa không có nên 
không phiên dịch; vì theo người xưa nên không phiên dịch; 
vì để phát sinh điều lành nên không phiên dịch. 


- Đại sư Tán Ninh chủ trương Lục lệ (sáu thể thức): 
Dịch chữ, dịch âm; tiếng Hồ, tiếng Phạn; dịch lại, dịch 
thẳng; thô ngôn, tế ngữ; Hoa ngôn, nhã tục; trực ngữ, 
mật ngữ. 


Trong năm nhà lý luận nêu trên, thì Đạo An, Ngạn 
Tôn tuy có tham dự dịch trường nhưng không trực tiếp 
phiên dịch; Tán Ninh thì khảo cứu kinh nghiệm của 
người trước rồi cô đọng thành những lý luận; chỉ có Ngài 
La-thập và Huyền Tráng là trực tiếp phiên dịch, rồi từ 
kinh nghiệm thực tế đúc kết thành những lý luận sinh 
động, có giá trị thiết thực, đáng làm kim chỉ nam cho 
giới dịch giả sau này. Vì thế mà các Ngài được lịch sử 
Phật giáo suy tôn là hai Đại sư dịch kinh kiệt xuất nhất 
trong sự nghiệp phiên dịch Hán tạng, và những công 
trình dịch thuật của các Ngài trở thành chuẩn mực, có 
giá trị muôn đời. 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


Trong lúc phiên dịch, dù cố gắng hết sức, người dịch 
cũng khó tránh khỏi sai sót, rất mong các bậc Tôn túc cao 
minh hoan hỷ chỉ giáo để khi tái bản, dịch phẩm sẽ được 
hoàn hảo hơn. 


Thiên viện Vạn Hạnh ngày 15-04-2008 
Ty-kheo Thích Phước Sơn 
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BÀI TỰA 
ÚỦ A PHÁP $U THÁNH NEHIÊM 


Phật giáo phát nguyên từ Ấn Độ, rồi truyền khắp 
thế giới thông qua sự phiên dịch giới thiệu của các loại 
ngữ văn mà hình thành Phật giáo thế giới hóa. Lúc đầu 
Phật giáo được hình thành là do kinh điển mà đức Phật 
Thích ca thuyết giảng rồi nhờ chúng đệ tử miệng miệng 
truyền nhau mà chưa ghi chép thành văn, và ¡n ấn thành 
sách. Nhưng trải qua nhiều đời truyền bá về sau, do khu 
vực truyền bá càng ngày càng rộng, số người cần đến 
kinh Phật lại ngày càng nhiều, yêu cầu người người đều 
có thể tụng thuộc số lượng kinh điển lớn lao như vậy là 
điều không thể thực hiện được, do thế mà bắt buộc phải 
đem kinh Phật ra ghi chép thành văn. 


Ngữ văn dùng để ghi chép kinh Phật tại Ấn Độ 
chủ yếu là Phạn văn (sanskrit), Pãli văn và Ba-khắc-lai 
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văn. Nhưng ngữ văn dùng để truyền miệng sớm nhất 
chính là các loại phương ngôn của nội địa Ấn Độ, còn 
Phạn văn, Päli văn và Ba-khắc-lai văn nếu đem so sánh 
thì là ngữ văn cổ điển. Về sau, Phật giáo từ Ấn Độ truyền 
bá ra bốn phương. Ba Tạng văn Päli được truyền sang các 
nước phương Nam như Tích Lan, Miến Điện, Xiêm La, 
Đông Bộ Tắc, v.v... Thế nên ngôn ngữ, âm dịch xưa kia 
của các nước ấy thông thường gọi là Phật giáo tiểu thừa 
thuộc Thượng tọa bộ. Từ Ấn Độ hướng về phương Bắc 
truyền bá thì dùng Tam Tạng thánh điển bằng Phạn văn 
làm chính, rồi dịch ra Hán văn Trung Quốc, rồi đến Tốt 
Lợi, Quy Tư, Vu Điển v.v... các ngữ văn thuộc Tây vực, từ 
đó mới có văn Tây Tạng. Kinh Phật bằng Hán văn chủ 
yếu được dịch từ Phạn văn, cũng có loại được dịch từ 
phương ngôn của Tây Vực thường gọi là Hồ ngữ, cũng có 
loại kinh Phật từ Hán dịch dịch ngược lại thành tiếng Hồ 
và tiếng Tây Tạng. 


Phật điển về Hán dịch, Đại thừa và Tiểu thừa đều 
hoàn bị, Hiển giáo và Mật giáo đều tổn tại, nhưng về 
phương diện chất lượng thì Đại thừa Hiển giáo thuộc 
thời kỳ đầu và thời kỳ giữa là chủ yếu. Tuy nhiên, Phật 
điển thuộc văn Tây Tạng thì Đại, Tiểu, Hiển, Mật đều 
có, nhưng Đại thừa Mật giáo thuộc thời kỳ cuối là đặc 
sắc hơn hết. 
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Hiện nay, nguyên điển bằng Phạn văn xuất phát từ 
Ấn Độ số lượng còn lại không nhiều, mà bị tàn khuyết 
không đầy đủ, văn Ba-khắc-lai lại còn ít hơn, chỉ có văn 
Päli vẫn còn, và các ngữ văn dịch âm tại các nước Nam 
phương còn bảo lưu khá tốt. Có thể nói, số lượng kinh 
Phật bằng Phạn văn được dịch thành Hán văn và Tạng 
văn là hết sức phong phú. Cũng có thể nói, ngoại trừ Phật 
điển thuộc Hán dịch và Tạng dịch ra thì không đâu có thể 
tìm thấy về Phật giáo Đại thừa. Chính Phật điển được 
phiên dịch thuộc hai hệ thống này hình thành nên hai 
trung tâm truyền bá Phật giáo. Phật điển thuộc Tạng dịch 
lại được dịch ra tiếng Tây Hạ, tiếng Mông Cổ, tiếng cổ 
của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Mãn Châu v.v... Phật điển Hán 
dịch, sức ảnh hưởng của nó, không những bằng các loại 
ngữ văn được dịch lại từ nó, mà chính bằng diện mạo của 
Hán văn đã đem Phật pháp truyền đến Cao Ly, Nhật Bản 
và Việt Nam. Do thế, có thể nói, Phật điển hiện còn 
tương đối hoàn bị là tam tạng tiếng Päli thuộc Nam 
truyền, tam tạng Hán dịch thuộc Bắc truyền và tam tạng 
thuộc tiếng Tây Tạng. Nếu căn cứ về phương diện những 
khu vực được truyền bá rộng rãi và số người được cảm 
hóa đông đúc, thì ngoài tam tạng Hán dịch ra không đâu 
bằng. Do đó, tác giả quyển sách này là Bác sĩ Vương Văn 
Nhan đã nói: “Khảo sát tường tận nội dung của Phật điển 
Hán dịch để nghiên cứu Phật giáo sử Trung Quốc và Phật 
giáo phát triển Đông Á là chủ để số một”. 
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Sự nghiệp phiên dịch Phật điển sang chữ Hán, trong 
thời gian từ Hậu Hán đến đời Triệu Tống, tuy cũng có 
không ít phát xuất từ những vị Tăng Ấn Độ sang Trung 
Quốc và các vị cao hiền tại Trung Quốc nỗ lực, nhưng 
những trường dịch được tổ chức đại quy mô và sự ủng hộ 
nhiệt tình thì đều phát xuất từ các triểu đại vua chúa. Từ 
đời Tống, Nguyên trở về sau, công tác chuyển dịch từ 
Phạn văn sang Hán văn càng ít dần, chừng khoảng mươi 
năm trở lại đây, đã có lưa thưa một ít người đem Phật 
điển từ văn Päli và văn Tây Tạng dịch ra Hán văn. Do đó 
có thể thấy, nguồn gốc Phật điển bằng Hán dịch thật là 
bên vững. Số người tham gia phiên dịch và số quyển được 
dịch rất nhiều, tuy không có con số thống kê đích xác và 
số chữ có thể đếm được, thế nhưng về lịch sử phiên dịch 
trên thế giới có thể nói đây là một thành tựu độc nhất vô 
nhị vậy. Căn cứ vào các loại kinh lục được khảo cứu thì 
không ít những Phật điển được phiên dịch đã bị mất mát, 
và cũng không ít những Phật điển được dịch tác mà không 
biết do bàn tay của ai. Vào khoảng những năm Đại chính 
(1912-1925), người Nhật đã biên tập, hiệu đính hoàn 
thành bộ Đại chính tân tu đại tạng kinh từ tập thứ nhất 
đến tập 32, thu thập tên của các bản địch thuộc tam tạng 
kinh luật luận thuộc Tiểu và Đại thừa là 1658 bộ, và hơn 
6.100 quyển. Còn những bản chưa thu thập được vào tạng 
này thì số lượng không thể biết được. 
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Sự nghiệp phiên dịch Phật điển sang chữ Hán liên 
tục không dứt trải qua gần 2000 năm, đây là một bộ sách 
có nội dung phong phú, thế nên phàm những học giả 
muốn nghiên cứu về lịch sử văn hóa Trung Quốc và Ấn 
Độ đều có thể tham khảo bản phụ lục mà tiến sĩ Vương 
đã soạn trong bộ sách này, cũng như những văn hiến liên 
quan đến nó. Do vậy, lấy tên nghiên cứu Phật điển Hán 
dịch làm luận đề, rồi hệ thống lại viết thành một quyển 
sách chuyên nghiên cứu thì Vương tiến sĩ là người số một. 
Vương quân vốn là người chưa từng bước vào lãnh vực 
nghiên cứu Phật học, rồi sau khi đi vào Đại học chính trị 
quốc lập, sở nghiên cứu văn học Trung Quốc, ban Bác sĩ, 
mới theo để nghị của giáo sư La Tôn Đào, nghiên cứu 
quá trình lịch sử Hán dịch Phật điển, tổ chức và chế độ 
dịch kinh, lý luận dịch kinh, tham khảo dịch bản, lấy lịch 
sử làm đường dọc và những sự thật diễn biến làm đường 
ngang. Trải qua thời gian hơn ba năm, trưng dẫn rộng rãi, 
khảo sát một cách tính mật mới hoàn thành tập sách. 
Nhân có giáo sư Cao Minh giới thiệu, trong giai đoạn 
Vương quân soạn bộ sách này, tôi có đề nghị với ông một 
số ý kiến, Vương quân không những là một người thông 
minh xuất chúng, mà công phu nghiên cứu cũng hết sức 
khẩn trương và chính xác, đặc biệt là lãnh vực nghiên cứu 
không liên quan đến sở học của ông, thế mà chỉ trong thời 
gian ba năm, đọc hết những văn hiến liên quan đến Phật 
điển Hán dịch, rồi quyết định lấy, bỏ, dùng văn tự đơn 
giản viết thành luận văn hơn 20 vạn chữ, theo tôi thì 
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không những cảm thấy vô cùng thống khoái, mà cũng hết 
sức khâm phục. 


Tác phẩm này sau khi biên soạn và đệ trình, Vương 
quân đạt được học vị tiến sĩ. Theo quan niệm ngày xưa 
thì luận văn tiến sĩ là đại biểu cho sự thành tựu học vấn 
tối cao, thế mà Vương tiến sĩ khiêm tốn nói với tôi rằng, 
đây là khởi điểm nỗ lực của ông hướng về một phương 
diện. Hiện giờ, tập sách này do công ty xuất bản Thiên 
Hoa đầu tư xuất bản. Tôi chỉ thuật lại những hiểu biết của 
mình như trên để bày tỏ sự tán thán. 


Viết tại chùa Nông Thiên, 
Bắc Đầu Đài Bắc, ngày 10 tháng 9 
năm thứ 72 (1983) Trung Hoa dân quốc. 
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Tôi là một người tuệ căn nông cạn, trước khi viết bản 
luận văn, tôi đọc sách Phật không nhiều, thỉnh thoảng tôi 
có đọc qua loa Lục tổ đàn kinh và kinh Kim cương, dùng 
cái cơ sở học Phật nghèo nàn như vậy, với thời gian ngắn 
ngủi mà hoàn thành được bản luận văn này một cách thuận 
lợi, thì phải chân thành cảm tạ Phật tổ đã gia bị. 

Hai năm trước, trong lúc tôi đang tìm kiếm để tài 
luận văn, thì nghiệp sư là thây Vương Mộng Âu có gợi ý 
cho tôi hai phương hướng nghiên cứu: một là Phật điển 
Hán dịch vào thời Lục Triều, hai là bi văn của thời Bắc 
Triểu (nhất là mảng bi văn ngụy tạo), tôi chỉ biết vâng 
lời. Trước hết tôi tìm đọc những luận văn liên quan đến 
mảng Phật điển Hán dịch, kế đến duyệt đọc Tăng truyện, 
kinh lục và những văn hiến Phật giáo, đại khái vì có 
duyên với Phật giáo, nên tôi lấy đó làm đối tượng nghiên 
cứu mà không nghiên cứu một để mục nào khác. Nhưng 
giáo sư Vương bảo tôi hãy lấy sự ảnh hưởng Phật điển 
Hán dịch đối với văn hóa Trung Quốc làm trọng tâm 
nghiên cứu, nhưng bản luận văn chưa đề cập đến vấn để 
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này, nguyên nhân chính không phải tôi cố ý làm trái 
mệnh lệnh của thầy, mà vì sau khi tiếp xúc với những sử 
liệu liên quan đến Phật điển Hán dịch, tôi mới phát hiện 
ý đồ của giáo sư Vương rất sâu xa. Nếu muốn đạt được 
tiêu chuẩn cao xa của Vương lão sư, tất nhiên trước hết 
phải hiểu lịch sử Phật điển Hán dịch và những mục lục 
Phật điển, nếu không thì không có cách nào nắm vững 
những văn hiến Phật giáo, hầu thiết lập cơ sở ổn định. 
Bản luận văn này nhằm thiết lập cơ sở ấy. Sau đó vài 
năm, tôi mới có ít nhiều thì giờ để trở lại vấn đề nêu trên, 
như thế sẽ không cô phụ kỳ vọng của giáo sư Vương. 

Sau khi tôi quyết định phương hướng nghiên cứu, 
nghiệp sư La Tôn Đào đáp ứng sự thỉnh cầu của tôi, đồng ý 
đảm nhận vai trò giáo sư chỉ đạo, nhưng gợi ý rằng nếu 
mời thêm một vị đại sư tinh thông Phật học hợp lực chỉ đạo 
thì càng tốt đẹp hơn. Chính trong khi đang khổ tâm như thế 
thì nghiệp sư Cao Trọng Hoa giới thiệu tôi đến thỉnh cầu 
pháp sư Thánh Nghiêm, pháp sư đã mở lòng từ bi hòa nhã 
tiếp nhận tôi là một đệ tử ở ngoài cửa Phật. Sau đó, trong 
quá trình soạn thảo, hễ gặp những vấn đề hóc búa nào của 
Phật pháp, phần lớn pháp sư đều vui lòng chỉ bảo khiến 
cho tôi được ích lợi rất nhiều, điều làm cho tôi cảm kích 
nhất là ngay trong những lúc pháp sư đang bôn ba hoằng 
pháp trong và ngoài nước mà vẫn không quên tùy lúc đìu 
dắt khuyến khích tôi. 
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Trong lúc soạn luận văn, nghiệp sư La Tôn Đào đã 
trực tiếp động viên và chỉ bảo tôi rất nhiều, trong quá trình 
biên soạn, khi nào gặp phải những tình cảnh khốn đốn, thì 
tôi ôm cả đống tài liệu và những thắc mắc cưu mang trong 
lòng, đến gõ cửa thầy, xin thầy chỉ bảo những chỗ mù mờ, 
giáo sư La không quản ngại phiền phức mà chỉ bảo cho tôi 
tận tình, và sau mỗi lần thỉnh giáo, tôi đều đạt được niềm 
hoan hỉ như người gặp phải đường cùng mà tìm ra sinh lộ. 
Trong cảnh ngộ soạn thảo ảm đạm, thỉnh thoảng lại xuất 
hiện một viễn cảnh sáng sủa. Ngoài ra, thầy Hoàng Cảnh 
Tấn cũng là một vị thầy lành bạn tốt của tôi, chỗ thầy ở đối 
diện với phòng tôi, khi nào tôi cấu trúc nội dung bản luận 
văn mà gặp phải những điều nghi ngờ, thì tôi thường đến 
gõ cửa lúc đêm khuya để hỏi han, không những thầy không 
cho đó là điều bất kính mà còn ân cần chỉ bảo tôi điều 
chỉnh ý kiến, tấm lòng quảng đại và tinh thần học tập của 
thầy tôi mãi mãi khắc cốt ghi lòng. 

Nội dung bản luận văn thuộc về một trong những 
mục nhỏ của lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Tôi dựa vào 
ba phương diện là: 1/ Sự biến chuyển của lịch sử dịch 
kinh; 2/ Chế độ và tổ chức của dịch trường; 3/ Lý luận 
dịch kinh, để trình bày về các hiện tượng Phật điển Hán 
dịch, đồng thời lựa chọn những bản dịch mang tính chất 
tiêu biểu đầy đủ nhất, rồi so sánh những ưu khuyết, tôi hy 
vọng nhờ công trình nghiên cứu này mà những người hiện 
nay có thể hiểu rõ thành quả phiên dịch huy hoàng của 
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Trung Quốc thời xưa, đồng thời vì những người hiện tại 
cung cấp mội ít kinh nghiệm phiên dịch của người xưa, 
hầu đạt được mục đích “xem xưa để xét nay”. 

Hiện nay bản luận văn này may mắn được hai đại 
đức Lý Vân Bằng và Nhan Tôn Dưỡng thuộc công ty xuất 
bản Thiên Hoa có lòng ưu ái, không tiếc kinh phí, cũng 
không kể đến mối quan hệ chưa từng quen biết, vui lòng 
xuất bản giúp tôi để lưu hành ở đời, lại tặng cho tôi khoản 
nhuận bút hậu hĩ, khiến lòng tôi vô cùng cảm động. Bản 
luận văn này là trước tác đầu tiên của tôi kết duyên với 
Phật giáo, những chỗ sai sót ắt hẳn rất nhiều, kính mong 
các đại đức trong mười phương không tiếc lời chỉ bảo 
giúp tôi. 

Bản luận văn đã được thuyết trình ngày 25 tháng 7 
năm 72 Trung Hoa Dân Quốc, Vương Văn Nhan ghi lại 
tại ban tiến sĩ, sở Nghiên cứu văn học Trung Quốc thuộc 
Đại học chính trị Quốc lập. 
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Chương I 
TRÌNH BÀ Y KHÁI UÁT 


Phần này gồm các mục: 

- Động cơ nghiên cứu 

- Phạm vì nghiên cứu 

- Nguồn gốc tư liệu 

- Phương pháp nghiên cứu 
1. Động cơ nghiên cứu 


Phật điển Hán dịch là một trong những bảo tạng 
thuộc lãnh vực văn hóa Trung Quốc, mà cũng là trân 
phẩm trong sử liệu Phật giáo thế giới. Tại Trung Quốc, 
mở đầu từ thời Đông Hán, dùng phương pháp phiên dịch 
để dịch thuật những tài liệu Phật giáo Ấn Độ truyền sang, 
sau đó lại từ Trung Quốc truyền bá sang Cao Ly và Nhật 
Bản, khiến cho Trung Quốc thành trung tâm Phật giáo lớn 
lao nhất ngoài Ấn Độ. Quá trình chuyển biến và kiến 
thiết tư tưởng văn hóa này hoàn toàn nhờ vào sự đẩy 
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mạnh công tác phiên dịch Phật điển. Một đoạn văn trong 
Tùy Đường thời đại đích Phật giáo của pháp sư Đông Sơ 
đã nói: “Sinh mạng của Phật giáo gởi gắm vào sự truyền 
dịch”, nhằm để cao tính chất trọng yếu của sự dịch kinh. 
Trung Quốc cổ đại nếu như không có nhiều cao Tăng đại 
đức dốc lòng vào việc dịch kinh thì làm sao Phật giáo 
Trung Quốc được hưng thịnh như vậy! Do vậy, khảo cứu 
tường tận về Phật điển Hán dịch chính là để tài số một về 
lịch sử Phật giáo Trung Quốc và sự phát triển của Phật 
giáo Đông Á. 

Theo bài tựa của Khai nguyên lục quyển một nói: 
“Từ năm Vĩnh Bình thứ 10 (67), Đinh Mão, đời vua Hiếu 
Minh nhà Hậu Hán đến năm Khai Nguyên 18 (700), 
Canh Ngọ, đời vua Thần Võ nhà Đường, gồm 664 năm, 
trong đây dịch giả gồm cả Tăng, tục là 176 người, dịch 
xuất Tam tạng thánh giáo thuộc cả Tiểu và Đại thừa và 
các truyện tích Thánh hiển, cùng các bản dịch khuyết 
danh, tổng cộng 2278 bộ, họp thành 7046 quyển.” 


Phật điển của Ấn Độ hiện còn gồm 2 nguồn: Một là, 
vào năm I1§82, người Anh là B.H. Hoclgson phát hiện 
Phật điển Phạn bản tại Nê-bá-nhĩ, sưu tập lần thứ nhất 
380 bộ, sau đó một người Anh khác là D. Wright, sưu tập 
lần thứ 2 gồm 320 bộ. Cả hai lần sưu tập, số lượng thua 
xa so với sự phong phú của Hán dịch. Hai là, tạng Päli, 
vào năm 1893 Tây lịch, vua Xiêm La nhân kỷ niệm đệ 
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nhị thập ngũ chu niên ngày lên ngôi, từng ấn hành bộ đại 
tạng ấy rồi gởi tặng các đại học trên thế giới, đó là một 
bộ Đại rạng kinh hoàn chỉnh, thông thường gọi là Nam 
truyền Đại fạng kinh, nội dung thiên về kinh điển Tiểu 
thừa. Trong chương một, tập một quyển Nguyên thủy Phật 
giáo tư tưởng luận Mộc Thôn Thái Hiền nói: “Hiện nay 
gọi là Phật giáo Nam truyền là Phật điển dùng tiếng Päli 
để truyền bá, đại khái tương đương với Luật bộ và A-hàm 
bộ thuộc Hán dịch, còn các kinh Đại thừa thì trong này 
không có. ” 


Trong sách Nguyên thỉ Phật giáo thánh điển chỉ tập 
thành, chương thứ 2, tiết thứ 3, hàng thứ 2, pháp sư Ấn 
Thuận phê bình những học giả xem thường Hán tạng: 
“Bốn bộ kinh A-hàm thuộc Hán dịch, không phải chỉ có 
một người truyền dịch, ba bộ A-hàm: Trường, Trung và 
Tăng nhất, thuộc về cổ dịch, câu văn có nhiều chỗ tối 
nghĩa; vả lại, bốn bộ A-hàm cũng không phải là Thánh 
điển của cùng một bộ phái, thế nên khi bắt đầu nghiên 
cứu không được thuận lợi bằng thánh điển Päli. Thế 
nhưng, căn cứ vào đây để nghiên cứu về thứ tự tổ chức, 
kinh văn thiếu đủ, văn cú còn mất và thánh điển của bộ 
phái bất đồng thì nó có giá trị tham khảo rất độc đáo. Các 
học giả hiện nay khi nghiên cứu, xem thường Hán dịch 
mà trọng thị tiếng Päli, thì theo tôi, khuynh hướng nghiên 
cứu như vậy cần phải xem xét lại.” 
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Kinh điển Phật giáo tại Ấn Độ lúc ban đầu dựa vào 
miệng miệng truyền nhau, chưa có thói quen viết thành 
sách, việc viết thành sách để lưu truyền xảy ra rất muộn. 
Do vậy sự hình thành kinh Phật tại Ấn Độ từ thô sơ dần 
dần tinh mật, từ những đoạn rời rạc thành hệ thống, từ 
những bộ nhỏ trở thành bộ lớn, đó là điều lịch sử thật sự 
công nhận. 


Nội dung Phật điển Hán dịch tuy gồm đủ thánh điển 
của các bộ phái, nhưng tính hoàn chỉnh không cao. Gần 
đây, trong một bài văn bàn về nguyên bản Phật điển Hán 
dịch, Cốc Hưởng đã viết: “Hiện tại số lượng Phật điển 
Hán dịch tuy rất phong phú, nhưng nếu so sánh Kinh tạng 
Phật giáo thuộc Tạng văn và Pali văn, thì những Kinh 
điển mà Hán văn còn thiếu không phải là ít.” 

Từ đời Minh, Thanh trở lại đây, Trung Quốc hưng 
khởi, một số người lấy điển tịch Âu Tây làm đối tượng 
phiên dịch, sau 4, 5 đợt vận động, phong trào ấy càng 
thêm sôi nổi, đến nay vẫn chưa suy giảm, ảnh hưởng của 
nó ngày càng sâu rộng, chẳng kém gì công trình phiên 
dịch kinh Phật ngày xưa. Do thế, tham khảo sự nghiệp 
phiên dịch ngày xưa, “lấy xưa để soi nay”, để ra một chế 
độ phiên dịch thích hợp với hiện tại, thâu thái tính hoa 
văn hóa của Âu Tây một cách có hệ thống, đó là một việc 
lớn thuộc lĩnh vực văn hóa giáo dục hiện nay. Nghiệp sư 
La Tôn Đào từng thuật lại trong một đoạn văn nói về 
trọng tâm sự phiên dịch ngày xưa như sau: “Sự phiên dịch 
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ở nước ta từ thời Hán trở về trước, mục đích chủ yếu là 
nghiêng nặng về vấn để ngoại giao, đồng thời cũng muốn 
cho văn hóa Trung Quốc truyền khắp bốn phương. Sau 
khi Phật giáo du nhập Trung Quốc, chính sự nghiệp phiên 
dịch đã làm cho nội dung văn hóa Trung Quốc càng thêm 
phong phú. Nhưng công tác phiên dịch ngày nay liên 
quan đến nước ta không biết có còn là vấn đề đối với thế 
giới nữa không! Thế nên kiểm điểm những điều được mất 
của sự nghiệp phiên dịch ngày trước, tiếp thu những tinh 
hoa kinh nghiệm của người xưa nhằm phát triển sự 
nghiệp phiên dịch trong tương lai là nhiệm vụ cấp thiết 
mà chúng ta phải thực hiện.” 

Căn cứ vào các nhân tố đã kể trên, bút giả không nề 
sự thiển cận, viết luận văn Phật điển Hán dịch chỉ nghiên 
cứu, một là hy vọng lấy đó làm cơ sở, để tiến thêm một 
bước nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc, hai là 
hy vọng cung cấp kinh nghiệm phiên dịch của người xưa 
đối với các dịch giả ngày nay. 

2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong sách Nguyên thỉ Phật giáo Thánh điển chỉ tập 
thành pháp sư Ấn Thuận ghi nhận có mấy loại kết tập 
pháp tạng như sau: 

(1) Kết tập của Đại chúng bộ 

(2) Kết tập của Phân biệt thuyết bộ: 


- Kết tập của Bắc Địa bộ 
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- Kết tập của Pháp Tạng bộ 
- Kết tập của Ẩm Quang bộ 
- Kết tập của Đồng Diệp bộ 
(3) Kết tập của Thuyết nhất thiết hữu bộ (trước sau 
gồm 2 lần) 
(4) Kết tập của Độc Tử bộ 
(5) Kết tập không rõ thuộc bộ phái nào: 
- Kết tập tại thành Tăng-già-thi 
- Kết tập của La-hán tại Tuyết Sơn 


Do đó có thể thấy quá trình kết tập Phật điển tương 
đối phức tạp, hơn nữa Ấn Độ vốn là một dân tộc rất ít chú 
trọng đến lịch sử, thế nên những tư liệu cần thiết để 
nghiên cứu lại càng khó tìm. Tuy vậy, các học giả Trung 
Quốc và Nhật Bản hiện nay vẫn không ngừng nỗ lực tìm 
tòi, họ căn cứ trực tiếp những bản kinh sẵn có để nghiên 
cứu và gặt hái được những thành tựu rất huy hoàng. Pháp 
sư Ấn Thuận là một trong số người ưu việt ấy, ông nói: 
“Căn cứ vào tự thân của kinh luật để nghiên cứu, kinh 
luật được tụng xuất và biên dịch không phải chỉ một lần 
mà được sưu tập và xuất hiện liên tục.” 


Trong một đoạn văn của tập Phật giáo đữ Tây Vực 
học giả Lương Khải Siêu để cập đến các quốc gia liên 
quan đến sự truyền bá Phật giáo về phương Đông như sau: 


Tây vực: 1. Thông Lĩnh trở về Tây. 
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2. Thông Lĩnh trở về Đông (thuộc lãnh 
thổ Tân Cương). 


1. Thông Lĩnh trở về Tây: 


* Nhục Chi (nay là Nga thuộc Thổ Nhĩ Kỳ Tư Thần, 
A-phú-hãn và bắc Ấn Độ.) 


* An Tức (ngày nay một phần thuộc Ba-tư và một 
phần thuộc A-phú-hãn.) 


* Khang Cư (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ Tư Thản bắc bộ, 
Tây Bá-lợi-á Nam bộ.) 


* Kiển-đà-la (nay là Can-đạt-ma-khắc thuộc A-phú- 
hãn). 


* Kế-tân (tức Ca-thấp-di-la, nay thuộc về miền Bắc 
Ấn Độ.) 


2. Thông Lĩnh trở về Đông (thuộc lãnh thổ Tân 
Cương) 


* Vu-điển (nay là vùng Hoà điển (khotan)). 

* Chước-cú-ca (nay là Sa Xa huyện Đông Nam). 

* Quy Tư (nay là Khố Xa huyện). 

* Sơ Lặc (nay là Khách-thập-yết-nhĩï). 

* Cao Xương (nay là Thổ-lỗ-phồn). 

Văn tự của các nước Hồ nay ta biết rõ gồm có 5 thứ: 
1. Quy Tư (Kuche); 2. Vu Điền (Khotan) - hoặc bảo là 
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văn tự An-tức lưu hành ở đất này; 3. Tốt-lợi (Suh) - hoặc 
gọi là văn tự hậu Khang Cư; 4. Hồi Ngột (Uigur); 5. Đột 
Quyết (Turk). 


Muốn nghiên cứu tốt mắng Phật điển Hán dịch lẽ ra 
phải có kiến thức uyên bác và đọc được nhiều tư liệu cổ, 
nhưng bút giả tự thấy mình trí cạn, lực kém, không dám 
mạo muội làm được như thế. Ở đây bút giả không nghĩ 
đến việc nghiên cứu nguyên bản mà chỉ đơn thuần lấy 
các bản kinh được dịch tại Trung Quốc làm đối tượng để 
cấu thành chủ đề nghiên cứu độc lập. Bút giả lấy đó làm 
phạm vi nghiên cứu. 


3. Nguồn gốc tr liệu 


Nguyên tắc lấy tư liệu của bản luận văn này là dùng tư 
liệu nguyên thủy làm chính, dùng những trước tác của các 
học giả cận đại làm phụ. Những tư liệu nguyên thủy liên 
quan với bản luận văn, chủ yếu đến từ bốn nguồn sau đây: 

a/ Thiên dịch kinh trong các Tăng truyện 

Trong văn hiến Phật giáo tại Trung Quốc, Tăng 
truyện có đầy đủ địa vị của chính sử, thuộc về thể liệt 
truyện của lịch sử Phật giáo, và thể thức của mỗi bộ Tăng 
truyện đều đặt thiên dịch kinh ở phần đầu, nhằm đề cao 
địa vị của các đại sư dịch kinh và sự nghiệp dịch kinh 
trong lịch sử Phật giáo. Ở đây chúng tôi xin đem một số 
bộ Tăng truyện tương đối trọng yếu, và một số đại sư dịch 
kinh được ghi chép trong đó, nêu thành đồ biểu dưới đây: 
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Chính Tổng 








Tên sách ñ Phụ _ Niên đại 
truyện số 
Cao Tăng Truyện (Tuệ 35 30 65 Đông Hán Vĩnh Bình chí Lương 
Kiểu đời Lương) người người | người | ThiênGia(58-75502-519) 
Tục Cao Tăng Truyện 15 35 50 Lương Thiên Giám chí 


(Đường, Đạo Tuyên) người người | người | Đường Trinh Quán 
(502-519/ 627-649) 

















Tống Cao Tăng 32 12 44 Đường Trinh Quán chí Bắc 
Truyện (Tống, Tán người người | người | Tống Đoan Củng 

Ninh) (627-649/ 988-989) 

Đại Minh Cao Tăng 01 02 03 Nam Tống Nguyên Minh 
Truyện (Minh Như Tĩnh) người người | người | (1127- 1644) 

Tần Tục Cao Tăng Truyện 14 18 32 Bắc Tống chí cuối Thanh 
(Dân qếc Dụ hêm) người người | người | (960-1911) 

Kể chung: 97 97 194 | Niên đại bắt đầu và kết 


người người | người | thúc dẫn từ lời thuật của 
Tân tục cao Tăng truyện. 

















[13] Ba bộ truyện đầu là tài liệu chủ yếu mà bản 
luận văn sử dụng, trong đó có thể thấy rõ sự tích bình 
sinh của các Đại sư dịch kinh, và những sử liệu liên 
quan đến sự dịch kinh. Phần cuối của mỗi Thiên dịch 
kinh đều có đoạn bình luận, nội dung phong phú, rất cần 
tham khảo khi nghiên cứu lịch sử dịch kinh. 

bí/ Kinh lục 

Các bộ kinh lục thời kỳ đầu như: Xuất Tam Tạng Ký 
Tập của Tăng Hựu đời Lương (nói gọn là Hựu Lục); Lịch 
Đại Tam Bảo Kỹ của Phí Trường Phòng đời Tùy (nói gọn 
là Trường Phòng Lục); Đại Đường Nội Điển Lục của Đạo 
Tuyên đời Đường (nói gọn là Nội Điển Lục); Khai Nguyên 
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Thích Giáo Lục của Trí Thăng đời Đường (nói gọn là 
Khai Nguyên Lục); Tríỉnh Nguyên Tân Định Thích Giáo 
Lục của Viên Chiếu đời Đường (nói gọn là Trinh Nguyên 
Lục) v.v... Trong các bộ lục, ngoài việc ghi chép mục lục 
các kinh do các đại sư phiên dịch, còn ghi chép về tiểu 
truyện của các đại sư, ở phần mục lục thỉnh thoảng còn 
ghi rõ thời gian, địa điểm dịch kinh, và khảo chứng về 
những bản kinh tương quan với bản dịch. 


cÍ Kinh tự (những ghi nhận sau khi dịch kinh) 


Thông thường nội dung một bài tựa của kinh chủ yếu 
gồm 3 bộ phận: (a) Giới thiệu nội dung của kinh; (b) Trình bày 
trình tự dịch kinh; (c) Nhận xét về bản dịch. Hai bộ phận (a) 
và (b) trình bày nhiều tư liệu liên quan đến dịch trường và lý 
luận dịch kinh. 


d/ Chú sớ 


Trong phần chú sớ của kinh, thỉnh thoảng cũng đem 
lịch sử phiên dịch của một bộ kinh nào đó viết thành một 
tiết, chẳng hạn như trong Kửn cương Bát-nhã sớ của Cát 
Tạng, ghi nhận về 10 loại Huyền ý: 1. Bài tựa nói về ý 
kinh; 2. Nói rõ bộ phận nhiều ít; 3. Biện biệt khai và hợp; 
4. Nói rõ trước sau; 5. Biện biệt phần trọng yếu của kinh; 
6. Biện biệt phần hiển hiện của kinh; 7. Nói rõ sự phiên 
dịch; 8. Nói rõ sự linh nghiệm; 9. Chia thành chương, 
đoạn; 10. Nói về văn kinh. 
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Còn Pháp Tạng đời Đường khi giải thích Nhập Lăng- 
già tân huyễn nghĩa thì chia kinh thành 10 điểm như sau: 

1/ Nhân duyên thiết lập giáo pháp; 2/ Thuộc vào 
tạng nào; 3/ Hiển giáo sai biệt; 4/ Căn cơ hợp với giáo 
pháp; 5/ Cốt lõi của giáo pháp cần giải thích; 6/ Tôn chỉ 
được giải thích; 7/ Giải thích để mục của kinh; 8/ Truyền 
dịch từ bộ loại nào; 9/ Phân biệt giữa nghĩa và lý; 10/ Tùy 
theo văn giải thích. 


[15] Ngoài ra, trong Khám đồng mục lục thuộc Đại 
chính tân tu đại tạng kinh, các học giả Nhật Bản còn chia 
ra 7 vấn đề để nghiên cứu: 


(1) Danh xưng: âm Nhật Bản, âm Trung Quốc, tên 
tiếng Phạn, tên Päli, tên Tây Tạng, tên khác và tên tắt. 
Trong đây, 2 loại âm Trung Quốc và Nhật Bản rút ra từ 
Pháp bảo nghĩa lâm. 

(2) Trước giả, dịch giả và trước dịch niên đại. 

(3) Ký hiệu các Đại fạng kính đang hiện hành. 

(4) Nguyên bản và bản đính chính. 

(5) Nội dung phẩm mục. 

(6) Đối chiếu với bản dịch khác, chú thích và sách 
tham khảo. 

(7) Bị khảo (khảo cứu đầy đủ). 
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Đó là một bản sách dẫn rất tốt về nghiên cứu Phật 
điển hiện còn. Lại như Quốc dịch nhất thiết kinh của Nhật 
Bản, kinh văn thì dùng bản Hán để phiên dịch; đối với 
các nhà nghiên cứu Trung Quốc thì giá trị tham khảo của 
nó không cao, nhưng sau mỗi bộ kinh đã dịch hoàn thành, 
họ đều thêm một thiên giải thích hay giải để. Phàm các 
vấn để liên quan với bộ kinh ấy đều được thảo luận, mà 
nội dung thì đơn giản, không phiên toái; thỉnh thoảng lại 
soạn thêm một đồ biểu phụ. Đó là thành quả mà các học 
giả tốn công hằng mấy tháng, mấy năm. Do đó, về mặt 
chỉnh lý văn hiến Phật giáo thì nó giúp ích cho người học 
không ít; thật là công đức vô lượng. 

* Tự liệu được dẫn dụng 

Các bộ Đại Tạng Kinh được xuất bản tương đối khá 
nhiều. Hiện nay Đài Bắc đã ấn hành Trung Hoa đại tạng 
kinh, Cao Ly đại tạng kinh, Vạn tạng kinh, Đại chính tân 
tụ đại tạng kinh (gọi tắt là Đại chính tạng). Trong đây Đại 
chính tạng là bộ tập đại thành các bản xưa, được hiệu 
chính rất tường tận, có thể nói đây là bản ra đời sau và tốt 
nhất... Do đó, sử liệu Đại tạng kinh mà bản luận văn trích 
dẫn ngoại trừ những chú thích đặc biệt đều lấy bản này 
làm cơ sở. 


4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu của bản luận văn chủ yếu 
dựa vào hai nguyên tắc: a. Nắm vững trọng tâm sự nghiệp 
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dịch kinh; b. Lấy thời đại trước sau làm cơ sở, nhưng khi 
bố cục chương mục hay luận bàn sự việc thì hoàn toàn tùy 
theo yêu cầu thực tế mà linh động vận dụng, chứ không 
câu nệ vào một nguyên tắc nào. 

[17] Trước khi Phật điển được phiên dịch: Sự nghiệp 
phiên dịch trong lịch sử Trung Quốc có thể chia thành hai 
loại, tức phiên dịch ngôn ngữ ngoại giao và phiên dịch 
điển tịch ngoại quốc. Sự phiên dịch ngôn ngữ ngoại giao 
bắt đầu rất sớm. Trong các kinh sách xưa như Thượng thư, 
Thị kinh, Châu lễ, Lễ ký v.v... đều có ghi chép việc Tứ di 
từ xa đến cống hiến phương vật. Ngôn ngữ của Tứ di khác 
với Trung Quốc, muốn thông hiểu ý kiến của hai bên, đạt 
được sứ mệnh ngoại giao, đương nhiên cần đến công việc 
phiên dịch. 

[18] Sự phiên dịch điển tịch ngoại quốc có thể chia 
làm hai thời kỳ, thời kỳ đầu là Phật điển Hán dịch, khởi 
sự từ Đông Hán và thịnh hành vào khoảng Lục triểu và 
Tùy Đường. Nó là một dòng máu mới chảy vào dòng văn 
hóa cổ đại của Trung Quốc, đem văn hóa Trung Quốc 
triển khai thành một cục diện mới. Hậu kỳ là sự phiên 
dịch từ đời Minh, Thanh, Dân quốc trở đi, lấy điển tịch 
Âu Tây làm chủ yếu, phạm vi rất rộng, tạo ảnh hưởng về 
nhiều mặt cho sự phát triển tương lai của Trung Quốc. 


[22] Trong Thiên thuyết uyễn thiện thuyết chép về một 
câu chuyện như sau: Một hôm, Ngạc Quân Tử Triết đang 
ngôi trên lầu một chiếc thuyển đẹp đẽ, du hành trên sông 
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nước, thuyển phu đang chèo là một người Việt. Người chủ 
thuyển này đang hát một ca khúc bằng tiếng Việt. Ngạc 
Quân tử Triết không hiểu ý nghĩa ca khúc ấy nói gì, bèn gọi 
một người phiên dịch đến bảo dịch bài ca ấy ra tiếng Sở. 


Ngạc Quân Tử Triết nghe xong rất cảm động. 


* Nguyên văn bản tiếng Việt: 


[23] “Lạm hề biện thảo lạm dư xương để trạch dự 
xương châu châu khẳẩm yên hồ tân tư mang dư hồ chiếu 


thiền tân du sấm đê tùy hà hồ. ” 
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* Bản dịch sang tiếng Sở: 

“Kim tịch hà tịch hề, khiên châu trung lưu, 

Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ quân tử đồng châu, 
Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ, 

Tâm cơ ngoan nhi bất tuyệt hễ, tri đắc vương tử, 
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, 

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.” 

(Đêm nay là đêm nào? 

Chèo thuyên trên dòng sông. 

Hôm nay là ngày nào ? 

Cùng thuyền với quân tử. 

Được ăn ngon mặc đẹp, 

Mà không bị sỉ nhục. 

Dùà tim thịt vẫn hay 
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Tấm lòng của vương tử. 

Nói có cây chừ, cây có cành. 

Lòng mến ngài chừ, ngài không rành. ) 

Bản dịch sang tiếng Sở có thể nói là đạt đến trình độ 
ưu việt, không những văn từ tao nhã, mà có thể nói đây là 
một dịch phẩm điêu luyện. Nếu như không có bản dịch 
còn lưu truyền lại, thì nguyên văn Việt ngữ thành ra một 
khối phù hiệu khô cứng vô nghĩa, người đời sau không có 
cách nào lãnh hội được nội dung của nó. 
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Chương II 
LỨ0 $Ï IIEH KINH 


1. Tăng lí Tây Trúc sang Đông độ hoằng pháp 


[27I Tăng lữ Tây Trúc sang Trung Quốc là một nhân 
tố chủ yếu xúc tiến sự nghiệp dịch kinh của Phật giáo 
Trung Quốc. Chúng tôi đọc Thiên dịch kinh trong các bộ 
Lương cao tăng truyện, Tục cao tăng truyện, Tống cao 
tăng truyện v.v..., phát hiện rất rõ, mười Đại sư dịch Kinh 
thì hết 8, 9 vị là sa-môn ngoại quốc. Sở dĩ các Ngài không 
ngại đường xa vạn dặm vượt bao gian khổ đi về phía 
Đông, động cơ chủ yếu là do tấm lòng truyền giáo nhiệt 
thành, hy vọng giáo pháp của Phật được truyền bá rộng 
rãi ở phương Đông. 


Thiện kiến luật Tì-bà-sa quyển 2 chép về sự kiện vua 
A-dục (a§oka) cử một phái đoàn truyền giáo đi khắp thế 
giới để truyền bá chánh pháp. Niên đại của vua A-dục 
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vào khoảng 266-230 trước Tây lịch, tương đương với thời 
đại Tần Thủy Hoàng tại Trung Quốc (243-217 trước Tây 
lịch). Và tại Trung Quốc có truyền thuyết cho rằng vào 
thời đại Tần Thủy Hoàng, nhóm sa-môn Thất Lợi Phòng 
gồm 18 người thuộc Tây Vực, mang kinh Phật đến thành 
Hàm Dương, Thủy Hoàng đã bắt họ giam vào ngục. Nhân 
đây học giả Lương Khải Siêu viết trong Phật học thập bát 
thiên ở đoạn Phật giáo chi sơ luân nhập, phóng đoán: 
“Việc vua A-dục sai cao Tăng Tây Vực đến Trung Quốc 
truyền giáo có thể là sự thực.” 


[28] Tục cao tăng truyện quyển 2 ghi chép về việc 
Xà-na-quật-đa sang Trung Hoa như sau: “Vượt bao gian 
khổ, ba năm mới đến Trung Quốc, trong số 1§ người thì 
hơn một nửa vong mạng, chỉ còn có 4 người đến được 
Trường An vào năm Võ Thành, đời vua Minh Đế nhà 
Châu. Lúc đầu họ ở tại chùa Thảo Đường.” 


Còn truyện Cưu-ma-la-thập trong Cao tăng truyện 
quyển 2 viết: “Lúc sắp ra đi, mẹ La-thập nói với ông: 
Giáo pháp phương đẳng sâu xa cần phải xiển dương ở 
phương Đông, tại miền Chấn Đán, chỉ cậy vào năng lực 
của con; nhưng đối với bản thân con thì không có lợi, biết 
làm sao đây? La-thập nói: Cái đạo của bậc đại sĩ là lợi 
người quên mình. Nếu giáo pháp được lưu truyền, tẩy rửa 
được thói tục, khiến cho trăm họ giác ngộ, thì dù bản thân 
con gặp phải nước sôi, lửa bỏng, gian khổ cách mấy cũng 
không ân hận gì!” 
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Chư Tăng từ Tây Vực đến Trung Hoa trong giai 
đoạn đầu gồm có: Đàm-ma-nan-để Tam Tạng, Thích Bạt- 
nhật-la Bồ-để, Thích Trí Tuệ, Thích Trí Nghiêm. 

2. ao Tăng Trung Hoa sang Tây Trúc cầu pháp 

Pháp sư Nghĩa Tịnh đời Đường viết Đại đường tây 
vực cầu pháp cao tăng truyện, 2 quyển, chuyên ghi chép 
về các Đại sư đời Đường sang Tây Vực cầu pháp gồm có 
56 người, chỉ có bậc kiệt xuất như Huyễn Tráng đại sư thì 
lại không có tên trong bộ truyện ấy. 

Trong Cao făng truyện quyển 2, chuyện Pháp Hiển 
viết: “Vào năm Long An thứ 3 đời Tấn, cùng với đồng học 
là Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ Ứng, Tuệ Ngẫu v.v... phát 
xuất từ Trường An, đi về phía Tây qua vùng sa mạc, trên 
đầu không có chim bay, dưới đất không có thú chạy, nhìn 
bốn phía mênh mông, không thể đoán được phương hướng, 
chỉ biết nhìn mặt trời để định hướng Đông Tây, xem xương 
người để dò đường đi. Có rất nhiều gió nóng và ác quỉ, hễ 
gặp phải là mất mạng. Hiển phó thác cho số mạng, xông 
pha nơi nguy hiểm. Đi một lúc thì đến Thông Lĩnh, trên 
đỉnh núi vào mùa Đông và Hạ đều có tuyết phủ, lại có 
rồng dữ nhả ra khí độc, gió tung cát bụi, đường núi nguy 
hiểm, vách núi cao nghìn thước, ngày trước có người đục 
đá để mở đường, bắt thang dây bên vệ đường, vượt qua 
hơn 700 chỗ như vậy, cứ nắm vào dây treo để vượt qua 
sông hơn mười nơi, đều là những nơi mà xưa kia Trương 
Khiên, Cam Phụ đời nhà Hán chưa đến.” 

39 


Thích Phước Sơn biên dịch 


Đồng quyển, chuyện Đàm Vô Kiệt viết: “Lên Thông 
Lĩnh, vượt núi tuyết, chướng khí nghìn trùng, băng đóng 
vạn dặm, ở dưới có sông lớn, nước chảy nhanh như tên 
bắn, ở giữa hai sườn núi Đông Tây, vin vào cầu dây mà đi, 
mười người qua được một, khi qua đến bờ kia rồi, đốt đuốc 
giơ cao để làm tiêu xí, người sau thấy ánh đuốc, biết là 
người trước đã qua được thì mới đi tiếp. Nếu lâu mà không 
thấy ánh đuốc, thì biết là bị gió dữ thổi, người trước đã rơi 
xuống sông. Đi được ba ngày thì qua khỏi đại tuyết sơn, 
vách núi dựng đứng như bức tường, không có chỗ để đặt 
chân. Vách đá đều có những lỗ cọc cũ, chỗ chỗ đối nhau, 
mỗi người cầm bốn cọc, người trước đưa ra, người sau nắm 
lấy, tay cầm vào cọc, nương tựa vào nhau, hết ngày mới 
qua khỏi, lúc đến chỗ đất bằng đợi nhau để kiểm điểm lại, 
thì mới biết bạn cùng đi mất hết 12 người... Thế rồi tiếp tục 
đi về Trung Thiên Trúc, đường sá vắng tanh, chỉ mang 
theo đường phèn làm lương thực, bạn bè còn được l3 
người, nhưng đi tiếp thì hết tám người nữa bỏ mạng, chỉ 
còn lại năm người. ” 

Đi về Tây cầu pháp hơn 50 người, trong đó có hơn 
mười người không nêu tên, số đông thì không có thành 
tích để thuật lại, chỉ có hai sư Trang (Huyền Tráng) và 
Tịnh (Nghĩa Tịnh) cũng đủ làm rạng rỡ nghìn đời. 

Số lượng Kinh điển được mang về Trung Quốc được 
liệt kê như sau: 
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- Châu Sĩ Hành được bản chính bằng tiếng Phạn 90 
chương, sai đệ tử là Bất Như Đàn (Trung Quốc gọi là 
Pháp Nhiêu) mang về Lạc Dương [Cao tăng truyện, q. 4]. 

- Pháp Hộ có các bản: Chánh pháp hoa, Quang tán 
v.v... gồm 165 bộ [Cao tăng truyện, q. 1]. 

- Chi Pháp Lĩnh: Sa-môn Chi Pháp Lĩnh được phần 
đầu của Kinh Hoa nghiêm tại Vụ Điền là 36.000 kệ [Cao 
tăng truyện, q. 2, Phật-đà-bat-đà-la]. 

- Lĩnh Công từ Tây Vực về được Kinh Phương đẳng 
mới hơn 200 bộ [Cao tăng truyện q.6, Tăng Triệu]. 

- Pháp Hiển đến Trung Thiên Trúc được Ma-ha-tăng- 
kỳ luật, Tát-bà-da luật sao, Tạp A-tì-đàm tâm diên kinh, 
Phương đẳng Nê-hoàn kinh v.v... Đến nước Sư Tử... lại được 
Di-sa-tắc luật, Trường và Tạp A-hàm, và Tạp tạng (những 
thứ tại đất Hán không có) [Cao tăng truyện, q. 3]. 

- Trí Mãnh, về sau đến nước Hoa Thị, được một bộ 
Đại Nê-hoàn bằng tiếng Phạn, được Tăng-kỳ luật I bộ và 
các bản kinh bằng tiếng Phạn khác [Cao răng truyện. q. 3]. 

- Đạo Thái khi đến phía Tây Thông Lĩnh, được kinh 
bằng tiếng Hồ hơn 10 vạn kệ [Xuất tam tạng ký tập, q. 10, 
Tì-bà-sa kinh tự]. 

- Huệ Sinh đi về Tây Vực lấy kinh, được 170 bộ [Lạc 
dương già-lam ký, q. 5]. 
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- Bảo Tiêm người nước Tế cùng với Đạo Thúy, Tăng 
Đàm... I0 người đi Tây Vực lấy kinh được 260 bộ bằng 
tiếng Phạn [Tục cao tăng truyện, q. 2, Xà-na-quật-đa]. 


- Huyễn Tráng lấy được 520 hộp, 657 bộ [Đại Từ Ấn 
Tự tam tạng pháp sư truyện. q. 6]. 


- Nghĩa Tịnh lấy được kinh luật luận gần 400 bộ, 
gồm 500.000 bài tụng [Tống cao tăng truyện, q. l] 


- Bất Không tìm những gì còn thiếu và các kinh luận, 
được hơn 500 bộ [Cao tăng truyện, q. T]. 


Hiện tại Đại tạng kinh Hán dịch dường như bao gồm 
Thánh điển của tất cả các bộ phái tại Ấn Độ, thành ra một 
kho báu Phật điển hoàn bị nhất thế giới, nếu so sánh với 
tạng Pali - chỉ chuyên môn tập hợp một bộ phái làm 
chính - thì sự bao la mênh mông của nó khác rất xa. Vì 
vậy, Trung Quốc thành ra trung tâm Phật giáo thế giới kế 
sau Ấn Độ, có thể xem đây là một trong những nguyên 
nhân trọng yếu. Học giả Lương Khải Siêu chia thành 3 
thời kỳ: 

1) Thời kỳ người ngoại quốc làm chủ phiên dịch, lấy 
An Thế Cao, Chi-lâu-ca-sấm làm đại biểu. 


2) Thời kỳ người ngoại quốc và người Trung Quốc 
hợp tác cùng dịch, lấy Cưu-ma-la-thập, Giác Hiền, Chân 
Đế làm đại biểu. 
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3) Thời kỳ người trong nước làm chủ phiên dịch, lấy 
Huyền Tráng, Nghĩa Tịnh làm đại biểu. 


Tống cao tăng truyện quyển nhất viết: “Từ đời Hán 
đến đời nhà Lưu Tống, những dịch giả rất nhiều, đến 
thời Tấn, Ngụy, chỉ có người Tây Trúc đến gọi cây ni- 
câu, kẻ tham dự phiên dịch ở phương này, nhân vị Tăng 
Tây Trúc chỉ cây dương liễu, bấy giờ mới hiểu rõ ý của 
lời nói. Về sau, Tăng phương Đông qua Ấn Độ mới biết 
ni-câu chính là cây liễu của Đông Hạ, những phương 
ngôn (ngôn ngữ địa phương) nhất thời liền thấu rõ. Nếu 
thành phần phiên dịch chỉ có người phương Đông hoặc 
người phương Tây thì chưa phải là điều hoàn thiện. Chư 
Tăng ở phương Đông đến phương Tây học hết sách tiếng 
Phạn, hiểu rõ ý của Phật, bấy giờ mới được xem là hoàn 
thiện. Những dịch giả từ đời Tống (Lưu Tống), Tế trở đi, 
không ngừng sang trời Tây rồi trở về. Nếu đã vào được 
nơi ấy, thấy rõ phong tục, thì nghe mới chính xác. Pháp 
sư Huyền Tráng và Nghĩa Tịnh đã đạt được sự thật, nên 
hai người thông đạt cả hai nơi, cũng như người thấy được 
dấu ấn ngọc tỉ thì mới tin đó là văn thư của thiên tử vậy” 
(chuyện Nghĩa Tịnh). 

Có nhiều người sang Tây Vực ở lại nhiều năm như: 
Ngộ Không 40 năm, Trí Mãnh 37 năm, Nghĩa Tịnh 25 
năm, Huệ Sinh, Tống Vân 19 năm, Tuệ Nhật 19 năm, 
Huyền Tráng 17 năm, Đại Thừa Đăng 12 năm trở lên, 
Huyền Chiếu lần thứ nhất 11 năm, lần thứ 2 không trở về, 
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Trí Nghiêm lần thứ nhất 10 năm, lần thứ hai không trở về, 
Tuệ Luân 10 năm trở lên, Đại Tân 10 năm, Bất Không 9 
năm, Trí Hoằng 8 năm, Bảo Tiêm 7 năm,,... 


Tuy nhiên những kinh điển mà Huyễn Tráng, Nghĩa 
Tịnh v.v... phiên dịch không nhất định tinh mật hơn so với 
kinh điển mà Cưu-ma-la-thập và Chân Đế phiên dịch, 
nhưng về mặt tìm kiếm bản kinh hoàn chỉnh và dụng ngữ 
chính xác thì quả thực là một sự cống hiến vô cùng độc đáo. 


3. Quân vương yểm trợ 


[38] Pháp sư Đạo An đời Tấn khi chạy loạn do họ 
Thạch gây ra, hướng dẫn môn đồ tị nạn đến Tân Dã, 
từng nói với đệ tử về phương sách truyền giáo của mình 
như sau: 


“[39] Ngày nay gặp thời tao loạn, nếu không dựa 
vào vua chúa thì sự hoằng pháp khó thành tựu. Vả lại, sứ 
mệnh giáo hóa quần sinh cần phải được mở mang rộng 
rãi” [Xuất tam tạng ký tập quyển 15]. 


[40] Trong Cao ứăng truyện quyển 3, Tán Ninh luận 
rằng: “Dịch Kinh là cái gốc của Phật giáo, gốc có thiết 
lập thì đạo mới phát sinh.” Điều đó chứng tỏ công tác 
dịch kinh được xem trọng đến dường nào! Ba bộ Cao tăng 
truyện vào đời Lương, Tục và Tống đều đặt Thiên dịch 
kinh hàng đầu. Đó cũng là biểu hiện cụ thể công tác dịch 
Kinh rất được tôn trọng. 
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Có thể nói quan điểm dịch kinh của Đạo An có ảnh 
hưởng rất lớn. Do đó, tôi cho rằng “sự bảo trợ của vua 
chúa” là một trong những nhân tố chủ yếu xúc tiến sự 
nghiệp phiên dịch Kinh Phật sang chữ Hán thành tựu. 


3.1. Thiết lập dịch trường, ưu đãi Pháp sư 
tịch kinh 


[41] Sự hộ pháp nhiệt thành của vua Diêu Hưng: 
Chuyện Phật-đà-bạt-đà-la trong Czo Tăng Truyện quyển 
2 nói: “Các nước Tây Vực khâm phục sự thần tuấn của 
La-thập, ai nấy đều sùng kính, ngưỡng mộ. Mỗi khi đến 
giờ thuyết giảng, các vua quỳ mọp bên cạnh tòa cao để 
cho La-thập đạp lên đầu gối mà bước lên pháp tòa.” 
Phong khí này sau đó truyền sang Trung Quốc cũng thịnh 
hành như thế, không suy giảm. Chẳng hạn như “Vua Tần 
là Diêu Hưng, chuyên tâm hướng về Phật pháp, cúng 
dường hơn 3000 vị Tăng và những người lui tới cung 
khuyết để tu tập.” 

- Lương Võ Đế ưu đãi Tăng-già-bà-la: Tực cao tăng 
truyện quyển 1 viết: “Thiên tử lễ kính trọng hậu, rước về 
làm vị Tăng đặc biệt, những nhu yếu do nhà nước cung 
cấp, tăng tục đều xem trọng.” 

- [42] Tùy Văn Đế lễ kính Na-liên-để-lê-da-xá: 
“Nhà vua kính lễ thăm hỏi ân cần, cung phụng mọi thứ 
đầy đủ.” [Tục cao tăng truyện quyển c, 
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- Tùy Dương Đế lễ kính Đạt-ma-cấp-đa: “Cúng 
dường 4 thứ nhu yếu thường xuyên, đều đặn.” [Tc cao 
tăng truyện, quyền 2]. 


- Đường Thái Tông lễ kính Ba-phả: “Công quỹ cung 
cấp 4 sự đầy đủ” [Tục cao tăng truyện, quyền 3]. 


- Đường Thái Tông lễ kính Huyền Tráng: Vua bạch 
với pháp sư: “Từ khi pháp sư về nước, trẫm đã kiến tạo 
chùa Hoằng Phúc, tuy nơi ấy nhỏ hẹp, nhưng Thiền viện 
vắng vẻ, có thể làm nơi phiên dịch, những nhu cầu và 
người giúp việc cần thứ gì xin trao đổi với Huyền Linh, 
ông sẽ cung cấp chu đáo.” [Tục cao tăng truyện, quyển 4]. 

- Võ Tắc Thiên ưu đãi Địa-bà-ha-la: “Mỗi lần đem 
dâng kinh vừa dịch xong, đều được ban thưởng trọng hậu” 
[Tống cao tăng truyện quyền 2]. 


- Vua Đức Tông nhà Đường ưu đãi Thích Trí Tuệ: 
“Ngày mồng 8 tháng 6 năm Trinh Nguyên thứ 8, vua 
muốn đề tên kinh, ra lệnh cho Hữu Nhai công đức sứ 
Vương Hy Thiên, cùng với Hữu Thần sách quân đại tướng 
quân Vương Mạnh Thiệp, Phiêu Ky đại tướng quân Mã 
Hữu Lân đem kinh tiếng Phạn vào trong cung, nam nữ 
xếp hàng tê chỉnh, xe cộ xếp thành từng đôi, âm nhạc 
được cử lên, để rước kinh đưa vào chùa Tây Minh. Ngay 
trong ngày ấy, vua ban thưởng 1000 quan tiền, 30 hộp trà, 
một hộp hương lớn, để đại sư cúng dường thân hữu” 
[Tống cao tăng truyện, quyển 2]. 
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3.2. Cung thỉnh chư Tăng đi cầu pháp 


[43] Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, việc quân 
vương lễ thỉnh Tăng bảo không phải là ít. Trong đó, cố sự 
về vua Phù Kiên thời Tiền Tần và pháp sư Đạo An rất 
được hậu thế ca ngợi: “Phù Kiên nghe danh tiếng pháp sư 
Đạo An, thường nói: “Tại Tương Dương có Thích Đạo An 
vốn là một pháp khí nổi danh, ta muốn thu phục ông, đem 
về giúp ta. Thế rồi, Phù Kiên công phá thành Tương 
Dương, An cùng với Châu lần lượt đều bị thu phục... Kiên 
khoe với quan Bộc Xạ Quyển Dực: “Trẫm dùng 100. 000 
binh sĩ để đánh Tương Dương, nhưng chỉ được một người 
rưỡi'ˆ. Dực hỏi: “Ai vậy?” Kiên đáp: “An công là một 
người và Tập Tạc Xỉ là nửa người'” [Xuất tam tạng ký tập 
quyển 15, Đạo An pháp sư truyện]. 


- Nam Triều Tống Văn Đế: “Lúc bấy giờ các Sa- 
môn danh đức như Tuệ Quán, Tuệ Thông muốn xiển 
dương chánh pháp, nên vào tháng 9 năm Nguyên Gia thứ 
nhất, trực tiếp thỉnh cầu Văn Đế, cung nghĩnh Bạt-ma. 
Văn Đế liền ra lệnh Thứ sử Giao Châu phải dùng thuyền 
đưa Bạt-ma đến, đồng thời Tuệ Quán lại sai các sa-môn 
Pháp Trường, Đạo Xung, Đạo Tuấn v.v... đến đó cung 
thỉnh và viết thư riêng cho Bạt-ma và Xà-bà Vương Bà- 
đa-già, hy vọng họ đến đất Tống để giúp việc hoằng pháp 
[Cao tăng truyện quyển 3, chuyện Cầu-na-bat-ma]. 
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- Nam Triều Lương Võ Đế: [45] Lương Võ hoàng đế 
bủa đức khắp bốn phương, xương minh Tam bảo, vào 
năm Đại Đồng, truyền lệnh cho Trực Hậu, Trương Phiếm 
v.v.. tiễn đưa sứ thần Phù Nam về nước, đồng thời mời 
các danh đức tinh thông tam tạng và tìm tòi các Kinh 
Luận Đại thừa... Nước ấy đã sai Chân Đế đem Kinh Luận 
đến, đáp ứng lời thỉnh cầu của vua [7e cao tăng truyện 
quyển 1, chuyện Chân Đết. 

- Võ Tắc Thiên: Thiên Hậu một lòng xiển dương 
Phật pháp, kính trọng Đại thừa, thấy các hội trong Kinh 
Hoa Nghiêm cũ chưa đầy đủ, nghe nói nước Vu Điển có 
bản tiếng Phạn của bộ Kinh ấy, bèn sai sứ đến đó tìm 
kiếm và mời được dịch giả Thật-xoa cùng mang Kinh về 
triều khuyết. [Khai Nguyên Lục quyển 9, chuyện Thật- 
xoa-nan-đà |. 


3.3. Thân hành bút thọ (viết chép) 


Các bậc quân vương thân hành đến dịch trường viết 
chép kinh văn là biểu hiện sự tôn trọng tột độ sự nghiệp 
dịch kinh, đối với phong khí dịch Kinh tại dịch trường, thì 
việc làm ấy có công hiệu động viên rất lớn. Tuy nhiên, 
phần lớn các quân vương thân hành đến bút thọ chỉ là 
thực hiện nghi thức khai mạc, nhằm bày tổ cho mọi người 
biết đó là một công việc trọng đại. Nếu vị nào thành tâm 
thiện chí tán trợ việc dịch Kinh thì sẽ không bị dân chúng 
đị nghị. 
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- Trường hợp Lương Võ Đế: Ngày bắt đầu dịch 
Kinh, Võ Đế thân hành đến pháp tòa, điện Diên Thọ, viết 
đoạn văn ấy, rồi trao cho dịch giả, công việc tiếp tục như 
thế cho đến hết bộ Kinh. [7e cao tăng truyện quyển 1, 
chuyện Tăng-g1à-bà-la ]. 


- Tuyên Võ Đế Bắc Ngụy: Lúc đầu Lưu-chi phụng 
sắc phiên dịch kinh Thập Địa, Tuyên Võ Hoàng Đế ra 
lệnh Đại sư giới hạn phần Kinh phải dịch trong một này, 
rồi vua thân hành đến chép đoạn Kinh ấy, giao cho Sa- 
môn Tăng Biện v.v... công việc tiếp tục như thế cho đến 
hết bộ kinh. [Tục cao tăng truyện quyển 1, chuyện Bồ-đề- 
lưu-ch1]. 


- Hiếu Võ Đế Bắc Ngụy: Vua truyền lệnh cho Tam 
Tạng đến điện Hiển Dương, bước lên pháp tòa, mở hộp 
lấy kinh ra, rồi tự phiên dịch, lời ý thông suốt, Hoàng 
thượng tôn trọng Kinh pháp, cầm bút mở đầu, hạ bút 
thành câu, văn nghĩa rõ ràng, yếu chỉ bao hàm bí mật của 
các thư tịch, lý thú ẩn chứa mầu nhiệm của các kinh điển 
[Thích Đàm Ninh, Thâm mật giải thoát kinh tự]. 

- Võ Tắc Thiên: Thiên hậu thân hành đến pháp tòa, 
mở Kinh văn ra, trước hết cầm bút để tên các phẩm [Khai 
nguyên lục quyển 9, chuyện Thật-xoa-nan-đà]. 

- Đường Trung Tông: Vua ngự đến pháp diên (tức 
pháp tòa), tự tay cầm bút viết [Tống cao tăng truyện quyển 1, 
chuyện Nghĩa Tình]. 
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3.4. Viết lời tựa, đưa vào Đại tạng 

Trước hoặc sau mỗi bộ sách thường thêm một bài 
tựa hay bạt, đó là quy củ xa xưa của Trung Quốc, một là 
phát xuất từ tay của soạn giả, hai là soạn giả thỉnh cầu 
một nhân vật có tiếng tăm nào đó viết, để làm tăng 
thêm giá trị của tác phẩm. Lại còn có sự ghi nhận của 
người sau, bất luận thế nào, thì “tựa, bạt” vẫn là một bộ 
phận trọng yếu của một bộ sách. Khi Phật điển truyền 
vào Trung Quốc, nhập gia tùy tục, cũng không thể thay 
đổi tập quán ấy, do đó, sau khi một bộ kinh được phiên 
dịch hoàn thành, thì hoặc vị chủ trì phiên dịch hay vị cao 
tăng hiệu chính bản dịch viết một bài tựa đặt ở đầu 
quyển sách; hoặc soạn một thiên ghi nhận tiến trình dịch 
kinh đặt ở cuối sách. Nội dung nhằm giới thiệu ý nghĩa 
bộ kinh ấy, hay thuyết minh quá trình phiên dịch bộ kinh 
là chủ yếu. 


[51] 4. Nhân tố gây trở ngại 
Do các tông phái bất đồng, 


[58] Xưa nay bất cứ tôn giáo hay học phái nào, sau 
khi người sáng lập qua đời, thì do sự khác biệt về thời 
đại và địa lý, chủ thuyết của vị sáng tổ cũng diễn biến 
thay đổi không ngừng, chẳng hạn như trong Thiên hiển 
học của Hàn Phi Tử, nói: “Sau khi Khổng Tử từ trần, 
Nho giáo chia làm 8 phái: phái Tử Trương, phái Tử Tư, 
phái Nhan Thị, phái Mạnh Thị, phái Tất Điêu Thị, phái 
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Trọng Lương Thị, phái Tôn Thị, phái Nhạc Chính Thị... 
Tuy quan điểm này người đời sau không hoàn toàn chấp 
nhận, nhưng Nho học chia thành hai phái lớn là Mạnh 
Kha và Tuân Khanh thì mọi người đều công nhận. Gia 
Tô giáo ở phương Tây cũng như vậy, đại khái thì có hai 
phái lớn là Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, sau đó lại 
chia ra vô số phái nhỏ. Còn Phật giáo Ấn Độ, sau khi 
Đức Thích-ca Mâu-nI nhập diệt, thì Phật giáo bị phân 
hóa thành 3 giai đoạn: 

Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, thời kỳ Phật giáo bộ 
phái, thời kỳ Phật giáo Đại thừa. Trên cơ bản thì các phái đều 
dựa vào Thánh giáo của Phật-đà, nhưng tư tưởng giữa phái 
này với phái khác thì có những trình độ sai biệt. Trong tác 
phẩm Ấn Độ bộ phái Phật giáo tứ tưởng quan của pháp sư 
Diễn Bồi, có nêu nhận xét đối với các bộ phái như sau: “Học 
giả Phật giáo, do tư tưởng bất đồng, tuy chia ra nhiều bộ 
phái, nhưng không có chủ thuyết của một bộ phái nào là 
không phải Phật pháp, không có ai ly khai căn bản Phật 
pháp để lập thành một tông phái riêng... Người tu học 
Phật pháp, dựa vào căn tính, có thể tu học bất cứ học phái 
nào, nhưng nhất thiết không nên để cao tôn phái mình mà 
bài xích tôn phái khác.” 

Quan điểm của pháp sư Diễn Bồi rất lý tưởng, nhưng 
sự thực giữa các tông phái Phật giáo đều có ít nhiều tranh 
luận, thậm chí có lúc gây ảnh hưởng xấu đến sự lưu thông 
của Kinh điển, như trường hợp: 
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Châu Sĩ Hành: Sau khi đến Vu Điển, chép được 
Phạm thư chánh phẩm, Hồ bản 90 chương, hơn 600.000 
chữ, sai đệ tử là Bất Như Đàn, tiếng Tấn gọi là Pháp 
Nhiêu, gồm khoảng 10 người, đưa bản Kinh ấy về Lạc 
Dương. Nhưng khi chưa khởi hành, học chúng Tiểu thừa tại 
Vu Điền đem việc ấy tâu lên vua: “Sa-môn đất Hán muốn 
dùng sách của Bà-la-môn làm [59] rối loạn chánh pháp. 
Bệ hạ là vị chúa tẾ đất này, nếu không cấm chỉ họ sẽ làm 
hỏng Đại pháp, khiến cho đất Hán mù điếc, đó là lỗi của 
Bệ hạ.” Vua nghe tâu liền không cho mang Kinh đi. Sĩ 
Hành phẫn uất, xin đốt Kinh để xem chứng nghiệm. Vua 
muốn thí nghiệm, bèn cho chất củi trước sân cung điện, 
chuẩn bị đốt Kinh. Sĩ Hành đến bên giàn hỏa phát lời thể: 
“Nếu Đạo pháp cần phải lưu hành đất Hán, thì Kinh sẽ 
không cháy. Nếu như không ứng nghiệm thì tính mạng này 
coi như bỏ đi!” Nói xong, ném Kinh vào giàn hỏa, lửa liền 
tắt ngúm, không tổn thương một chữ, hộp đựng Kinh vẫn y 
nguyên. Đại chúng kinh hãi, thán phục khen ngợi sự mầu 
nhiệm. Do đó ông được phép đưa kinh đến Trần Lưu” 
[Xuất tam tạng ký tập quyển 13, chuyện Châu Šĩ Hành]. 


Đàm-vô-sấm: Ông bèn mang kinh Đại Niết-bàn gồm 
12 quyển, cùng Bồ-iát giới kinh, Bồ-tát giới bản, đi đến 
Quy Tư; nhưng ở Quy Tư Tăng chúng phần lớn học Tiểu 
thừa, không tin kinh Niết-bàn, do đó, ông phải mang đến 
Cô Tàng [Xuất tam tạng ký tập quyển 14, chuyện Đàm- 
vô-sấm]. 
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Phật-đà-bạt-đà-la: Trung Quốc gọi là Giác Hiển, 
theo lời mời của Trí Nghiêm, đến Trường An vào thời 
Diêu Tần, lúc bấy giờ Cưu-ma-la-thập là nhân vật lãnh 
đạo trong giới dịch Kinh tại Trường An, việc Phật-đà-bat- 
đà-la đến đây, La-thập rất hoan nghênh. Cao tăng truyện 
quyển 2 nói: “La-thập rất hoan hỷ, cùng bàn luận chánh 
pháp, phát hiện nhiều điều huyễển nhiệm, đều rất bổ ích... 
Mỗi khi La-thập có nghi ngờ ý nghĩa gì thì đến bàn bạc 
cùng đại sư để quyết định.” Nhưng cuối cùng, đại sư bị 
các cao đồ của La-thập là Tăng Lược, Đạo Hằng trục 
xuất, may mắn là ông được đại sư Tuệ Viễn ở Lô Sơn đón 
về Giang Nam. 


[61] Trong bài viết Giáo lý Phật giáo phát triển tại 
Trung Quốc, học giả Lương Khải Siêu nhận định: “Cưu- 
ma-la-thập là đích truyền về Không Tông của Long Thọ, 
còn Giác Hiển là người số một giới thiệu về Hữu Tông 
của Thế Thân khi truyền vào Trung Quốc.” Điều này 
thuyết minh về sự tranh luận giữa hai ngài La-thập và 
Giác Hiển, nguyên nhân do sự đối lập giữa hai tông 
Không và Hữu. La-thập khoan hòa bao dung, không có ý 
tấn xuất Giác Hiền, nhưng môn hạ không có độ lượng như 
ông, nên mượn một cái cớ nhỏ để trục xuất Giác Hiển ra 
khỏi Trường An. 
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5. Duyên cách sự nghiệp dịch kinh qua các 
thời đại 

Trong bài viết Phật giáo dịch Kinh chế độ khảo, Ngũ 
Lão Cựu Lữ chia làm 4 thời kỳ: 

1. Thời đại Nguyên Thỉ, từ khi Phật giáo truyền vào 
Trung Quốc, trải qua Hậu Hán, Tam Quốc cho đến Tây Tấn. 

2. Từ Tây Tấn đến Đông Tắn qua giai đoạn đầu của 
La-thập. 

3. Từ cuối đời La-thập, qua Chân Đế đến thời Huyền 
Tráng. 

4. Thời đại suy vi (đại khái, chỉ đời Tống trở về sau). 

Trong sách Phật giáo Kinh điển tổng luận, Tiểu Dã 
Huyền Diệu căn cứ vào mục lục kinh Phật tại Trung Quốc 
chia làm 4 thời kỳ: 

1. Thời đại cổ dịch: Bao quát Hậu Hán, Ngụy, Ngô, 
Tây Tấn. 

2. Giai đoạn đầu của thời kỳ cựu dịch: Bao quát 
Đông Tấn, Lưu Tống, Nam Tễ. 

3. Giai đoạn sau của thời kỳ cựu dịch: bao quát 
Lương, Trần, Tùy. 

4. Thời đại Tân dịch: bao quát Đường, Ngũ Đại, 


Triệu Tống, Nguyên trở về sau. 
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5.1. Từ Đông Hán đến Tây Tấn 


[57] Đông Hán là thời kỳ đầu Phật giáo du nhập vào 
Trung Quốc. Vào năm Vĩnh Bình thứ 10 triểu vua Minh 
Đế đời Đông Hán, nhà vua cử một phái đoàn sang Tây 
Trúc cầu pháp và đem về Kinh Tứ thập nhị chương, rồi tổ 
chức phiên dịch. Công việc phiên dịch bộ kinh này do Ca- 
diếp-ma-đằng đảm trách. 


[71] Trong 7rường phòng lục quyển 5, phần Chi 
Khiêm Lục có ghi nhận một quyển Kinh Tứ thập nhị 
chương, rồi chú thích: “Lần dịch thứ 2 cùng với bản của 
Ma-đằng có sai khác đôi chút, văn nghĩa chính xác, câu 
văn suôn sẻ.” Nhân đây, người sau cho rằng bộ kinh 7T 
Thập Nhị Chương hiện còn là bản kinh do Chi Khiêm 
đính chính chứ không phải bản dịch đầu tiên của Ca-diếp- 
ma-đằng đời Đông Hán. Học giả Thang Dụng Đồng nhất 
trí quan điểm này. 


5.2. Từ Đông Tấn đến đời Tùy 


[76] Sự nghiệp dịch kinh trong thời kỳ này g1ữ một 
địa vị trọng yếu, kế thừa người trước, hướng dẫn người 
sau, trong lịch sử dịch Kinh của Phật giáo Trung Quốc. 
Trong đây các ngài Thích Đạo An, Thích Tuệ Viễn, Cưu- 
ma-la-thập, Phật-đà-bạt-đà-la, Đàm-vô-sấm, Cầu-na-bạt- 
đà-la, Chân Đế là những nhân vật quan yếu và kiệt xuất. 

Sự dịch Kinh vào thời Phù Tần lấy Đạo An làm 
trung tâm. Tuy ông không giỏi Phạn văn, cũng không có 
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bản dịch nào để lại cho đời, nhưng không phải vì thế mà 
xem nhẹ địa vị của ông trong lịch sử dịch Kinh. Trong sự 
kiến thiết Phật giáo Trung Quốc, Đạo An cống hiến rất 
nhiều phương diện; chẳng hạn như nghiên cứu Bát-nhã, 
xác lập quy giới v.v... đều có ảnh hưởng rất sâu xa. 


q/ Biên soạn kinh lục 


Xuất tam tạng ký tập quyển 5, ở phần nói về việc 
chú thích kinh, ghi chép lục của Đạo An, viết rằng: “Các 
kinh điển ở nước này không phải được dịch một lúc, từ 
năm Quang Hòa đời vua Hiếu Linh cho đến nay là năm 
Khang Ninh thứ 2 đời Tấn, gân 200 năm, hễ gặp bản 
thiếu thì địch thiếu, gặp bản đẩy đủ thì dịch đầy đủ, 
chẳng phải một người, khó mà chỉnh lý cho hoàn hảo, tôi 
soạn thành một quyển lục.” [77] Cùng sách ấy quyển 15, 
chuyện của pháp sư Đạo An nói: “Từ Hán đến Tấn, kinh 
điển được truyền bá khá nhiều, nhưng danh tánh người 
dịch không được ghi lại, người đời sau tìm tòi, không biết 
thuộc vào niên đại nào. Đạo An liền tổng tập danh mục, 
ghi rõ tên người và thời đại, chia phẩm mục cũ mới, soạn 
thành bộ kinh lục, khiến các kinh có căn cứ, quả thật đây 
là công lao của ông (Đạo An).” 


Bộ kinh lục này có tên là Tổng lý chúng kinh mục lục 
gọi tắt là An /c (bộ kinh lục của Đạo An). Nguyên bản 
của bộ lục này ngày nay không còn, nhưng Tăng Hựu đã 
dựa vào đó mà soạn Xuất Tam Tạng Ký Tập, nên ta biết 
phần nào nội dung của nó. Đặc biệt bộ lục này có để xuất 
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2 mục là: “Thất dịch lục” và “Nghi kinh lục”. “Thất 
dịch” nghĩa là bản dịch được truyền lại ở đời mà không 
biết danh tánh dịch giả; còn “nghi kinh” là ghi rõ một bộ 
kinh nào đó có thể là “ngụy kinh” (bộ kinh giả), để độc 
giả khỏi lẫn lộn mắt cá với ngọc trai. 

b/ Chủ trì dịch trường 


Pháp sư Đạo An đến Trường An năm Thái Nguyên 
thứ tư (379) đời vua Hiếu Võ Đế thời Đông Tấn, cho đến 
ngày viên tịch mồng 8 tháng 2 năm Thái Nguyên thứ 10 
(385), [79] trong khoảng thời gian 6 năm, chủ trì dịch 
trường, tích cực tham gia công việc dịch Kinh. Lúc ấy tại 
Trường An đầy đủ hoàn cảnh lý tưởng để dịch Kinh, 
quan Thái thú Võ Ủy kiêm Bí thư lang của Phù Kiên là 
Triệu Chính làm đàn việt, dốc toàn lực yểm trợ việc 
dịch kinh của Đạo An, đồng thời góp nhiều ý kiến rất 
quý báu. 

[80] La-thập đến Trường An năm Hoằng Thỉ thứ 3 
(401) đời vua Diêu Hưng, trên đường đến Trung Hoa cực 
kỳ gian nan, xem chuyện của ông. Đương thời Đạo An và 
Triệu Chính đã đặt nền tẳng cho công việc dịch kinh tại 
Trường An rất vững chắc. Hơn nữa, pháp sư Đạo An đã 
để lại một đội ngũ nhân tài trợ dịch được huấn luyện rất 
thuần thục như Pháp Hòa, Tuệ Thường, Trúc Phật Niệm, 
Tăng Lược, Tăng Đạo, Tăng Duệ, Đàm Cảnh v.v... Sau 
đó họ đều tham gia vào dịch trường của La-thập, kết hợp 
thành một tập đoàn dịch kinh ưu việt. Thế nên trong Hán 
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Ngụy lưỡng Tấn nam bắc triều Phật giáo sử chương 10, 
Thang Dụng Đồng viết: “Pháp hội thời La-thập rất thịnh 
hành, còn đắc lực hơn cả thời Đạo An.” 


* Sáng lập dịch trường quan phương: Trước thời La- 
thập, sự dịch kinh tại Trung Quốc chủ yếu là do tư nhân 
đảm trách, trong lúc ấy cũng không ít những bậc minh 
quân hộ pháp, [81] nhưng trực tiếp tham dự vào dịch 
trường thì chưa thấy sử truyện ghi lại. Đạo An được Phù 
Kiên đãi ngộ rất trọng hậu, nhưng dịch trường của ông là 
do Triệu Chính hộ trì, vẫn thuộc tính cách tư nhân. Đến 
khi La-thập vào Trường An, Diêu Hưng mời vào vườn 
Tiêu Dao để dịch kinh, mới bắt đầu thiết lập dịch trường 
quan phương (thuộc chính phủ). Xuất ưm tạng ký tập 
quyển 14, chuyện của La-thập viết: “Diêu Hưng lúc trẻ 
sùng kính tam bảo, dốc lòng xiển dương Phật pháp, khi 
La-thập đến đây, ông cung thỉnh pháp sư vào vườn Tiêu 
Dao, gác Tây Minh để phiên dịch kinh điển. La-thập cầm 
bản tiếng Hồ, Diêu Hưng cầm bản Kinh cũ, đối chiếu 
nhau để hiệu chính.” 

* Phiên dịch kinh mới: Sự phần biệt Cựu kinh và Tân 
kinh trong Phật điển Hán dịch lần đầu tiên xuất hiện vào 
đời Diêu Tần, gọi các kinh do La-thập dịch là Tân kinh và 
những bản kinh dịch trước đó là Cựu kinh. Lần thứ 2, Tân 
kinh xuất hiện vào đời Đường, gọi các kinh do pháp sư 
Huyền Tráng dịch là Tân kinh và những bản kinh dịch 
trước đó là Cựu kinh. Xưa nay sự trùng dịch Phật điển vốn 
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là hiện tượng phổ biến của giới Phật giáo tại Trung Quốc. 
Một bộ kinh có 4, 5 bản dịch là việc thường thấy tại đây. 

Tại sao những bản dịch của người khác không gọi là 
Tân kinh mà đặc biệt gọi những bản dịch của La-thập và 
Huyễn Tráng là Tân kinh? Vì những bản dịch của hai 
ngài so với những bản dịch của người khác không giống 
nhau, chúng chỉ rõ đặc sắc của thời đại ấy. 


[82] Thời kỳ dịch kinh của La-thập có hai điều sáng 
giá siêu việt những người trước: 

* Về phương diện văn tự, ông áp dụng phương pháp: 
“Nếu âm Hồ không chính xác, thì dùng âm Thiên Trúc để 
kiểu chính; nếu tên của Tần mà sai lầm thì dùng nghĩa 
của chữ mà xác định.” [Xuất Tam Tạng Ký Tập quyển 8, 
Đại Phẩm Kinh Tự|. Nhờ thế mà đính chính không ít 
những chỗ sai lầm của bản Cựu dịch. Xuất Tam Tạng Ký 
Tập quyển 1, Tiền Hậu Xuất Kinh Dị Ký Đệ Ngũ đã liệt 
kê đồ biểu đối chiếu những từ ngữ bất đồng của bản cựu 
dịch và tân dịch. Đó chính là sự thành tựu của La-thập. 


* Về phương diện giáo lý, ông áp dụng phương pháp 
“lấy Luận để giải thích Kinh”. Người trước dịch Kinh do 
ảnh hưởng ngôn ngữ bất đồng, nên cách diễn đạt giáo lý 
không rõ ràng sáng sủa, thậm chí còn có chỗ dịch lầm 
lẫn. Người Trung Quốc vận dụng phương pháp “cách 
nghĩa” hay “hợp bản”, từ văn dịch kiểm tra lại giáo lý, 
nhưng thông qua “cách nghĩa” để hiểu Phật pháp bằng 
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hình thức Lão Trang, còn dùng phương pháp “hợp bản” 
thì dễ rơi vào khuyết điểm gom sai thành đúng. Hai 
phương diện này đều không phải là con đường đúng đắn 
để lý giải Phật pháp. La-thập triệt để loại trừ phương 
pháp này, nên đem các bộ Luận từ Ấn Độ dịch ra Hán 
văn, rồi dùng nó để ấn chứng Kinh văn, nhờ đó mới có 
thể lý giải nghĩa Kinh một cách chính xác. Đây là một 
trong những nguyên nhân chủ yếu, khiến cho bản dịch 
của La-thập được mọi người tin tưởng và lưu truyền rộng 
rãi không suy giảm. 

Ngoại trừ La-thập, lúc bấy giờ tại Trường An còn có 
các dịch giả khác như Phật-đà-bạt-đà-la, Phật-đà-da-xá, 
Đàm-ma-da-xá, Đàm-ma-quật-đa, [83] Phất-nhã-đa-la, 
Đàm-ma-lưu-chi, Tỳ-ma-la-xoa v.v... Đối với việc phiên 
dịch Luật tạng tại Trung Quốc, họ đều có những cống hiến 
rất lớn. 


Bộ Thập tụng luật gồm 61 quyển hiện còn, trước sau 
trải qua bốn vị Đại sư truyền dịch và chỉnh lý mà hoàn 
thành. Năm Hoằng Thỉ thứ 6 (404) đời Diêu Tần, Phất- 
nhã-đa-la đọc lại bản tiếng Phạn, rồi La-thập dịch ra Hán 
văn; [88] nhưng chỉ dịch được 2 phần 3, thì Đa-la bất 
hạnh đột nhiên lâm bệnh và qua đời. Năm Hoằng Thỉ thứ 
7, Đàm-ma-lưu-chi đến Trường An, Tuệ Viễn biết ông rất 
tỉnh thông Thập rụng luật, nên gởi thư thỉnh cầu ông tiếp 
tục phiên dịch [Xem thư ở Cao Tăng Truyện quyển 2, 
trong chuyện Đàm-ma-lưu-chi]. Lưu Chi bèn hợp tác với 
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La-thập dịch hoàn tất Thập Tựng Luật gồm 58 quyển, mới 
xong bản thảo chưa kịp hiệu đính, thì La-thập lại thị tịch. 
Về sau, Tỳ-ma-la-xoa đem bản thảo này đến Thọ Xuân 
tại chùa Thạch Giản, đính chính và chia thành 61 quyển, 
rồi đem tụng cuối cùng là “Thiện Tụng” đổi tên thành 
“T-ni Tụng”. 


[90] Trong số các Đại sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa 
truyền giáo thì Chân Đế là người gặp rất nhiều bất hạnh, vì 
khi ông đến đây thì gặp lúc Hầu Cảnh dấy loạn, và không 
lâu sau đó cục diện chính trị thay đổi, nhà Trần thay thế nhà 
Lương. Theo Khai nguyên lục quyển 6 ghi về đời Lương thì 
Chân Đế dịch được 11 bộ, 24 quyển, còn quyển 7 ghi về đời 
Trần thì ông dịch được 38 bộ, 118 quyển, gồm chung lại 
được 49 bộ, 142 quyển. Trong đó, Nhiếp đại thừa luận 3 
quyển, Đại thừa khởi tín luận 1 quyển, là những luận điển 
rất quan trọng. Đặc biệt là Đại thừa khởi tín luận, giới Phật 
giáo xem bộ Luận này như một bảo vật. 


[91] Sau khi Tùy Văn Đế thống nhất đất nước, kết 
thúc cục diện phân liệt lâu dài giữa Nam Bắc triểu, Văn 
Đế và Dương Đế đều dốc toàn tâm, toàn lực hoằng dương 
Phật giáo. Nhưng đáng tiếc là triểu đại nhà Tùy quá 
ngắn, nên sự cống hiến cho công trình dịch kinh không 
lớn lắm. Hơn nữa, vào lúc này, Tăng lữ muốn nhanh 
chóng hấp thụ tiêu hóa nội dung kinh điển, nên tập trung 
tinh thần lo việc nghiên cứu ý nghĩa mà xao lãng nhiệm 
vụ dịch kinh. 
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Vào thời Nam Bắc triểu, trong giới Phật giáo có 
nhiều nhân sĩ có khả năng như Phí Trường Phòng, Pháp 
Kinh, Ngạn Tôn v.v... đều chú ý vào việc biên soạn mục 
lục Phật điển, mà ít quan tâm đến những việc khác. 
Những thành tựu của họ về phương diện kinh lục đã cống 
hiến hết sức khả quan, cung cấp sử liệu và nền tẳng cấu 
trúc cho kinh lục đời Đường. 


5.3. Từ đời Đường trở về sau 


Đời Đường là một thời đại cực thịnh về công việc 
dịch kinh tại Trung Quốc, nhất là đại sư Huyền Tráng rực 
rỡ như vâng thái dương chiếu sáng muôn thu. Vào năm 
Trinh Quán thứ 2 (628), Ngài vượt sông Lưu Sa, trải bao 
glan nguy sang Ấn Độ cầu pháp. Năm Trinh Quán 19 
(645), Ngài trở về Trường An, sau 17 năm du học, đem 
về 520 hộp kinh chữ Phạn, gồm 657 bộ, rồi khởi sự phiên 
dịch ròng rã suốt 19 năm, dịch được 75 bộ, 1335 quyển. 
Phương pháp dịch kinh của Huyền Tráng so với tiền nhân 
bất đồng. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Ngài 
để xuất lý luận dịch kinh “Ngũ chủng bất phiên” (5 
trường hợp không phiên dịch). 


Sau đại sư Huyền Tráng có Nghĩa Tịnh. Do ngưỡng 
mộ nhã tháo của Pháp Hiển và kính phục ý chí của 
Huyễn Tráng, vào năm Hàm Ninh thứ 2 (671) đời vua 
Cao Tông, Ngài từ Quảng Châu lên thuyền, vượt trùng 
dương sang Ấn Độ câu pháp. Năm Chứng Thánh nguyên 
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niên (695) đời vua Võ Hậu, Ngài trở về lại Hà Lạc, đem 
theo 400 bộ, 500.000 bài tụng bằng Phạn văn, rồi bắt đầu 
phiên dịch sang Hán văn được 61 bộ, 239 quyển. Dịch 
trường thiết lập tại Lạc Dương, Trường An, Ngài thiên về 
luật Hữu bộ, công trình phiên dịch thường là những bộ 
kinh nhỏ, hoặc những bản dịch lại, sự nghiệp phiên dịch 
của Ngài không lừng lẫy như đại sư Huyền Tráng. 

Thời đại nhà Đường còn có một sự kiện rất đặc 
biệt, đó là vào năm Khai Nguyên, ba vị đại sĩ Thiện 
Võ Úy, Kim Cương Trí và Bất Không đã phiên dịch 
kinh điển mật giáo, nhờ vậy mà mật giáo tại Trung 
Quốc trở nên hoàn bị. 

Trong lịch sử dịch Kinh tại Trung Quốc nêu danh 
bốn Đại sư dịch Kinh vĩ đại, đó là: La-thập, Chân Đế, 
Huyễn Tráng và Bất Không. 

Từ năm Trinh Quán thứ 5 (789) đến năm Thái Bình 
Hưng Quốc thứ 7 (982), trước sau hơn 190 năm, sự nghiệp 
dịch kinh hoàn toàn bị gián đoạn. Trong thời gian ấy không 
có một dịch giả hay một bản dịch nào xuất hiện ở đời. 

Đến đời Bắc Tống trở đi, sự nghiệp dịch kinh lại càng 
thêm suy vi. Do thế, khi bàn về lịch sử dịch kinh tại Trung 
Quốc, ta có thể bảo là đã kết thúc vào khoảng năm Trinh 
Quán đời Đường, tưởng cũng không có gì là quá đáng. 

Trong Phật giáo thị thế giới tính đích tôn giáo ma? 
pháp sư Thánh Nghiêm viết: “Khoảng 9, 10 thế kỷ sau 
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khi Phật diệt độ, thế lực của Bà-la-môn giáo tại Ấn Độ 
bộc khởi, Phật giáo suy vi thậm tệ. Để thích hợp với trào 
lưu hiện đại, Phật giáo đồ bèn nhận lấy quan niệm Phạm 
Thiên của Bà-la-môn giáo (hiện nay gọi là Ấn Độ giáo) 
dung nhiếp hỗn hợp vào Phật giáo Đại thừa. Những sự mê 
tín của thế tục, tập tục của dân gian, có những chuyện 
liên quan đến phòng trung thuật (thuật chăn gối ái ân) 
của nam nữ cũng được đưa vào trong bối cảnh thanh tịnh 
của Phật giáo. Đó chính là tình trạng thần bí hóa của Mật 
giáo Đại thừa, và cũng là thời kỳ thứ 3 của Phật giáo tại 
Ấn Độ. Tuy nhiên cũng có nhiều ưu điểm của Phật giáo 
được Ấn Độ giáo hấp thụ biến thành dưỡng chất khiến 
cho tôn giáo này càng thêm hưng vượng. Còn Phật giáo 
thì hấp thụ loại tín ngưỡng hạ cấp của Ấn Độ giáo, chung 
cục biến thành những nhân tố làm tăng thêm sự hủ bại. 
Như vậy, từ cuối thế kỷ thứ 10 trở đi, do sự phá hoại của 
Ấn Độ giáo và Hồi giáo, khiến cho Phật giáo tại Ấn Độ 
trở nên tiêu trầm.” 


Sau đây là bản liệt kê danh sách dịch giả và thời đại. 
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Chương III 
PHẾ B VÀ TỂ PIIt TẠI 0W TRƯŸ NE 


1. Tài trí của các cao Tăng 


Trúc Pháp Hộ tụng kinh mỗi ngày hàng vạn lời, mắt 
liếc qua liền thuộc [Xuất am tạng ký tập quyển 13, 
chuyện của ông]. 

Cưu-ma-la-thập theo thầy học kinh, miệng đọc mỗi 
ngày hàng nghìn bài kệ, mỗi kệ có 32 chữ, gồm 32.000 
lời [Xuất tam tạng ký tập quyền 14, bản truyện]. 

Phật-đà-da-xá năm 15 tuổi tụng kinh mỗi ngày được 5, 
6 vạn lời [Xuất tam tạng ký tập quyển 14, bản truyện]. 

Đàm-vô-sấm lúc 10 tuổi, thông minh xuất chúng, 
cùng với một số bạn đọc chú, tụng kinh mỗi ngày hơn vạn 
lời [Xuất tam tạng ký tập quyền 14, bản truyện]. 

Trúc Đàm-ma-la-sát tụng kinh mỗi ngày hàng vạn lời, 
mắt liếc qua là nhớ [Cao tăng truyện quyền 1, bản truyện]. 
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Thích Bạt-nhật-la-bổ-để mỗi ngày tụng hàng vạn 
lời mắt nhìn qua là thuộc lòng, suốt đời không quên 
[Tống cao tăng truyện, quyền 1, bẳn truyện]. 


Các đại sư lúc ban đầu qua Trung Quốc dịch kinh, 
đem theo bản tiếng Phạn rất ít, mà nhờ đọc thuộc lòng thì 
nhiều, nhưng đọc thuộc lòng chung cục vẫn có khuyết 
điểm, một là miệng miệng truyền cho nhau rất dễ đọc sai, 
hai là nếu người tụng không thường xuyên ôn tập, khó 
tránh khỏi quên mất bộ phận kinh văn, chẳng hạn Phó 
pháp nhân duyên truyện quyển 2 ghi lại một giai thoại 
lầm lẫn rất thú vị sau đây: 


Trong khi A-nan du hành truyền bá diệu pháp, hóa 
độ chúng sinh khiến cho họ giải thoát, cuối cùng đến một 
rừng tre, nghe có Tỷ-kheo tụng kệ Pháp cú: 

“Nhược nhân sinh bách tuế, 
Bất kiến thủy lão hạc. 

Bất như sinh nhất nhật, 

Nhi đắc đỗ kiến chi.” 

(Nếu người sống trăm năm, 
Không thấy con hạc già. 
Chẳng bằng sống một ngày, 
Mà trông thấy được nó). 


A-nan nghe xong buồn bã than rằng: “Con mắt của 
thế gian diệt mất sao mà nhanh thế!”, bèn nói với Tỷ- 
kheo ấy rằng đó không phải là lời của Phật, không thể 
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dùng nó để tu hành. Nay ông hãy nghe tôi diễn tả bài kệ 
của Phật: 

“Nhược nhân sinh bách tuế, 

Bất giải sinh diệt pháp, 

Bất như sinh nhất nhật, 

Nhi đắc giải liễu chi.” 

(Nếu người sống trăm năm, 

Không hiểu pháp sinh diệt, 

Chẳng bằng sống một ngày, 

Mà hiểu được pháp đó.) 

Sau khi vị Tỷ-kheo ấy trở về chùa bèn thuật lại lời 
nói của A-nan với thầy mình, thầy ông liễn bảo: “A-nan 
già cả, trí tuệ suy giảm, nói năng thường sai lầm, không 
thể tin được, nay ông cứ y như trước mà tụng.” 

A-nan vốn là đệ tử thân cận của Phật, được thầy bạn 
khen ngợi là người đa văn bậc nhất, khi Ca-diếp chủ trì 
cuộc kết tập lần thứ nhất với sự tham dự của 500 Tỷ- 
kheo, thì ông từng phụ trách tụng đọc về kinh. Ở nơi cửa 
Phật, ông được xem là một bộ thánh điển sống, thế mà 
nghiễm nhiên bị thầy trò một Tỷ-kheo vô danh chỉ trích 
là “lời nói thường sai lầm không thể tin được”. Điều này 
chứng tổ rằng chỉ nhờ vào việc học thuộc lòng Phật pháp 
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thì rất dễ bị sai lâm mà cũng không có bản gốc nào làm 
tiêu chuẩn để mà hiệu đính. 

Tục cao tăng truyện quyển 12, chuyện Thiện Trụ, kể 
rằng: “Một hôm, ông đi đến một chùa kia, nghe giảng 
Kinh Niếr-bàn, do đó ông vào luận nghĩa, nhưng chỉ bàn 
luận được ba lần thì vị giảng sư không giải đáp được, cúi 
đầu thở ra, khiến cho đồ chúng hơn nghìn người bối rối, 
giảng đường ngưng lại. Thế rồi, họ đỡ vị giảng sư xuống 
tòa, đưa Ngài về phòng, thì ông im lặng qua đời. Khi bàn 
luận xong thì Thiện Trụ ra đi, nên không biết việc đó. 
Hôm sau, ông lại đến, thấy họ đang chuẩn bị các dụng cụ 
đám ma, liễn hỏi nguyên nhân, thì họ nói: °Ñgày hôm qua 
pháp sư bị một vị Tăng phương Bắc chất vấn, nhân đó mà 
qua đời”. Khi ấy, mọi người không biết Trụ, nên không ai 
bắt ông. Vì nghe họ bảo thế nên ông suy nghĩ, rồi lui về 
giữ im lặng. Trải qua ít hôm, lại có vị tăng họ Trần, cùng 
dẫn nhau trở lại tòa giảng trước; khi ông luận nghĩa, không 
ai là không bị khuất phục, khiến cho 3 người phẩi ngã quy 
tại pháp tòa. ” 


Thiện Trụ nhờ giỏi biện luận mà làm cho ba người 
phải xấu hổ đến chết. Giai thoại này có thể là khoa 
trương, nhưng do đây mà chúng ta thấy một vị pháp sư 
giảng Kinh, xem trọng việc biện luận thắng bại đến 
ngần nào! Nhưng dù sao thì so với sinh mạng vẫn quan 
trọng hơn. 
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2. Sự phân công tại dịch trường 


Đại từ ân tự tam tạng pháp sư truyện quyển 6 viết: 
Vào tháng 3, năm Kỷ Ty, niên hiệu Trinh Quán thứ 19, 
pháp sư từ Lạc Dương về tới Trường An, đến ở chùa 
Hoằng Phúc, rồi viết sớ trình bày về số lượng người chứng 
nghĩa, chuyết văn, bút thọ (viết), thư thủ, trực tiếp trao cho 
quan Tư Không Lương Quốc Công Phòng Huyễn Linh. 
Huyền Linh sai thuộc hạ làm sớ đem đến Định Châu khải 
tấu, rồi theo nhu cầu mà cung cấp, phân phú các việc đầy 
đủ. Vào mùa hạ tháng 6 ngày Mậu Tuất, các đại đức chứng 
nghĩa thông hiểu Kinh Luận Đại Tiểu thừa, được bạn bè 
tiến cử gồm 12 người. Đó là các Sa-môn ở chùa Hoằng 
Phúc tại kinh đô như: Sa-môn Linh Nhuận, sa-môn Văn BỊ. 
% Chùa La Hán có sa-môn Tuệ Quí. 
Chùa Thật Tế có sa-môn Minh Diễm. 
% Chùa Bảo Xương có sa-môn Pháp Tường. 
+ Chùa Tĩnh Pháp có sa-môn Phổ Hiển. 
+ Chùa Pháp Hải có sa-môn Thần Phưởng. 


+ Chùa Pháp Giảng ở Khuếch Châu có sa-môn Đạo 
Thâm. 


+ Chùa Diễn Giác ở Biện Châu có sa-môn Huyễn 
Trung. 


+ Chùa Phổ Cứu ở Bồ Châu có sa-môn Thần Thái. 
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` 
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* 
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Chùa Chấn Âm ở Miên Châu có sa-môn Kính 
Minh. 


Chùa Đa Bảo ở Ích Châu có sa-môn Đạo Nhân. 


Lại có 9 đại đức lo việc gom góp văn từ (chuyết 
văn) đến, đó là: 


Chùa Phổ Quang ở Kinh Sư có sa-môn Thê 
Huyền. 


Chùa Hoằng Phúc có sa-môn Minh Tuấn. 
Chùa Hội Xương có sa-môn Biện Cơ. 


Chùa Phong Đức ở núi Chung Nam có sa-môn 
Đạo Tuyên. 


Chùa Phúc Tụ ở Giản Châu có sa-môn Tĩnh Mại. 
Chùa Phổ Cứu ở Bồ Châu có sa-môn Hành Hữu. 

Chùa Thê Nham có sa-môn Đạo Trác. 

Chùa Chiêu Nhân ở U Châu có sa-môn Tuệ Lập. 


Chùa Thiên Cung ở Lạc Châu có sa-môn Huyền 
Tác. 


Lại có một đại đức kiểm tra chữ đến, tức sa-môn 
Huyễn Ứng chùa Đại Tổng Trì tại kinh đô. Lại có một đại 
đức chứng Phạn ngữ, Phạn văn đến, tức sa-môn Huyền 
Mô ở chùa Đại Hưng Thiện tại kinh đô. Ngoài ra những 
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người khác ghi chép, biên tập, và các vật liệu do các Tì 
sở cung cấp đều đưa đến. 
Căn cứ những ghi chép trên đây, nhân viên trợ dịch 
của đại sư Huyền Tráng gồm có 23 người được biết tên. 
Cựu đường thư quyển 91, chuyện Huyền Tráng viết: 
“Năm thứ 19 niên hiệu Trinh Quán, pháp sư về đến Kinh 
Sư, được Thái Tông đón tiếp, rồi cùng nhau đàm luận, vua 
rất hoan hỉ, nhân đó vua ra lệnh pháp sư đem 657 bộ kinh 
điển bằng Phạn văn tới chùa Hoằng Phúc phiên dịch, đồng 
thời truyền lệnh Hữu Bộc Xạ Phòng Huyền Linh, Thái tử 
Tả Thứ Tử Hứa Kính Tông, chiêu mộ rộng rãi các sa-môn 
thạc học hơn 50 người để trợ giúp phiên dịch. 
Thành phần trợ giúp đại sư Huyền Tráng phiên 
dịch, dẫn một số bộ như sau: 
(1) Đại Bồ-tát tạng kinh 20 quyển 
Ngày 2 tháng 5 năm Trinh Quán 19, Tam tạng Huyền 
Tráng dịch kinh tại chùa Hoằng Phúc, Tây Kinh, thành phần 
tham dự chứng nghĩa gồm có: 
> Sa-môn Linh Nhuận chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Văn Bị chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Huệ Quý chùa La Hán. 
> Sa-môn Minh Diễm chùa Thật Tế. 
> Sa-môn Pháp Tường chùa Bảo Xương. 
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> Sa-môn Phổ Hiền chùa Tĩnh Pháp. 
> Sa-môn Thần Phưởng chùa Pháp Hải. 
> Sa-môn Đạo Thâm chùa Pháp Giảng, Khuếch 


Châu. 
> Sa-môn Huyển Trung chùa Diễn Giác, Biện 
Châu. 


> Sa-môn Thần Thái chùa Phổ Cứu, Bồ Châu. 

> Sa-môn Kinh Minh chùa Chấn Hương, Bồ Châu. 
- Thành phần xuyết văn gồm có: 

> Sa-môn Thê Huyền chùa Phổ Quang. 

> Sa-môn Minh Tuấn chùa Hoằng Phúc. 

> Sa-môn Biện Cơ chùa Hội Xương. 


> Sa-môn Đạo Tuyên chùa Phong Đức, núi Chung 
Nam. 


> Sa-môn Tĩnh Mại chùa Phúc Tụ, Giản Châu. 
> Sa-môn Hành Chi chùa Phổ Cứu, Bồ Châu. 
> Sa-môn Đạo Trát, chùa Thê Nham. 
> Sa-môn Huệ Lập, chùa Chiếu Nhân, Phân Châu. 
> Sa-môn Huyển Tắc, chùa Thiên Cung, Lạc 
Châu. 
- Thành phần kiểm tra chữ (chánh tự): 
> Sa-môn Huyền Ứng, chùa Đại Tổng Thì. 
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- Chứng Phạn văn: 
> Sa-môn Huyền Mô, chùa Đại Hưng Thiện. 


(2) Du-già sư địa luận 100 quyển 
Tam tạng pháp sư phụng chiếu dịch bộ luận này tại 
chùa Hoằng Phúc, ở Trường An vào ngày 15, tháng 5, 
năm Trinh Quán 22 (648), đời nhà Đường. 
- Thành phần bút thọ (viết): 
> Sa-môn Tri Nhân, chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Linh Tuấn, chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Đạo Quán, chùa Đại Tổng Trì. 
> Sa-môn Đạo Nguyên, chùa Pháp Đài. 
> Sa-môn Minh Giác, chùa Thanh Thiền. 
- Thành phần chứng văn: 
> Sa-môn Biện Cơ, chùa Đại Tổng Trì. 
> Sa-môn Tĩnh Mại, chùa Phúc Chúng, Giản 
Châu. 


> Sa-môn Hành Hữu, chùa Phổ Tịch, Bồ Châu. 

> Sa-môn Đạo Trí, chùa Phổ Quang. 

> Sa-môn Huyển Trung, chùa Chân Đế, Biện 
Châu. 

> Sa-môn Minh Tuấn, chùa Hoằng Phúc. 

> Sa-môn Huyền Ứng, chùa Đại Tổng Thì. 
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- Chứng Phạn ngữ: 
> Sa-môn Huyền Mô, chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Văn Bị, chùa Hoằng Phúc. 
> Sa-môn Thần Thái, chùa Thê Nham, Bồ Châu. 
> Sa-môn Đạo Thâm, chùa Pháp Giảng, Khuếch 
Châu. 
> Sa-môn Pháp Tường, chùa Bảo Xương. 
> Sa-môn Tuệ Quí, chùa La-hán. 
> Sa-môn Minh Diễm, chùa Bảo Long. 
> Sa-môn Đạo Hồng, chùa Đại Tổng Tnì. 
- Giám Duyệt: 
> Hứa Kính Tông, Ngân Thanh Quan Lộc Đại Phu 
Hành Thái Tử Tả Thứ Tứ, Cao Dương huyện, 
Khai Quốc Công Nam Thần. 

Trong Tống cao tăng truyện quyển 5, chuyện Pháp 
Tạng kể rằng: “Ban đầu Pháp Tạng tham dự phiên dịch 
với pháp sư Huyền Tráng, nhưng về sau có kiến giải bất 
đồng trong việc bút thọ, chứng nghĩa và nhuận văn nên 
ông ra khỏi dịch trường.” Nguyên nhân chủ yếu là cơ cấu 
dịch trường không phải được thiết lập thường xuyên mà 
khi bắt đầu dịch một bộ kinh thì tuyển chọn danh Tăng 
quy tụ về tại một nhà, rồi cùng tương nhượng để cử nhau, 
đến khi giải tòa thì ai về chùa nấy. Từ đó trở đi, những 
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nhân viên trợ giúp dịch kinh chính yếu đều là đệ tử tùy 
tùng của đại sư Huyền Tráng tại chùa Từ Ân. 


Đời Đường, những chuyên gia trợ dịch ít nhiều 
không nhất định. Theo danh sách các vị được ghi lại tại 
dịch trường, thì ít nhất như khi Pháp sư Bát-nhã dịch Kinh 
Phật thuyết tạo tháp diên mạng công đức, chỉ có ba người 
trợ dịch; còn nhiều nhất là khi Nghĩa Tịnh dịch Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ ni-đà-na, gồm có 52 người trợ 
dịch. Nói chung, số nhân viên trợ dịch cho các dịch chủ 
không nhất định, như trường hợp số người tham dự tiểu 
dịch trường của Tăng-già-đề-bà là hơn 40 người. 


Từ sau Nam Bắc triều đến Tùy, Đường, rồi đến thời 
đại Triệu Tống, tuyệt đại đa số đại sư dịch kinh tại dịch 
trường đều tương tự như La-thập, nghĩa là dịch trường do 
vua ra lệnh thiết lập. 


Triều đình trọng thị sự nghiệp dịch kinh có quan hệ 
mật thiết với tình trạng phát triển nhanh chóng của Phật 
giáo tại Trung Quốc. Từ khi Phật pháp ở Thiên Trúc truyền 
vào Trung Quốc thời Đông Hán, dần dần đến thời Lục 
Triều thì loạn ly phân tranh, nếu làm cho Phật giáo phát 
triển thì sẽ có nhiều lợi ích. Đương thời, tín ngưỡng Phật 
giáo đã trở thành một phong tục phổ biến, trên từ vương 
công bá quan, dưới đến bá tánh lê dân, bất luận là phương 
diện chính trị, kinh tế hay xã hội, đều chịu ảnh hưởng Phật 
giáo rất lớn. Những kẻ thống trị mảy may không dám 
khinh thường sức mạnh vô hình ấy. Do thế, nhà cầm quyền 
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muốn khống chế Phật giáo hữu hiệu thì phải thiết lập chế 
độ Tăng quan, đó là cách thi thố thấy rõ nhất. 


Thú đoạn ân uy cùng áp dụng đó là phương pháp 
không thay đổi của các triều đại vua chúa xưa nay dùng 
để thống trị thiên hạ. Muốn thống trị Phật giáo đương 
nhiên cũng không ra ngoài công lệ ấy. Vận dụng thủ đoạn 
“thị uy” để để phòng Phật giáo đối với quốc gia xã hội có 
những ảnh hưởng không tốt, nhưng nếu chỉ một mặt “ra 
uy”, lại dễ phát sinh sự phản kháng kịch liệt. Do đó, thủ 
đoạn “thi ân” cũng phải hỗ tương thi hành. Nhằm lung lạc 
thế lực của giới Phật giáo, thì việc cho xây chùa, dịch 
kinh, ¡in ấn kinh sách v.v... đều là phương pháp mà đương 
thời thường áp dụng. 


Tất nhiên xưa nay không thiếu những bậc quân 
vương thành tâm phụng sự Phật pháp, ví dụ như Diêu 
Hưng chẳng hạn, ông ta ủng hộ công tác dịch kinh là 
hoàn toàn phát xuất từ sự nhiệt thành tôn kính đối với 
Phật giáo, nhưng đó là thuận theo nhân tình mà phụng sự 
Phật pháp. Còn như những bậc quân vương dựa vào Phật 
giáo để củng cố chính quyển, thì đương nhiên trong hiện 
tại cũng không ít người làm như thế. Bản ý của 2 loại 
người thống trị trên đây đương nhiên không giống nhau, 
nhưng phương pháp thực hiện thì tương tự như nhau. Giới 
chính quyển đưa sự nghiệp dịch kinh vào một trong 
những công tác hành chánh cần phải thực hiện, có thế 
mới thu được hiệu quả tuyên truyền một cách rộng rãi. 
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Tại vì các đại sư dịch kinh đều là những bậc anh tuấn 
trong giới Phật giáo, hoặc là những nhân vật thuộc tầng 
lớp thượng lưu, chỉ cần đãi ngộ một số ít người, thì có thể 
thu phục được tâm lý của tín đồ Phật giáo trên toàn quốc, 
đồng thời sẽ nhận được danh hiệu đẹp đẽ là vị minh 
vương hộ pháp. Công việc này sức lực bỏ ra thì ít mà hiệu 
quả thu vào thì nhiều. Các bậc quân vương xưa nay 
đương nhiên rất hoan hỉ thực hiện. Đời Tùy đặt ra chức 
Học sĩ phiên kinh, Đại đức phiên kinh, còn đời Đường chỉ 
cử triểu thần trông coi sự nghiệp dịch kinh, ít nhiều đều 
có liên quan đến ý đổ vừa kể. Có lúc quân vương thân 
hành đến chủ trì buổi lễ khởi sự phiên dịch, để biểu thị sự 
tôn trọng công việc ấy. Do đó công tác dịch kinh dần dần 
biến thành công việc chuyên môn của thiểu số đại đức 
cao tăng và các triều thần quyển quí. 


Đại Từ Ấn tự tam tạng pháp sư truyện quyển 6 viết: 
“Pháp sư lại tâu rằng: “Huyễn Tráng từ Tây Vực được 
Phạn bản hơn 600 bộ, chưa dịch được lời nào, nay biết 
rằng phía Nam núi Tung Nhạc, phía Bắc núi Thiếu Thất 
có chùa Thiếu Lâm, xa nơi thôn xóm ổn ào, suối rừng 
thanh vắng, do Hiếu Văn Đế đời Hậu Ngụy kiến tạo, là 
nơi dịch kinh của Tam tạng Bồ-đềể-lưu-chi, Huyền Tráng 
xin vì quốc gia đến đó phiên dịch, mong được nghe 
chiếu chỉ.` Vua nói: 'Không cần phải ở núi, từ sau khi 
Thầy ở phương Tây trở về, vì muốn làm vui lòng thái 
hậu, trẫm đã kiến tạo chùa Hoằng Phúc tại Tây Kinh, 
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chùa có thiền viện rất thanh vắng, pháp sư có thể đến đó 
phiên dịch.” Pháp sư lại tâu rằng: “Bá tánh không biết, 
thấy Huyền Tráng từ phương Tây trở về, muốn gặp mặt 
cho biết, thành ra náo nhiệt, nếu không vi phạm kỷ 
cương, thì cũng bị trở ngại pháp sự, mong được đóng cửa 
để để phòng những lỗi lầm.' Vua rất vui, nói: 'Ý kiến 
này của Thầy có thể bảo là lời nói để giữ mình, vậy hãy 
làm như thế." ” 

Đại sư Huyền Tráng xin riêng Đường Thái Tông phái 
người đến giữ gìn dịch trường, mục đích là nhằm xa lánh sự 
hiếu kỳ của bá tánh làm phương hại đến công tác dịch 
kinh. Cách xử sự tựa hồ như kiêu ngạo, xem thường người 
khác, chẳng đoái đến nhân tình, nhưng đó lại là một vấn để 
lớn đang tổn tại lúc bấy giờ: một nhân vật nổi tiếng đương 
thời khó tránh khỏi hấp dẫn nhiều người nghe tiếng mà 
đến quấy nhiễu một cách vô ích. Ông chấp nhận hình thức 
một tiểu dịch trường đóng cửa, thật là một sự bất đắc di. 
Lúc ông dịch kinh, tuy nghiêm túc cự tuyệt những kẻ nhàn 
rỗi đến xem, nhưng thì giờ giảng kinh thì lại mở ra khá 
nhiều, như trong quyển 7 cùng sách trên nói: 


“Vào tháng 5, năm Trinh Quán 23, pháp sư về chùa 
Từ Ân, từ đó trở đi, chuyên lo dịch kinh, không phí một 
chút thì giờ. Mỗi ngày tự đặt thời khóa, nếu ban ngày bận 
công việc, làm chưa xong, thì ban đêm tiếp tục làm đến 
quá chỗ đánh dấu mới dừng bút. Khi xếp kinh rồi thì lễ 
Phật, hành đạo, đến canh ba mới ngủ, sang canh năm lại 
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thức dậy, đọc tụng Phạn bản, đánh dấu thứ tự để sáng 
sớm phiên dịch. Mỗi ngày hai thời, khi thọ trai xong và 
lúc hoàng hôn, pháp sư giảng những kinh luận vừa mới 
phiên dịch, đồng thời giải đáp những thắc mắc của các 
học Tăng ở các châu quận đến nghe giảng.” 

3. Các chức vụ tại dịch trường 

Tại dịch trường có các chức vụ sau đây: 

(1) Dịch chủ, ngôi ở vị trí chính, tuyên xướng Phạn văn. 

(2) Chứng nghĩa, ngồi bên trái, cùng bàn luận Phạn 
văn với dịch chủ. 

(3) Chứng văn, ngôi bên phải, nghe dịch chủ đọc lớn 
Phạn văn, xem có sai sót gì không. 

(4) Thư tự (viết chữ), vị học Tăng chuyên về Phạn 
văn, nghe đọc Phạn văn rồi phiên âm ra chữ Hán. 

(5) Bú¿ thọ, dịch nghĩa những âm tiếng Phạn trên 
thành tiếng Hoa. 

(6) Xuyết văn, đúc kết văn tự thành câu có nghĩa. 

(7) Tham địch, tham khảo văn tự của Thiên Trúc và 
Trung Quốc, tránh sự lầm lẫn. 

(8) San định, trau chuốt những chỗ rườm rà thành 
câu văn ổn định. 

(9) Nhuận văn, ngồi ở phía Nam, quản lí Tăng 
chúng, lo việc nhuận sắc. 
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Tăng chúng hằng ngày tắm rửa sạch sẽ, oai nghi tẾ 
chỉnh, ba y và tọa cụ đầy đủ, các vật dụng cần thiết khác 
đều do quan Hữu ty cung cấp. 


3.1. Chủ dịch 

Chủ dịch là nhân vật linh hồn của trường dịch, chức 
vụ này đã xuất hiện rất sớm, lo chủ trì công tác dịch kinh, 
nếu thiếu vị chủ dịch thì không thể hình thành dịch 
trường. Chủ dịch cũng gọi là “dịch chủ”, nhưng danh 
xưng “dịch chủ” mới xuất hiện về sau. 

Chuyện Phục Lễ trong Tống cao tăng truyện quyển 
17 nói: “Thích Phục Lễ, người Kinh Triệu, họ Hoàng 
Phủ, xuất gia từ nhỏ, ở chùa Hưng Thiện. Khi Tam tạng 
Địa-bà-ha-la, Thật-xoa-nan-đà dịch các kinh đại trang 
nghiêm, Hoa nghiêm, đều có lệnh vua sai LỄ cùng phiên 
dịch; việc chọn văn, chuốt nghĩa đều do ông đảm trách. 
Thế nên công việc phiên dịch đời Đường ông là người 
chủ yếu, vì vậy Tuệ Lập gọi ông là dịch chủ. Do đó, tên 
gọi “dịch chủ” bắt đầu từ ông vậy. 

Tên “dịch chủ” xuất hiện khoảng năm Vĩnh Long 
thứ 2 (681) đời Đường Cao Tông, cho nên tên gọi này có 
mặt sau khi Huyền Tráng qua đời. 

Bút giả đã tìm khắp trong sử liệu dịch kinh thời xưa 
của Trung Quốc, chưa từng phát hiện cái tên “chủ dịch”, 
mà chỉ có ba tên gọi là minh tượng, vỉ chủ, nguyên tượng, 
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nhằm chỉ cho nhân vật chủ não trong công tác dịch kinh, 
nhưng không phải là một chức danh chuyên môn. 


Có thể nói Cưu-ma-la-thập là nhân vật kiệt xuất, ở 
vị trí số một, số hai trong lịch sử dịch kinh tại Trung 
Quốc. Sở dĩ bản dịch của ông muôn đời vẫn mới mẻ, 
nhận được sự thán phục của người đời sau, là nhờ ông 
tuân thủ nghiêm nhặt nguyên tắc “Kinh nào không 
thông nghĩa lý thì không phiên dịch”. Trong Cao făng 
fruyện quyển 2, chuyện Phật-đà-da-xá nói: “La-thập 
nghe Da-xá đến Cô Tàng, khuyên Diêu Hưng nghĩnh 
tiếp Da-xá, nhưng Hưng chưa thực hiện. Ít lâu sau, Hưng 
ra lệnh dịch kinh ấy, Thập nói: “Phàm hoằng dương giáo 
pháp thì phải thông hiểu văn nghĩa, bần đạo tuy tụng 
văn ấy, mà chưa thông nghĩa lý, chỉ có Phật-đà-da-xá là 
đạt được diệu chỉ. Nay ông ở tại Cô Tàng, xin bệ hạ hãy 
ban chiếu gọi ông. Người dịch kinh phải cân nhắc một 
câu văn đến ba lần rồi mới hạ bút, nhờ thế những lời nói 
ẩn mật trong kinh không thiếu sót, do vậy người đời sau 
mới có thể tin tưởng.” 

Phật điển Hán dịch được chuyển dịch từ Phạn văn 
sang Hán văn. VỊ đại sư chủ dịch lẽ ra phải tinh thông cả 
hai ngôn ngữ ấy mới có thể phối hợp giữa hai bên, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, nhưng sự thực không hoàn toàn như 
vậy. Có những đại sư chủ dịch thông cả Phạn và Hán, 
nhưng cũng có người chỉ tỉnh thông Phạn văn. Những vị ấy 
có tinh thông Hán ngữ hay không chính là nhân tố chủ yếu 
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quyết định giá trị của bản dịch cao hay thấp. Do đó, mặc 
dù sự điêu luyện Hán ngữ không phải là điều kiện tất yếu 
của vị đại sư chủ dịch, nhưng nó có ảnh hưởng rất sâu xa. 
La-thập từng làm kệ tặng Sa-môn Pháp Hòa như sau: 

“Tâm sơn dục minh đức, 

Lưu đãng vạn do-diên, 

Ai loan cô đồng thượng, 

Thanh âm triệt cửu thiên.” 

( Ở núi nuôi đúc sáng, 

Tiếng tăm vang dặm xa, 

Loan kêu trên ngô đông, 

Tiếng vang chín tầng mây.) 


Phàm những bài kệ của La-thập làm lời lẽ đều như vậy. 


Ông được Diêu Hưng thỉnh câu viết Bảo tướng luận 
2 quyển, đồng thời chú thích kinh Duy-ma, nói ra thành 
văn chương, không cần gì phải gọt dũa, mà ngôn từ rất 
nhuần nhuyễn và vô cùng huyền ảo. 


Các vị truyền dịch đều lấy Quật-đa làm điển hình, vì 
Quật-đa biết nhiều thứ tiếng, và hiểu nhiều phong tục 
khác nhau, nên tùy nghi vận dụng ngôn từ, không cần 
người thông dịch. Ông nắm vững bút pháp, khi đặt bút thì 
viết thành câu văn chính xác, ý tứ trọn vẹn, những người 
biên tập (bút thọ) không tốn hao sức lực, rất đáng kế thừa 
sự nghiệp của các bậc tiển bối [chuyện Xà-na-quật-đa 
trong Cao tăng truyện]. 
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Còn chuyện Huyền Tráng, quyển 4 cùng sách ấy thì bảo: 


“Những bản phiên dịch hiện giờ đều viết theo lời 
dịch của Huyền Tráng, ý tứ chuẩn xác, xuất ngôn thành 
chương, người khác theo đó mà viết, đọc nghe trơn tru.” 


d/ Đại sư chủ dịch quê ở ngoại quốc 


Cao tăng truyện quyển 1, chuyện Tăng-già-bạt- 
trừng viết: “Phật-đồ-la-sát không biết là người nước nào, 
có đức nghiệp thuần túy, xem khắp Kinh điển, đến chơi 
lâu Trung độ, am tường Hán ngôn, ông dịch Phạn văn ra 
Hán văn, được người đời xem trọng. ” 


b/ Đại sư chủ dịch là ngoại kiều 


Các đại sư chủ dịch này sinh trưởng tại đất Hán từ 
bé, có cơ hội tiếp thu Hán ngữ lão luyện tương đương với 
người Trung Quốc, do vậy trình độ Hán ngữ của họ chẳng 
thua kém gì người Trung Quốc, như Cao răng truyện 
quyển 1, chuyện Trúc Pháp Hộ viết: “Trúc Pháp Hộ là 
người Nhục Chi, gốc gác họ Chi, nhiều đời ở Đôn 
Hoàng... xem rộng sáu kinh, thích dạo chơi với bảy tịch 
(sách vở).” 


Các vị này lại thuộc những nhân sĩ kiểu cư (ở trọ), 
hoàn cảnh học tập tiếng Hồ, Phạn so với người Trung 
Quốc nhiều thuận lợi hơn, chẳng hạn như Trúc Pháp Hộ, 
lúc đầu thờ thầy là sa-môn Trúc Cao Tòa, vốn là người 
ngoại quốc, sau đó lại theo thầy du lịch Tây Vực, học 
khắp 36 thứ tiếng ngoại quốc khác nhau, việc này xem 
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bản truyện sẽ rõ, do thế, khi dịch kinh “Tay cầm Hồ bản, 
miệng dịch lời Tấn” mà không phải nhờ người khác phiên 
dịch lại. Đồng thời Xuất am tạng ký tập quyển 13, 
chuyện Trúc Thúc Lan nói: 


“Trúc Thúc Lan, người gốc Thiên Trúc. Cha mẹ ông 
cùng đi với hai Sa-môn đến nước Tấn, rồi dừng chân ở Hà 
Nam, sinh ra Thúc Lan. Thúc Lan từ bé đã thông tuệ, 
theo hai cậu (tức hai sa-môn) học hỏi kinh pháp, nghe 
một lần là tổ ngộ, rất giỏi nói và viết chữ Hồ và Hán, 
thông thạo cả văn sử. Vào khoảng năm đầu Nguyên 
Khang đời Tấn, ông dịch kinh Phóng quang và kinh Duy- 
ma-cật hơn mười vạn lời, nhờ học cả Hồ Hán nên dịch 
nghĩa rất tinh luyện. ” 


Hơn nữa, Tực cao tăng truyện quyển 2, chuyện Xà- 
na-quật-đa viết: “Đạt-ma-bát-nhã, người Tùy gọi là Pháp 
Trí, cha ông tên là Bát-nhã-lưu-chi, vốn là người nước 
Trung Thiên (Trúc), lưu lạc đến phía Đông, chịu ảnh 
hưởng phong tục của người Trung Hoa, được lưu truyền 
nhiều đời, nên đã làm quen với việc phiên dịch. Pháp Trí 
rất lão luyện phương ngôn, cầm bản văn tự dịch, không 
nhờ người khác làm thông ngôn.” 


c/ Đại sư chủ dịch là người trong nước 


Đại biểu cho loại đại sư dịch Kinh này là Huyền 
Tráng và Nghĩa Tịnh. Các vị này vốn là người Trung 
Quốc, tinh thông Hán ngữ, mà còn qua Ấn Độ ở lâu năm, 
nên Phạn văn rất thông thạo, nói chung, cả Phạn Hán đều 
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tinh thông, do thế, tại dịch trường của các vị này không cần 
đặt ra vị thông ngôn nữa. 


Đại sư chủ dịch trong một khoảng thời gian nhất 
định, chỉ chuyên tâm phiên dịch một bộ kinh chính thức 
nào đó, song cũng lợi dụng sức lực và thì giờ còn lại để 
dịch những bộ kinh khác. Chẳng hạn Khai nguyên lục 
quyển 8 chép rằng: “Đại sư Huyễn Tráng dịch 100 quyển 
Du-già sự địa luận, bắt đầu ngày 15 tháng 5 năm Trinh 
Quán 20 tại viện dịch kinh chùa Hoằng Phúc, và chấm 
dứt ngày I5 tháng 5 năm Trinh Quán 22. Nhưng trong 
khoảng thời gian này đại sư còn dịch thêm một số kinh 
luận khác sau đây: 


(1) Đại thừa ngũ uẩn luận 1 quyển: Dịch ngày 24 
tháng 2 năm Trinh Quán 2l, tại viện phiên kinh chùa 
Hoằng Phúc. 

(2) Nhiếp đại thừa luận vô tánh thích 10 quyển: Bắt 
đầu dịch ngày 1 tháng 3 năm Trinh Quán 21, tại viện phiên 
kinh chùa Hoằng Phúc, đến ngày 17 tháng 6 năm Trinh 
Quán 23 thì hoàn tất tại viện phiên kinh chùa Đại Từ Ân. 


(3) Giải thâm mật kinh 5 quyển: Bắt đầu dịch ngày 
18 tháng 5 năm Trinh Quán 21, tại chùa Hoằng Phúc, đến 
ngày 13 tháng 7 thì hoàn tất. 


(4) Nhân mình nhập chánh lý luận Ì quyển: Dịch 
ngày 6 tháng § năm Trinh Quán 2I, tại viện phiên kinh 
chùa Hoằng Phúc. 
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(5) Thiên thỉnh vấn kinh 1 quyển: Dịch ngày 20 
tháng 3 năm Trinh Quán 22, tại viện phiên kinh chùa 
Hoằng Phúc. 

Ngoài ra, Cưu-ma-la-thập cũng cùng lúc dịch nhiều 
bộ kinh luận, như Xuất tam tạng ký tập quyển 10 và Đại 
trí độ luận ký viết: “Ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu 
niên hiệu Hoằng Thỉ thứ 3 đời Diêu Tần, (La-thập) đến 
Trường An. Vào mùa hạ năm Hoằng Thỉ thứ tư, theo lời 
thỉnh cầu của Diêu Thiên Vương, ông dịch Thích Luận 
trên gác phía Tây vườn Tiêu Diêu, đến ngày 27 tháng 
12 năm thứ 7 thì hoàn tất. Trong thời gian ấy, ông cũng 
dịch các bộ khác như: Thiền kinh, Giới luật, Bách luận, 
Thiền pháp yếu giải khoảng 500.000 lời.” Nhưng Đại 
phẩm kinh 40 quyển và Đại frí độ luận thì cùng dịch một 
lúc, chủ yếu là kinh, luận cùng dịch, để dựa vào đó mà 
đối chiếu cả hai bên, nhờ vậy mới hiệu đính những sai 
sót của bản dịch cũ. 

3.2. Độ ngứ, chứng Phạn văn, chứng 
Phạn nghĩa 

Ba cương vị độ ngữ, chứng Phạn văn, chứng Phạn 
nghĩa tại dịch trường vốn đứng rời nhau, nhưng ba cương 
vị này lại có một đặc sắc chung. Trong lịch sử dịch Kinh, 
họ là những người tinh thông Phạn văn, và trách nhiệm họ 
đảm nhận cũng liên quan mật thiết với nhau. 
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Độ ngữ là một vị mà ta thường thấy tại dịch trường, 
như Czo făng truyện quyển một, chuyện Chi-sấm viết: 
“(Trúc Phật Sóc) đưa ra kinh Ban châu tam-muội vào năm 
Quang Hòa thứ 2 tại Lạc Dương, để cho Sấm phiên dịch.” 
Tại vì đại sư chủ dịch không thông Hán ngữ, cho nên nếu 
như không đặt ra vị này thì không thể được. Trái lại, nếu 
đại sư chủ dịch kiêm thông Phạn Hán, thì có thể giảm bớt 
VỊ này. Ở trên đã dẫn Tống cao tăng truyện quyển 3 của 
Tán Ninh thì từ “độ ngữ” có hai cách gọi riêng biệt là 
“dịch ngữ” và “truyền ngữ”. Kỳ thực tên khác của nó rất 
nhiều, có lúc gọi là “truyền tục ngữ nhân”, như Đại chính 
tạng tập 32, Diêu hưng thích ma-ha diễn luận nói: “Gặp 
người phiên dịch là Phù-để-ma-đa Tam tạng, truyền tục 
ngữ nhân là Lưu Liên Đà và người chấp bút là Tạ Hiển 
Kim.” Có khi gọi là “tuyên dịch” hoặc gọi tắt là “dịch”, 
thật là nhiều cách, ta có thể tìm thấy nhiều chỗ trong sử 
liệu Tăng truyện. 


Theo Cao făng truyện quyển 3 chép thì nhiệm vụ của 
“độ ngữ” là “truyền độ chuyển linh sinh giải - chuyển 
dịch để người ta hiểu được”. Chính vị đại sư chủ dịch đọc 
lại chữ Phạn để cho những kẻ tham dự phiên dịch tại dịch 
trường có thể lãnh hội được ý nghĩa của Kinh. 


Cao tăng truyện quyển 2 chép rằng khi La-thập sắp 
lâm chung cáo biệt Tăng chúng như sau: “Tôi vốn ám 
độn, bất đắc dĩ được tham dự phiên dịch, đã dịch được 
hơn 300 quyển kinh luận.” Czo făng truyện quyển 2, 
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chuyện Đàm-vô-sấm thì bảo: “Sấm nghĩ rằng mình chưa 
am tường tiếng địa phương, lại không có người thông 
ngôn, sợ lời văn trái với lý, nên không chịu dịch ngay 
khi ấy.” 


3.3. Bút thọ, xuyết văn, nhuận văn, 
chánh tự, chứng nghĩa và hiệu khám 


Bút thọ, xuyết văn, nhuận văn, chánh tự, chứng nghĩa 
và hiệu khám là sáu chức vụ chuyên môn thường thấy tại 
các dịch trường. Nhiệm vụ của họ đảm trách thường 
không giống nhau, nhưng đối tượng mà họ xử lý thì mục 
tiêu chỉ là một, nghĩa là sửa chữa cảo bản Phật điển vừa 
phiên dịch. Trong quá trình dịch kinh, ta có thể xem như 
họ làm việc trong cùng một thời gian. 

a. Bút thọ: Là một chức vụ rất xa xưa, chức vụ này 
và “chủ dịch” phát sinh cùng một lúc, hai từ này cùng 
một thể mà có hai cách gọi. Từ xưa đến nay bất luận là 
loại hình dịch trường nào cũng đều áp dụng phương 
pháp dịch giảng đồng thời. Đại sư chủ dịch cầm bản 
tiếng Phạn dịch ra tiếng Hán, rồi vị bút thọ chép ra 
thành Hán văn. 

Vào đời Tống, bút thọ đích thực là người nói thông 
tiếng Hoa và Phạn. Phậ¿ ứô thống kỷ quyển 43 viết: 
“Thứ tư là viết chữ, vị chuyên viên tiếng Phạn nghe 
Phạn văn rồi phiên âm thành chữ Hoa.” Ví dụ như ban 
đầu phiên âm chữ Phạn hrdaya thành “ngật-lý-để-dã ”, 
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sũtra thành “tố-đát-lãm”.... sau đó vị bút thọ đem “ngật- 
lý-để-dã ” dịch lại thành ứâm, đem “tố-đát-lãm” dịch lại 
thành kinh. Như vậy, lúc đầu dịch Kinh trước hết là dịch 
âm tiếng Phạn, sau đó mới dịch ra Hán văn. 


Ví dụ như chữ Phạn Bhagavar phiên âm là Bạc-già- 
phạm. Luận đại trí độ nói: “Tôn hiệu của đức Như Lai có vô 
lượng tên, nói tóm tắt thì có sáu loại, Bạc-già-phạm là gọi 
chung, nghĩa là cái đẹp của mọi đức tính, là tôn kính tột 
bực”. Ngày xưa dịch Bạc-già-phạm là Thế Tôn, Thế xuất, 
Thế gian, bao hàm ý nghĩa tôn trọng. Phật địa luận tụng 
viết: “Tự tại, xí thạnh và đoan nghiêm, danh xưng, cát tường 
cùng tôn quí, gồm sáu ý nghĩa khác nhau như vậy, nên biết 
đó là tổng hiệu Bạc-già-phạm.” Từ ngữ này gồm nhiều 
nghĩa, nên người dịch Kinh phải giữ lại âm Phạn. Chẳng 
hạn từ “A-di-đà” mỗi nơi dịch mỗi khác: 


- Thanh tịnh bình đẳng giác kinh dịch là Vô lượng 
thanh tịnh Phật. 


- Vô lượng thọ kính dịch là Vô lượng thọ Phật. 


- Xưng tán tịnh độ kinh dịch là Vô lượng thọ và Vô 
lượng quang. 


* Các vua chúa tham dự phiên dịch 


Diêu Hưng: Cao răng truyện quyển 2, chuyện La-thập 
nói: “Diêu Hưng lại sai ông dịch Đại phẩm, La-thập cầm 
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bản chữ Phạn, Hưng cầm bản kinh cũ, so sánh để kiểu 
chính. ” 


Lương Vũ Đế: Tực cao tăng truyện quyền 1, chuyện 
Tăng-già-bà-la viết: “Ngày khởi đầu dịch kinh, Vũ Đế 
thân hành đến pháp tòa tại điện Thọ Quang, bút thọ văn 
ấy, rồi mới giao cho người dịch, tiếp tục như thế cho đến 
hết bản kinh.” Đồng thời chuyện Bồ-để-lưu-chi cùng 
quyển cũng nói: “Lúc đầu, Lưu-chi vâng lệnh Tuyên Vũ 
Hoàng Đế phiên dịch Luận thập địa, vua ra lệnh ông chia 
phần dịch cho mỗi ngày, rồi đích thân chép thành văn, 
giao cho Sa-môn Tăng Biện, (làm như vậy) cho đến hết 
luận văn.” 


Thiên Hậu (Võ Tắc Thiên): Tống cao tăng truyện 
quyển 2, truyện Thật-xoa-nan-đà viết: “Thiên Hậu đích 
thân đến pháp tòa, mở bản văn ra, trước hết dùng viết để tên 
phẩm... rồi mới giao cho sa-môn Phục Lễ, Pháp Tạng. ” 


Trung Tôn: Tống cao tăng truyện quyển 1, chuyện 
Nghĩa Tịnh viết: “Vua đến pháp diên (bàn làm việc), tự 
tay viết ra.” 


Các vua chúa như Diêu Hưng, Lương Vũ, Thiên 
Hậu, Trung Tôn... đâu có nhất định là thông thạo Phạn 
văn, ta có thể đoán như vậy, mà vẫn tham dự bút thọ, 
chẳng qua là đến chủ trì buổi lễ mở đầu phiên dịch có 
tính cách tượng trưng, để biểu thị việc làm đó long trọng 
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mà thôi, cũng chẳng phải là nhậm chức tại dịch trường từ 
đầu đến cuối. 


b. Xuyết văn: Tống cao tăng truyện quyển 3 bảo 
“xuyết văn” là tên khác của “bút thọ”. Còn Phật tổ thống 
kỷ quyển 43 thì lập riêng ra một vị xuyết văn, vị này 
kiểm tra lại văn tự, để thành câu có nghĩa. Chẳng hạn vị 
bút thọ viết “Chiếu kiến ngũ uẩn bỉ tự tánh không kiến 
thử”. Giờ đây người xuyết văn chép lại thành “Chiếu 
kiến ngũ uẩn giai không”. Đại khái thứ tự tiếng Phạn 
phần nhiều năng trước, sở sau, như niệm Phật viết là Phật 
niệm, đánh chuông là chuông đánh, cho nên phải sắp xếp 
văn tự lại cho phù hợp với văn của xứ này. 


Phật tổ thống kỷ quyền 43 viết: “VỊ thứ chín là nhuận 
văn, quán xuyến Tăng chúng, ngồi hướng về phương Nam, 
tham dự nhuận sắc” rồi chú thích: “Như câu độ nhất thiết 
khổ ách trong Tâm kinh, nguyên bản tiếng Phạn không có; 
và câu fhị cố không trung, hai chữ thị cố trong bản chữ 
Phạn không có. ” 


c. Nhuận văn: Cũng gọi là nhuận sắc, có lúc nhân 
kiêm nhiệm chức khác nên gọi là “thứ văn nhuận sắc”. 


d. Chánh tự: Đại khái “chánh tự” khởi đầu từ dịch 
trường của Huyền Tráng. Huyền Ứng là nhân vật đại biểu 
kiệt xuất, tác phẩm Nhất thiết kinh âm nghĩa hiện còn là 
bản ghi chép khi ông đảm nhiệm công việc chánh tự. Tiểu 
sử của ông nằm ghé trong chuyện của Thích Trí Quả 
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thuộc 7€ cao tăng truyện quyển 30, chỉ có 26 chữ, thật là 
giản lược. Khai nguyên lục quyển 8 có tiểu truyện của 
ông, nội dung tương đối chỉ tiết. Sách này bảo “Văn tự của 
ông khoáng đạt, lời nói đáng làm quy phạm.” Lại nói: 
“Vào năm cuối niên hiệu Trinh Quán, có lệnh vua triệu 
ông tham gia phiên dịch, chỉnh đốn kinh bản, soạn ra thật 
lục, nhân phiên dịch mà tìm tòi, thâu thập trong tạng kinh, 
chép ra âm nghĩa, chú thích dễ hiểu, viện dẫn tư liệu, 
chứng cứ rõ ràng và sáng sủa.” Gần đây có Trần Tân Hội 
trong sách Trưng Quốc Phật giáo sử khái luận quyển 3 
bình luận về nội dung và thể tài của hai bộ sách ấy như 
sau: “Hai bộ sách này là thể loại giải thích văn trong kinh 
điển, chép ra những chữ khó hiểu trong Kinh văn, rồi chú 
âm giải thích rõ ở dưới; lại dẫn rộng sách vở và truyện ký 
để chứng minh, làm cho văn trong Kinh điển càng thêm rõ 
ràng. Ông trích dẫn sách vở và giải thích điển tích có hàng 
trăm thứ, ngày nay phần nhiều đã mất mát. Mỗi khi có câu 
văn khác lạ, ông đều so sánh hiệu đính đầy đủ. Vì vậy, 
những người mới nghiên cứu, muốn hiệu đính và kiểm tra 
những sai sót đều xem hai bộ sách này là bảo vật. ” 

Bài tựa Nhất thiết kinh âm nghĩa viết: “Triều đình ta 
lúc đâu có Sa-môn Huyễn Ứng, sinh ra đã biết, chẳng 
kém các bậc tiền bối, thông thạo những chữ khác lạ của 
Đường và Phạn, hiểu rõ những chữ kỳ dị của xưa nay, 
soạn một bộ Nhất thiết kinh âm nghĩa gồm 25 quyển, có 
thể nói đó là một tặng phẩm cho đàn hậu tấn, làm sáng rỡ 
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các bậc tiên hiển, là cầu đò vượt qua bỉ ngạn, là chìa 
Z ˆ Z Z ^ ° 
khóa để mở các pháp môn.” 


e. Chứng nghĩa: Là chức vụ mà các dịch trường đời 
Đường, Tống đều thiết lập. Tống cao tăng truyện quyển 3 
viết: “Chứng nghĩa là xác chứng nghĩa đã giải thích trong 
bản văn đã dịch. Như khi dịch 7ì?-bà-sơ luận có Tuệ Tung, 
Đạo Lãng v.v.. gồm 300 người khảo chánh văn nghĩa. 
Phục Lễ, Lũng Trường đời Đường từng nhiều lần đảm 
nhiệm việc này.” Đại khái việc chứng nghĩa bắt nguồn từ 
việc “khảo chánh văn nghĩa” tại các dịch trường là thế. 


Chứng nghĩa và chứng Phạn nghĩa không giống 
nhau, chứng Phạn nghĩa thuộc về Phật điển chưa dịch 
thành Hán văn, là giai đoạn cùng với chủ dịch cân nhắc 
kinh nghĩa của Phạn văn; còn chứng nghĩa là công việc 
sau khi đã dịch thành Hán văn, xác chứng lại nghĩa của 
Phật điển Hán văn, xem có phản ánh chính xác nguyên 
nghĩa của Phật điển hay không. 


f. Hiệu khám: Tống cao tăng truyện quyển 3 nói: 
“Hiệu khám là chức vụ rất xa xưa, có trách nhiệm đối 
chiếu văn đã dịch. Trước đời Tùy, Ngạn Tôn thẩm định 
văn nghĩa, vì tính ông rất thận trọng.” Phật tổ thống kỷ 
quyển 43 viết: “San định là cắt bỏ những thứ rườm rà và 
thêm vào những chỗ thiếu sót để cho câu văn ổn định, 
như vô vô minh vô mình, thừa hai chữ vô mình, phải cắt 
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bổ; hay như /£hượng chánh biến tri, trên chữ thượng thiếu 
mất chữ vô, phải thêm vào. ” 

Trước đời Tùy, Đường, sự phân công tại dịch trường 
chưa chặt chẽ nên công tác hiệu khám được xem là hết 
sức trọng yếu trong quá trình dịch kinh. 


3.4. Khuyến trợ, đàn việt, giám dịch, 
phạn bái 

a/ Khuyến trợ, đàn việt: “Khuyến trợ” có nghĩa là 
khuyến hóa tán trợ. Tiếng Phạn Dãnapati được phiên âm 
là Đà-na-bár-để, dịch nghĩa là Thí chủ. Đà-na dịch là thí, 
bái-để dịch là chủ. Khi dịch là Đàn việt là cách dịch 
không chính xác, vì lược bỏ chữ na, giữ lại chữ đà, nhưng 
chuyển thành đàø, rồi thêm chữ việt, ý nói đạo do thực 
hành thí xả mà có thể vượt khỏi bần cùng. Tuy cách vận 
dụng như thế là vi diệu, nhưng vẫn là sai bản chánh 
[Nghĩa Tịnh, Nưm hải ký quy nội pháp truyện quyển 1, 
chú thích điều thọ trai quỹ tắc]. 

Phàm những ai phát tâm bố thí tài vật đều gọi là 
khuyến trợ, đàn việt. 

b/ Giám dịch: Công tác dịch Kinh dần dần biến 
thành công việc của nhà nước, tất cả kinh phí mà dịch 
trường sử dụng đều do triểu đình cung cấp. Vấn đề này 
gần như một quy định đương nhiên của các đời Đường, 
Tống. Do đó các bậc quân vương đã trở thành đại đàn 
việt thực sự. Nhưng các bậc quân vương hằng ngày giải 
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quyết trăm công nghìn việc không rảnh thì giờ đến dịch 
trường xem xét công việc, nên phải sai các đại thần thay 
mặt mình đến coi sóc những việc ấy, và gọi là người 
“giám định” hay “giám hộ”. Hơn nữa, nếu như vị giám 
định, giám hộ mà kiêm nhiệm luôn cả công việc nhuận 
sắc Kinh văn thì gọi là “giám duyệt”. 

Tống cao tăng truyện quyển 3 nói: “Đời Hậu Châu 
có Bình Cao công Hầu Thọ làm Tổng giám kiểm hiệu, 
đời Đường có Phòng Lương công làm giám hộ pháp sư 
Huyền Tráng, kế đến có các vị Hứa Quán, Dương Thận 
Giao, Đỗ Hành Ngỡi thêm vào chức vụ ấy.” 

c/ Phạn bái: Dùng âm điệu cao để đọc qua một biến 
những Kinh mới dịch xem có êm tai xuôi miệng hay không, 
vì kinh Phật là thường dùng để tụng niệm [Phật tổ thống kỷ 
quyển 43]. 

3.5. Thiện tả tấn nội, khâm định nhập 
tạng, giải tòa (Viết rõ ràng dâng lên để vua phê 
chuẩn rồi đưa vào Đại Tạng, xong thì giải tòa) 

Trong sự nghiệp dịch kinh, trước khi quốc hữu hóa, 
một bộ kinh từ khi bắt đầu phiên dịch cho đến khi hiệu 
đính hoàn tất mới được xem là công việc hoàn thành, bấy 
giờ mới giải tán dịch trường. 

Đến đời Đường, sự nghiệp dịch Kinh hoàn toàn do 
nhà nước thực hiện. Một bộ Kinh được biên tập hoàn 
thành trở nên định bản, phần nhiều trải qua hai công đoạn 
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viết chép rõ ràng rồi dâng lên vua để vua phê chuẩn mà 
đưa vào Đại Tạng. “Thiện tả tấn nội” nghĩa là vị đại thần 
giám dịch đem bản Kinh vừa mới dịch dâng lên cho vua 
xem. Còn “khâm định nhập tạng” nghĩa là phụng chỉ đem 
bản Kinh mới dịch biên tập rồi đưa vào Đại tạng kinh, sau 
đó mới được phép đem truyền bá ra bên ngoài. 

Tục cao tăng truyện quyển 5, chuyện Huyễn Tráng 
viết: “Năm Trinh Quán 25, nhà vua đến cung Ngọc Hoa, 
cho mời Huyền Tráng đến, hỏi ông phiên dịch Kinh Luận 
øì, Huyễn Tráng đáp: “Dịch Luận Du-già.` Vua hỏi: °VỊ 
Thánh nào trước tác? Nói về nghĩa lý gì? Khi đã được trả 
lời đầy đủ, vua bèn bảo đưa bộ luận cho mình đọc, rồi hạ 
chiếu bảo phiên dịch Kinh Luận khác, đồng thời sai người 
viết thành chín bản để đưa đến chín châu lớn là: Ung, Lạc, 
Tương, Duyện, Dương v.v... Tráng lại xin vua viết lời tựa 
cho Kinh, vua bèn viết bài tựa tên là Đại đường tam tạng 
thánh giáo tự. Rồi vua truyền lệnh đưa vào Đại tạng để lưu 
hành, sau đó cho phép giải tán dịch trường. 
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LÝ LUẬN DỊCH KINH 

Lý luận dịch kinh là phép tắc dịch kinh của giới 
Tăng lữ do thực tế tham dự công việc lâu ngày rồi dân 
dần rút ra thành những nguyên tắc. Những nguyên tắc 
này sau đó được điều chỉnh hợp lý, chẳng hạn Đạo An có 
“ngũ thất bản, tam bất đị”, Ñgạn Tôn có “bát bị”, Huyền 
Tráng có “ngũ chẳng bất phiên”, Tán Ninh có “lục lệ”. 

Lý luận dịch kinh và sự dịch kinh quan hệ với nhau 
rất mật thiết. Ta có thể liên tưởng đến quá trình phát triển 
văn học thì sẽ thấy rõ. Tác phẩm văn học có trước rồi mới 
phát sinh lý luận văn học. Do đó, sự dịch kinh và lý luận 
dịch kinh cũng như vậy. Việc để xuất lý luận dịch kinh là 
do những người chuyên môn dịch thuật, chẳng hạn La- 
thập, Huyền Tráng là những vị đại sư chủ dịch tối ưu, còn 
Đạo An, Ngạn Tôn cũng là những nhân vật chủ não của 
dịch trường. Những lý luận mà họ để xuất là bàn về 
những kinh nghiệm trong công tác thực tế. 
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1. Lý luận dịch kinh của Đạo An 

“Ngũ thất bản, tam bất dị” là lý luận dịch kinh rất cụ 
thể mà Đạo An đã trình bày trong bài tựa bộ Ma-ha-bár-la- 
nhã ba-la-mật kinh sao vào năm Kiến Nguyên 18 (382). 

a/ Ngũ thất bản (5 điều mất gốc) 

Dịch văn Tây Trúc sang văn Trung Hoa có năm điều 
mất gốc, đó là: 

(1) Tiếng Tây Trúc đảo lộn vị trí mà phải chuyển 
đổi cho phù hợp với văn pháp tiếng Hoa, đó là điều mất 
gốc thứ nhất. 

(2) Kinh văn Tây Trúc chuộng thực chất mà người 
Trung Quốc thì ưa văn hoa, có văn hoa mới thâm nhập 
tâm hồn mọi người. Nếu không có văn hoa thì không 
thích hợp, đó là điều mất gốc thứ hai. 

(3) Kinh của Tây Trúc rất là rốt ráo, ngay cả những 
lời ngâm vịnh mà lặp đi lặp lại đến ba, bốn lần cũng 
không ngại phiền phức, mà khi dịch thì phải cắt bỏ, đó là 
điều mất gốc thứ ba. 

(4) Văn Tây Trúc kèm theo giải thích ý nghĩa, có vẻ 
rườm rà, lặp lại những điều đã nói ở trước đến năm, ba 
lần, mà khi dịch thì phải cắt bỏ, đó là điều mất gốc thứ tư. 

(5) Khi việc đã hoàn thành, lại để cập trở lại để nói 
tiếp đoạn sau, nhưng khi dịch thì phải loại trừ những thứ 
ấy, đó là điều mất gốc thứ năm. 
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Gần đây, Lữ Trừng đã giải thích về “ngũ thất bản” 
trong chương ba sách Trung Quốc Phật giáo tư tưởng khái 
luận như sau: Nói một cách đơn giản thì có năm tình huống 
làm cho bản dịch không thể nhất trí với nguyên bản: 

(1) Về mặt ngữ pháp cần phải thích hợp với kết cấu 
của Trung văn. 

(2) Vì để thích hợp với tập quán thích văn hoa của 
người Trung Quốc nên cần phải trau chuốt văn tự. 

(3) Đối với những câu trùng phức của loại kệ tụng 
cần phải gia tâm cắt bỏ bớt. 

(4) Phải gọt giữa những kệ tụng được lặp đi lặp lại 
nhiều lần. 

(5) Vấn đề đã nói qua rồi, đến khi để cập sang vấn 
để khác lại lặp lại đoạn văn trên một lần nữa, trường hợp 
này cũng phải cắt bỏ. 

b/ Tam bất dị (3 điều không dễ) 


(1) Như kính Bár-nhã, bậc Thánh tùy thời dùng cái 
tâm “tam đạt”, cái lưỡi “phú diện”” để diễn tả, mà 
phong tục mỗi thời mỗi khác, nay phải cắt bổ những khái 
niệm cổ kính thanh nhã ấy để thích hợp với đương thời, 
đó là điều không dễ thứ nhất. 


! Chỉ cho ba minh của Phật. 
? Chỉ lưỡi rộng dài của Phật. 
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(2) Ngu trí cách nhau nghìn trùng, Thánh nhân thuộc 
một lĩnh vực riêng, ngày nay ta muốn đem lời nói vi diệu 
cao cả của nghìn năm trước chuyển dịch cho phù hợp với 
phong tục thấp kém của trăm họ ngày nay, đó là điều 
không dễ thứ hai. 


(3) A-nan kết tập kinh điển, cách Phật chưa lâu. Tôn 
giả Đại Ca-diếp lãnh đạo 500 vị La-hán lục thông, xét 
duyệt nhiều lần rồi mới ghi chép. Ngày nay chúng ta cách 
Phật hàng ngàn năm mà muốn đem ý riêng thô thiển 
lượng định rồi cắt bỏ. Các bậc A-la-hán kia trang nghiêm 
ngần ấy, còn chúng ta là những kẻ tầm thường còn bị sinh 
tử, há có thể làm cho những người không biết chánh pháp 
phấn chấn được ư? Đó là điều không dễ thứ ba vậy. 

Lữ Trừng giải thích về ba điều không dễ đối với tình 
huống phiên dịch là: 

(1) Kinh điển vốn là giáo pháp Phật tùy theo thời đại 
mà thuyết giảng, mà thời thế phong tục xưa nay không 
giống nhau, nếu muốn cho phong tục thời xưa thích hợp 
với thời hiện đại là điều không dễ dàng chút nào. 

(2) Muốn đem những lời nói vi diệu, nghĩa lý uyên 
thâm của bậc Thánh trí thuyết giảng để chuyển dịch cho 
những kẻ phàm ngu lãnh hội - mà thời gian cách xa ngần 
ấy - đó cũng là điều không phải dễ. 
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(3) Khi xưa những người chép kinh đều là những bậc 
đại trí có thần thông, mà nay đưa cho một nhóm người bình 
thường phiên dịch, đó là một việc làm không phải dễ dàng. 


Xuất tam tạng ký tập quyển 15, bản chuyện của Đạo 
An viết: “Đạo An thông thạo các sách vở ngoại điển, rất 
giỏi văn chương, con em của các quan chức ở Trường An 
có làm thi phú đều lấy Đạo An làm chuẩn mực, và rất ca 
ngợi ông. Khi ông luận bàn về thi phú với học sĩ Dương 
Hoằng Trung thì rất là phong nhã, và đều đạt đến chỗ tột 
cùng của nghĩa lý.” 


Qua đó ta thấy học vấn của Đạo An rất uyên thâm, 
những bài tựa và bạt của ông hiện còn toàn dùng thể văn 
biển ngẫu điển nhã để viết, thể hiện phong cách của văn 
phái đời Lục Triều, có thể nói là văn đạt đến mức tột đỉnh. 

Tuy đề xuất những lý luận như trên, nhưng khi bàn 
về phương pháp dịch thuật thì Đạo An bảo là có thể tùy 
thời tu chỉnh, không nhất thiết phải tuân theo những quy 
tắc cứng nhắc. 


z ⁄ ^»* + .T 
* Tóm tắt đôi nét tiểu sử của Đạo An 


- Đạo An sinh tại huyện Phù Liễu, Thường Sơn, năm 
Vĩnh Gia thứ 6 (312) đời vua Hoài Đế nhà Tấn. 

- Năm Hàm Khang nguyên niên (335) đời vua 
Thành Đế nhà Tấn, ông được 23 tuổi, thờ Phật Đồ Trừng 
làm thầy và theo học Kinh điển. 
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- Năm Vĩnh Hòa thứ 5 (349) đời vua Mục Đế nhà 
Tấn, Thạch Tuân mời ông vào ở vườn Hoa Lâm, sau đó tị 
nạn đến ở núi Phi Long. 


- Năm Vĩnh Hòa thứ 10 (354) đời vua Mục Đế nhà 
Tấn, lúc 42 tuổi, ông lập chùa tại Hằng Sơn Thái Hành, 
sau đó vâng chiếu đến Vũ Âp. 


- Năm Thăng Bình nguyên niên (357) đời vua Mục 
Đế nhà Tấn, lúc 45 tuổi, ông trở về lại Kí Bộ, ở chùa Thọ 
Đô, nhưng về sau lại đi về phía tây đến núi Khiên Khẩu, 
rồi đến núi Nhữ Lâm Vương Ốc, sau lại qua sông đến ở 
Lục Hồn. 


- Năm Hưng Ninh thứ ba (365) đời vua Ai Đế nhà 
Tấn, lúc 53 tuổi, họ Mộ Dung cướp lấy Hà Nam, ông về 
Tương Dương. 


- Năm Kiến Nguyên thứ 15 (379), Đạo An đi vào 
Trường An, lúc bấy giờ mới bắt đầu kết duyên với sự 
nghiệp dịch Kinh, từ trước đến nay những Phật điển mà 
ông nghiên cứu đều là những bản dịch của người trước, vì 
bản thân Đạo An vốn không thông Phạn văn. 

- Năm Kiến Nguyên thứ 21 (385) đời vua Phù Kiên, 
tức năm Thái Nguyên thứ 10 đời vua Hiếu Vũ Đế nhà 
Tấn, Đạo An viên tịch tại Trường An, hưởng thọ 74 tuổi. 


bổ 
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2. Lý luận dịch kinh của Cưu-ma-la-thập 


Cưu-ma-la-thập theo Lữ Quang đến Lương Châu vào 
năm Thái Nguyên thứ 10 (385), cư trú ở đây 17 năm. Vì 
cha con Lữ Quang không tin Phật pháp, nên La-thập chỉ có 
thể ôm ấp kiến giải sâu sắc của mình mà không có cơ hội 
hoằng hóa [Cao tăng truyện quyển 2, chuyện của ông]. 

Vào ngày 20, tháng 12, năm Hoằng Thỉ thứ 3 (401) 
đời Diêu Tần, vua Diêu Hưng mời La-thập về Trường An, 
bấy giờ mới bắt đầu khai trương việc dịch kinh hoằng 
pháp tại Trung Quốc. Lúc này Đạo An đã vãng sanh Tịnh 
Độ được 17 năm, nhưng nhiều bậc thạc học cao đức đệ tử 
của Đạo An vẫn còn. Họ là thành phần cốt lõi trợ giúp 
La-thập trong công trình vĩ đại này. Đến năm Hoằng Thỉ 
mười một (409) La-thập nhập diệt, việc dịch kinh mới 
đình chỉ. Như vậy, sự nghiệp dịch kinh của La-thập tại 
Trường An được duy trì rực rỡ suốt chừng ấy năm là việc 
làm trước đây chưa từng có. 


Bản dịch của La-thập được lưu truyền rộng rãi và rất 
được ca ngợi, về phương diện phổ cập thì các bản dịch đời 
sau đều không thể nào sánh kịp. Ở đây xin nêu ra 2 
trường hợp để chứng minh. Kim cương kinh toản yếu san 
định kỹ quyển 1 viết: “Bản kinh này do La-thập dịch, câu 
văn lưu loát, khiến người ta thích nghe, cho đến nay già 
trẻ lớn bé khắp trong hoàn vũ không ai là không thọ trì 
kinh này.” Kinh kim cương là một bộ kinh trong hệ thống 
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kinh Bát-nhã lưu thông rất thịnh hành, ngoại trừ bản dịch 
của La-thập, còn có năm vị đại sư khác cũng dịch, theo 
thứ tự là: 


(1) Bồ-đề-Iưu-chi đời Nguyên Ngụy 
(2) Chân Đế đời Trần 

(3) Đạt-ma-cấp-đa đời Tùy 

(4) Huyền Tráng đời Đường 

(5) Nghĩa Tịnh đời Đường 


Trong các dịch giả kể trên, La-thập đóng vai trò 
lãnh tụ. Câu “cho đến nay già trẻ lớn bé khắp cả hoàn vũ 
không ai là không thọ trì kinh này”, cho thấy sức hấp dẫn 
thật to lớn của bộ kinh ấy, dù trải qua thời gian thử thách 
lâu dài vẫn không suy giảm. Còn sách Nhân vương hộ 
quốc Bát-nhã-ba-la-mật kinh sớ thần bảo kỹ quyển 1 viết: 
“Nhưng trong ba bản, chỉ sớ giải bản dịch đời Tần (của La- 
thập), còn hai bản kia chỉ để người ta chiêm ngưỡng, vì 
bản dịch của La-thập rất ưu việt, từ lý đều thông suốt, nên 
được người đương thời hết sức tôn trọng.” 

“Câu kệ lưu loát khiến người ta thích nghe, từ lý đều 
thông suốt” chính là những đặc sắc của bản dịch Ngài La- 
thập, và cũng là nhân tố khiến người ta yêu thích không 
thể rời tay khi đọc bản dịch. Một là lời văn lưu loát, hai là 
nghĩa lý chính xác, khiến ông được mọi người ca ngợi 
sùng thượng tột bực. Mặc dù đạt được thành quả lớn lao 
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như vậy, nhưng ông hoàn toàn không tỏ ra kiêu hãnh. 
Không những ông có trình độ Phật học uyên thâm, có thái 
độ dịch Kinh cần mẫn, mà còn có kiến giải dịch kinh siêu 
việt hơn tiền nhân. Điều đáng tiếc là những kiến giải ấy 
chỉ thấy được lưu truyền lại rải rác trong các Tăng truyện 
và trong các lời tựa của Kinh Luận do môn nhân viết, còn 
chính bản thân La-thập, ngoại trừ những bản dịch chứng 
minh, hoàn toàn không trực tiếp ghi lại ý kiến của mình 
giống như Đạo An. 


Lý luận dịch kinh của La-thập có thể tóm tắt quy nạp 
thành ba điểm: 1. Xem trọng văn hoa, 2. Cắt giảm và tăng 
bổ kinh điển, 3. Đính chính tên gọi cho đúng sự thực 


Xem trọng việc trau chuốt văn chương là một trong 
những ý kiến chủ yếu của La-thập. Truyện của ông 
trong Cao făng truyện quyển 2 nói: “Lúc đầu sa-môn 
Tăng Duệ tài trí cao minh thường theo La-thập, mỗi lần 
La-thập bàn luận với ông về chỗ dị đồng của thể thức 
ngôn từ của Tây phương nói rằng: “Theo phong tục của 
nước Thiên Trúc rất coi trọng việc trau chuốt lời văn, 
âm vận của nó phải trầm bổng, phù hợp với nhạc điệu 
mới tốt. Hễ khi yết kiến quốc vương thì phải ca ngợi đức 
hạnh, còn khi chiêm ngưỡng hình ảnh đức Phật thì dùng 
lời tán thán là quí. Những câu kệ tụng trong kinh đều 
theo thể thức ấy. Nhưng dịch tiếng Phạn sang tiếng 
Tần, làm mất đi cái tinh túy của nó, dù được đại ý thì 
vẫn trở ngại về thể văn, tựa hồ nhai cơm mà sú cho 
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người khác, chẳng những làm mất hương vị của nó, mà 
còn khiến cho người ta buồn nôn.” 

Về trình độ Phật học của La-thập thì “đạt được đại 
ý” hoàn toàn không khó lắm, đó cũng chính là năng lực 
hoàn hảo để thành tựu mục tiêu phiên dịch nghĩa lý chính 
xác. Nhưng nếu như La-thập chỉ bằng lòng với mức độ ấy 
thì chắc chắn không thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại bất hủ 
nghìn thu như thế. 

Thế nên, tiếp thêm bước nữa yêu cầu văn dịch phải 
giống như thể thức ngôn từ của Tây phương, nghĩa là “rất 
xem trọng việc trau chuốt lời văn”, chẳng hạn như 
chuyện của Tăng Duệ trong Cao făng truyện quyển 6 nói: 
“Khi La-thập dịch kinh, Duệ tôi có tham dự sửa lỗi chính 
tả. Xưa kia Trúc Pháp Hộ dịch Chánh pháp hoa kinh thọ 
quyết phẩm có câu “trời thấy người, người thấy trời”. Lúc 
La-thập dịch đến chỗ ấy, bèn nói: “Câu nói nầy đúng như 
ngôn phong của Tây Vực, nhưng lời văn quá chất phác.” 
Tăng Duệ thưa: “Hay là trời người giao tiếp, hai bên thấy 
nhau?” La-thập hoan hỉ nói: “Đúng như vậy.” Mức độ 
lãnh hội của ông đại loại đều như thế. 


Câu “trời thấy người, người thấy trời” được xem là 
chất phác mà không phải quê kệch, nhưng La-thập vẫn 
không thỏa mãn, cho rằng “quá chất phác”, Tăng Duệ bèn 
đem nó đổi thành “người trời giao tiếp, hai bên thấy 
nhau”, và câu trả lời của La-thập “đúng như vậy”, chứng 
tỏ cử chỉ hoan hỉ đồng ý của ông. Đại khái lối phiên dịch 
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của La-thập tương đối gần với loại ngữ pháp một câu bốn 
chữ phổ biến lúc bấy giờ, nhưng thêm hai chữ “giao tiếp” 
lại càng dễ dàng thấy rõ ý nghĩa trời người gặp gỡ và thông 
cảm nhau. 

Tuy La-thập chủ trương trau chuốt lời văn, nhưng 
bản dịch của ông được ca ngợi không phải nhờ lời văn 
hoa mỹ. Khi chúng tôi khảo cứu về nguyên nhân khiến 
cho bản dịch của ông không nhất trí với lý luận dịch 
kinh, đại khái có thể qui nạp thành hai điểm: 

a/ Về phương diện học hỏi Hán ngữ của La-thập vốn 
bị khiếm khuyết, ông chỉ tĩnh thông những phương ngôn 
được sử dụng hằng ngày, mà ngữ văn của Trung Quốc 
xưa nay vốn có nhiều loại. Nếu chỉ biết nói lưu loát tiếng 
Trung Quốc, thì chắc chắn không thể viết được loại văn 
biển ngẫu chú trọng thanh luật đối nhau và dùng điển tích 
của đương thời. Chúng tôi đem những ghi chép có liên 
quan đến sự trau dồi Hán ngữ của La-thập trình bày dưới 
đây, để thuyết minh về điểm này: 

Tuy La-thập lưu trú tại Lương Châu đến 17 năm, 
nhưng vẫn chưa học thông Hán ngữ. Sau khi vào Trường 
An, trình độ phương ngôn của ông mới tùy theo năm 
tháng cư trú mà được nâng cao. 

Năm Hoằng Thỉ thứ tư (402) La-thập vào Trường An 
được hai năm, Tăng Triệu bảo ông “phương ngôn chưa 
thông thạo”, còn Tăng Duệ thì nói “tiếng Tần chưa đây 
đủ, chính là giai đoạn bắt đầu học chữ Hán”. Năm Hoằng 
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Thỉ thứ 7, tức là năm thứ 5 La-thập vào Trường An, Tăng 
Duệ bảo ông “phương ngôn đã tiến bộ, nhưng còn hạn 
chế chưa thông”, hiển nhiên so với khi mới đến đã tiến bộ 
rất nhiều. Năm Hoằng Thỉ thứ 8, tức là năm thứ 6, La- 
thập vào Trường An, Tuệ Quán nói ông “tùy theo phương 
ngôn, mà ý thú không sai nguyên bản”, Tăng Triệu thì 
nói “đã đạt tới mức hoàn chỉnh lại rành phương ngôn”, 
tức là La-thập đã có thể sử dụng phương ngôn thuần thục. 

Nói tóm lại, lời phê bình của Tăng Duệ diễn đạt rất 
rõ trình độ Hán ngữ của La-thập: “Pháp sư đối với văn 
pháp của tiếng nước Tần chỉ biết tương đối, phương ngôn 
tuy đẹp đẽ, mà còn cách trở chưa thông.” (Bài tựa của 
Luận đại trí độ). Còn Lữ Trừng trong Trung Quốc Phật học 
tư tưởng khái luận, chương 5 thì giải thích như sau: “La- 
thập tuy có thể vận dụng thuần thục phương ngôn phổ 
thông để biểu đạt nghĩa của kinh, nhưng khi gặp phải 
những ngôn ngữ hàm súc thì chưa chắc gì có thể diễn đạt 
được một cách tự nhiên. ” 

b/ Hơn nữa, những đệ tử trợ dịch của La-thập đều có 
những kiến giải dịch kinh riêng của họ. Khi chép kinh, họ 
không hoàn toàn tuân theo chủ trương trau chuốt văn hoa 
của La-thập. Chẳng hạn như bài tựa của Đại phẩm kinh do 
Tăng Duệ viết trong Xuất tam tạng ký tập quyển § nói: 
“Nay tôi đã 50 tuổi, gặp được vị thầy (La-thập) chân chính 
này, nguyện dốc hết lòng chí thành đảm đương công việc 
phiên dịch. Trong khi biên chép, suy đi nghĩ lại nhiều lần 
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quên cả lời dạy về năm điều mất gốc và ba việc không dễ 
của thầy mình (Đạo An), trong lòng vừa lo vừa sợ, cẩn 
thận như gặp phải căn bệnh hủi, cho dù dẫm trên băng 
mỏng, lao xuống vực sâu, cũng không đủ để ví dụ. Nhưng 
may mắn là được nương tựa với bậc thầy gương mẫu (chỉ 
La-thập). văn chương tuy sơ sài mà yếu chỉ thì không trái 
với kinh giáo, bèn kính cẩn, bạo dạn đảm nhận công việc 
phiên dịch. ” 

Tăng Duệ là đệ tử của Đạo An, lý luận dịch kinh 
của ông tương đồng với Đạo An. Về cuối đời, Đạo An cực 
đoan chủ trương phiên dịch trọng về “chất phác”. Sau khi 
ông viên tịch, Tăng Duệ theo làm môn hạ của La-thập. Ý 
kiến của Đạo An và La-thập hoàn toàn tương phản, Tăng 
Duệ ở vào giữa hai cực đoan ấy, chả trách ông phải “suy 
đi nghĩ lại nhiều lần quên cả lời dạy về năm điều mất gốc 
và ba việc không dễ của thầy, trong lòng vừa lo vừa sợ”. 
Nhưng sau khi ông lãnh hội được sự sâu sắc “Yếu chỉ 
không trái với kinh giáo” của La-thập thì không những 
không có thành kiến về văn và chất mà ngay cả “văn fy 
sơ sài” cũng không còn tính toán thiệt hơn. Bởi vì chính 
Đạo An cũng đồng ý vận dụng tinh thần uyển chuyển 
giữa văn và chất để đạt được mục tiêu “Yếu chỉ không trái 
với kinh giáo”. 

Cũng trong quyển trên, lời tựa của kinh Tư ích do 
Tăng Duệ viết có đoạn: “Tôi kính cẩn xem bản dịch 
trước, ngôn từ có vẻ đẹp đế mà tôn chỉ thì mù mờ, vì lời 
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văn sai lầm đã làm phương hại đến mục tiêu cao cả, và 
ngôn từ diễm lệ đã làm mờ nhạt cái ý vị sâu xa. Tuy tôi 
cố gắng nghiên cứu lâu ngày chầẩy tháng, mà ý chỉ u 
huyền vẫn không hiển lộ. May mắn là tôi gặp được pháp 
sư Cưu-ma-la-thập tại phía Tây cửa Hàm Cốc, nhận được 
bản phiên âm lại bằng tiếng Phạn, Pháp sư đính chính lời 
văn trong sử sách, lại chú thích những huyền chỉ, nhờ thế 
tôi hiểu được đại khái những ý nghĩa trong câu.” 

Cũng trong quyển trên, ở bài tựa kinh Duy-ma-cật, 
Tăng Triệu viết: “Mỗi khi tìm xem bộ kinh này, tôi ngồi 
trong phòng nghiễn ngẫm, mà hận cho cách dịch của Chi 
Khiêm và Trúc Pháp Hộ, lý bị bế tắt bởi lời văn, thường 
sợ tôn chỉ u huyền bị người dịch làm cho rơi rụng.” 

Tăng Duệ, Tăng Triệu đối với bản dịch của Chi 
Khiêm và Trúc Pháp Hộ hoàn toàn không hài lòng, cho 
rằng những vị ấy dùng ngôn từ diễm lệ làm phương hại 
đến sự truyền đạt nghĩa kinh. Thế nên, khi trợ giúp phiên 
dịch, đương nhiên tránh xa vết xe đã đổ. Tăng Duệ trợ 
dịch Đại trí thích luận thì “Dựa theo lời dịch (của thây) 
để biên chép, mà không thêm bớt trau chuốt.” Còn khi trợ 
dịch Tiểu Phẩm Kinh thì “Văn của nước Hồ thanh nhã và 
chất phác, nên dựa vào nguyên bản mà phiên dịch; tuy sự 
đẹp đẽ khéo léo không đủ, mà sự mộc mạc chính xác thì 
có thừa. ” 

Tăng Triệu trợ dịch Bách luận thì “khiến cho chất 
phác mà không quê mùa, đơn giản mà đạt mục đích.” Do 
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đó La-thập tuy có chủ trương trau chuốt lời văn, mà bản 
dịch của ông không bị tiêm nhiễm sắc thái “Ngôn từ có 
vẻ hoa mỹ mà nghĩa lý bị bế tắc bởi lời văn.” 

Bản dịch của La-thập tìm văn chẳng phải văn, tìm 
chất chẳng phải chất, thế thì rốt cuộc nó trình hiện phong 
cách gì? Trong bài tựa của Pháp hoa tông yếu do Tuệ Quán 
viết mà Xuất tam tạng ký tập quyển 8 đã ghi lại: “La-thập 
tay cầm bản kinh chữ Hồ, miệng dịch ra tiếng nước Tần, 
tùy theo ngôn ngữ địa phương mà ý tứ không trái nguyên 
bản, lời văn được thêm vào cũng đã quá nửa, chẳng khác 
gì vén mây mù trên khoảng trời cao để cho ánh dương 
càng thêm rực rỡ. ” 

La-thập được xem là người làm cho ngôn ngữ hiển 
hiện mà chân lý tiềm ẩn, sự việc gần gũi mà yếu chỉ sâu 
xa, lại giải thích những chỗ ẩn khuất của lời văn, để tìm 
ra ý nghĩa vi diệu. 


Cùng quyển ấy, ở bài tựa của kinh Duy-ma-cật, 
Tăng Triệu viết: “Pháp sư La-thập dịch lại bản chính, ông 
là người có tài trí hơn đời, rất giỏi phương ngôn, lòng âm 
thầm phù hợp với cảnh trí chân thật, đạt đến mức lão 
luyện. Bấy giờ, tay ông cầm bản văn người Hồ, miệng 
dịch thành lời, kể đạo người tục đều thành kính, mỗi lời 
lập lại đến ba lần, lọc bổ rườm rà, chọn lấy tinh túy, miễn 
là giữ được thánh ý. Văn ông dung dị mà thấu đáo, ý chỉ 
uyển chuyển mà sáng tỏ, những lời nói sâu xa vi tế đều 
hiện rõ ở đây.” 
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Căn cứ vào những lời trình bày trong hai đoạn bài tựa 
kể trên, chúng ta có thể quy nạp thành hai đặc điểm: 
“Minh bạch dễ hiểu”, “ý tứ sâu sắc, lời văn lưu loát”. 
“Minh bạch dễ hiểu” là căn cứ vào văn dịch mà nói, vì La- 
thập có biệt tài vận dụng phương ngôn, cho nên ngôn từ 
không trúc trắc. Còn “ý tứ sâu sắc, lời văn lưu loát” là dựa 
vào nghĩa Kinh mà nói, chính vì điểm này mà ông được 
người đời sau ngưỡng mộ. Trong quyển Lực thiên nhân 
cẩm ứng thuộc Đại chính tạng tập 52 có ghi lại đoạn đối 
thoại giữa luật sư Đạo Tuyên ở Nam Sơn với Thiên Nhân 
Lục Huyền Sướng như sau: Tôi hỏi: “Những Kinh do La- 
thập phiên dịch một đời, đến nay vẫn còn mới mẻ và được 
mọi người thọ trì càng ngày càng nhiều là vì sao?” Ông 
đáp: “Người ấy thông minh, hiểu rành Đại thừa, còn những 
người dưới ông đều là bậc anh tuần, là bảo vật của một thời 
đại. Ông đã làm sáng tỏ người trước, người đời sau chỉ 
ngưỡng vọng mà không ai theo kịp. Những bản dịch của 
ông lây sự tỏ ngộ làm đầu, từng nhận được sự ký thác của 
Phật.” Lại hỏi: “Người đời thường bình phẩm rằng ông bị 
câu thúc vào giới luật có đúng không?” Đáp: “Điều đó 
không nên đem ra bình phẩm phải trái, rồi bàn luận vu vơ. 
Địa vị của Pháp sư La-thập hiện nay thuộc vào hàng Tam 
bảo. Mặc dù ông đã siêu phàm nhập Thánh, nhưng những 
bộ kinh ông dịch, cắt chỗ thừa, thêm chỗ thiếu, là tùy cơ 
mà vận dụng. Cho nên bộ Đại luận mười phần lược bỏ hết 
chín, ngoài ra những bộ kinh luận khác dựa theo đó mà có 
thể biết. Từ ngày bắt đầu dịch kinh, chí thành đọc tụng, 
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không bỏ phí thì giờ, cảm được điểm lành âm thầm gia hộ, 
trải qua nhiều đời Kinh ấy càng thêm mới mẻ. Lấy đó mà 
suy ra, quả thực ông đã lãnh hội sâu xa Thánh chỉ. Vả lại, 
Văn-thù đã tận tay trao truyền, khiến cho sự sửa chữa của 
ông khác hơn phàm tình. Ta đâu có thể dùng cái kiến giải 
riêng tư để luận bàn bằng những lời lẽ vu vơ, rồi quên đi 
chỗ huyền nhiệm sâu xa.” 


Nếu chúng ta bồ ra ngoài những câu văn có liên quan 
đến sắc thái thần bí về sự sùng kính tôn giáo không bàn 
đến, thì những câu khác như “lấy sự đạt ngộ làm đầu, được 
Phật dùng tâm ký thác, đã lãnh hội sâu xa Thánh chỉ 
v.v...” đều nhằm thuyết minh bản dịch của La-thập đã 
thâm nhập khế hợp với tỉnh nghĩa của Phật-đà. [225] Và 
việc “cắt chỗ thừa, thêm chỗ thiếu, tùy nghi vận dụng,” 
chính là biểu thị sau khi La-thập đã thành công tuyệt vời, 
thì mọi việc đều thuận lợi. Tiền nhân đều biết rất rõ La- 
thập không hoàn toàn dựa vào nguyên điển để phiên dịch, 
nhưng vẫn đánh giá ông rất cao, chính là vì điểm này. 


Đối với việc thêm bớt kinh điển, La-thập nắm vững 
ba nguyên tắc sau đây: 


1. Nhằm làm cho bản dịch càng phù hợp hơn với 
nguyên bản: Những kinh điển mà La-thập phiên dịch phần 
lớn là những bản dịch lại, mà người trước dịch kinh, 
nguyên điển phần lớn đều đến từ bản của người Hồ Tây 
Vực, chứ không phải lấy tư liệu từ bản Phạn của Thiên 
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Trúc. Khi tham khảo các bản cựu dịch, so sánh với bản chữ 
Phạn của Thiên Trúc, La-thập nhận thấy sau khi bản Kinh 
được truyền vào Tây Vực, thì người Hồ đã dùng ý riêng 
mình để thêm bớt nguyên điển. Những chỗ ấy La-thập đều 
nhất nhất trả lại nguyên vị của nó. Chẳng hạn như bài tựa 
của Đại phẩm kinh do Tăng Duệ viết mà Xuất tam tạng ký 
tập quyển 10 ghi lại như sau: “Bản của người Hồ chỉ có 
Phẩm tựa (là đầy đủ), còn phẩm A-bệ-bạt-trí và Phẩm sự 
thì chỉ có tên, ngoài ra những bản khác chỉ ghi lại số phẩm 
mà thôi. Pháp sư cho rằng tên phẩm không phải do Phật 
đặt, nên chỉ giữ lại Phẩm tựa và lược bỏ hai phẩm kia.” 


Trước thời La-thập, bản dịch của Đại phẩm kinh 
tương đối nổi tiếng là hai bản Quang Tán và Phóng Quang, 
nguyên điển của nó đều từ nước Vu Điển của Tây Vực. 
Đạo An từng nhiều lần so sánh đối chiếu chúng. La-thập 
cho rằng phẩm mục trong bản dịch ấy là do người Hồ tăng 
thêm, cho nên cắt bỏ tất cả để cho đúng, hầu khôi phục lại 
diện mạo nguyên thủy của bản tiếng Phạn. 


2. Châm chước theo mức độ cân thiết của đất Hán: 
Đối với nội dung của các luận thư, La-thập không hoàn 
toàn dựa vào nguyên bản để dịch đầy đủ, mà chỉ chọn lựa 
những phân nào trọng yếu để phiên dịch mà thôi. Chẳng 
hạn như bài tựa của Đại rrí thích luận do Tăng Duệ viết 
mà Xuất tam tạng ký tập quyển 10 đã ghi lại như sau: “Hỗ 
văn rất chi li, đều giống như phẩm đầu, Pháp sư cho rằng 
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người Tần thích đơn giản nên cắt bỏ đi, nếu dịch đầy đủ 
văn ấy, thì cũng xấp xỉ hơn nghìn quyển.” 


Lại cùng quyển ấy, Đại trí thích luận viết: “Phẩm 
đầu của bộ luận gồm 34 quyển, dùng để giải thích một 
phẩm mà bao gồm toàn thể bộ luận. Từ phẩm thứ hai trở đi 
Pháp sư lược bớt, chỉ giữ lại điểm chính đủ để giải thích ý 
văn mà thôi, [226] không cần phải dịch đầy đủ tất cả, mà 
còn tới 100 quyển, nếu dịch hết, sẽ gấp 10 lần như thế. ” 

Đại trí thích luận là bộ luận thư do Bồ-tát Long Thọ 
người Ấn Độ trứ tác, dùng giải thích kinh đại phẩm Bát- 
nhã, ngoại trừ 34 quyển của phẩm giải thích đầu La-thập 
dịch đầy đủ, còn những phần khác thì La-thập chỉ “giữ 
những điểm chính, đủ để giải thích ý văn mà thôi.” Vì 
luận thư dùng để giải thích lời Phật, La-thập đem toàn bộ 
phẩm giải thích thứ nhất ra dịch hết là nhằm khiến cho 
người ta biết thể thức của bộ luận này như thế nào, còn từ 
phẩm thứ hai trở đi theo đó mà biết, đâu cần phải dịch 
hết, cho nên “lược bỏ đi”, chỉ đem đại ý của các chương 
mục một phần mười bộ luận phiên dịch mà thôi. Còn việc 
“người Tần thích đơn giản” cũng là một trong những nhân 
tố khiến La-thập cắt bỏ khi dịch. Vì muốn cho thích hợp 
với khẩu vị văn chương của người Trung Quốc mà La- 
thập phải hết sức tóm tắt. 

Chẳng hạn như chuyện của Đàm-ma-lưu-chi trong 
Cao tăng truyện quyển 2 nói: “Khi Lưu-chi vừa được sách 
từ xa, thì gặp lúc Diêu Hưng thành kính thỉnh cầu, liền 
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cùng với La-thập dịch Luật thập tụng cho đến khi hoàn 
tất, rồi xem xét tỉ mỉ, điều chỉnh cân nhắc, nhưng La-thập 
vẫn chưa hài lòng, vì văn còn rườm rà chưa hoàn hảo, thế 
rồi ông viên tịch, chưa kịp nhuận sắc.” 

“Văn rườm rà chưa hoàn hảo” là điều mà La-thập 
mãi khắc khoải trong lòng, cho đến khi lâm chung vẫn 
không quên sự kiện chưa hài lòng ấy, nên để lại lời di 
chúc: “Tôi tự biết mình ám độn, đã nhầm lẫn gánh vác 
việc dịch kinh, những kinh Luận đã phiên dịch hơn 300 
quyển, chỉ có bộ luật Thập rung là chưa kịp cắt bỏ những 
chỗ rườm rà, để giữ lại ý chỉ căn bản, hầu chắc chắn là 
không còn sai sót” [chuyện của La-thập trong Cao tăng 
truyện quyển 2]. 

Do đó có thể thấy “cắt bỏ những chỗ rườm rà” là 1 
trong những nguyên tắc trọng yếu về việc dịch kinh của 
La-thập. Nhưng không phải ông cắt bỏ một cách tùy tiện, 
mà cắt bỏ là để cho cảo bản “giữ được ý chỉ căn bản, 
chắc chắn không sai sót.” Bản cảo được sửa chữa đương 
nhiên lấy đó làm cơ sở, tiến thêm bước nữa là để cho bản 
dịch được suôn sẻ lưu loát, đơn giản “không rườm rà ”. 

Quá trình phiên dịch bộ Luật thập tụng trải qua tay 
của bốn vị Đại sư dịch kinh. Vào ngày 17 tháng 10 năm 
Hoằng Thỉ thứ 6 (404) đời Diêu Tần, Tam tạng Phất-nhã- 
đa-la người Kế-tân đọc ra bản tiếng Phạn, La-thập dịch 
thành Hán văn, chỉ dịch được hai phần ba bộ thì Đa-la 
viên tịch. Đến mùa thu năm Hoằng Thỉ thứ 7, sa-môn 
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Đàm-ma-lưu-chi người Tây Vực đến Trường An, Tuệ Viễn 
ở Lô Sơn gởi thư thỉnh cầu ông tiếp tục phiên dịch, và La- 
thập trợ giúp phiên dịch cho đến khi hoàn thành, nhưng 
chưa kịp sửa chữa thì La-thập cũng tạ thế và Lưu-chi đi du 
hóa phương khác. Về sau, sa-môn Tỳ-ma-la-xoa người Kế- 
tân bèn đem 58 quyển do La-thập dịch mà chưa kịp nhuận 
sắc về chùa Thạch Giản tại Thọ Xuân, [227] chia ra thành 
61 quyển, đồng thời đem một Tụng sau cùng là “Thiện 
tụng” đổi tên là “Tỳ-ni tụng”. Luật thập tụng đến đây mới 
được xem là bản cảo ổn định, nhưng vì chưa được La-thập 
nhuận sắc, cho nên trong những bộ luật thuộc Hán dịch thì 
bố cục số quyển của nó là rườm rà nhất. 


Ngoài ra, còn có những bộ phận mà La-thập cắt bổ 
không dịch. Trong bài tựa của Bách luận do Tăng Triệu 
viết mà Xuất fam tạng kỹ tập quyển 11 ghi lại như sau: 
“Bộ luận này gồm 20 phẩm, mỗi phẩm gồm năm bài kệ — 
vậy 20 phẩm thành 100 bài kệ, nên gọi là Bách Luận — 
10 phẩm cuối ông cho là vô ích đối với nước Tần, nên 
lược bỏ không dịch, mong các bậc quân tử thức giả khi 
xem nên biết rõ điều đó.” 

Bộ Bách luận do bỗ-tát Để-bà đệ tử của bồ-tát Long 
Thọ trứ tác, có bản giải thích của bổ-tát Thiên Thân, La- 
thập từng dịch bộ luận này trước sau đến hai lần [xem 
Bách luận tự sớ trong Đại chính tạng tập 42]. Mục Tam 
Luận trong Phật học đại từ điển của Đình Phúc Bảo viết: 
“Trong các phẩm, những chỗ chú thích tỉ mỉ về Kinh là 
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những câu kệ của Đề-bà, còn số câu kệ của các phẩm có 
tăng giảm là vì khi Thiên Thân chú thích và La-thập 
phiên dịch lược bỏ.” Đồng thời mục Bách Luận dẫn Bách 
luận do Gia Tường sớ giải như sau: “Theo bản chữ Phạn 
của Đề-bà thì mỗi phẩm đều có năm bài kệ, không nhiều 
không ít, nhưng sở dĩ có sự nhiều ít là vì ba lý do sau: a/ 
Do người chú thích rộng hoặc hẹp, b/ Người dịch luận lại 
gia giảm thêm một lần nữa, c/ Do phương ngôn không 
đồng. Vì thế nên nhiều hay ít không nhất định. 


Do đó, ta có thể thấy La-thập không phải đơn 
phương cắt bỏ 10 phẩm sau cùng “chỉ vì vô ích đối với 
nước này, cho nên bỏ đi mà không truyền.” Nhưng đối 
với 10 phẩm trước đã dịch thì đều có thêm hoặc bớt. 


3. Thêm bớt nguyên điển để cho bản dịch được lưu 
loát, hoàn hảo hơn. Tác giả nguyên điển của bộ luận do 
vì trình độ văn học không giống nhau, nên văn tự có nhã, 
tục sai khác. Khi La-thập phiên dịch chỉ giữ lấy nghĩa mà 
thêm bớt ngôn từ để tránh tình trạng bản dịch trúc trắc 
khó đọc. Chẳng hạn như bài tựa của Trung Luận do Tăng 
Duệ viết mà Xuấf tam tạng ký tập quyển 11 ghi lại như 
sau: “Người giải thích bộ luận này là Phạm chí Tân-la-già 
người Thiên Trúc, mà người Tần gọi là Thanh Mục. Vị 
này tuy tin hiểu Phật Pháp sâu xa, nhưng ngôn từ không 
được tao nhã, trong đó những chỗ sai lầm thiếu sót và 
rườm rà, Pháp sư đều cắt bỏ sửa chữa lại để cho nghĩa lý 
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của kinh được thông suốt rốt ráo. Về văn thì chỉ tạm được 
chứ chưa hoàn hảo.” 

[228] Tên gọi đầy đủ của 7rung luận là Trung quán 
luận, đây là trứ tác của bồ-tát Long Thọ, tương truyền bộ 
luận này gồm có 500 bài tụng, nhưng trong Đại chính tạng 
sưu tập lại bản dịch của Ngài La-thập chỉ có 446 bài tụng. 
Trong bài tựa của 7rưng luận, Tăng Duệ dẫn lời nói của 
Ngài La-thập như sau: “Các học giả của các nước Thiên 
Trúc không ai là không nghiền ngẫm bộ luận này, xem nó 
như là cương lĩnh, và những người đích thân đem nó ra giải 
thích cũng không phải là ít.” 

Trong các bản Hán dịch, ngoại trừ bản giải thích 
của Thanh Mục được La-thập tuyển dịch ra, còn có ba 
bản khác: 

(1) Thuận trung luận nghĩa nhập đại Bát-nhã-ba-la- 
mật kinh sơ phẩm pháp môn, gọi tắt là Thuận 
trung luận, do Bồ-tát Vô Trước giải thích, Bát- 
nhã-lưu-chi đời Nguyên Ngụy dịch. 

(2) Bát-nhã đăng luận thích, do Bồ-tát Phân Biệt 
Minh giải thích, và Ba Phả đời Đường phiên 
dịch. 

(3) Đại thừa trung quán thích luận, do bồ-tát An Tuệ 
giải thích, và Duy Tịnh đời Bắc Tống phiên dịch. 

Tất cả đều ở trong Đại chính tạng tập 30. Trong các 
bản giải thích ấy, sở dĩ La-thập chỉ chọn dịch bản giải thích 
của Thanh Mục là vì Thanh Mục tin hiểu sâu xa Phật 
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pháp, ý nghĩa rất đáng tiếp nhận, nhưng vì ngôn từ chưa 
được tao nhã, nên La-thập phải cắt bỏ sửa chữa những chỗ 
sai sót rườm rà. Theo lời bình luận của Tăng Duệ “Văn 
hoặc tạm được”, thì La-thập có thể đã mạnh tay thêm bớt 
nguyên điển, là nhằm mục đích bảo tổn ý nghĩa của 
nguyên điển. Thậm chí ông cũng không ngại dùng những 
ngôn từ tương phản để phiên dịch, nên gần như là viết lại 
một lần nữa. Một đoạn văn trong Đồng thọ dụ man luận 
phạn văn tàn bản bạt thuộc luận văn tập, ông Trần Dần 
Khác đã chép lại nguyên bản chữ Phạn để đối chiếu với 
bản dịch nhằm làm sáng tỏ tình trạng thêm bớt sửa chữa 
nguyên văn của Ngài La-thập. Chúng tôi lược bớt và sửa 
chữa như dưới đây để giúp độc giả tham khảo: 

Khi dịch kinh, La-thập hoặc cắt bổ những chỗ rườm 
rà của nguyên văn, hoặc không câu nệ thể thức của 
nguyên văn, hoặc sửa đổi nguyên văn. Ở đây xin lấy 
nguyên bản chữ Phạn của Dự man luận so sánh với bản 
dịch để chứng minh: 

1. Một tiết cuối cùng của thiên cuối quyển 10 thuộc 
bản dịch Đại trang nghiêm kinh luận, so với nguyên bản 
chữ Phạn thì Hán văn đơn giản hơn. Và tiết cuối của thiên 
đầu thuộc quyển 11 thì bản Hán văn hoàn toàn không dịch. 
Đây là một minh chứng về sự cắt bổ những chỗ rườm rà 
của nguyên văn. 

2. Văn của Dụ man luận thì tản văn và kệ tụng xen 
lẫn vào nhau, khi La-thập dịch đến cuối phần tản văn tiếp 
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đến chỗ kệ tụng thì ông thêm vào mấy chữ [229] “nói kệ 
rằng”. Những chữ này trong nguyên bản chữ Phạn không 
có nhưng La-thập đã thêm vào trong bản dịch, để phân 
biệt giữa hai thể tắn văn và kệ tụng. 
3. Không câu nệ thể thức của nguyên văn. Chuyển 
tắn văn thành thể kệ tụng: 
“Các vị sa-đi ấy, 
Bèn dùng sức thần thông, 
Hóa thành những cụ già, 
Tóc bạc, mặt nhăn nheo, 
Mày đẹp mà răng rụng, 
Lưng còng, tay chống gậy, 
Đến nhà đàn việt kia. 
Đàn việt vừa trông thấy, 
Liền sinh tâm hoan hỉ, 
Đốt hương, rải hoa thơm, 
Vội vã mời vào ngôi. 
Nhưng ngôi được chốc lác, 
Lại hiện hình sa-di. [Quyển 1] 
Vì tôi quá ngu s1, 
Do lửa sỉ thiêu đối, 
Nên không quan sát kỹ. 
Xin tạm thời ngôi lại, 
Cho tôi được sám hối. 
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Như người bị vấp ngã, 
Phải nương đất đứng dậy, 
Đợi tôi cúng chút ít.” [Quyển 11] 

Hai tiết trên vốn là tản văn mà dịch thành thể kệ. 

Một đoạn khác, trong nguyên bản bằng kệ tụng mà 
pháp sư chuyển thành tản văn: “Phàm người cầu pháp, 
không xem hình tướng, chỉ xem trí tuệ. Thân tuy còn trẻ, 
mà đoạn kiết sử, đạt được thánh đạo (đó gọi là già). Tuy 
già phóng đật, gọi là người trẻ.” [Quyên 1]. 

“Nếu ngươi muốn biết, nơi nào nên đốt, người nên tự 
đốt, tâm giận của mình. Nếu đốt tâm ấy, là đốt chân 
chính. Như bò kéo xe, nếu xe không chạy, thì nên thúc 
bò, không nên đánh xe. Thân ví như xe, tâm như con bò, 
vì ý nghĩa nây, ngươi nên đốt tâm, vì sao hại thân? Vả lại 
thân ta, như cây như tường, dù có thiêu đốt, nào có ích 
gì?” [Quyển 2]. 

Hai tiết trên vốn là thể kệ mà dịch thành tản văn. 


4. Thay đổi nguyên văn: Một tiết trong quyên 2 có 
câu “Chư tiên tu khổ hạnh, cũng được sinh cõi trời.” Hai 
chữ “Chư tiên” nguyên bản tiếng Phạn là Kanva, mà chữ 
Kanva [230] vốn là tên riêng của các vị tiên thời xưa của 
Thiên Trúc, mà người Tần chưa từng biết, cho nên đổi 
thành hai chữ phổ thông là “Chư tiên”. 

Lại nữa, một tiết khác nơi quyên 4 viết: “Ngươi như 
tổ kiến mà muốn tranh cao thấp với núi chúa Tu-di”, và 
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một tiết nơi quyền 6 có câu “Giống như dùng cánh muỗi, 
mà quạt núi Tu-di, dù dùng hết sức lực, núi cũng không 
lay chuyên.” Ngọn núi này tiếng Phạn có hai cách viết là 
Mandara và Vindhya, mà người Tần đều không biết, nên 
phải đổi lại hai chữ “Tu-di” mà họ đã từng quen, để độc 
giả dễ hiểu. 

Những mối manh này, nếu như không tìm được những 
bản kinh lá bối tàn khuyết, và người đọc nó không thông cả 
chữ Hoa và chữ Phạn, thì nghìn năm sau, những người 
dịch khác làm sao biết được chỗ dụng tâm của các bậc 
hiền triết, và thấy được tài năng của tác giả! Thế nên, lúc 
sinh tiền La-thập đã đau đớn cắt lên lời than như chim bị 
gãy cánh, và đến lúc lâm chung còn khăng khái phát 
nguyện về sự cháy lưỡi! (Tương truyền lúc sắp viên tịch, 
La-thập phát nguyện rằng nếu những kinh ông dịch đúng 
với ý Phật, thì sau khi thiêu xác, cái lưỡi sẽ không cháy. 
Và đúng như lời nguyện, sau khi thiêu xác ông, cái lưỡi 
vẫn nguyên vẹn.) 

Việc La-thập hiệu đính cách dùng tên gọi đúng với 
thực chất trong Phật điển Hán dịch là một sự kiện trọng 
đại trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Trước khi La-thập 
vào Trung Hoa, giới Phật giáo Trung Quốc bất luận là 
thuyết giảng, phiên dịch hay soạn thuật, phân lớn đều sử 
dụng phương pháp “cách nghĩa”. 

Chuyện của Trúc Pháp Nhã trong Cao făng truyện 
quyền 4 giải thích chữ “cách nghĩa” như sau: “Pháp Nhã 
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người Hà Gian, chính trực có khí phách, lúc trẻ giỏi thế 
học, khi lớn tinh thông Phật pháp. Con em của các danh 
gia vọng tộc đều theo Pháp Nhã học hỏi. Bấy giờ, các 
môn sinh của Pháp Nhã đều điêu luyện thế điển, nhưng 
chưa tinh thông Phật lý. Nhã cùng với Khang Pháp Lãng 
v.v... dùng những khái niệm văn hóa có sẵn để giải thích 
Kinh điển Phật giáo, gọi là “cách nghĩa”. Và Tì Phù, 
Đàm Tướng v.v... cũng sử dụng phương pháp cách nghĩa 
để dạy môn đồ. Phong thái của Nhã siêu thoát, giỏi về 
những điểm cương yếu, nên thường đắp đổi nhau thuyết 
giảng ngoại điển, Phật kinh. Ông cùng với Đạo An, Pháp 
Thải mỗi lần đem những chỗ nghỉ ngờ trong Kinh ra giải 
thích đều đạt đến chỗ cốt yếu. 

Ý nghĩa câu “Dùng những khái niệm văn hóa có sắn 
để giải thích Kinh điển Phật giáo” không được rõ ràng 
lắm. Ở đây xin dẫn hai mẫu tư liệu xuất hiện tương đối 
muộn trong thiên Quy ứâm quyền 5 của sách Nhan thị gia 
huấn để thuyết minh vấn đề này: “Hai giáo thuyết nội và 
ngoại điển vốn cùng một bản thể, nhưng vì tích lũy lâu 
ngày mà thành sai khác, có cạn sâu không giống nhau. 
Nội điển lúc đầu đặt ra năm giới câm, ngoại điển có nhân, 
nghĩa, lễ, trí và tín, hai bên [231] phù hợp với nhau: Nhân 
là giới không sát sinh; Wg”ữĩa là giới không trộm cắp; Lể là 
giới không tà dâm; 7í là giới không uống rượu; 7ín là 
giới không vọng ngữ.” 
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Lại nữa, trong Thích lão chí thuộc quyên 114 của 
Ngụy Thư nói: “Cho nên sự tu tâm lúc ban đầu phải nương 
tựa Phật, Pháp, Tăng, gọi là Tam Bảo, cũng như Tam uý 
của người quân tử. Lại có năm giới là không sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, đại ý cùng với nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín giống nhau, nhưng tên gọi thì khác. ” 


Hai đoạn văn trên đều dùng cách thuyết minh của 
Kinh điển nhà Nho làm đối tượng phối hợp (để giải 
thích), kỳ thực đương thời sử dụng rất nhiều từ vựng 
thường dùng trong tư tưởng Huyền học, đồng thời cũng 
lây tài liệu từ trong Tam Huyền là Chu dịch, Lão Tử và 
Trang Tử, chắng hạn chữ “Vô” là một trong những chủ 
đề huyền đàm thời Ngụy Tấn. Còn chữ “Bản vô” là thuật 
ngữ thường dùng đương thời. Các đại sư dịch kinh bèn 
mượn thuật ngữ này để biểu đạt tư tưởng tính không của 
Bát-nhã, như Đạo hành Bát-nhã kinh của Chi-sám đời 
Hậu Hán, Đại mình độ kinh của Chì Khiêm đời Ngô, Ma- 
ha-bát-nhã sao kinh của Trúc Phật Niệm đời Phù Tần, 
đều dùng “Bản vô phẩm” để đặt tên phẩm, đó là những 
minh chứng. Đến khi La-thập dịch Tiểu phẩm kinh mới 
đổi thành “Đại như phẩm”. Lại như chuyện của Tuệ Viễn 
trong Cao făng truyện quyên 6 viết: “Năm 24 tuổi, ông 
bèn lên tòa thuyết giảng, có thính giả hỏi nghĩa của chữ 
Thật Tướng, hỏi đáp nhau một lát, thì càng tăng thêm 
nghi ngờ mù mịt. Tuệ Viễn bèn dẫn nghĩa của Trang Tử 
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để giải thích, thì người kia liền hiểu; từ đó về sau, Đạo An 
cho phép Tuệ Viễn sử dụng sách thế học.” 

Lúc đầu muốn đem một loại tư tưởng mới truyền bá 
đến một nơi khác thì phải vận dụng phương pháp “cách 
nghĩa”. Đó là việc chăng đặng đừng mà cũng là phương 
tiện quyền biến thượng sách. Trong Cổ kim đồ thư tập 
thành thần dị điển quyên 106 có dẫn một tắc tư liệu của 
Trúc Song Tùy Bút, rất thích hợp để thuyết minh hiện 
tượng này. 

“Hỏi: Các bậc tôn túc thời xưa mỗi khi sớ kinh, tạo 
luận thường dẫn ngôn từ của Trang Tử là vì sao? 

Đáp: Sách của Trung Quốc thì Châu, Khổng, Lão 
Trang là sớm nhất, còn kinh Phật từ Ấn Độ truyền sang, 
muốn mượn ngôn ngữ của xứ này để diễn đạt, nêu không 
dẫn những sách ấy thì dẫn những sách nào? [232] Nhưng 
phân nhiều là dùng ngôn từ của nó mà không hoàn toàn 
dùng ý nghĩa của nó, và chỉ thỉnh thoảng mà thôi, có vẻ 
như tương tự mà không phải đúng hắn. Như người 
phương Nam sang phương Bắc, người phương Bắc không 
biết chiếc thuyền, người phương Nam bèn chỉ chiếc xe 
để giải thích cho họ hiểu: Thuyền của chúng tôi chở vật 
đi đến nơi xa cũng như chiếc xe của phương này vậy. 
Mượn xe để thuyết minh về thuyền chứ không phải lẫy 
xe để thay cho thuyên. ” 
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Đạo An lúc trẻ cùng với Trúc Pháp Nhã, Trúc Pháp 
Thải đều dùng phương pháp “cách nghĩa” để thuyết giảng 
Kinh Phật, nhưng sau khi di cư đến núi Phi Long [349-354, 
năm 37- 45 tuổi] thì lại thay đổi quan niệm ấy. Trong 
chuyện của Tăng Quang thuộc Cøzo răng truyện quyên 5, 
nói: “Thích Tăng Quang, người Ký Châu, ấn cư núi Phi 
Long, Đạo An sau đó theo ông, nhân vì hai người cùng 
mở văn ra nghiền ngẫm, nên đã tỏ ngộ được nhiều điều 
mới mẻ. Đạo An nói: “Người xưa dùng phương pháp cách 
nghĩa, có nhiều điều trái với lý.” Quang nói: “Ta nên 
phân tích một cách tự nhiên (khách quan) chứ không nên 
bình phẩm phải trái về việc của người xưa!” An nói: “Tán 
dương giáo lý, nên làm cho thỏa đáng, trống pháp tranh 
kêu, thì gọi cái gì là trước, cát gì là sau?” 

Tuy Đạo An tỉnh ngộ phương pháp “cách nghĩa” 
không phải là con đường chính để giải thích Phật pháp, 
nhưng bản thân ông bị hạn chế không am tường Phạn 
văn, nên chung cục không có cách nào đề loại trừ hoàn 
toàn tập quán cũ. Do đó, trong những bài tựa Kinh do 
ông viết, hễ ta liếc mắt qua là thấy những từ ngữ Huyền 
học. Nhưng căn bệnh trầm kha này là hiện tượng đã phổ 
biến lâu ngày, khiến cho La-thập khi dịch kinh gặp rất 
nhiều khốn đốn. La-thập một mặt phải sáng tạo những từ 
ngữ mới chính xác để biểu đạt nghĩa của Kinh, mặt khác 
còn phải phá trừ tập quán cũ để nhận được sự tín nhiệm 
của môn đồ. 
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Chuyện của La-thập trong Cao ứăng fruyện quyên 2 
nói: “Khi xem những bản Kinh cũ, ý nghĩa phần lớn sai 
lầm, đều do người trước dịch sai yếu chỉ, không tương ứng 
với bản tiếng Phạn. Đến khi được lệnh dịch Đại Phẩm, La- 
thập cầm bản tiếng Phạn, Diêu Hưng cầm bản Kinh cũ, để 
đối chiếu sửa chữa, những câu văn mới khác với bản cũ, ý 
nghĩa viên mãn thông suốt, mọi người đều khâm phục, 
không ai là không vuI vẻ tán thán. ” 

Nội dung cụ thể của tên gọi và sự thật do La-thập 
đính chính được tìm thấy trong bài tựa của Đại phẩm 
kinh do Tăng Duệ viết mà Xuất tam tạng ký tập quyền 6 
ghi lại như sau: “Tên của những danh từ không giống với 
bản cũ là do Pháp sư dùng ý nghĩa để đính chính lại, như 
âm nhập trì, tên trái với nghĩa, nên tùy theo nghĩa mà 
đổi lại: chúng đổi là ấm, xứ đổi là nhập, trì đổi là rính, 
bội xả đổi là giải thoát, thắng xứ đổi là trì nhập, ý chỉ 
đổi là niệm xứ, chánh đoạn đổi là chánh cần, giác ý đổi 
là bồ-đê, [233] trực hạnh đổi là chánh đạo; đại loại sửa 
đổi rất nhiều như thế.” 

Cùng quyền, nơi bài tựa của Tì-ma-la-cật đề kinh 
nghĩa sớ do Tăng Duệ viết như sau: “Pháp sư ính chính 
những câu văn mù mờ, phát hiện những yếu chỉ không rõ 
ràng, mới nhận thấy những bản dịch trước làm tôn thương 
nguyên bản, lời văn sai lầm trái với ý thú. Chẳng hạn như 
bất lai tướng thành nhục lai, bất kiến tướng thành kiến 
tướng, vị duyên pháp thành thủy thần, duyên hợp pháp 
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thành chỉ tâm, những chỗ như vậy không phẩm nào không 
có, không chương nào là không như thế.” 

Trong khi đính chính cách dùng danh và thật không 
thỏa đáng của người trước, La-thập quả thật đã hao phí 
không ít tâm lực. Phàm những Kinh điển dịch lại đều phải 
“Một lời lập lại đến 3 lần, gạn lọc cái thừa thải, giữ lấy 
cái tỉnh yếu”, mới có thể khắc phục được những cái sai 
tích lũy lâu ngày thành ra đúng của bản cũ [Bài tựa kinh 
Duy-ma-cật, Tăng Triệu viết, Xuất tam tạng ký tập quyển 
8]. Nhưng về trình độ Hán ngữ của La-thập chung cục còn 
rất hạn chế, do đó khó tránh khỏi phát sinh những điều 
đáng tiếc vì chưa được rốt ráo. Chẳng hạn trong bài tựa 
của kinh Tư ích do Tăng Duệ viết mà Xuất tam tạng ký tập 
quyển 8 ghi lại: “Bộ kinh này âm chính của Thiên Trúc 
gọi là Tì--sa chân để, mà phương khác gọi là Phạm 
thiên thù đặc diệu ý bồ-tát. Khi nghe kỹ cái tên dịch của 
La-thập, đảo qua đảo lại, ý tựa hồ chưa hết, là vì ông chưa 
thấu triệt những thay đổi của danh và thật trong tiếng nước 
Tần. Xét kỹ về ý của tiếng, nhận rõ về ý chỉ của tên, thì 
phải là Trì Ý, chứ không phải Tư Ích, vì lẽ chưa hiểu 
nghĩa của chữ Trì, nên dùng chữ Ích.” 

Có thể điều Tăng Duệ nói là sự thật, mà cũng là 
khuyết điểm về cái đẹp chưa được trọn vẹn của La-thập. 
Nhưng từ tình hình “Lật qua lật lại, ý tựa hồ chưa hết” mà 
suy đoán, thì chắc chắn La-thập gặp phải những trở ngại 
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không nhỏ. Nếu không thì đâu cần phải châm chước giải 
thích nhiêu lần, hao phí tâm lực như vậy. 

Ngoại trừ việc đính chính về danh và thật của ý dịch, 
thì về phương diện âm dịch ông cũng có những sáng kiến 
độc đáo, như trong bài tựa của Đại phẩm kinh do Tăng 
Duệ viết mà Xuất tam tạng ký tập quyển 8 ghi nhận: “Hồ 
âm sai thì đính chính lại bằng âm Thiên Trúc, Tần danh 
lầm thì dùng nghĩa của chữ sửa chữa lại, cho đến khi 
không thể thay đổi được nữa, mới viết ra. Thế nên những 
tên khác rất suôn sẻ, [234] âm của Hỗ chiếm gần phân 
nửa. Đó là công lao của bậc thầy, là sự thận trọng của 
người biên chép. ” 

Điều của Tăng Duệ nói bao gồm trong ba nguyên tắc 
lớn về việc đính chính danh và thật của ngài La-thập. Trong 
chương 5 của quyên Trưng Quốc Phật học tư tưởng khái 
luận, Lữ Trừng viết: “Những từ dịch âm trong bản của Tây 
Vực không chính xác thì dùng ngôn từ của Thiên Trúc đính 
chính lại; còn những chỗ sai lầm trong bản Hán dịch thì 
chọn những từ ngữ thỏa đáng để sửa chữa. Có nhiều thuật 
ngữ không thể dịch ý được, thì quá nửa phải dùng cách dịch 
âm. Qua câu “những tên khác suôn sẻ, âm của Hồ chiếm 
gần phân nửa”, chúng ta biết được diện mạo bản dịch lại 
của La-thập so với bản dịch cũ khác nhau rất nhiều. Về 
phương diện ý dịch thì cố gắng tìm những danh từ cho thật 
chính xác, còn về phương diện âm dịch thì dùng âm Thiên 
Trúc để đính chính, thái độ dịch kinh có tỉnh thần trách 
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nhiệm như thế, không những nhận được sự ngưỡng mộ của 
người đương thời và muôn ngàn người đời sau, mà bản thân 
ông dường như cũng lẫy làm tự hào về việc này, nên gọi 
những kinh điển do mình phiên dịch là Tân kinh, cho nên 
ông đã trả lời cầu hỏi của sư phụ ông là Tì-ma-la-xoa như 
sau: “Kinh luật tại đất Hán này chưa đầy đủ, những kinh 
mới và luật, phân lớn do Thập phiên dịch” [chuyện của La- 
thập trong Cao răng truyện quyền 2]. 

Khi luật sư Tăng Hựu đời Lương viết Xuất tam tạng 
ký tập cũng tặng cho La-thập những lời đánh giá rất cao: 
“Dường như Pháp sư La-thập có thần trí chiếu sáng, còn 
các vị Tăng nước Tần như Đạo Dung, Tăng Triệu thì có 
căn cơ trí tuệ tương ứng, cho nên đã phát huy được văn 
tài, làm sáng tỏ được những chỗ sâu xa của kinh, khiến 
những ngôn từ vi tế của Đại Thừa trở nên sáng sủa.” 
Đồng thời ông cũng đem những chỗ đính chính về danh 
và thật của La-thập chép thành “Tiển hậu xuất kinh dị 
ký”, được gom vào trong quyên một. Giờ đây, xin trích 
dẫn như sau để giúp bạn đọc tham khảo: 


Tiên hậu xuất kinh đị ký mục 5 


Cựu kinh Tân kinh 
- Chúng hựu - Thế Tôn 
- Phù-tát, cũng gọi Hai Sĩ - Bồ-tát 
- Các Phật, cũng gọi là Độc Giác - Bích Chỉ Phật, cũng gọi là Duyên Giác 
- Tát-vân-nhã - Tát-bà-nhã 
- Câu cảng đạo, cũng gọi Đạo Tích - Tu- đà-hoàn 
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- [235] Tần lai quả cũng gọi là Vãng lai - Tư- đà-hàm 

- Bất hoàn quả - A-na-hàm. 

- Vô trước quá, Ứng chân, Ứng nghỉ - A-la-hán, cũng gọi A-la-ha 
- Ma-nạp - Trưởng giả 

- Nhu Thủ - Văn Thù 

- Quang Thế Âm - Quán Thế Âm 

- Tu-phù-đề - Tu-bồ-đề 

- Xá-lợi Tử, Thu Lộ Tử - Xá-lợi-phất 

- Ngũ chúng - Ngũ ấm 

- Thập nhị xứ - Thập nhị nhập 

- Trì - Tính 

- Bối xả - Giải thoát 

- Thắng xứ - Trừ nhập 

- Chánh đoạn - Chánh cần 

- Giác ý - Bồ-đề 

- Trực hạnh - Chánh đạo 

- [236] Càn-đạp-hòa - Càn-thát-bà 

- Trừ cân, Trừ cần nữ - Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi 

- Đát-tát-a-kiệt-a-la-ha Tam-da-tam-phật | - A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bồ-đề 





Nói tóm lại, toàn bộ hoạt động dịch kinh của La-thập 
là dựa trên cơ sở trình độ Phật học tính thông của mình, 
ông năm vững nghĩa của kinh, đạt đến mức độ “tùy theo ý 
muốn mà không trái với quy củ”. Chính vì lý luận dịch 
kinh của ông lây đó làm điểm xuất phát, nên dù cho có 
đôi điều không hoàn toàn theo ý của đệ tử, mà văn dịch 
của ông ngôn từ và nghĩa lý vẫn lưu loát, sáng sủa. 
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Trần Dân Khác tiên sinh từng hết lời ca ngợi La- 
thập như sau: “Tôi từng cho rằng công lao phiên dịch của 
Cưu-ma-la-thập, trong vòng ngàn năm thì chỉ có Huyền 
Tráng là có thể so sánh với ông. Nhưng ngày nay các bản 
dịch kinh Phật được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc như 
Kim cương, Tâm kinh, Pháp hoa... không loại nào là không 
do tay ông phiên dịch. Cho nên, về phương diện phổ cập 
thì dù Từ Ân (Huyển Tráng) cũng không bì kịp. Sở dĩ 
được như thế là vì văn ông không phải là loại văn hoàn 
toàn dịch thẳng (trực dịch), nếu như đem so sánh về sự 
nhã khiết (tao nhã và trong sáng) đối với các bản dịch 
khác, thì đó là nhân tố chủ yếu” [Đồng thọ dụ man luận 
phạn vaen tàn baun bạf]. 


t: 


3. Lý luận dịch kinh của Ngạn Tôn 


Ngạn Tôn là nhân vật đệ nhất đem lý luận dịch kinh 
viết thành một bản luận văn. Chuyện của ông trong Tực 
cao tăng truyện quyển 2, nói: “Ñgạn Tôn tham dự phiên 
dịch đã lâu, các pháp sư ở xứ này đều theo cách thức âm tự 
huấn hổ, ít khi phù hợp với diệu thể của Phạn văn, ông bèn 
trước tác Biện chỉnh luận, để làm công thức cho việc phiên 
dịch.” 

Đạo An trước ông và những nhân vật khác đều chỉ 
tuỳ hứng phát biểu một vài kiến giải rời rạc trong bài tựa 
kinh của mình, chứ chưa từng hệ thống hóa đầy đủ thành 
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1 thiên về lý luận dịch kinh. Thiên Biện chỉnh luận của 
ông được dẫn từ chuyện của ông trong Tực cao tăng 
fruyện quyển 2, nhưng không đầy đủ diện mạo. Soạn giả 
của Tục cao tăng truyện là luật sư Đạo Tuyên, ở sau phần 
dẫn văn nói: “Văn nhiều không chép hết”, chứng tổ Đạo 
Tuyên đã lược bỏ bớt. Hiện giờ chúng tôi đọc thiên văn 
chương ấy, phát hiện thấy rằng ý văn không nhất quán 
hoặc có những tình huống trình bày không rõ ràng khiến 
cho sự lãnh hội rất khó khăn. Ở đây chúng tôi dựa vào đó, 
trước hết trình bày đôi nét tiểu sử của ông, và phần cuối 
trình bày về lý luận dịch kinh của ông. 

Vào năm Cao Tường Thiên Bảo thứ § (557), đời vua 
Văn Tuyên Đế Bắc Tể, ông một tuổi. Ông sinh tại quận 
Triệu, đời gọi là Y Quan, người nhà gọi là Giáp Tộc. Lúc 
trẻ đã thông tuệ, có tài năng tiết tháo khác thường, hiểu 
thấu những điều huyền vi, tâm tình tương ưng với Thánh 
đạo, gặp vật là biết liền, ít khi phải xem lại. 

Lúc đầu ông thọ giáo với pháp sư Tăng Biên ở Tín 
Đô, nhân thầy bảo đọc kinh Tu đại noa gần 7000 chữ, mà 
ông chỉ đọc trong 1 ngày là xong. Rồi đọc kinh Đại 
phưong đẳng, cũng chỉ trong vài hôm là hết. 

Vào năm Thiên Thống thứ 2 (566) đời vua Cao Vĩ 
hậu chúa Bắc Tể, ông 10 tuổi. Ông xuất gia, đổi tên là 
Đạo Giang, nghe giẳng Thập địa luận, danh tiếng đồn xa, 
Châu quận đều khen ngợi. 
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Vào năm Thiên Thống thứ tư (568) đời vua Cao Vĩ 
hậu chúa Bắc Tề, ông 12 tuổi. Ông ở núi Quán Vụ, tụng 
kinh Pháp hoa, không bao lâu thì thông suốt, bèn đi đến 
Nghiệp Hạ, tuần tự tham dự các trường giảng. Sau đó, 
ông trở về chùa làng, giẳng kinh Vô lượng thọ. 


Vào năm đầu Võ Bình (570) đời vua Cao Vĩ hậu 
chúa Bắc Tể, ông 14 tuổi. Hoàng Hậu nước Tể đi về 
phương Tây đến Tấn Dương, mời ông vào điện Tuyên Đức 
giảng kinh Nhân vương, Quốc Thống, Tăng Đô đều phụng 
sự ông. Thính giả chừng 200 người đều là bậc anh tuấn. 
Nhà vua thân hành đến nghe giảng, văn võ các quan đều 
theo hầu. Hoàng thái hậu và phi tần sáu cung đều tham dự 
pháp hội. Vua ra lệnh quan Thị trung Cao Nguyên Hải 
rước Tôn lên pháp toà rồi đứng hầu một bên. 

Năm Võ Bình thứ 3 (572) thân phụ ông qua đời. 
Cũng trong năm này, ông được 16 tuổi, thọ giới cụ túc rồi 
chuyên tâm học luật. 

Năm Kiến Đức thứ 6 (577) đời vua Vũ Đế Bắc Chu, 
ông 21 tuổi. Vũ Đế bình định xong nước Tể, mời ông vào 
triều tham kiến, cùng nhau bàn luận huyền lý, rất phù 
hợp với ý vua, nên vua truyền lệnh ông tham dự Thông 
Đạo quán học sĩ. Ông cùng với triểu thần nhà Chu bàn 
luận về Lão Trang, bên ngoài tuy khoác áo thế tục mà 
bên trong vẫn giữ pháp phục, lại đổi tên là Ngạn Tôn. 

Vào năm Đại Thành thứ nhất (579) đời Tuyên Đế 


Bắc Chu, ông được 23 tuổi. 
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Mỗi khi Tuyên Đế mời ông vào triều, hai người 
cùng nhau luận bàn giáo pháp thâu đêm suốt sáng, dù trải 
qua nhiều ngày ông vẫn ung dung thư thái. Vua ban 
thưởng trọng hậu, lại trao chức quan, nhưng ông không 
nhận. Ông cùng với các triểu sĩ như Vương Thiệu, Hạnh 
Đức Nguyên, Lục Khai Minh, Đường DI v.v... tình như 
cầm sắc, lấy hiệu là “Văn ngoại huyển hữu” (Bạn siêu 
việt ngoài làng văn). 

Vào năm Đại Tượng thứ 2 (580) đời vua Tĩnh Đế Vũ 
Văn Xiển Bắc Chu, ông được 24 tuổi. 


Vào năm Khai Hoàng thứ nhất (581) đời vua Tùy 
Văn Đế Dương Kiên, ông được 25 tuổi. 


Khi Tùy Văn làm tướng, Phật pháp bắt đầu hưng 
thịnh, ông cùng với các bạn hiền giảng giải bát-nhã. 

Tháng giêng, ông cùng các sa-môn Đàm Diên v.v... 
dâng sớ xin phục hồi tư cách Tăng sĩ, rồi mới xuống tóc. 


Ngày 13 tháng 2, Cao Tổ Tùy Văn Đế lên ngôi, mời 
ông giảng Phật pháp, đạo tràng diễn ra liên tục bốn mùa, 
Tăng tục tại Trường An thấm nhuần Phật pháp kể hàng 
vạn người. Ông cùng với Lục Ngạn Sư, Tiết Đạo Hành, 
Lưu Thiện Kinh, Tôn Vạn Tho, v.v... là những văn gia nổi 
tiếng một thời, trước tác bộ Nội điển văn hội tập. Sau đó vì 
các sa-môn soạn xướng đạo pháp, cải chính những bản cũ, 
thêm bớt gần một nửa, tức là tập sách được lưu truyền phổ 
biến hiện nay. 
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Năm Khai Hoàng thứ 3 (583) đời vua Tùy Văn Đế 
Dương Kiên, ông 27 tuổi, phụng chỉ biện luận Lão 0# hóa 
hồ tượng, nhân đó trước tác Biện giáo luận, nói rõ sự giảo 
quyệt quỷ quái của Đạo Giáo. Cũng trong năm này, có 
kinh điển từ Tây Vực mới truyền đến, vua ra lệnh ông 
phiên dịch. 


Năm Khai Hoàng 12 (592) đời vua Tùy Văn Đế 
Dương Kiên, ông 36 tuổi. Ông được vua triệu vào kinh 
thành, ở chùa Hưng Thiện, tiếp tục chủ trì việc phiên 
dịch, được tiếp đãi trọng thị như trước. Bấy giờ Văn Đế 
sùng kính Phật giáo, chấn hưng Tam bảo, mỗi lần tổ chức 
lễ trai Tăng, đều tổ lòng sám hối. Vua thân hành bưng lư 
hương đi theo sau Ngạn Tôn, hướng dẫn dân chúng khôi 
phục kỷ cương phép nước. 


Khi Dương Đế làm Tấn Vương, xây Đệ Lâm ở Khúc 
Trì và lập chùa Nhật Nghiêm, đem lễ đến thỉnh Ngạn 
Tôn trụ trì vĩnh viễn chùa này. Do vậy, các hàng vương 
tôn, minh triết của triều đình, càng ngày càng đến học 
đạo nhiều hơn. 

Vào năm Nhân Thọ thứ nhất (601) đời Tùy Văn Đế 
Dương Kiên, ông 45 tuổi. Vua sai ông đem xá-lợi đến chùa 
Khai Nghĩa, Châu Kinh, được vua phong thưởng trọng hậu. 

Vào năm Nhân Thọ thứ 2 (602) đời vua Tùy Văn Đế 
Dương Kiên, ông 46 tuổi. Vua sai ông soạn Chứng kinh 
mục lục, Tây Vực truyện, Xá-lợi-phất thụy đoa kinh, Quốc 
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gia tường thuy lục bằng chữ Phạn để biếu các nước Tây 
Vực. Đồng thời ông viết Sa-môn danh nghoa luận biệt tập. 


Vào năm Nhân Thọ cuối cùng (604) đời vua Tùy Văn 
Đế Dương Kiên, ông 4§ tuổi, phụng mệnh đưa Xá-lợi đến 
chùa Phương Lạc, Phúc Châu, nay là chùa Long Cái. 


Năm Đại Nghiệp thứ 2 (606) đời vua Tùy Dương Đế 
Dương Quảng, ông 50 tuổi, phụng mệnh đến ở Phiên 
Kinh quán, tại vườn Thượng Lâm, Lạc Dương, rồi phụng 
sắc soạn mục lục những kinh Phật bằng Phạn văn do bình 
định Lâm Ấp thu hoạch được, lại phụng sắc chung sức với 
Bùi Củ soạn Thiên trúc ký. 


Năm Đại Nghiệp thứ 6 (610) đời vua Tùy Dương Đế 
Dương Quảng, ông viên tịch tại Phiên Kinh quán ngày 24 
tháng 7, hưởng thọ 54 tuổi. 


Tuy Ngạn Tôn chỉ hưởng dương 54 tuổi, nhưng từng 
trải qua ba triều đại Bắc Tẻ, Bắc Chu và nhà Tùy, nhờ trí 
tuệ phát triển sớm, lại nhận được sự đãi ngộ của các vua 
chúa, các bậc hiển quý và văn sĩ nên danh tiếng vang lừng 
trong thiên hạ. Ngạn Tôn bắt đầu tham gia công tác dịch 
kinh từ năm 27 tuổi tại dịch trường trọng yếu đời Tuỳ, và 
các công việc khác tại những kinh đô khác. Chuyện Na- 
liên-để-lê-da-xá thuộc Tự cao tăng truyện quyển 2 chép: 
“Những Kinh Luận do Na-liên-để-lê-da-xá phiên dịch 
trước sau khoảng 15 bộ, hơn 80 quyển, tất cả đều do Sa- 
môn Ngạn Tôn đề tựa. Sa-môn Tì-ni-đa-lưu-chi dịch hai bộ 
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kinh Tượng đầu tỉnh xá và Đại thừa tổng trì, cũng do sa- 
môn Ngạn Tôn viết tựa.” 


Trong chuyện Xà-na-quật-đa cũng cùng quyển kể 
trên viết: “Sa-môn Minh Mục và Ngạn Tôn đối chiếu bản 
chữ Phạn và bản dịch, cân nhắc châm chước chỉnh lý văn 
nghĩa. Đạt-ma-bát-nhã dịch kinh Nghiệp báo sai biệt V.V... 
cũng do sa-môn Ngạn Tôn ở chùa Nhật Nghiêm viết tựa.” 


Trong chuyện Đạt-ma-cấp-đa cùng quyển kể trên viết: 
“Bấy giờ có sa-môn Ngạn Tôn, nội ngoại tinh thông, am 
tường Hoa Phạn, tham dự phiên dịch, cùng với Cấp-đa đi 
du lịch nhiều nơi danh tiếng, thấy biết ghi chép còn đây 
đủ hơn người trước, có soạn một bộ Đại fùy tây quốc 
truyện, khoảng 10 thiên.” 


Bản truyện của Ngạn Tôn cũng nói: “Phàm các kinh 
mới dịch và những giảng giải về Đại trí độ luận, ông đều 
viết tựa để giới thiệu. Tại dịch trường, ngoại trừ việc 
“trùng đối Phạn bản” và “chỉnh lý văn nghĩa” thì ông chỉ 
là người trợ dịch. Việc viết tựa cho kinh tựa hồ là chuyên 
trách của ông, nhưng bản thân ông hoàn toàn không có 
bản dịch nào truyền lại ở đời. Lý luận dịch Kinh của ông 
hoàn toàn do việc trợ dịch mà đúc kết, có phần nào giống 
như Đạo An.” 


Lý luận dịch kinh của Ngạn Tôn đại khái có thể chia 
làm hai loại: 
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(1) Chủ trương trực tiếp nghiên cứu Phật điển bằng 
chữ Phạn. 

(2) Nên tuân thủ nguyên tắc “Bát bị” (tám sự đây 
đủ), bất đắc dĩ mới phiên dịch. 

Bản thân Ngạn Tôn vốn là một trong những vị Sa- 
môn tinh thông Phạn văn, có thể cung cấp kiến thức cho 
Tây Vực. Hơn nữa, Phật điển chủ yếu mà ông nghiên cứu 
đều bằng nguyên văn chữ Phạn. Bản rruyện nói: “Người 
Đông Hạ (Trung Hoa) quí chuộng văn tụng, còn các bậc 
thầy ở Trung Thiên (Tây Vực) thì xem Phạn văn là gốc. 
Tôn chuyên tìm giáo điển, ngày đọc vạn lời, cho nên các 
kinh Đại phẩm, Pháp hoa, Duy-ma, Lăng-già, Nhiếp luận, 
Thập địa v.v... đều do chính ông truyền lại bằng Phạn văn 
và thọ trì đọc tụng, mỗi ngày ông đọc thuộc lòng trọn bản 
rồi mới nghỉ. 

Hơn nữa, vào lúc tuổi già, ông đem hơn 4000 bài 
kệ bằng tiếng Phạn gồm 13 vạn lời mà ông đã tụng 
thuộc lòng, cứ 7 ngày đọc một lần, lấy đó làm công 
việc hằng ngày.” 

Trong Biện chính luận nói: “(Ông) cân nhắc từng 
chữ, gắng sức rất nhiều, duyệt lãm nhiều năm, đạo của 
ông mới được rộng rãi, có thể bao quát cổ kim, gồm thâu 
trời đất, sự nghiệp như núi cao, văn chương tựa vực 
thẳm.” 
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Ngạn Tôn cho rằng học tập Phạn văn không khó như 
học tập Hán văn. Học tập Hán văn phải trải qua nhiều 
năm mới có kiến thức rộng rãi. Nhưng trong biển học bao 
la không bờ của điển tịch Hán văn mà đạt đến trình độ 
“sự nghiệp như núi cao, văn chương tựa vực thẳm”, có thể 
“bao quát xưa nay, gồm thâu trời đất” thì chẳng phải là 
việc dễ dàng. Nếu dùng chừng ấy thời gian, nỗ lực nghiên 
cứu Phạn văn, thì có thể “biết rành thể thức”, “lãnh hội 
thông suốt”. Thế nên sa-môn lúc mới nhập đạo, cần phải 
học tập Phạn văn, thì mấy năm sau mới đủ sức đọc Kinh 
điển bằng chữ Phạn. Nếu đời nào cũng có thể làm được 
như thế, thì “người người đều hiểu, giảm bớt sự phiên 
dịch nhọc nhằn.” Phương pháp học tập tận gốc, cùng 
nguồn của Ngạn Tôn hoàn toàn chính xác, khiến cho 
ngày nay những ai muốn học tập tư tưởng học thuật ngoại 
quốc đều lấy việc trực tiếp học tập nguyên tác làm 
nguyên tắc cơ bản. 

Trong “ngũ thất bản, tam bất dị” của Đạo An đã 
thuyết minh đại khái thể chế của Phạn văn, nhưng Ngạn 
Tôn cho đó còn quá thô sơ, chưa đủ tính mật, nên trong 
Biện chính luận ông soạn lại thành 10 điểu chính yếu 
như sau: 

(I) Tiếng của chữ 

(2) Vần của câu 

(3) Vấn đáp 

(4) Danh nghĩa 
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(5) Kinh luận 

(6) Ca tụng 

(7) Chú thích 

(8) Phẩm để 

(9) Chuyên nghiệp 
(10) Bản khác 


Điều đáng tiếc là trong Biện chính luận chỉ nêu ra 
các tiêu để trên đây mà không giải thích, nên nội dung 
xác thực của chúng không biết tra khảo nơi nào. 

Biện chính luận nói: “Ngay cả thể chữ của Thiên 
Trúc, theo thể thức của tiếng tất-đàm”, chuộng phân thanh 
nhã, dường như dễ thấy rõ, ngày xưa người ta gọi chung 
nơi ấy là nước Hồ. Tuy Đạo An có kiến thức rộng, nhưng 
cũng chưa biết hết ngôn ngữ của các nước, bản của nước 
Hồ là tiếp nối của các nước Nhung tạp nhạp, còn tiếng 
Phạn là nguyên ủy của Thánh điển. Nguồn gốc đã cách xa 
nhau, thì nghĩa lý đương nhiên nhầm lẫn, những ai không 
rành âm của tiếng Tất-đàm phần nhiều bị lẫn lộn, thấy có 
dáng dấp của người Hồ thì cho là nòi giống của Phạn, đúng 
là người Phạn (Ấn Độ) lại bảo là giống Hồ, không phân 
biệt được đúng sai, thật khá thương thay!” 


Và: “Hoặc do bên trong cố chấp nhân ngã, bên 
ngoài thì hổ thẹn khi hỏi han, khiến cho những điều bí 





” Từ gọi chung các chữ cái tiếng Phạn. 
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yếu càng xa cách với nguồn gốc, lắng lòng suy nghĩ, phải 
xót thương rơi lệ. ” 


Lại viết: “Ít học sách Phạn, nên dung nghi phi pháp, 
sùng kính đức Phật mà lại hổ thẹn khi hỏi nguồn gốc văn 
tự của Phật, tôn trọng họ Thích mà lại xấu hổ khi tìm tòi 
lý thú ngôn ngữ họ Thích, không thấy được lá kinh (kinh 
điển) nên không biết kính ngưỡng. Nếu bỗng nhiên thấy 
Phạm Tăng thì sinh lòng kiêu mạn, bỏ gốc tìm ngọn, thật 
đáng buồn cười!” 

Sùng kính Thánh học của Phật-đà mà lại xem 
thường văn tự của Thiên Trúc, thậm chí khinh thường 
Phạm Tăng, quả thực là một hiện tượng không thể nào 
hiểu nổi. Ngạn Tôn bình luận như vậy không phải là thái 
độ sùng thượng ngoại quốc một cách mù quáng, mà ông 
đứng trên lập trường nghiên cứu Phật học mà phát biểu, 
chỉ rõ con đường học tập ngắn ngủi chính xác nhất. 

[245] Sách Biện chính luận lại viết: “Lưu-chi ở Lạc 
Ấp nghĩa thiếu thì thêm vào cho mới, Chân Đế đời Trần, 
nhiều lời tô điểm văn vẻ. Nếu cho rằng Phạn sư độc đoán 
thì không dám thay đổi những lời thâm trầm của họ, còn 
nếu người ghi chép tham gia chế biến thì sẽ có những lời 
thừa thãi hỗn loạn. Ý phải chất phác mà gần với lý, không 
nên hoa mỹ mà trái với nguồn gốc. Nếu thỉnh thoảng thấy 
những chỗ chất phác mộc mạc, xin chớ chê là kỳ quái.” 

Trong đoạn văn trên đây, Ngạn Tôn muốn thảo luận 
về văn và chất. Xưa nay, người chủ trì, dịch giả và người 
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biên chép là ba vấn đề lớn. Bản Hán dịch là văn hay chất 
đều không có một chuẩn tắc nhất định nào để bình phẩm. 
Người xưa cho là văn hoa thì có thể người nay cho là 
không văn hoa. Người nay nghĩ là chất phác thì có thể 
người xưa nghĩ là không chất phác. Thế nên, điều gì người 
xưa cho là sai trái, cố nhiên ngày nay không thể không 
xem xét cẩn thận. Sự yêu chuộng của các thời đại không 
giống nhau: sự phiển tạp, đơn giản, quê kệch, hoa lệ của 
Hán, Ngụy; sự bàn luận của Tấn, Tống; tính văn hoa, chất 
phác của Tần, Lương, mỗi thời đại đều có những phong 
thái khác biệt. Nhưng một bản dịch nào đó của thời kỳ đầu 
chính là quy phạm để cho người đời sau tuân thủ, noi theo. 
Gốc đã chia đường thì ngọn khó mà hợp nhất. Hơn nữa, vì 
trải qua nhiều đời trước đây đã huân tập thành lệ, rơi vào 
tình trạng xem sai thành đúng càng ngày càng thêm 
nghiêm trọng. Chẳng hạn như “tăng man” mà dịch thành 
“hoa man”, “an thiển” mà dịch thành “thiển định”, cứ thế 
tiếp tục, không ai đính chính những sai lầm ngày trước. 
Các đại sư chủ dịch mỗi người đều có những sở thích riêng, 
Lưu-chi thì nghĩa ít thêm vào cho mới, còn Chân Đế thì tô 
điểm nhiều lời văn vẻ. Do đó mà nội dung văn dịch so với 
nguyên bản có ít nhiều sai biệt. Hơn nữa, người ghi chép 
còn tham gia chế biến thì sẽ có những sự thừa thãi hỗn 
loạn, khiến cho diện mục bản dịch không còn giống với 
nguyên văn chữ Phạn là điều dễ hiểu. Nói tóm lại, Ngạn 
Tôn thừa nhận rằng cứ qua mỗi quá trình phiên dịch thì 
gặp phải những trở ngại trong sự truyền đạt kinh nghĩa. 
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Cho nên trực tiếp nghiên cứu Phạn văn Phật điển là 
phương pháp tốt nhất để tránh tất cả những sự không thông 
cảm nhau ấy. 

[246] Ngạn Tôn đem tính chất chân thật của Thánh 
học Phật-đà chia làm ba bậc. Cấp một, đại biểu là đức 
Phật, vốn là một vị viên âm, rất đáng tin cậy; nhưng đức 
Phật đã sớm nhập Niết-bàn, người đời nay không có cách 
nào trực tiếp hấp thụ pháp nhũ của Ngài. Cấp hai, là những 
đệ tử môn đệ trực tiếp của Phật, họ là những người kiết tập 
Phật điển, nhưng khi ấy nguyên vị Phật pháp đã hao tổn, 
pháp môn có phần suy giảm, so với thời Phật còn tại thế đã 
cách nhau một tầng. Đại biểu cho cấp ba là những Phật 
điển Hán dịch, vì thời gian đã xa cách hàng nghìn năm, 
phàm Thánh khác nhau, Đông Tây cách trở, đó chính là ba 
nhân tố bất lợi, cho nên so với thời đại Viên âm một vị 
càng cách xa hơn nữa. 

Trong Biện chính luận, Ngạn Tôn nêu ra tám điều 
hoàn bị (bát bị), nội dung như sau: 

(I) Thành tâm yêu pháp, chí nguyện lợi người, 

không ngại lâu ngày. 

(2) Muốn sang bờ giác, trước phải giữ giới, không 

sợ chê baI. 

(3) Hiểu thấu tam tạng, thông nghĩa hai thừa, không 

bị ngu trệ. 

(4) Đọc khắp sách sử, trau dồi điển chương, không 

để thiếu sót. 
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(5) Trong lòng an tịnh, khí lượng ung dung, không 

hay chấp trước. 

(6) Đắm mình vào đạo, lạnh nhạt lợi danh, không 

thích khoe khoang. 

(7) Thông hiểu tiếng Phạn, văn dịch lưu loát, không 

kẹt ngôn từ. 

(§) Xem qua Thương Nhã, hiểu sơ Triện Lệ, am 

tường văn hiến. 

[248] Tám điều trên đầy đủ, mới xứng là dịch giả 
chân chính. 

“Bát bị” nêu trên là tiêu chuẩn cần thiết dùng để 
tuyển chọn nhân viên công tác tại dịch trường, nhưng tựa 
hồ chẳng liên quan gì đến lý luận dịch kinh hết. 

Chúng ta có thể tóm tắt nội dung “bát bị” thành ba 
điểm chính yếu như sau: 

(1) Dịch giả cần phải đầy đủ những đức tính cao 

thượng của một Tăng sĩ (các điều 1, 2, 5 và 6). 

(2) Dịch giả cần phải tinh thông Phật học (điều thứ 3). 

(3) Dịch giả cần phải tinh thông văn tự cả Phạn và 

Hán (các điều 4, 7 và 8). 
* 


4. Lý luận dịch kinh của Huyền Tráng 


Sau khi đại sư Huyền Tráng du học trở về Trường 
An vào năm Trinh Quán 19 (645), liền bắt đầu công tác 
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dịch kinh của mình cho đến lúc vãng sanh ngày 5 tháng 2 
năm Lân Đức thứ nhất (664), trước sau gần 20 năm. 
Trong thời gian ấy chưa từng gián đoạn một ngày, dịch 
được 73 bộ, 1330 quyển kinh điển. Căn cứ vào sự đổ sộ 
của số quyển thì quả thật là dịch giả số một xưa nay. 
Trong gần 20 năm sinh hoạt dịch kinh, lý luận dịch kinh 
của Huyền Tráng đại khái có thể đúc kết thành ba điểm: 

(1) Tìm cầu toàn bản. 

(2) Tuyệt đối trung thành với nguyên điển. 

(3) Có 5 trường hợp không phiên dịch. 


[249] Hai điểm (1) và (2) có thể gom chung lại để 
luận bàn, nhân vì ông bất mãn với những bản cựu dịch mà 
phát sinh. 

Đại sư Huyền Tráng đã bất mãn đối với những bản 
dịch cũ từ lâu. Trước khi sang Ấn Độ cầu pháp, ông từng 
đi tham vấn các danh Tăng trong nước, dấu chân trải 
khắp các nơi như Lạc Dương, Trường An, Thành Đô, 
Tường Châu (Hà Nam), Triệu Châu (Hà Bắc); đại khái 
gần như hầu hết học thuyết và Kinh điển đang lưu hành 
từ Nam đến Bắc lúc bấy giờ, ông đều tham học tất cả. Dù 
du học khắp nơi trong nước, ông vẫn chưa thỏa mãn 
nguyện vọng tìm hiểu của mình. Chuyện của ông trong 
Tục cao tăng truyện quyền 4 viết: “Tôi đi khắp Ngô Thục, 
lần đến Triệu Nguy, cuối cùng đi tới Chu Tần, nghe đâu có 
trường giảng đều đến tham dự, những lời dạy bảo đã ban ra, 
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đều ôm ấp vào lòng, còn những gì chưa nói ra, thì không có 
cách nào để hiểu. Nếu không liều chết bỏ mạng, thể đến 
Thánh địa thì làm sao thấy được chân kinh, hiểu biết thấu 
đáo, tận mắt nhìn được ánh sáng của giáo pháp, văn gốc và 
nghĩa mầu.” 


Vì nhằm mục đích thấy được chân kinh, nghĩa mầu, 
văn đúng mà ông quyết định sang Tây Vực cầu pháp. 
Ông lưu học tại Ấn Độ l7 năm, siêng học Phạn văn, chân 
kinh, sau khi về nước không mở xem bản dịch cũ nữa. 
Chuyện Pháp Xung trong Tự cao tăng truyện, quyển 25 
viết: “Tam tạng Huyền Tráng không chịu giảng những 
bản kinh dịch trước đây, Pháp Xung nói: 'Ông nương vào 
kinh cũ xuất gia, nay nếu không chịu hoằng truyền kinh 
cũ thì nên hoàn tục, rỗi nương vào kinh mới dịch để xuất 
gia, thì ta mới chấp nhận ý kiến của ông.' Tráng nghe vậy 
bèn từ bỏ suy nghĩ của mình.” 

Sở dĩ Huyển Tráng xem thường những bản dịch cũ 
đại khái có thể căn cứ vào hai yếu tố dưới đây: 

(1) Vì những bản dịch cũ không phải là những bản 

nguyên vẹn. 

(2) Vì những bản dịch cũ không trung thành với 

nguyên điển. 


Trước hết hãy bàn về sự đánh giá của Huyền Tráng 
đối với những bản không đầy đủ. Huyền Tráng sinh hoạt 
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dịch kinh trước sau 20 năm, đại khái có thể chia làm ba 
Ø1a1 đoan: 

1. Sáu năm đầu (645-650), lấy việc dịch Du-già sư 
địa luận làm trung tâm, đồng thời dịch những trước tác 
liên quan đến bộ luận này. 

2. [250] Mười năm giữa (651-660), lấy việc phiên 
dịch Luận câu-xá làm trung tâm, và dịch những trước tác 
liên quan đến câu-xá. 

3. Bốn năm sau cùng (660-664), lấy việc phiên dịch 
Kinh đại Bát-nhã làm trung tâm [Trích dẫn Trung Quốc 
Phật học tư tưởng khái luận, chương 8 của Lữ Trừng]|. 


Như vậy, Du-già sự địa luận, Luận câu-xá và kinh 
Đại bái-nhã là 3 trọng tâm của công tác dịch Kinh của đại 
sư Huyền Tráng, nhưng ba bộ kinh luận này trước đây đã 
có bản dịch lưu hành trong đời. Huyễển Tráng dịch 100 
quyển Du-già sự địa luận, hơn 800.000 chữ, được thu chép 
vào Đại chính tạng tập 30. Bản dịch cũ của nó gồm có: 


(1) Bồ-tát địa trì kinh, 10 quyển, hơn 90.000 chữ, 
được thu chép vào Đại chính tạng tập 30, do tam tạng 
Đàm-vô-sấm dịch tại Cô Tàng, tức bản biệt dịch của Bồ- 
tát địa thứ 15 trong phần Du-già bản địa, nhưng thiếu Trì 
thứ tư. 

(2) Bồ-tát thiện giới kinh, 9 quyển, được chép trong 
Đại chính tạng tập 30, do sa-môn Cầu-na-bat-ma đời Lưu 
Tống dịch. 
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(3) Quyết định tạng luận, 3 quyển, hơn 20.000 chữ, 
được chép trong Đại chính tạng tập 30, do tam tạng Chân 
Đế đời Lương dịch, tức là bản biệt dịch N Địa, thuộc Ngũ 
Thức Thân Tương Ưng Địa, trong phần Du-già quyết 
trạch [trích dẫn từ Đại rạng hội duyệt, sách thứ 3, trang 
416 của pháp sư Hội Tánh]. 


[251] Vào thời đó, Đường Cao Tông từng truyền lệnh 
cho Huyền Tráng: “Bản nào chưa có thì dịch trước, bản 
nào có rồi thì dịch sau.” Nhà vua hy vọng có được nhiều 
bản Phật điển Hán dịch lưu hành rộng rãi trong nước, 
nhưng Huyền Tráng đã đề xuất ý kiến bất đồng, như trong 
Đại Từ Ấn tự tam tạng pháp sư truyện, quyển 9 nói: “Có 
sắc lệnh truyền cho Pháp sư: “Khi muốn dịch bộ kinh luận 
nào thì loại chưa có dịch trước, loại có rồi dịch sau.' 


Pháp sư dâng biểu đáp: “Vào ngày tháng trước đây, 
thần phụng sắc phiên dịch kinh luận, loại nào ở đây chưa 
có thì nên dịch trước, loại nào đã được dịch rồi thì nên 
dịch sau. Nhưng Luận phát trí Tì-bà-sa gồm 200 quyển, 
xứ này trước đây chỉ có một nửa hơn 100 quyển mà văn 
chương phần nhiều hỗn tạp, nay phải chỉnh đốn dịch lại. 
Từ mùa thu năm rồi đến nay, (Thần) đã dịch hơn 70 
quyển, còn 130 quyển chưa dịch. Bộ luận này đối với học 
giả rất quan trọng, xin (bệ hạ) cho phép dịch hết, còn các 
kinh luận khác thì đủ thiếu không giống nhau, và rất 
nhiều chỗ lầm lẫn, mong được tùy nghi phiên dịch, để 
đáp lại ý chỉ của Thánh thượng.” Vua chấp thuận. 
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[252] Việc dịch lại kinh Đại Bár-nhã 600 quyển là ý 
nghĩa đầy đủ nhất nói lên ý niệm tìm kiếm toàn bản của 
Pháp sư Huyễn Tráng. Trong Đại Từ Ấn tự tam tạng pháp 
sự truyện quyển 10, nói: “Các nước phương Đông xem 
trọng Bái-nhã, đời trước tuy có dịch mà chưa đầy đủ nên 
mọi người cầu xin dịch lại. Nhưng bộ Bá/-nhã quá lớn lao, 
ở kinh sư nhiều việc, hơn nữa mạng sống vô thường, e 
không hoàn thành. Rồi ông xin đến cung Ngọc Hoa phiên 
dịch, vua bèn chấp nhận. Vào ngày mồng một tháng giêng, 
mùa Xuân năm Hiển Khánh thứ 5 (660), bắt đầu dịch kinh 
Đại Bát-nhã. Bản chữ Phạn tổng cộng gồm 200.000 bài 
tụng, văn từ quá bao la, nên đồ chúng thường yêu cầu cắt 
lược bớt. Pháp sư định tuỳ theo ý nguyện của đồ chúng, 
như cách phiên dịch của La-thập, bổ rườm rà, cắt trùng lập. 
Nhưng khi mới nghĩ như vậy thì ban đêm nằm mộng thấy 
những việc cực kỳ đáng sơ, nhằm để cảnh tỉnh: hoặc thấy 
đi qua những chỗ nguy hiểm; hoặc thấy mãnh thú bắt 
người, khiến ông run rẩy toát mồ hôi rồi mới thoát được. 
Khi thức dậy hoảng sợ, kể lại giấc mộng với đại chúng, rồi 
theo như trước phiên dịch đây đủ, thì đêm ấy ông thấy chư 
Phật, Bồ-tát phóng hào quang từ giữa 2 hàng lông mày, 
ánh sáng chạm đến thân mình, tâm ý thư thái. Pháp sư lại 
thấy tay mình cầm đèn hoa cúng dường chư Phật; hoặc lên 
toà cao, thuyết pháp cho đại chúng, có nhiều người vây 
quanh, khen ngợi cung kính; hoặc mộng thấy có người biếu 
mình những trái cây đặc biệt. Khi tỉnh giấc rất hoan hỷ, 
không dám cắt xén mà dịch đúng như bản chữ Phạn. 
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Ngày mồng một tháng giêng mùa xuân năm Lân 
Đức thứ nhất, các Đại đức dịch kinh cùng với Tăng chúng 
chùa Ngọc Hoa ân cần thỉnh cầu dịch kinh Đại bảo tích. 
Pháp sư thấy tấm lòng Tăng chúng rất chí thành, miễn 
cưỡng dịch được mấy hàng, liền xếp bản Phạn lại, dừng 
nghỉ bảo với mọi người: “Bộ kinh này dung lượng bằng 
kinh Đại Bát-nhã, Huyền Tráng tự lượng khí lực của mình 
sẽ không làm xong bộ này, ngày chết sắp đến chẳng còn 
bao xa, nay muốn đến các cốc Lan Chi v.v... lễ bái từ giả 
tượng Phật Cu-chi.` Thế rồi, cùng với môn nhân ra đi, 
Tăng chúng nhìn nhau không ai là không cảm thấy bùi 
ngùi. Khi đảnh lễ xong, trở về chùa chuyên tinh hành 
đạo, rồi chấm dứt hẳn việc phiên dịch.” 

Kinh Đại bảo tích là một bộ kinh lớn mang tính chất 
của một bộ tùng thư, số quyển vô cùng đồ sộ, Huyền 
Tráng tự lượng khí lực không đảm đương nổi nên đình chỉ 
không dịch để khỏi ân hận về sau. Sau này, Sa-môn Bồ- 
để-Iưu-chí người Nam Ấn Độ dịch lại kinh này vào năm 
Thần Long thứ 2 (706) đời vua Trung Tôn nhà Đường, 
gồm 49 hội, 120 quyển, hơn 800.000 chữ. Trong đó, 26 
hội, 39 quyển là bản dịch mới của Bồ-để-lưu-chi, ngoài ra 
23 hội, 81 quyển kia đều là bản dịch cũ, được đối chiếu 
sửa chữa rồi chép lại. Bộ này được đưa vào Đại chính 
tạng tập 31, thỏa mãn nguyện vọng để lại của ngài 
Huyền Tráng. Trước ngài Huyễn Tráng, bộ kinh này đã 
có hơn 10 người trích dịch từng phần lưu truyễển ở đời. 
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Muốn biết rõ xin xem Khám đồng mục lục trong Đại 
chính tạng. Huyền Tráng có ý dịch lại bộ kinh này là phát 
xuất từ động cơ m cầu toàn bản của mình. Huyền Tráng 
dịch lại không nhất thiết bộ nào cũng đều “so sánh ba bản 
cho ổn định” rồi mới dịch, nhưng khi nào có điều kiện 
cho phép thì ông sẽ làm hết sức như thế để cho bản dịch 
đạt đến chỗ hoàn thiện. 

“Ngũ chủng bất phiên” là lý luận dịch Kinh cụ thể 
nhất của Huyền Tráng được ghi chép trong Nzn tống pháp 
vân phiên dịch danh nghĩa tập quyển một, như sau: 

I1. Vì bí mật nên không dịch, ví dụ như Đà-la-ni 

(thần chú). 

2. Vì quá hàm súc nên không dịch, như Bạc-già- 
phạm, bao hàm đến sáu nghĩa. 

3. Vì ở Trung Hoa không có, nên không dịch, như 
cây Diêm-phù chẳng hạn. 

4. Vì theo người xưa nên không dịch, như A-nậu 
Bồ-để. Thực ra có thể dịch được, nhưng từ Ma- 
đằng trở đi đều giữ nguyên âm Phạn. 

5. Vì sinh điểu lành nên không dịch, như để 
nguyên âm Phạn “Bát-nhã” thì có vẻ tôn trọng, 
còn dịch thành “trí tuệ” thì có vẻ tầm thường: Vì 
muốn cho người ta sinh lòng tôn kính, cho nên 
không dịch. 
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Theo nội dung của “ngũ chủng bất phiên” thì hoàn 
toàn về vấn để dịch âm các danh tướng của Phật giáo. 

DỊ bộ tôn luân luận thuật ký trước đó đã được Chân 
Đế đời Trần phiên dịch, đến khi Huyền Tráng dịch lại sửa 
chữa nhiều chỗ chưa ổn của bộ này. Ở đây ta thử so sánh 
hai bản dịch như sau: 


[254] Đoạn I 


* Bản dịch của Chân Đế * Bản dịch của Huyền Tráng 
- Phật diệt bách niên hậu - Phật ban Niết-bàn hậu 
(Sau trăm năm Phật diệt) (Sau Phật nhập Niết-bàn) 

- Đệ tử bộ chấp dị - Thích mãn bách dư niên 
(Đệ tử bộ chấp khác) (Vừa hơn một trăm năm) 

- Tổn Như Lai chánh giáo - Thánh giáo dị bộ hưng 
(Hại chánh giáo Như Lai) (Thánh giáo chia bộ phái) 

- Cập chúng sinh lợi ích - Tiện dẫn bất nhiêu ích 
(Và lợi ích chúng sinh) (Đưa đến điều bất lợi) 

- Ư bất liễu nghĩa kinh - Triển chuyển chấp dị cố 
(Đối kinh không liễu nghĩa) (Vì lần hôi chấp trước) 

- Như ngôn chấp cố thất - Tùy hữu chư bộ khởi 
(Chấp ngôn từ sai ý) (Các bộ phái phát sinh) 

- Khởi chúng sanh yểm bố - Y tự A-cấp-ma 

(Khiến chúng sanh chán nản) | (Dựa vào A-cấp-ma) 

- Kim y lý giáo thuyết - Thuyết bỉ chấp linh yểm 
(Nay y giáo lý nói) (Nói quan điểm của mình) 

- Thiện Hữu Đại Bồ-tát - Thế Hữu đại Bồ-tát 
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- Quán khổ phát hoằng thệ 
(Thấy khổ phát nguyện lớn) 

- Thắng trí, định, bi tâm 
(Thắng trí, định, bi tâm) 

- Tư trạch như thử nghĩa 
(Nghĩ chọn nghĩa như vậy) 

- Ngã kiến chư chúng sanh 
(Tôi thấy các chúng sanh) 

- Tùy chủng chủng kiến lưu 
(Tùy theo từng kiến giải) 

- Cố thuyết chân thật nghĩa 
(Nên nói nghĩa chân thật) 

- Như Phật ngôn sở hiển 
(Làm hiển hiện lời Phật) 

- Nhược tri Phật chánh giáo 
(Nếu biết chánh giáo Phật) 

- Thánh đế vi căn bản 
(Lấy Thánh đế làm gốc) 

- Cố ưng thử thật nghĩa 
(Cân phải lấy nghĩa thật) 

- Do như sa trung kim 
(Cñững như vàng trong cát) 
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(Đại Bồ-tát Thế Hữu) 

- Cụ đại trí giác tuệ 

(Đây đủ trí tuệ lớn) 

- Thích chủng chân Bí-sô 
(Tỳ-kheo dòng họ Thích) 

- Quán bỉ thời tư trạch 
(Xem thời mà chọn lựa) 

- Đẳng quán chư thế gian 
(Xem khắp cả thế gian) 

- Chủng chủng kiến phiêu chuyển 
(Trôi nổi theo kiến chấp) 

- Phân phá Mâu-nI ngữ 
(Phá hoại lời của Phật) 

- BÏ bỉ tôn đương thuyết 
(Khoa trương tông phái mình) 
- Ưng thẩm quán Phật giáo 
(Nên suy xét lời Phật) 

- Thánh đế thuyết vi y 
(Nương tựa vào Thánh đế) 

- Như thái sa trung kim 
(Như lựa vàng trong cát) 

- Trạch thủ kỳ chân thật 
(Chọn lựa cái gì đúng) 
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Đoạn II 


- Thượng tọa đệ tử bộ 
(Đệ tử Thượng tọa bộ) 
- Tại thế nhược thiên niên 
(Ở đời chừng nghìn năm) 


[256]- Chí đệ tam bách niên trung 

(Đến 300 năm sau) 

- Hữu tiểu nhân duyên 

(Có nguyên nhân nhỏ) 

- Phân thành lưỡng bộ 

(Chia thành 2 bộ) 

- Nhất thiết nhất thiết hữu bộ 

(Bộ Nhất thiết nhất thiết hữu) 
- Diệc danh Thuyết nhân bộ 
(Cũng gọi bộ Thuyết nhân) 

- Nhị Tuyết sơn trụ bộ 

(Hai, Tuyết sơn trụ bộ) 

- Diệc danh Thượng tọa đệ tử bộ 
(Cũng gọi bộ Thượng tọa đệ tử) 
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- Kỳ Thượng tọa bộ 

(Về Thượng tọa bộ) 

- Kinh nhĩ sở thời 

(Qua chừng ấy thời) 

- Nhất vi hoà hợp 

(Vẫn còn hoà hợp) 
- Tam bách niên sơ 

(Ba trăm năm đâu) 
- Hữu thiểu quai tránh 

(Có chút tranh chấp) 

- Phân vi lưỡng bộ 

(Chia làm 2 bộ) 
- Nhất thiết nhất thiết hữu bộ 
(Bộ Nhất thiết nhất thiết hi) 
- Diệc danh Thuyết nhân bộ 
(Cũng gọi bộ Thuyết nhân) 
- Nhị tức bản Thượng tọa bộ 
(Hai là bộ Thượng tọa gốc) 
- Chuyển danh Tuyết sơn bộ 
(Đổi tên Tuyết sơn bộ) 
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Đoạn IH 
[257]-Dĩ đắc giải thoát cánh thối đọa | - Dĩ giải thoát cánh đọa 
(Được giải thoát rồi lại sa đọa) (Giải thoát rồi, sa đọa) 
- Đọa do tham trước nhi phục hoàn - Đọa do tham phục hoàn 
(Đọa vì tham trước rồi quay lại) (Đọa do tham hiến thôi) 
- Dĩ chí an xứ du khả ái - Hoạch an hỷ sở lạc 
(Đến chỗ an vui rất khả ái) (Được an lạc hoan hỷ) 
- Tùy lạc hành cố chí lạc sở - Tùy lạc hành chí lạc 
(Vui mà làm sẽ được an vui) (Tùy vui làm thêm vui) 





Căn cứ theo sự so sánh trên đây thì trừ trường hợp 
ngoại lệ ở đoạn 3, ở một bên theo thể kệ tụng 5 lời, một 
bên 7 lời, nhưng số câu hoàn toàn tương đồng, nội dung 
đại khái cũng tương đồng, còn văn dịch ưu, liệt cũng khó 
mà quyết đoán. Về bộ phận văn xuôi thì văn tự, số câu 
cũng tựa hồ tương đồng, còn văn dịch hay, dở cũng khó 
phân biệt. Tóm lại, chỉ có đôi chỗ tên dịch hơi sai biệt 
chút ít mà thôi. Như vậy, Khuy Cơ phê bình bản dịch của 
Chân Đế, hiển nhiên phạm phải ý kiến chủ quan bênh 
vực phe phái. Vì trong D¿ bộ tôn luân luận thuật ký quyển 
thượng, Khuy Cơ nói: “Trước đây Chân Đế đời Trần đã 
dịch bản này, gọi là Bộ chấp đị luận, vì do am tường bối 
diệp (chỉ ngài Huyền Tráng), nên hiệu đính bản dịch kia, 
nếu từ ngữ không đúng với Phạn văn, lý trái với nghĩa 
gốc, điều gì vị ấy nhầm lẫn thì giải thích thêm, những chỗ 
nào dư thừa thì cắt bỏ đi. Nay vị thân giáo sư của tôi là 
Tam tạng pháp sư Huyền Tráng dịch lại bản này tại cung 
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Ngọc Hoa, điện Khánh Phúc vào ngày 14 tháng 7 năm 
Long Sóc thứ 2 đời Đường. ” 


[238] Khuy Cơ phê bình những bản dịch cũ tuy có 
phần nào thiếu khách quan, nhưng Huyền Tráng yêu cầu 
văn dịch phải trung thành với nguyên điển lại là sự thật. 
Đại Từ Ấn tự tam tạng pháp sư truyện, quyển 7 nói: “Vua 
lại hỏi: “Kinh Kim Cương Bát-nhã, tất cả chư Phật đều từ 
đó sinh ra, người ta nghe mà không hủy báng, công đức 
thọ trì còn hơn là bố thí cả thân mạng, hằng sa trân bảo 
cũng chẳng sánh bằng. Hơn nữa, lý thâm sâu mà lời giản 
dị, cho nên các bậc hiển đạt quân tử, phần lớn đều ưa 
thích thọ trì. Chẳng hay đời trước phiên dịch văn, nghĩa 
có đầy đủ không?” 


Pháp sư đáp: “Công đức của kinh này đúng như 
Thánh thượng nói, người Tây Trúc tất cả đều ái kính. Nay 
xem lại kinh cũ, cũng có đôi chỗ thiếu sót. Các bản chữ 
Phạn đều nói Năng đoạn kim cương bái-nhã, nhưng bản 
cũ chỉ nói Kim cương bát-nhã. Nếu muốn biết rõ Bồ-tát 
xem sự phân biệt là phiển não, mà cái mê hoặc phân biệt 
thì cứng chắc như kim cương, chỉ có kinh này là giải thích 
rõ, cho nên chỉ có trí tuệ không phân biệt mới có thể đoạn 
trừ nó được. Thế nên, nói Năng đoạn kim cương bát-nhã, 
như vậy kinh cũ thiếu mất hai chữ. Còn đoạn văn dưới thì 
ba câu hỏi thiếu một câu, hai tụng thiếu một tụng, chín ví 
dụ thiếu ba ví dụ. Như vậy Pháp sư La-thập dịch từ bản 
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của nước Xá-vệ, còn bản dịch của Lưu-chi từ bản của Bà- 
già-bà, có thể là thiếu sót." 

Vua nói: “Thầy đã có bản tiếng Phạn, nên dịch lại 
để chúng sinh nghe được đầy đủ. Nhưng kinh điển quý ở 
lý, không nên trau chuốt văn mà trái với nghĩa. 

Pháp sư nói: “Cho nên nay dịch lại là Năng đoạn kim 
cương bát-nhã, là dựa theo bản chữ Phạn.` Sau khi nghe 
tấu trình như vậy, vua rất hài lòng.” 

Căn cứ theo sự giải thích của Huyễn Tráng thì ý 
nghĩa của “Kim cương bát-nhã” và “Năng đoạn kim 
cương bát-nhã” hoàn toàn bất đồng. Ông dùng Phạn bản 
đính chính bản dịch cũ là vì cái tệ nạn “mất, khuyết” của 
bản dịch cũ. Thế nên ông phải dựa vào Phạn bản để dịch 
lại. Bản kinh này trước sau có tất cả sáu người dịch, kể cả 
Huyền Tráng: 

(1) Kim cương bát-nhã ba-la-mật kinh, 1 quyỂn, hơn 
5000 chữ, được đưa vào Đại chính tạng tập 8, do Tam 
tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập dịch vào đời Diêu Tần. 

[259] (2) Kim cương bát-nhã ba-la-mật kimh, Ì 
quyển, hơn 6100 chữ, được đưa vào Đại chính tạng tập 8, 
do sa-môn Bồ-để-lưu-chi người Thiên Trúc dịch vào đời 
Nguyên Ngụy. 

(3) Kứn cương bát-nhã ba-la-mật kinh, Ì quyển, hơn 
6400 chữ, được đưa vào Đại chính tạng tập 8, do sa-môn 
Chân Đế người nước Ưu-thiển-ni dịch vào đời Trần. 
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(4) Kim cương năng đoạn bát-nhã ba-la-mật kinh, Ì 
quyển, hơn 7100 chữ, được đưa vào Đại chính tạng tập 8, 
do Đạt-ma-cấp-đa đời Tùy dịch. 

(5) Năng đoạn kim cương phân, 1 quyển, 3228 chữ, 
được đưa vào Đại chính tạng tập 7. Đây chính là quyển 
571 của kinh Đại bát-nhã ba-la-mật-đa, do Huyễn Tráng 
đời Đường dịch. 

(6) Phật thuyết năng đoạn kừn cương bát-nhã ba-la- 
mậr-đa, 1 quyển, hơn 5100 chữ, được đưa vào Đại chính 
tạng tập 8, do Nghĩa Tịnh đời Đường dịch. 

Trước Huyển Tráng, Đạt-ma-cấp-đa đã dùng tên 
“Năng đoạn”. Trong các bản kể trên, bản dịch của Huyền 
Tráng có số chữ phong phú, dễ hiểu và chính xác nhất. 


Số chữ trong bản dịch của Huyền Tráng so với các 
bản khác tuy nhiều, nhưng hoàn toàn không phải do 
Huyền Tráng tự ý tăng thêm văn dịch, như trong chuyện 
Pháp Bảo mà Tống cao tăng truyện ghi lại: “Huyền Tráng 
lúc đầu khi dịch xong Luận Bà-sa, Bảo có điều hoài nghi, 
hỏi Huyền Tráng về Phi tưởng kiến hoặc, Tráng bèn 
thêm vào trong luận 16 chữ để cho ý nghĩa có mạch lạc. 
Bảo thắc mắc: “Thầy đâu có nên đem lời phàm thêm vào 
Thánh ngôn?” Tráng đáp: “Điều đó không nên làm, ta vẫn 
biết thế!”” 

Huyển Tráng căn cứ vào nghĩa mà châm chước 
thêm 16 chữ vào Luận Bà-sa để cho văn dịch rõ ràng dễ 
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hiểu, đệ tử Pháp Bảo còn cho là không nên, do đó có thể 
thấy được thái độ nghiêm cẩn trung thành đối với nguyên 
điển của ông. Đại khái văn dịch của Huyền Tráng hoàn 
toàn căn cứ vào nội dung của Phạn văn, không mảy may 
dám thêm bớt câu chữ. Trong bài Hậu rfự giới thân túc 
luận quyển hạ, Khuy Cơ viết: [260] “Trong nguyên bản 
gồm có 6000 bài tụng, vì thấy văn rườm rà nên gọt dũa 
bỏ bớt, còn 900 tụng hay 500 tụng. Nay đem dịch lại 
thành 830 bài tụng, văn có rộng hẹp, nhưng nghĩa không 
thêm bớt. ” 


Đã không có trường hợp “rộng hẹp, tăng giảm”, đó 
là căn cứ vào nguyên bản mà phiên dịch, không dám tự ý 
thay đổi. Tóm lại, Huyền Tráng hoàn toàn trung thành 
với nội dung nguyên điển, bản dịch của ông không có 
hiện tượng cắt bớt những chi tiết bộ phận, hoặc loại bỏ 
một số câu Phạn văn không dịch. 


Giờ đây xin nêu kinh Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp 
thọ làm bằng chứng. Kinh này gồm có 2 bản: 

(1) Phật thuyết A-di-đà kinh, 1 quyển, 1857 chữ, do 
tam tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần dịch. 

(2) Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, 1 quyền, 
4075 chữ, do tam tạng Huyền Tráng đời Đường dịch. 

Hai quyển kinh trên cùng một nguyên bản mà hai 


người dịch, đều đưa vào Đại chính tạng tập 12, nhưng số 
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chữ và thiên chương thì sai biệt một trời một vực. Nếu 
cẩn thận so sánh về văn dịch, thì bản dịch của Huyền 


Tráng hiển nhiên phần lớn là phiên dịch đúng. Giờ đây 


xin đối chiếu như sau: 


Đoạn I 


(Tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh) 


* Văn dịch của La-thập 
- Hựu Xá-lợi-phất 
(Lại nữa Xá-lợi-phất) 
- Cực lạc quốc độ 
(Quốc độ Cực lạc) 


- Thất trùng lan thuẫn 
(bảy vòng lan can) 


- Thất trùng la võng 
(bảy vòng lưới giăng) 
- Thất trùng hàng thọ 
(bảy vòng hàng cây) 


- [261] Giai thị tứ bảo 
châu tấp vi nhiễu 
(đêu là bốn báu chạy 
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* Văn dịch của Huyền Tráng 
- Hựu Xá-lợi Tử 
(Lại nữa Xá-lợi Tử) 
- Cực Lạc thế giới tịnh Phật độ 
trung (Trong cối Phật thanh tịnh 
của thế giới Cực lạc) 
- Xứ xứ giai hữu thất trùng hàng 
liệt diệu bảo lan thuẫn (Nơi nơi 
đều có bảy vòng lan can bằng loại 
châu báu) 





- Thất trùng hàng liệt bảo đa la 
thọ(bảy hàng cây đa-la quí báu) 

- Cập hữu thất trùng diệu bảo la 
võng (và có bảy vòng lưới châu 
báu) 

- Châu táp vi nhiễu tứ bảo trang 
nghiêm (Trang sức bằng bốn loại 
báu chạy giáp vòng tròn) 


giáp vòng tròn) 
(Bản dịch La-thập 
thiếu) 


* Bản dịch La-thập 
- Xá-lợi-phất, như ngã 
kim giả tán thán A-di- 
đà Phật bất khả tư 
nghì công đức, Đông 
phương diệc hữu A- 
súc-bệ Phật... (Này Xá- 
lợi-phất, như nay ta tán 
thán công đức không 
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- Kim bảo, ngân bảo, phệ lưu ly 
bảo, pha-chi-ca bảo, diệu sức 
gian Ở (Vàng báu, bạc báu, phệ- 
lưu-ly báu, pha-chi-ca báu dùng 
để trang sức nơi ấy). 

- Xá-lợi tử: Bỉ Phật độ trung hữu 
như thị đẳng chúng diệu ỷ sức, 
công đức trang nghiêm, thậm khả 
ái lạc, thị cố danh vi Cực lạc thế 
giới (Này Xá-lợi tử, trong nước 
Phật ấy có những thứ trang điểm 
quý báu như thế, công đức trang 
nghiêm, rất đáng ưa thích. Thế 
nên gọi là thế giới Cực lạc). 


Đoạn 


* Bản dịch Huyền Tráng 
- Hựu Xá-lợi-tử, như ngã kim giả 
xưng dương tán thán Vô Lượng 
Thọ Phật, vô lượng vô biên bất 
khả tư nghì Phật độ công đức, 
như thị Đông phương diệc hữu 
hiện tại Bất Động Như Lai... (Lại 
nữa Xá-lợi-tử, như nay ta ca ngợi 
tán thán công đức vô lượng vô biên 
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thể nghĩ bàn của Phật 
A-di-đà, phương Đông 
cũng có Phật A-súc- 
bệ...) 

- Xá-lợi-phất, Nam 

phương thế giới hữu 
Nhật Nguyệt Đăng 
Phật...(Xá-lợi-phất, thế 
giới phương Nam có 
Phật Nhật Nguyệt 
Đăng...) 
- [262] Xá-lợi-phất, 
Tây phương thế giới 
hữu Vô Lượng Thọ 
Phật...(Này Xá-lợï-phất, 
thế giới phương Tây có 
Phật Vô Lượng Thọ...) 


- Xá-lgi-phất, Bắc 
phương thế giới hữu 
Diệm Kiên Phật. 
(Này Xá-lợi-phất, thế 
giới phương Bắc có 
Phật Diệm Kiên...) 
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không thể nghĩ bàn về quốc độ của 
Phật Vô Lượng Thọ, cũng Vậy, 
hiện tại phương Đông cũng có đức 
Như Lai Bất Động...) 

- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Nam 
phương diệc hữu hiện tại Nhật 
Nguyệt Quang Như LaI.(Lại 
nữa Xá-lợi-tử, như vậy hiện tại 
phương Nam cũng có đức Như 
Lai Nhật Nguyệt Quang... ) 


- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Tây 
phương diệc hữu hiện tại Vô 
Lượng Thọ Như Lai.. (Lại nữa 
Xá-lợitử, như vậy hiện tại 
phương Tây cũng có đức Như 
Lai Vô lượng Thọ...) 


- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Bắc 
phương diệc hữu hiện tại Vô 
Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt 
Giác Tuệ Như Lai... (Lại nữa Xá- 
lợi-tử, như vậy hiện tại phương 
Bắc cũng có đức Như Lai Vô 
Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt 
Giác Tuệ...) 


- Xá-lợi-phất, Hạ 
phương thế giới hữu 
Sư Tử Phật... (Này Xá- 
lợi phất, thế giới 
phương Dưới có Phật 
Sư Tử ...) 


- Hựu Xá-lợi-phất, 
Thượng phương thế 
giới hữu Phạm Âm 
Phật... (Lại nữa Xá-lợi- 
phất, thế giới phương 
Trên có Phật Phạm 
Âm...) 

(Khuyết) 


(Khuyết) 
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- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Hạ 
phương diệc hữu hiện tại thị hiện 
nhất thiết diệu pháp chánh lý, 
thường phóng hỏa vương Thắng 
Đức Quang Minh Như Lai... (Lại 
nữa Xá-lợi tử, như vậy hiện tại 
phương Dưới cũng có đức Như 
Lai Thắng Đức Quang Minh, thị 
hiện tất cả diệu pháp chánh lý 
thường phóng hỏa vương...) 

- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Thượng 
phương diệc hữu hiện tại Phạm 
Âm Như Lai... (Lại nữa Xá-lợi tử, 
cũng vậy hiện tại phương Trên 
cũng có đức Như Lai Phạm Âm...) 


- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Đông 
Nam phương diệc hữu hiện tại 
Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi 
Âm Vương Như Lai.. (Lại nữa 
Xá-iợi tử, như vậy hiện tại 
phương Đông Nam cũng có đức 
Như Lai Tối Thượng Quảng Đại 
Vân Lôi Âm Vương...) 

- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Tây 
Nam phương diệc hữu hiện tại 
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Tối Thượng Nhật Quang Danh 
Xưng Công Đức Như Lai... (Lại 
nữa Xá-lợi tử, như vậy hiện tại 
phương Tây Nam cũng có đức 
Như Lai Tối Thượng Nhật Quang 
Danh Xưng Công Đức...) 

- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Tây Bắc 
(Khuyết) phương diệc hữu hiện tại Vô 
Lượng Công Đức Hỏa Vương 
Quang Minh Như Lai... (Lại nữa 
Xá-iợi tử, như vậy hiện tại 
phương Tây Bắc cũng có đức Như 
Lai Vô Lượng Công Đức Hóa 
Vương Quang Minh...) 

- Hựu Xá-lợi-tử, như thị Đông 
(Khuyết) Bắc phương diệc hữu hiện tại vô 
số bách thiên Cu Chi Quảng Tuệ 
Như LaI..(Lại nữa Xá-lợi tử, như 
vậy hiện tại phương Đông Bắc 
cũng có vô số trăm ngàn vạn ức 
đức Như Lai Quảng Tuệ...) 





Tình hình ngài Huyền Tráng trung thành với nguyên 
điển là nhằm tránh những chỗ bất đồng của bản dịch với 
bản chữ Phạn, đồng thời cũng chú trọng đến tính chính 
xác của bản chữ Phạn, như Đại Từ Ấn tự tam tạng pháp sư 
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fruyện, quyển 10 ghi chép việc ông dịch kinh Đại Bái- 
nhã như sau: 

- Phật thuyết kinh này gồm có 4 chỗ: 

1. Tại núi Thứu Phong, thành Vương-Xá; 

2. Tại vườn Cấp cô độc; 

3. Tại cung Thiên vương cõi Tha Hóa Tự Tại; 

4. Tại tình xá Trúc Lâm thành Vương-Xá. 

Nói chung có l6 hội, gom thành một bộ. Nhưng 
pháp sư tìm được ba bản ở Tây Vực, đến ngày phiên dịch 
kinh này, văn có điểm nghi ngờ, bèn hiệu đính cả ba bản 
cho ổn định, ân cần thêm bớt, rồi mới chép thành văn. 
Tính cẩn thận của ông xưa nay không ai sánh kịp. 

Đương nhiên, những kinh điển do Huyền Tráng dịch 
lại, không nhất thiết bộ nào cũng đều “so sánh ba bản 
cho ổn định” rồi mới dịch, nhưng khi nào có điều kiện 
cho phép, thì ông sẽ làm hết sức như thế, để cho bản dịch 
đạt đến chỗ hoàn thiện. 

“Ngũ chủng bất phiên” là lý luận dịch kinh cụ thể 
nhất của Huyền Tráng được ghi chép trong Nưm tống 
pháp vân phiên dịch danh nghĩa tập, quyỂn 1, như sau: 

1/ Vì bí mật nên không dịch, ví dụ như Đà-la-ni 
(thần chú). 

2/ Vì quá hàm súc nên không dịch, như Bạc-già- 
phạm, bao hàm đến 6 nghĩa. 
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3/ Vì ở Trung Hoa không có, nên không dịch, như 
cây diêm-phù chẳng hạn. 


4/ Vì theo người xưa nên không dịch, như A-nậu Bồ- 
đề. Thực ra chữ này có thể dịch được, nhưng từ Ma-đằng 
trở đi đều giữ âm Phạn, nên không dịch. 


5/ Vì sinh điều lành nên không dịch, như để nguyên 
Phạn âm “Bát-nhã” thì có vẻ tôn trọng, còn dịch thành 


“trí tuệ” thì có vẻ tầm thường; vì muốn cho người ta sinh 
lòng tôn kính, cho nên không dịch. 


Theo nội dung của “ngũ chủng bất phiên” thì hoàn 
toàn thuộc về vấn để dịch âm các từ ngữ của Phật Giáo. 
Huyễn Tráng tổng kết ý kiến của người trước, hiệu đính 
thành năm nguyên tắc cơ bản của việc dịch âm. Xưa nay 
vấn đề từ ngữ dịch âm của Phật giáo phải dùng ý nghĩa 
hàm súc của chữ Phạn mà giải thích. Khi dịch âm, ta phải 
chọn chữ Hán nào đủ sức biểu âm mà không liên quan gì 
đến ý nghĩa để phiên chuyển. Nhưng những chữ Hán 
đồng âm hay âm gần giống thì quá nhiều, khó mà chọn 
một chữ nào cho thỏa đáng. Vì vậy, cùng một nguyên bản 
chữ Phạn mà do nhiều người dịch khác nhau, nên có 
nhiều tên dịch âm khác nhau. Do vậy rất dễ dẫn đến tình 
trạng sai lầm do xem văn mà liên tưởng đến ý nghĩa. Như 
Diệt hoặc luận của Lưu Hiệp trong Hoằng mình tập, 
quyển 8 nói: “7z phá luận nói: Chữ Phù-đồ trong kinh 
Phật xưa, La-thập đổi thành Phật-đồ. ” 
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[265] Căn cứ các chữ Phù-đồ, Phật-đồ... âm rất gần 
nhau, đều là tên dịch âm, nguyên tác tiếng Phạn là 
Buddha, được dịch thành các tên như Phật-đà, Hưu-đồ, 
Phù-đà, Phù-đầu, Bột-đà, Vô-đà, Một-đà, Bộ-tha v.v..., 
nguyên ý là Giác giả, Trí giả, vì xứ này không có người 
như thế nên phải dùng phương pháp dịch âm. Trên đây 
bất luận cách dịch âm nào cũng đều diễn đạt ý nghĩa của 
âm Phạn là Buddha, chứ không có nghĩa nào khác. 
Nhưng do người Trung Quốc không hiểu nguyên ý của 
Phạn văn, rồi xem văn đoán nghĩa, bàn luận linh tỉnh nào 
là “người Hồ hung ác”, “giết, cắt”, “cái biểu đồ linh 
thiêng của bậc Thánh, nổi trên biển mà trôi đến” v.v..., 
thêm thắt giải thích một cách xuyên tạc như điệ? hoặc 
luận của Lưu Hiệp đã làm. 


Còn tang-môn, sa-môn cũng như vậy. Nguyên chữ 
Phạn của nó là sramana, được dịch thành các tên ta-môn, 
sa-môn-na v.v..., nguyên ý là “dứt, dứt tâm, tĩnh chí, tịnh 
chí, bần đạo”, nói chung là chỉ cho người xuất gia. Thế mà 
giải thích linh tỉnh là “cửa chết mất”, “phép sa thải”, 
“môn nghĩa là gốc”, “tang nghĩa là diệt”, đều là cách giải 
thích rất đáng buồn cười, như Diệt hoặc luận đã làm. 

Các đại sư dịch kinh từ xưa đến nay đối với các từ 
ngữ dịch âm, đều đã tu chính hoặc nhiều hoặc ít, nhưng 
yêu cầu tên “dịch âm gần với nguyên văn” và “dùng chữ 
điển nhã” là hai nguyên tắc mà họ cùng nhau tuân thủ. 
Huyễn Tráng du học Ấn Độ lâu ngày, đối với các loại 
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ngôn ngữ trong nước Ấn Độ, hiểu biết khá thấu đáo, Đại 
đường tây vực ký, quyển 2, nói: “Loại văn tự này (chữ 
Phạn) do Phạm Thiên chế ra, đầu tiên đưa ra những 
nguyên tắc, gồm có 47 lời, dựa vào vật mà hình thành, 
tuỳ việc mà sử dụng, diễn biến thành những chi lưu, dần 
dần lan rộng thêm, dựa vào đất, tuỳ theo người, nên có 
biến đổi ít nhiều. Nếu đối chiếu đại khái về ngôn ngữ thì 
chưa khác với nguồn gốc: nhưng đặc biệt Trung Ấn Độ là 
rõ ràng chính xác nhất, từ điệu hoà nhã, cùng âm thanh 
với cõi trời, khí vận trong trẻo, làm quỹ tắc cho con 
người. Những nước khác ở xung quanh, huân tập sai lầm 
thành thói quen, đua nhau chạy theo thế tục, không giữ 
được thuần phong.” 


Nhờ ông am tường chữ Phạn một cách xuất sắc như 
vậy, lại có điều kiện thuận lợi là tinh thông Hán văn, thế 
nên các từ ngữ dịch âm của ông tự nhiên chính xác hơn 
những người đi trước. 

Giờ đây xin giải thích rộng về “ngũ chủng bất 
phiên” của Huyền Tráng như sau: 

1/ Vì bí mật nên không dịch, như Đà-la-ni (thần chú) 

chẳng hạn 


Nguyên tác Phạn văn của Đà-la-nI là đharani, có 
chỗ dịch là Đà-la-na, Đà-lân-ni v.v..., chia thành 4 loại 
là: Pháp đà-la-ni, Nghĩa đà-la-ni, Chú đà-la-ni và Nhẫn 
đà-la-ni. Ý nghĩa ban đầu là “Trì, tổng trì, năng trì, năng 
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già”, thông thường gọi thần chú là Đà-la-ni. Bất cứ tôn 
giáo nào cũng đều có tính chất thần bí, chú ngữ là một 
trong những loại đó, phải trì tụng đúng nguyên âm thì 
mới có thể hiển hiện được năng lực thần thông lớn lao 
của chú ngữ. Trong Thông chí lược lục thư lược đệ ngũ 
luận Hoa Phạn của Trịnh Tiểu, nói: “Nay Phạm Tăng 
chú mưa thì có mưa rơi, chú rồng thì có rồng hiện, chỉ 
trong khoảnh khắc, theo âm thanh mà biến hóa. Hoa 
Tăng (Tăng sĩ Trung Hoa) tuy học âm thanh ấy mà 
không linh nghiệm, là vì chưa đạt đến trình độ âm thanh 
chính xác vậy.” Đại khái Huyền Tráng vì lý do bảo tổn 
nguyên âm của chú ngữ, cho nên chủ trương dịch âm 
chú ngữ, như chú ngữ sau cùng trong bản dịch Bár-nhã 
Ba-la-mật-đa tâm kinh của ông: “Yết-đế-yết-đế, ba-la- 
yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, Bồ-để-tát-bà-ha. ” 


Ý dịch của đoạn chú ngữ này là “đi qua, đi qua, đi 
qua bờ bên kia, cùng nhau qua bờ bên kia, thì đạt được 
giác ngộ.” Nguyên tác Phạn văn: “Gate, gate, paragate, 
parasamgate, bodhI svahä. ” 


Trước thời Huyền Tráng, La-thập dịch Ma-ha Bár- 
nhã Ba-la-mật đại mình chú kinh, đoạn chú ngữ này cũng 
được dịch âm. Đại chính tạng tập 8 đã thâu lục bản dịch 
âm chữ Phạn của Bár-nhã Ba-la-mật-ẩa tâm kinh của 
Huyền Tráng, đại khái cũng phát xuất từ lý do “bí mật”, 
nếu không phải vậy thì vì sao đối với một bộ kinh đã dịch 
ý lại còn dịch âm! 
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2⁄ Vì quá hàm súc nên không dịch, như Bạc-già-phạm, 
bao hàm đến sáu nghĩa 


Nguyên tác chữ Phạn Bac-già-phạm là Bhagavai, có 
nhiều tên dịch như: Bà-già-bạn, Bà-già-phạn, Bạc-a- 
phạn, Bà-già-bà, Bà-già-bạt-đế v.v.... nguyên ý là Thế 
Tôn, là tôn hiệu của đức Phật. Huyễn ứng nhất thiết kinh 
âm nghĩa quyển 3 nói: “Bà-già-bà, bản cũ gọi là Công 
đức lớn, tên gọi bậc chí Thánh, gọi đúng là Bạc-già- 
phạm.” Tuệ Lâm, Nhất thiết kinh âm nghĩa quyển 10 nói: 
“Bạc-già-bạn, Phạn ngữ hoặc gọi là Bạc-già-phạm, hoặc 
gọi là Bà-già-bà, hoặc gọi là Bạc-già-bạt-đế, đều là đức 
hiệu thứ I0 của đức Phật.” Phật địa luận quyển 1, nói: 
“Bạc-già-phạm dựa vào sáu nghĩa sau đây: I) Nghĩa tự 
tại; 2) Nghĩa xí thịnh; 3) Nghĩa đoan nghiêm; 4) Nghĩa 
danh xưng; 5) Nghĩa cát tường; 6) Nghĩa tôn quý. ” 

Tại vì Bạc-già-phạm bao hàm nhiều nghĩa, nếu dịch 
một nghĩa nào đó thì không bao hàm hết các nghĩa khác, 
vì vậy nên dịch âm là thoả đáng nhất. Nhưng phương 
pháp dịch kinh bất phiên (không dịch) này, đã được sử 
dụng từ lâu rồi. 

Trong Miết-bàn kinh du ý của Cát Tạng, nói: “Chẳng 
hạn chữ Ma-ha, vốn là âm của ngoại quốc, dịch đúng là 
Đại. Nhưng Đại có nhiều nghĩa, theo kinh này thì có sáu 
nghĩa: I) Thường nên gọi là đại; 2) Rộng nên gọi là đại; 
3) Cao nên gọi là đại; 4) Sâu nên gọi là đại; 5) Nhiều nên 
gọi là đại; 6) Hơn nên gọi là đại. 

196 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


Nguyên văn chữ Phạn của Ma-ha là Maha, có chỗ 
phiên âm là Mạc-ha, ma-ê, ma-hạ v.v... Theo Cát Tạng 
giải thích thì chữ này bao hàm nhiều nghĩa. 


3⁄. Vì ở Trung Quốc không có nên không dịch, như 
cây diêm-phù 

Cây diêm-phù nguyên văn tiếng Phạn là Jambữ, Phật 
Học đại từ điển của Đình Phúc Bảo giải thích: “Một loại cây 
Cao tại Ấn Độ, tên khoa học của nó là Eugeniajambolana, 
tuy là một loại thực vật rụng lá, nhưng thời gian rụng lá rất 
ngắn, lá non liền mọc ra ngay, lá ấy thẳng và nhọn, nở hoa 
vào khoảng tháng 4 tháng 5, có màu vàng trắng nhạt, hình 
dáng nhỏ nhắn, quả mới ra có màu vàng trắng, dần dần biến 
thành màu đỏ tía, khi chín thì có màu đen hay tía đậm, hình 
thù cỡ trứng chim sẻ, có vị chát hơi chua mà ngọt. Kinh 
Niết-bàn bản Nam truyền, nói: “Cây am-la và cây diêm- 
phù, mỗi năm thay lá ba lần.” 


Tại vì Trung Quốc không có cây diêm-phù, nên chỉ 
có thể dịch âm tên của nó. Hễ những gì ở Trung Quốc 
không có thì Huyền Tráng đều theo tiêu chuẩn này. 

4⁄/ Dựa theo người xưa nên không dịch, như A-nậu, 

Bồ-đề. Thực ra chữ này có thể dịch được, nhưng từ 
Ma-đằng đến nay đều giữ nguyên âm Phạn nên noi 
theo đó mà không dịch 

Chữ A-nậu nguyên văn tiếng Phạn là Anu, có chỗ 
dịch âm là A-thỏổ, A-nỗ v.v... nguyên ý là “rất nhỏ”. 
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Pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 5 của Khuy Cơ đời 
Đường giải thích: “A-nỗ nghĩa là cực kỳ bé nhỏ, nên gọi 
là cực vi.” Bồ-để nguyên chữ Phạn là Bođhi, cách dịch cũ 
gọi là đạo, cách dịch mới gọi là giác. Luận đại trí độ nói: 
“Bồ-đề, tiếng nước Tần gọi là trí tuệ vô thượng.” Những 
chữ A-nậu, Bồ-đề vừa nêu trên đều có thể dịch ý, nhưng 
từ Ca-diếp-ma-đằng thời Đông Hán trở đi, đều dùng cách 
dịch âm đã trở thành quy ước thông tục, ai nấy đều hiểu, 
không cần sáng tạo thêm một tên dịch mới, do đó mà các 
trường hợp tương tự như thế Huyễn Tráng chủ trương 
“theo xưa” không dịch. 


5⁄ Vì phát sinh điều lành nên không dịch, như dùng 
từ Bát-nhã thì có vẻ trân trọng, còn dịch thành trí 
tuệ thì có vẻ tâm thường. Vì muốn người ta sinh 
lòng cung kính nên không dịch 


Chữ Bát-nhã nguyên tác tiếng Phạn là Pz4/ña, có 
các tên dịch như Ban-nhã, Ba-nhã, Bát-la-nhã, Bát-thiết- 
nhã, Bát-la-chỉ-nương, Bát-lại-nhã, Ba-lại-nhã, Bát-thận- 
nhương, Ba-la-nương v.v..., nguyên ý là tuệ, trí tuệ, sáng. 
Đối với Phật giáo, trí tuệ được phân biệt thành nhiều tầng 
bậc cạn sâu, nhưng Bát-nhã là đệ nhất, vô thượng, vô tỷ, 
vô đẳng, không gì hơn trong các loại trí tuệ [Luận đại trí 
độ, quyển 4, đoạn 13]. 


Nếu như dịch Bát-nhã là “tuệ, trí tuệ, minh”, thì 
không đủ để biểu đạt các khái niệm “đệ nhất, vô thượng, 
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vô tỷ, vô đẳng và không gì hơn”. Phàm những trường hợp 
như vậy, Huyền Tráng cho rằng nên dùng cách dịch âm 
mới có thể khiến người ta sinh lòng cung kính. 


Nói tóm lại, tìm kiếm toàn bản, trung thành với 
nguyên điển, năm trường hợp không dịch, đó chính là 
trọng tâm lý luận dịch kinh của Huyền Tráng. Sự thành 
tựu về phương diện này hết sức khả quan. Luật sư Đạo 
Tuyên đời Đường đánh giá ông rất cao: “Ở đời có Trang 
Công, cao trội hơn đồng loại, đi về chấn động, đã từng 
kinh lịch trải hơn trăm nước, quân thần đều tôn kính, tiếp 
xúc luận bàn, vạch rõ những yếu chỉ thâm u, khiến cho 
người Hoa, Nhung đều vui thích, thế nên vào đời Đường, 
ông thuộc về những người dịch sau mà không thèm mô 
phỏng người xưa, cầm bản văn lên so sánh thẩm định, sửa 
chữa nhiều chỗ sơ xuất của người trước” [Tục cao tăng 
truyện, quyển 4, Huyễn Tráng bản truyện luận]. 


t: 


5. Lý luận dịch kinh của Tán Ninh (919- 
999) 


Đại sư họ Cao, pháp danh là Tán Ninh, nguyên quán 
ở Bột Hải, vào cuối đời Tùy dời đến ở huyện Đức Thanh 
thuộc quận Ngô Hưng. Ông nội tên Huyền, cha tên Thẩm, 
đều ở ẩn giữ đức không ra làm quan. Mẹ ông họ Chu, 
sinh ông tại nhà riêng ở núi Kim Vũ, vào năm Kỷ Mão 
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(919), niên hiệu Trinh Minh thứ 7 đời nhà Lương. Ông 
xuất gia tại chùa Tường Phù ở Hàng Châu trong khoảng 
năm Thiên Thành (926 - 930) đời Hậu Đường. Vào đầu 
năm Thanh Thái (934) ông vào núi Thiên Thai thọ giới cụ 
túc, rồi chuyên tâm học luật Tứ Phần, tinh thông luật của 
Nam Sơn (Đạo Tuyên), người thời bấy giờ gọi ông là 
Luật hổ (bậc xuất sắc trong giới luật sư). Sau đó, Ngô 
Việt Trung Ý Vương tấn phong Tán Ninh làm Lưỡng 
Nhai Tăng Thống, hiệu là Minh Nghĩa Tôn Văn Đại sư. 


Tháng 10, năm Thái Bình Hưng quốc thứ 7 (982), 
vua ra lệnh Tán Ninh biên soạn bộ Đại tống cao tăng 
truyện, ông trở về Chiết Đông lo việc biên soạn. Mùa 
Đông tháng 10 năm Đoan Củng thứ nhất (988), ông sai 
các đệ tử Hiển Trung, Trí Luận đem sách đã soạn đến 
triểu khuyết dâng lên vua, được vua viết thư khen ngợi và 
ban thưởng lụa là, rồi truyền lệnh đưa sách vào Đại tạng 
để lưu thông [Thích thị kê cổ lược, quyển 4, Đế Vương 
Niên Vận Thuyên Yếu]. 


Theo Tích thị kê cổ, quyển 4 thì Tán Ninh viên tịch 
tháng 2, mùa xuân, năm Hàm Bình thứ 2 (999), hưởng thọ 
81 tuổi, đến tháng 3 nhập tháp tại chùa Thiên Thọ. Đến 
năm Thiên Thánh thứ 7 (1029) người chắt của ông là Tôn 
Thạnh mở tháp đem nhục thân Trà Tỳ, thu di hài xá lợi 
mang về an táng tại quê nhà là Tiền Đường. 

Sách Thập quốc xuân thu, quyển 115 Thập Di viết: 


“Gần đây, các Thích tử phần nhiều thích việc ngâm vịnh, 
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chỉ có Tán Ninh là lấy việc viết sách lập ngôn, tôn sùng 
Nho học, phụng sự Phật giáo làm công việc hằng ngày. 
Những trước tác của ông gồm có: 

- Bác Đổng Trọng Thư phôn lộ. 2 thiên. 

- Nạn Vương Sung luận thuật, 3 thiên. 

- Chứng Thái Ung độc đoán, 4 thiên. 

- Xích Nhan Sư cổ chánh tục, 7 thiên. 

- Phi sử thông, 6 thiên. 

- Đáp Tạp Xích chư sử, 5 thiên. 

- Chiết Hải Triều luận kiêm mình lục, 2 thiên. 

- Ức Xuân Thu vô hiền thần luận, ] thiên. 

Ông được Vương Võ Xưng trọng thưởng nông hậu. 

Sách Tương sơn đã lục, quyển hạ viết: “Tăng lục 
Tán Ninh có học thức sâu rộng, thông bác mọi việc xưa 
nay, viết hàng trăm quyển sách, Võ Xưng Vương 
Nguyên, Từ Ky Tỉnh Huyền hễ có nghi nghờ điều gì đều 
đến hỏi ông, và hết sức thán phục ông.” 

Ông dùng phương pháp chiêm nghiệm lại lich sử, 
kiểm tra toàn bộ Phạn ngữ, Hồ ngữ và Hán ngữ mà 
không phê phán ưu khuyết của bản dịch, khiến cho 
những người có tai mắt cảm thấy một cảm giác mới mẻ. 

Lý luận dịch kinh của Tán Ninh được ghi chép trong 
Tống cao tăng truyện quyền 3, do ông biên soạn như sau: 
“Tôi thấy Đạo An soạn “Ngũ thất bản, tam bất dị, Ngạn 
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Tôn nêu ra “Bát bị), Minh Tắc thì soạn phiên kinh nghi 
thức, còn Huyền Tráng thì để xuất “Ngũ chủng bất 
phiên', những loại này tương tự như những tổng kết của 
Tả Thị, giống như thể lệ của các sử gia. Giờ đây tôi xin 
đúc kết lý luận phiên dịch thành “Tân ý lục lệ” như sau: 

1. Dịch chữ, dịch âm. 

2. Tiếng Hồ, tiếng Phạn. 

3. Dịch lại, dịch thẳng. 

4. Thô ngôn, tế ngữ. 

5. Hoa ngôn, nhã tục. 

6. Trực ngữ, mật ngữ. 


^^” 


Tán Ninh sáng tạo ra “Tân ý lục lệ” (sáu quy tắc 
mới mẻ) là mô phỏng theo việc làm của tiền nhân. Các 
quy tắc trên được ông giải thích đại khái như sau: 

1. Dịch chữ, dịch âm: Phần này Tán Ninh chia làm 4 

loại: 

a) “Dịch chữ không dịch âm”, đó là loại thứ 
nhất “Bí mật không dịch” trong 5 loại không phiên 
dịch của Huyền Tráng, tức là dùng chữ Hán chú âm 
tiếng Phạn. 

b) “Dịch âm không dịch chữ”, chẳng hạn như chữ 
“Vạn ()”. Chữ Vạn vốn là một biểu tượng về sự tốt 
lành của Ân Độ thời cổ đại. Ý nghĩa của nó đầy đủ cả 
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“hình, âm, nghĩa”, nhưng không phải là chữ Phạn. Các 
dịch giả xưa nay không thay đổi “hình, nghĩa” mà đem 
cái biểu tượng này gọi là chữ “Vạn”. 

c) [277] “Âm và chữ đều dịch”, đó là văn dịch kinh 
điển của chữ Hán đây đủ cả “hình, âm và nghĩa”. Đây là 
yếu tố tiên quyết của việc dịch kinh. 

d) “Âm, chữ đều không dịch”, nghĩa là để nguyên 
bản văn chữ Phạn. 

2. Tiếng Hồ, tiếng Phạn: Phần này được chia làm 4 loại: 

a) Tại ngũ Thiên Trúc thuần Phạn ngữ. Tương truyền 
ngôn từ của Ân Độ do Phạm thiên chế định, lúc đầu gồm 47 
lời, từ đó dần dần phát triển rộng ra, gọi là Thanh Tạng, 
gồm có 20 chương, dùng để dạy trẻ em, đại để không giống 
với ngôn ngữ của các nước Hồ. 

b) Miền bắc Tuyết Sơn thuộc về Hồ, chữ viết và 
ngôn ngữ không giống với Thiên Trúc. 

Nguồn gốc chữ của nước Yết-sương-na hơn 20 âm 
tiết, từ đó dần dần phát triển rộng ra, chữ viết theo hàng 
dọc giống chữ Trung Quốc. 

Đến Thổ-hoá-la, ngôn ngữ và âm thanh càng khác 
hơn, gốc chữ gồm 25 âm tiết, ở đây viết và đọc theo 
hàng ngang. 

Người Trung Quốc lúc đầu gọi tất cả các nước thuộc 
Tây Vực là Hồ, rồi từ triểu Tuỳ trở đi lại gọi chung là 
Phạn, đó là điều sai lầm do không thông hiểu địa lý. 
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c) Vừa Hồ vừa Phạn, như Kinh luật truyền đến nước 
Quy Tư, người Quy Tư đem phiên dịch ra tiếng nước 
mình, chỗ nào dễ hiểu thì giữ nguyên tiếng Phạn, do đó 
mà cả Hồ và Phạn lẫn lộn với nhau. 

d) Chỉ thuần tiếng Hoa: Chẳng hạn như thành ngữ 
tục ngữ của Ấn Độ trong kinh điển bằng tiếng Phạn, nếu 
như chỉ căn cứ vào mặt chữ mà dịch ra chữ Hán thì không 
có cách nào làm hiển lộ được tinh thần sống động bao 
hàm trong đó. Do đó, ta chỉ có thể chọn một câu thành 
ngữ hay tục ngữ chữ Hán có ý nghĩa tương đương để 
phiên dịch ra nó. Nếu căn cứ vào nghĩa của chữ mà nói 
thì 2 bên sai biệt rất lớn. Nếu căn cứ vào ý nghĩ bao hàm 
mà nói thì tinh thần của nguyên điển hiện rất rõ. 

3. Dịch lại, dịch thẳng: Như Kinh điển truyền đến 
các xứ Lĩnh Bắc, Lâu Lan, Yên Kỳ, rồi những nơi này 
đem phiên dịch sang tiếng nuớc mình. Sau đó Kinh điển 
này truyền sang Đông Hạ (Trung Hoa), rồi người Trung 
Hoa dịch sang Hán văn. Đó là dịch lại. Còn trường hợp 
kinh điển từ Thiên Trúc đem đến Đông Hạ, rồi người 
Đông Hạ đem dịch ra tiếng bản địa. Đó gọi là dịch thẳng. 

4. Thô ngôn, tế ngữ: Như dùng những lời nói phổ 
thông của thời đại để dịch kinh, đó gọi là thô ngôn. Còn 
khi dùng những ngôn ngữ tế nhị, tao nhã để biểu đạt ý 
Kinh thì gọi là tế ngữ. 
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Phật pháp vào thời kỳ đầu tại Ấn Độ đều truyền nhau 
bằng miệng qua miệng, thời kỳ được ghi chép thành văn 
tương đối khá muộn. 

Trong Nguyên thủy Phật giáo thánh điển chỉ tập 
thành, trang 24, pháp sư Ấn Thuận nói: “Kinh và luật 
được kết tập liên tục mà hoàn thành, hoàn toàn không 
phải như truyền thuyết nói kết tập lần đầu là hoàn toàn 
tất cả.” Tại vì thời đại kết tập khác nhau, bộ phái khác 
nhau, địa phương khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau 
cho nên Phật điển cùng một tính chất mà có thể xuất hiện 
bao nhiêu truyền bản khác nhau, chẳng hạn như Quảng 
Luật có bao nhiêu truyền bản khác nhau. 

5. Hoa ngôn, nhã tục: Như dùng văn tự để ghi lại lời 
nói là nhã, còn dùng ngôn ngữ thông dụng để nói là tục. 
Nhã ngữ như các loại văn chương ngày xưa của Trung 
Quốc được dùng trong Kinh thư, Tử thư, Chu dịch, Lão 
Trang v.v... Còn tục ngữ là chỉ cho người dịch kinh dùng 
những ngôn ngữ phổ thông đương hiện hành để dịch kinh. 

Bản dịch được xem là nhã hay tục còn tùy thuộc 
vào sự nhuận sắc. Công việc này thường do những người 
có học thức đảm trách. Vì họ đã được giáo dục chính 
thức qua truyền thống nên khi nhận trách nhiệm nhuận 
văn, họ sẽ châm chước chữ nghĩa khiến cho bản dịch 
phù hợp với tiêu chuẩn tao nhã của văn học Trung Quốc. 
Đại khái loại này do vương công đại thần trong triều hay 
các nhà trí thức văn sĩ nổi tiếng tham dự vào công việc 
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dịch Kinh thực hiện. Nếu công việc nhuận văn do các 
Sa-môn hay tín đồ có học thức nông cạn thì trong bản 
dịch có thể pha tạp những phương ngôn tục ngữ dung 
tục. Còn những bản dịch vừa nhã vừa tục đại khái là 
những dịch giả linh tính khác. 

6. Trực ngữ, mật ngữ: Căn cứ vào ý nghĩa của văn tự 
tiếng Phạn mà phiên dịch là trực ngữ. Còn căn cứ vào ý 
nghĩa tế nhị tiểm ẩn của Phạn văn mà phiên dịch là mật 
ngữ. Chẳng hạn tiếng phạn “Bà-lưu-sư” mà dịch là 
“Đừng ác khẩu” là trực ngữ, còn dịch thành “Bồ-tát biết 
được bờ bên kia” là mật ngữ. Người nghiên cứu Phật điển 
Hán dịch cần phải hiểu những điểm ấy, nếu không thì rất 
dễ ngộ nhận ý nghĩa của Kinh, phạm sai lầm “trông gà 
hóa cuốc” (không thấy toàn bộ vấn để mà chỉ thấy từng 
phần của sự việc). 

Trên đây, chúng tôi đã trình bày những lý luận dịch 
Kinh khá cô đọng và súc tích theo tiến trình thời gian của 
các đại sư Đạo An, La Thập, Ngạn Tôn, Huyền Tráng và 
Tán Ninh. Hy vọng những tư liệu này có thể cung cấp 
những phương pháp thiết thực cho các dịch giả trong 
tương lai qua những kinh nghiệm sống động của các bậc 
tiền bối. 
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[297] Phạm vi khảo cứu của ba chương trên (trừ 
chương chữ luận) thiên trọng về các vấn đề: Lịch sử 
dịch kinh, chế độ dịch trường, tổ chức dịch trường, 
nghiên cứu về lý luận dịch kinh. Trong khi dẫn chứng 
sử liệu, tuy thỉnh thoảng cũng có đề cập khái quát về 
những bản dịch nào đó, nhưng chưa bàn luận đầy đủ 
về các vấn đề như: Bản dịch lại, bản dịch đầy đủ, bản 
dịch lược, bản dịch khuyết và sự dị đồng của văn 
dịch. Mục đích của chương này là nhằm bổ sung 
phương diện thiếu sót ấy. 

Số lượng Phật điển Hán dịch trải qua các đời rất là 
phong phú, ngoại trừ những bản dịch bị mất không được 
lưu truyền, chỉ cần nhìn những bản hiện còn trong Đại 
tạng kinh cũng khiến cho người ta hết lời ca ngợi, trên thế 
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giới không có bất cứ một bộ phiên dịch tùng thư nào có 
đủ tư cách so sánh với nó. Mỗi bộ kinh đều có lịch sử 
truyền dịch riêng của nó, lại còn thêm các vấn để như 
bản dịch riêng của từng chi phái, tóm tắt hay rườm tà, 
thật giả khó phân v.v... Các bản Phật điển Hán dịch cũng 
hết sức phức tạp, nếu muốn tìm ra manh mối rõ ràng của 
một bản dịch nào đó thì nhất định không thể bỏ công 
trong năm, ba năm mà thực hiện được, cũng không thể 
dùng sức lực và thời giờ của một người mà có thể thành 
tựu. Chúng ta cứ xem Đại chính tân tu đại tạng kinh khám 
đông lục thì sẽ thấy công việc nhiêu khê của nó. Do vậy, 
bút giả chỉ chọn lựa bộ phận của những bản dịch nào đó 
có đủ tính cách tiêu biểu nhất để khảo sát. 

Tài liệu chương này sẽ dùng: Tiết 1, dùng bản dịch 
của bộ Bát-nhã làm chính, trọng tâm là so sánh các bản 
dịch qua các thời đại; tiết 2, dùng bản dịch của hai vùng 
Nam Bắc vào thời Nam Bắc triểu. Một thuộc về chiều 
đọc - thời đại, [298] một thuộc chiều ngang - khu vực; tìm 
hiểu so sánh qua hai phương diện chiều dọc và chiều 
ngang này, có thể hiểu đại khái hiện tượng phổ biến của 
bản Phật điển Hán dịch. 


1. Bản Hán dịch của bộ kinh Bát-nhã 


Bút giả chọn bản dịch bộ Báï-nhã làm tài liệu là dựa 
vào 3 lý do sau: 
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1. Bộ kinh Bát-nhã là bộ kinh có số quyển rất phong 
phú hiện còn trong Đại fạng kinh, được thu vào các tập 5, 
6, 7 và § trong Đại chính tạng, tổng cộng 43 bộ, 777 
quyển, chiếm số lượng đứng đầu trong Đại tạng kinh. 
Trong đây bộ Đại Bái-nhã do Huyễn Tráng phiên dịch 
gồm 600 quyển, là một bộ kinh lớn nhất trong tạng kinh 
Hán dịch. 


2. Sự hoằng truyền tư tưởng Bát-nhã tại đất Hán bắt 
đầu từ Trúc Phật Niệm, Chi-lâu-ca-sấm đời Hán phiên 
dịch Tiểu phẩm đạo hành kinh, và sau đó các bộ Đại 
phẩm, Kim cương, Tâm kinh được tiếp tục phiên dịch. Do 
sự quan tâm của các thời đại đối với tư tưởng Phật học có 
những điểm không giống nhau, cho nên, tư tưởng Bát-nhã 
không giống như mặt trời giữa ban ngày sáng rực không 
suy giảm. Nhưng về mặt khai triển chính yếu tư tưởng 
Phật giáo tại đất Hán thì bộ Bđ/-nhã trước sau đều được 
trọng vọng, nhất là bộ 7âmm kinh, được lưu truyền rất rộng 
rãi, vượt hơn bất cứ một bộ Phật điển Hán dịch nào khác. 
Trong quyển Bái-nhã tâm kinh tư tưởng sử, pháp sư Đông 
Sơ viết: “Trong các tông phái Phật giáo, bất luận là tông 
phái nào cũng đều đọc 7âm kinh, ngay cả những người tại 
gia ít nghiên cứu về Phật học cũng không ai là không tôn 
trọng Tâm kinh. Do đó, kinh điển Phật giáo được lưu 
truyền phổ biến nhất, sâu rộng nhất chính là Tân kinh.” 


3. Bộ kinh bát-nhã không phải do một thời đại, một 
người dịch thành. Về thời đại, từ Đông Hán cho đến Bắc 
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Tống, hầu như thời đại nào cũng có bản dịch truyền đời. 
Về dịch giả, trước sau gồm 33 người tham gia phiên dịch 
(tham khảo đồ biểu 1 của tiết này), những đại sư dịch 
kinh trọng yếu như Chi-lâu-ca-sấm, Chi Khiêm, Khương 
Tăng Hội, Trúc Pháp Hộ, Cưu-ma-la-thập, Huyền Tráng, 
Nghĩa Tịnh đều từng dốc sức vào việc này, do vậy khảo 
cứu bản dịch kinh Bár-nhã [299] có thể xem như là hình 
ảnh thu nhỏ của Phật điển Hán dịch. 


Nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho sự thảo luận và 
duyệt đọc, cách sắp xếp nội dung của tiết này không 
giống như hình thức của bản luận văn thông thường, trước 
hết chép đồ biểu 7 tư liệu cơ bản, dùng làm cơ sở để thảo 
luận trong tiết này. Nhưng khi thảo luận thì dùng các đồ 
biểu ấy kiểm chứng lẫn nhau, do vậy phải đặt chúng ở 
phần đầu. Đại khái, thứ tự sắp xếp đồ biểu 7 tư liệu cơ 
bản này theo phương thức thu nhỏ (từ lớn đến nhỏ), phạm 
vi đồ biểu thứ nhất rất rộng, là tổng mục của bộ kinh Bái- 
nhã còn hay mất qua các thời đại, có thể xem như bản 
lịch sử giản lược của hệ thống kinh điển Bát-nhã được 
phiên dịch. Đồ biểu thứ 2, thứ 3 từ trong hệ thống Bát-nhã 
rút ra hai bộ kinh có tính tiêu biểu nhất là Tiểu phẩm và 
Đại phẩm để so sánh những sai khác của các bản trùng 
dịch về số quyển, phẩm mục và số chữ. Từ biểu đồ thứ 4 
đến thứ 7, lại từ trong Tiểu phẩm, Đại phẩm rút ra những 
đoạn văn dịch để so sánh, lại so sánh những đoạn văn 
dịch của kinh Kim cương và toàn văn Tâm kinh vốn là hai 
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bộ được lưu truyễn rất rộng rãi và rất có giá trị để bổ 
sung nội dung tư liệu về sự so sánh văn dịch. Trước mỗi 
đồ biểu lại giới thiệu nguồn tư liệu dùng để thiết lập đồ 
biểu và những điều cần chú ý khi đọc đồ biểu ấy. 

Sau đây dùng 7 đồ biểu làm tài liệu chính để phân 
tích diện mạo của các bản dịch bộ Bát-nhã. 


1.1. So sánh bản dịch bộ Bát-nhã qua 
các thời đại. 

Cách biên soạn Khai nguyên lục tương đối hợp lý và 
đối với những Kinh còn nghi vấn thì khảo đính rất cặn kẽ. 
Nhưng những Kinh được dịch sau khi Khai nguyên lục biên 
thành thì phải tham khảo những Kinh lục xuất hiện về sau 
[300] để bổ sung chỗ thiếu sót. Những tác giả gần đây dựa 
vào cơ sở những kinh lục của các thời đại, tập hợp tất cả 
thành tích của người xưa, áp dụng hai phương pháp sau đây: 


(1) Chia bộ loại trước: Chẳng hạn như Tiểu phẩm 
Bát-nhã, Đại phẩm Bát-nhã, Nhân vương Bát-nhã, Kim 
cương Bát-nhấã... rồi đêm một quyển kinh trùng dịch thuộc 
một bộ nào đó, dựa vào niên đại trước sau, theo thứ tự ghi 
chú dịch giả và bản kinh còn hay mất. Phương pháp này 
được các bộ sau đây áp dụng: Quốc dịch nhất thiết kinh các 
tập 9, 10, 11 thuyết trình về bộ Bát-nhã; Báf-nhã tâm kinh 
tư tưởng sử của pháp sư Đông Sơ; Sơ kỳ Đại thừa Phật giáo 
chỉ khởi nguyên đữ khai triển, chương 10, hàng 2. Ưu điểm 
của phương pháp này là khiến cho độc giả thoáng nhìn là 
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thấy rõ tình hình dịch lại, còn mất và dịch giả của bộ kinh 
nào đó, nhưng nếu như một dịch giả dịch từ hai bộ kinh 
Bái-nhã trở lên thì tất nhiên chỗ ghi chép phải chia ra, 
không có cách nào thấy rõ toàn bộ thành tích của vị ấy về 
lịch sử phiên dịch kinh Bát-nhã. 

(2) Lấy bộ Bát-nhã 600 quyển thuộc hội 16 do 
Huyền Tráng phiên dịch làm chính yếu, rồi đem những 
bản trùng dịch thuộc hội này chép ở dưới. Phương pháp 
này đại khái mô phỏng theo Khai nguyên lực quyển 11, 
Tưởng Duy Kiều Trung Quốc Phật giáo sử quyển 1, 
chương 3; pháp sự Hội Tánh đại tạng hội duyệt bát-nhã 
môn, ấp dụng phương pháp này để trước tác. Phương 
pháp này vấp phải ba sự sai lầm: 


a/ Thời đại bị xáo trộn: Bộ Đại Bát-nhã của ngài 
Huyễn Tráng là bộ kinh xuất hiện muộn, nếu đem bản 
dịch của người trước đặt ở sau bản này, thì về mặt thứ tự 
niên đại trước sau hiển nhiên không thỏa đáng. 


b/ Bộ Bár-nhã của ngài Huyền Tráng tuy là bộ tùng 
thư Bát-nhã có số quyển rất đồ sộ, nhưng nó vẫn không 
thể bao gồm toàn bộ hệ thống Bát-nhã, nếu lấy nó làm 
chính yếu thì sẽ bổ ra ngoài nhiều bộ không bao gồm 
trong phạm vi của bản dịch này. 

c/ Ngộ nhận rằng bản kinh tiếng Phạn mà ngài 
Huyền Tráng dùng làm cơ sở là nguyên bản hoàn chỉnh, 
bản dịch của người trước dựa vào đó để dịch hoặc trích 


212 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


dịch từng đoạn mà thôi; kỳ thực kinh điển tiếng Phạn tại 
Ấn Độ được kết tập trải qua thời gian dài không gián 
đoạn mới hoàn thành, nội dung và chương mục của kinh 
điển từ giản đơn đến phong phú; vả lại, kinh điển các bộ 
phái được lưu truyền cũng không phải hoàn toàn tương 
đồng. Bản tiếng Phạn mà ngài Huyền Tráng dùng làm cơ 
sở chỉ là Kinh điển đại biểu cho một thời đại, một bộ phái 
nào đó; còn bản tiếng Phạn mà các dịch giả khác dùng 
làm cơ sở thì là Kinh điển đại biểu cho một thời đại hay 
một bộ phái khác. Nếu như trước hết không nắm rõ nguồn 
gốc của nguyên bản, mù mờ xem [301] bộ kinh Đại Bái- 
nhã do ngài Huyền Tráng dịch là bộ đầu của kinh Bái- 
nhá, thì không hoàn toàn khách quan. 


Xem qua trên đây, cách trước thuật thứ nhất có thể 
dùng được, đồ biểu này dùng nó làm cơ sở, có tu chỉnh 
chút ít để bổ sung vào cái đẹp mà chưa trọn vẹn. Về tư 
liệu vẫn dùng năm nhà nêu trên làm chính, rồi tham khảo 
những kinh lục đời xưa để định rõ đúng sai. Phương pháp 
trước lục của đồ biểu này, về chiều dọc, có thể xem khái 
quát tình hình thời gian phiên dịch của một bộ kinh nào 
đó; về chiều ngang, có thể thấy rõ một dịch giả nào đó đã 
dịch tổng cộng được bao nhiêu bộ kinh Bár-nhã. 

Trường hợp những bản dịch trong đồ biểu có hai loại 
ghi nhận số quyển khác nhau, là do dựa vào sự ghi chép 
của kinh lục đời xưa. Phần trước là số quyển của bản hiện 
còn, phần sau là đời xưa ghi lại bản này. Chẳng hạn như 
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Bát-nhã đạo hành phẩm kinh (10 hay § quyển) của Chi- 
lâu-ca-sấm, Xuất tam tạng ký tập quyển 2, phần ghi chép 
về Chi-lâu-ca-sấm nói Bái-nhã đạo hành phẩm kinh 10 
quyển, bên dưới ghi chú: hoặc § quyển, Trường phòng lục 
quyển 4, Nội điển lục quyển một, Khai nguyên lực quyển 
một cũng ghi chép như vậy, nhưng hiện còn trong Đại 
chính tạng tập 8 là bản 10 quyển. Lại như Chi Khiêm, 
Đại mình độ vô cực kinh ghi là 6 hoặc 4 quyển. Xuất tam 
tạng ký tập, quyển 2, phần ghi về Chi Khiêm nói Minh độ 
kinh 4 quyển, rồi chú: hoặc gọi là Đại mình độ vô cực 
kinh, mà không ghi chú là còn có bản 6 quyển, nhưng 
Trường phòng lục, quyển 5, Nội điển lục, quyển 2, Khai 
nguyên lục, quyển 2, thì có ghi chú hoặc 6 quyển, mà 
hiện còn trong Đại chính rạng tập 8 thì là bản 6 quyển 
chứ không phải bản 4 quyển (để tránh những chi tiết 
rườm rà, nên không phải tất cả đều ghi chú.) 

Phân kinh điển được ghi chép trong mục 10. Những 
bản đơn dịch Bái-nhã khác, lẽ ra mỗi bộ kinh điển nên có 
một khung riêng, nhưng vì để giảm bớt tiết mục, nên gom 
lại một chỗ. 

Sau đây là bản liệt kê tổng quát hệ thống kinh Bá- 
nhã, chia thành 10 cột; trước hết cột 1 thuộc Tiểu phẩm 
Bát-nhã v.v..., liệt kê tên kinh, số quyển còn mất, dịch giả 
và thời đại. 
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(dặm (mgs 
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tuợdd tuớd trỹ(d 26nuN | rgqd 2ÖnN 
titổN nộIŒ //Z trytd 09 0or5 //6 Ø9 0e /16 ~u- Supn2 /#yZ SuBO /yZ 
trụ 
1#roq 5uonq 
-1u- -1U- 8unX /£ -1U- -1u- 
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tưrợtaq 
8uoq ue[, ñổN ỏŒ /€ 


trgd utN HŸN 20H /y 
trgtd nộ!H ÿIÐ /€ 
~ự» 
trỹq u9rX ỌA '£ 
TT 


trgtdq 8ưenÒ Suodd 'T 


tretaq uoÁnH /0I 

trytd uỆH /6 

trp(dq tộ!H ÿIĐ /8 

trợ 2uo3J nạ] // 
trợtiq 8103 1ộtg[ tựtd /9 
trợdd 19ÁnÒ ö,L /€ 
tuợ(d 2uÿŒ uÿ([L /p 


-1u- 


-11- 
-1u- 

trợ 8uo3J quÈH /€ 
-1u- 

tượgd 8uou3ị uệng[ 'z [IT€] 
-1u- 


turựtq ug1, 8utnÒ 'J 








(8ug+[, ua£nH) 
1ÓH ïN 3Œ £u-}841 tq 





(dệu)-eI-eur-nn2)) 
ÿu-1ÿ4[ 8-E]AI 





(E0X-EI-0A) 
guu-J#q 2đuenÒ 2uoqqJ 





(0H đgqaq 2011) 
gu-gq[ ug[, 8uenÒ 








:IJN“JDR[ 1101/dJ 1đ (J2‡p ueq y sñu1 urẹd ugs 0S *£*] 
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ur°d Á*J uọ!A /y 
rgtd 9L uọfH 0A /€ẽ 
tưượuaq uệnL ẤnL /£ố 


t6rỹd ñ0H 0S 0A /TI£ 
trp(q 2u [, Q†S /0Z 


tuượud ñ1L 1£0X /6] 
uugqd 6i 1L f1 /SỊ 
trọtd Suy 1T UIỘIN //] 
Iÿ(d 8]p-Eu1-U18., /0] 


trtd IỆE) 20nHd 9A /€] 

trðd 8L rẻ 6L /y] 

tượud u#8N 1q OýŒ 2'1/€] 

tretd[ 0ọr3[ nựO 0Œ /c] 
SE 


tua ñŒ JL /T] 





ưIEddq qu6S ỌA /92 
tưượd ỌA đệuL /€z 
turyqd 5u !ỦH /bế 


tretq 8uo3J 8uyQ1 /€c 
turgd 1gnX 2u /c£ 


ur§qd 0#Œ18nX /J€ 
urÿq núL 1ÿ1d /06 
tre #n,[, 8ượnÒ /6J 
t_retd 8L utA /§] 


ưIoIH8N ẩu#1T // 
(d4 80L 60L /9] 
turỹtq rệ[ tộtg /€] 
trýtq 19Áng L 2È"1 /p] 
tượqdq 8uon2 TA /E] 
trptd #IỂN ñĐ /cI 





trợytd UgnÒ uÉA //6 


t_rytd 
91L tttt[ 28 ÿX 194 /9Z 


uưượuad ñL đöH /€z 


tryud 
Suyq 8uox qq ueIq /ye 


u_rpq uẺH u94 /€ế 


urỹ(dq u91C 1ÿAX UỆA /đé 
tuyud 9q HỊ /Iế 

trợ 1u-u|-§Œ /0c 
tÿ([ uọIP-8U-6JAI uA /61 


ttretd 121u-Sug)-eu-Su[, /§] 
uy uoIp-#4-EJA /] 
trytq 9N 8u#[, ưtA /0] 
UIÿ(d 1#)-E-EJ\ /€] 

-3- 


tre ugq nọr1 /ÿ] 





tur°dq duUÈẺH upHÒ /ÿy 


tr§tdq u,L ure[, ZuyQ /Ec 
tưrgtd 1d 
-Iu-Ep-u#J ugtaq /Z 


tryqd 
Suyq 8uox qq uIq /Ie 


uyqq ![ q31 ỌA /0é 


u"ýqq 
ư9IqI 1#nX ư§N 0S /6I 


tưượud ñ1L đệ /§J 
trợtq uynÒ //] 


trytlq tộntI-urL /0] 


9d 20nHđd ỌA. /€] 

9d 884L tÉŒ 6,L /y] 

uuwtad 68L !ÉŒ/£T [elI£] 

uryd 8uEQ ỌA utd /c] 
S42 


IIÿđd 181-6(-EJN /TT 
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uIgtq 2£Œ ÿu1 31H /é¿y 
uIg(dq !X nọI[ 9A /Iy 
urg(a qui, u64 [, /0y 
trp(q 283N 9] /6€ 
turytd 1S TẺŒ /§€ 
tryd 8uonH 19g ỨH ÁL //€ 
tiÿ(q ÈA quDỊ /0E 
t_retd 8[-!Ö[-1914,L /€€ 
urytd †E'T tọ!L /y€ 
tưưyuga o¿Q töoẩN /€£ 
turựtq 2n Zuọ2 /Z£ 
urÿtq qu6§ 501đ /T£ 
urỹ(dq #4-0p^19.L /0€ 


trpqaq ö1, độttN /6Z 
tưượuad Ấ3 ỏúL /§ 
ưIEq 80H uE[ //6 
tuợtd Ôt[ 011, /92 
trp(dq 49/41 9Œ /Sế 





iytd Uÿ([, o1 /yỳ 
tietq 28L 9A /Eb 
turgtq quí [, uet[, /Zy 
turgd Á0H 0L /Tÿ 
UIÿ(d (1 nọI{© /0ÿ 
tryqd £H ẤIL /6€ 
tượuđ rụ[, dgta /8€ 
tưrụtdq 8unX dựa //£ 
urỹtq uẹn|[, u0[, /0€ 
tuÿytd jq 09 /€E 
trgdd t1L Án /p€ 
Urgq u§t [, 1n [ /ÿ€ 
rợtd duINN 1ÉŒ /c€ 


urÿ(d qu#1[ Jệ!Œ /T€ 
rp(d 0g, t6[, /0€ 
urt(d 80H u#L /6£ 
trgd du uoÁnH /8c 
urytd ñ1L UẸA, //6 





turựtq 2u§q /€cỳ 

trỹd 2# ỌA /bb 
turgtq quÏ[, uUIN /€ỳ 
rgdd 9I-©N /cỳ 

try(d quf\ 09142 /[y 
tr°(d ô11, uọẤngXỊ /0y 
trgqd 2n 2uo2 /6€ 
9d IÔ|-VX /8€ 

urgta TN ỌA //£ 
trữ 1S 0ÉQ ïq 09 /0€ 
tưrợtd t1J, /€€ 

urtdq 8uonQ u02 /y€ 
tựa duÈH 0d [ /€€ 


ưưyda 
quss ẩunu2 8u$H /c€ 


trợ 0ÿ L /I€ 

trp(q ñA đỹqd 8A /0€ 
trgyd uoÁnH nuN /6 
uugtd ñ1L ỌA /86 





[1c] 


tryd 0q dẹtd nA //6 
trptq uoÁnH nuN /0 
uIÿqd UÿA /€£ 
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tợq quÈH uộÁnổN //€ 


tr°d UẸH SuÖN\ /06 
tiỆ(d[ 8IJẩN LIÿUL tiệt L /€€ 
-11- 
tưyd uaÁnq2 1q ưọÁ£nu2 /#S 
ttr°dq Ấn IQ([L, 1Èđ /€€ 
urðqad nỤN 0ÿ /c€ 
-11- 


t_iytd 
Suy t0re[ 2ủqa nọr /T€ 


ưượugd độIt2N 9S /06 
trợ ủq 8uưeq uaÁn[ /6y 
trgqd tr qu$u[, /§y 
ưượqd 8uonL iL /y 

turpd fÉJA4 1Èqd /9ÿ 

tưượgd döH $0H 194 /cỳ 
uu9td ñS 9A /yb 

tr°dq ẩuonqa 28q 8u0dq /€ỳ 





-1u- 


trọtq (UẸH SUỘjN /8€ 

Iÿtqj OV UIỆU,L /L6 

trytd 92 09L /0€ 
-yu- 

trÿtd 1O 194 /€ 

t_rytd núN !ẺŒ /y€ 

trytd HỊ, PL /€S 


-1u- 


tr°(d 201, 1L /c€ 
tuợdd ñq 1L /IS 
trgtd uồrg qượ,[ /0S 
trợ 2upnL, tÉA /ó 
tgtd nJA 1Ẻdd /8y 
turgd gRÒ 8uofr[ //y 
ga ñS SỊA /0y 
urỹqd tIL UEA /Gÿ 





-1 - 
trgqd 

qu£H 8un1[ SuưÓjN\ /6€ 

ur§qq up trệt [ /§S 

LVddq 92 u91 /¿€ 

-1u- 

tr°tq H)-3ÖIA-Ánp-V /06 

IIVHdq Uý([L 0g /Cc 

1d trỆ([ 1É /y€ 


ga 

20L H1, uyq2 ÁqL /€€ 
urgta ñŒ 1L /6 

turyd 8UnH äS 1ẺŒ /TS 
tượudq 8uøn[, u#A /0S 
9d duINN 1È /6 
tưượgaq đöH #QH 1ÿ /§y 
tr°(d SỊA 2ÿ1Ð //ÿ 

trÿ(d 2L 1N Uÿg2 /0py 





[pIc] 
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rỹtq UÉO ưệt |, /T/, 

red quÈH 1891-04 /0/ 

uueta ñq öq[ /ó9 
-1u- 


trptJ tột[, 0ÿX /89 


tưượgd dọrJN 2uon1L //9 
tr9tdq UẺ[, ỌA /99 
turytd IỔN 1É(L /€9 
tr 1o] ra 095 /y0 
urtd 191g 0ytd ỌA /€9 
trợqq qug[ 2uoq /c0 


trợtd 20H 0A /19 
tretdq uẻJ[ 8uônt [, ẩugL /09 


tuytd 0ÿ đề [, /óc 
ttrytd tọI[, @I8-5u2 /8G 





trytd tộIL 08], /€/ 
uuytd duÈH 0° /c¿ 
tuợtd ô,L 0đ /I/ 
ur§qq n1, 61, /0/, 
trọt tf[, 2uon(d /69 


tưượgd nổN đorúN /§9 
trytd UẺJ, ỌA //9 
turfdq 081 Ẩ#'T /09 
tuợ\d 2u03 Œ /€9 
tượud 0$Án8N tu [ /p9 
turợtd 20H 8ugdq /£9 


urgdd ngS #J\ /c9 
trựtdq $úL SuÔjN /19 


tuytaq 8unu2) 194 /09 
uIÿqq 0u9Iq[ $H /6S 





try(4 204,L 
11L u12 28 8uong /€/ 


red (uẺH 19-04 /ý/ 

tượqd öt[ ẩunq2 /T/ 
-1u- 

tlÿqd 8QH V /0/ 


røtd 
dọIN 8uø1n[, ÖQ 281 /69 


tur§qq uẺ[, ỌA /89 

r°d ẤT 2n2 /29 

tr" 92 0# [ /00 

uy UÿO) uy /S0 

tượtq 20H 8uyq uêA /y0 
u_rytd 

ỆIN uẸ0H $Œ 02/1 /£9 


t_rợtd 
8u0n[, JH1-19IA-Ánp-V /c9 


tưượtq uệÁn?N 
quÈH 8uon[, uýA /I0 
trytq nọtŒ 9ổ-8uEH /09 





[s1] 
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trợ que. Zuoq3J /€§ 
turýd 1n L 1ÿL /p§ 
uI#(d ÄS ỌA /€8 
turgqd dẹtd 1Éqd /8 
urgtq quỉq queq2 /18 
tuÿtd IS OÈQ /08 
turýdq 19Án5J ỌA /6/ 
9d 9L 1ẺL /8/ 
turgtd 1đ 0ộI([ /// 


ttrgq 8u0n[, 20G 2u0O /9/, 
ưượua đẻ ỌA /€/ 

uryqdq ẩu0n[ ỌA /y/ 
uIÿ(d AM, tột[ /E⁄ 


tượqd 20H u91q /Z/ 





trp(q Ấ'[ 2042 /06 
~iifê- 
tượud 8uön([, đựd /68 
urÿqdq 9Œ 8u@nu[L /§88 
uIÿ(d Ê0H nỤN //8 
trytdq 2uÿŒ du /98 
uIyqd JL JEU,L /€8 
U1ÿ(d 1914 !ES /y§ 
tuợtd du 18L /€§ 
trgqd ÔG quÏ[ /Z8 
tuợdad 201 ñ2 /I§ 
uIy(d 9L 1Êt,L /08 
tr9dda 16 uộI([ /6/ 


uuytd đọrqN ñL /§/ 
uuptad ñq 2W] /// 
trợ tIộIN 1N /9/, 
tra ]M,L, 0E, /€/, 


turgqq 20H u91 /y/ 





trp(q Ấ[ 2042 /06 
turựtd 8uônqL dựa /6S 
uretlq utr [ 8q-$Ð-1E,L /88 

uIiyqd 80H nỤN //8 
trytq 8uyd† dựua n2 /908 
iÿtd 0A ñ0H /€8 

urÿtd 1Š! 0ợtd /p§ 

urỹqq qu92) 18.L /€£8 

tựa đệ] uer5T /c§ 

trytd utH 9A /I8 
urg(d 9,L 0t 0L /08 
uưrotq 8uon,[, đợt 1Š!A nỌIS /6/, 


turợtdq 2uod1 ïHN "1L /§/ 
urgdaq Suøn 1L, 0<H QA /// 
turttdq 8uon[, 19A /9/ 
uIỹqq 091A u91 ỌA /c/ 


ugxqd 
quIS 8undq©) 80H 091 /p 
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Trong 7 bản trích đoạn của bộ Tiểu phẩm Bát-nhã 
trên đây thì bản của Ngài Huyền Tráng là tương đối tiêu 
biểu nhất, vậy xin chuyển ngữ phần trích đoạn này để 
chúng ta tham khảo: 

(1) Lúc bấy giờ, Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn, những kẻ ngu sĩ không siêng năng tính 
tấn, đủ các tật xấu, gốc thiện mồng manh, ám độn không 
mong cầu, ít nghe kém trí tuệ, bị các bạn xấu thao túng, 
không phụng sự bạn lành, không thích thưa hỏi những điều 
tốt đẹp, không chăm lo tu học, nghe Phật thuyết giảng Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, thật khó mà tin hiểu.” 

(2) Phật bảo Thiện Hiện: “Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói. ” 

(3) Bấy giờ, Thiện Hiện lại bạch Phật rằng: “Vì 
sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa này sâu xa khó tin khó hiểu 
như vậy?” 

(4) Phật bảo Thiện Hiện: “Sắc chẳng buộc chẳng mở. 
Tại sao vậy? Vì sắc lấy vô tính làm tự tính. Thọ, tưởng, 
hành, thức chẳng buộc chẳng mở. Tại sao vậy? Vì thọ tưởng 
hành thức lấy vô tính làm tự tính. Lại nữa, này Thiện Hiện, 
khởi thủy của sắc không buộc không mở. Tại sao vậy? Vì 
khởi thủy của sắc lấy vô tính làm tự tính. Chung cục của sắc 
không buộc không mở. Tại sao vậy? Vì chung cục của sắc 
lấy vô tính làm tự tính. Đoạn giữa của sắc không buộc 
không mở. Tại sao vậy? Vì đoạn giữa của sắc lấy vô tính 
làm tự tính. Khởi thủy của thọ, tưởng, hành, thức không 
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buộc không mở. Tại sao vậy? Vì khởi thủy của thọ, tưởng, 
hành, thức lấy vô tính làm tự tính. Chung cục của thọ tưởng 
hành thức không buộc không mở. Tại sao vậy? Vì chung cục 
của thọ, tưởng, hành, thức lấy vô tính làm tự tính. Đoạn giữa 
của thọ, tưởng, hành, thức không buộc không mở. Tại sao 
vậy? Vì đoạn giữa của thọ, tưởng, hành, thức lấy vô tính làm 
tự tính.” 

(5) Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật rằng: “Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa sâu xa, rất khó tin hiểu. Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa sâu xa hết sức khó hiểu.” 

(6) Phật bảo Thiện Hiện: “Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói. ” 

(7) “Tại sao như vậy? Này Thiện Hiện, sắc thanh 
tịnh tức quả báo thanh tịnh, quả báo thanh tịnh tức sắc 
thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì sắc thanh tịnh này với quả 
báo thanh tịnh vốn không phải hai, không phải hai phần, 
không phân biệt, không gián đoạn; thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh tức quả báo thanh tịnh, quả báo thanh tịnh tức 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh này với quả báo thanh tịnh 
vốn không phải hai, không phải hai phần, không phân 
biệt, không gián đoạn.” 


(8) “Lại nữa, này Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh tức nhất 
thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức sắc thanh 
tịnh. Tại sao vậy? Vì sắc thanh tịnh này với nhất thiết trí 
thanh tịnh vốn không phải hai, không phải hai phần, không 
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phân biệt, không gián đoạn; thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức 
thọ, tưởng, hành, thức, thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh này với nhất thiết trí thanh 
tịnh vốn không phải hai, không phải hai phần, không phân 
biệt, không gián đoạn. ” 
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Trong bốn bản trích đoạn của bộ kinh Đại phẩm Bái- 
nhã trên đây thì hai bản của ngài Vô-la-xoa và ngài Cưu- 
ma-la-thập bị thiếu vài đoạn, còn bản của ngài Huyễn 
Tráng thì quá phong phú, vậy xin chuyển ngữ bản dịch của 
ngài Trúc Pháp Hộ để tham khảo: 

(1) Lúc bấy giờ đức Thế Tôn liền lè lưỡi ra, che 
khuất ba ngàn Đại thiên thế giới, từ trong cuống lưỡi xuất 
hiện vô số ánh hào quang vi diệu chiếu khắp các thế giới 
của chư Phật ở phương Đông. 

(2) Ngay khi ấy vô số các Đại Bồ-tát không thể kể 
xiết của các cõi Phật ở phương Đông nhiều như cát của 
những con sông, trông thấy ánh hào quang ấy liền đi đến 
các đức Phật của mình thưa hỏi rằng: “Kính bạch bậc 
Trời trong cõi trời, do uy thần gì mà nay có ánh hào 
quang chiếu sáng nơi quốc độ này như vậy?” 

(3) Khi ấy các đức Như Lai trong các quốc độ ấy nói 
với các đại Bồ-tát: “Này các thiện nam tử, các ông muốn 
biết sự biến hóa ấy chăng? Hiện giờ ở phương Tây cách 
đây hằng hà sa số thế giới của chư Phật, có nước Phật tên 
là Nhẫn Giới (thế giới Kham Nhẫn), Thích-ca văn Đát- 
tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam-phật, từ cuống lưỡi của 
Ngài toả ra ánh hào quang chiếu đến hằng hà sa số thế 
giới của chư Phật ở phương Đông, khắp cả 10 phương. 
Nhân đó Ngài thuyết giảng Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho các 
đại Bồ-tát.” 
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(4) Bấy giờ các đại Bồ-tát của các Phật độ ấy liễn 
bạch Phật rằng: “Kính bạch đại Thánh, chúng con muốn 
đến đó đảnh lễ cúng dường đức Thích-ca văn Như Lai, 
đồng thời nghe giảng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. ” 

(5) [326] Đức Phật ấy dạy rằng: “Này thiện nam tử, 
nếu muốn, ông hãy chọn giờ mà đi.” 

(6) Khi các Bồ-tát đã được Phật cho phép, mỗi người 
liền tự chuẩn bị bảo cái, tràng phan, hương hoa trang sức 
như tạp hương, hương bột, hoa vàng, hoa bạc đi đến chỗ 
đức Thích-ca văn Đát-tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam-phật, 
cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi mỗi người lấy ra những thứ 
mang theo như bảo cái, tràng phan, hương hoa trang sức, 
tạp hương, hương bột, hoa vàng, hoa bạc rải lên trên Phật, 
các Bồ-tát và các Thanh văn. 


(7) Trong 8 phương và phương trên phương dưới cũng 
có vô số đại Bồ-tát không thể kể xiết, mỗi người đều đi 
đến chỗ đức Phật của nước mình bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn, các thần quang này từ đâu chiếu đến vậy?” Các đức 
Phật ấy đáp: “Có đức Phật hiệu là Thích-ca Văn Ni Đát- 
tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam-phật đang tỏa ra ánh hào 
quang từ nơi lưỡi của Ngài chiếu sáng hằng hà sa số thế 
giới của chư Phật trong mười phương. Đó chính là thần 
quang của Ngài.” Khi ấy các Bồ-tát muốn đến đảnh lễ đức 
Thích-ca và thăm thú các Bồ-tát khác, liền đến xin phép 
các đức Phật của mình. Các đức Phật ấy đáp: “Này các tộc 
tánh tử, nếu muốn đi, các ông chọn giờ mà đi.” [327] Các 
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Bồ-tát bèn mang theo những phẩm vật cúng dường đi đến 
chỗ đức Thích-ca Văn Đát-tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam- 
phật, cúi đầu đảnh lễ dâng lên những phẩm vật đã mang 
theo, rồi ngồi sang một bên, nghe Phật thuyết pháp. 


(8) Lúc bấy giờ Tứ đại Thiên Vương, chư thiên trên 
cõi trời, Đao-lợi thiên, Diễm thiên, Đâu-suất thiên, Ni- 
ma-la thiên, Ba-la-ni-mật thiên, cho đến cõi trời A-ca-nI- 
tra, mỗi người đều đem theo thiên hoa, thiên hương, thiên 
bột hương, thiên tạp hương, hoa sen xanh, hoa sen hồng, 
hoa sen vàng, hoa sen trắng mang theo những hương hoa 
vi diệu của cõi trời đi đến chỗ đức Phật. 

(9) [328] Bấy giờ chư thiên và các Bồ-tát mỗi 
người đều mang theo các loại hương hoa vi diệu ấy cung 
kính rải trên đức Như Lai chí chân Đẳng Chánh giác để 
cúng dường. 


(10) Lúc bấy giờ những hương hoa rải trên hư không 
ấy hóa thành cung điện lơ lửng trên hư không khắp cả 
bốn phương, toàn là những châu báu vi diệu rực rỡ khiến 
ai cũng cảm thấy vui thích. 


(11) Bấy giờ hội chúng hàng trăm vạn ức người đều 
chắp tay hướng về Phật, cung kính hỏi đức Phật rằng: 
“Kính bạch bậc Trời trong cõi trời, nguyện cho thân thể 
của chúng con trong đời vị lai cũng được Đát-tát-a-kiệt A- 
la-ha Tam-da-tam-phật, các Thanh Văn cũng được như 


254 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


vậy, và sẽ giảng kinh pháp cho hội chúng như đức Thế 
Tôn giảng hôm nay.” 


(12) [329] Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của 
các thiện nam tử, thấy tất cả pháp vĩnh viễn không sinh, 
không diệt, không được, không mất, đạt được pháp nhẫn, 
Phật liền mỉm cười. 

(13) Hiền giả A-nan tiến đến bạch Phật rằng: “Vì lý 
do gì mà Phật mỉm cười? Ngài cười có ý gì?” 

(14) Phật bảo với A-nan: “Hôm nay hàng trăm 
ngàn vạn ức người trong hội chúng này đều đạt được 
pháp nhẫn không sinh không diệt, trải qua 67 ức kiếp 
trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Giác Hoa Đát-tát- 
a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam-phật Minh Hạnh Thành Vị 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự 
Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, kiếp tên là Hoa Sự, thế 
giới tên là Chúng Hoa.” 
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Trong các trích đoạn của 7 bản dịch Kửn cương Bátr- 
nhã nêu trên thì bản dịch của ngài La-thập trở thành định 
bản (bản chuẩn), lâu nay đã được các vị tôn túc chúng ta 
chuyển ngữ đầy đủ sang tiếng Việt rất tiện tham khảo. 
Còn bản dịch của ngài Cấp-đa thì trúc trắc khó hiểu, chỉ 
dùng để tham khảo mà ít được sử dụng. Sau đây chúng tôi 
xin dịch các trích đoạn trong bản dịch của ngài Nghĩa 
Tịnh để tiện đối chiếu. 

(1) Phật nói với Diệu Sinh: “Nếu có người nào phát 
tâm hướng đến Bồ-tát thừa thì nên khởi tâm như sau: Tất 
cả các chúng sanh trong các thế giới gồm các loài như: 
Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hoá sinh, hoặc có sắc, 
không sắc, có tưởng, không tưởng, hoặc chẳng phải có 
tưởng, chẳng phải không tưởng, ta đều khiến cho chúng 
vào cõi vô dư Niết-bàn để diệt độ. [337] Tuy làm cho vô 
lượng chúng sinh như vậy, chứng được viên tịch, nhưng 
thực sự không có một chúng sinh nào vào cõi viên tịch cả. 
Tại sao vậy? Này Diệu Sinh, nếu Bồ-tát nào có ý tưởng 
về chúng sinh, thì không gọi là Bồ-tát. Vì sao thế? Vì còn 
có ý tưởng về ngã, ý tưởng về chúng sinh, ý tưởng về thọ 
mạng và ý tưởng hướng về Bồ-tát thừa. ” 

(2) “Lại nữa, này Diệu Sinh, Bồ-tát nên thực hành 
bố thí mà không vướng mắc vào sự tướng, nên thực hành 
bố thí mà không vướng mắc bất cứ thứ gì, nên thực hành 
bố thí mà không vướng mắc vào sắc, thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp. Này Diệu Sinh, Bồ-tát nên bố thí như vậy, 
nghĩa là không dính mắc vào bất cứ điều øì. Tại sao vậy? 
Vì bố thí mà không dính mắc thì khối phước ấy không thể 
kể xiết”. 

(3) “Này Diệu Sinh, ý ông nghĩ sao? Khoảng hư 
không ở phương Đông có thể đo lường được không?” 
Diệu Sinh đáp: “Không thể được, bạch Thế Tôn.” 


- Thế thì khoảng hư không Nam, Tây, Bắc bốn góc trên 
dưới khắp cả mười phương có thể đo lường được không? 


- Không thể được bạch Thế Tôn 


- Này Diệu Sinh, Bồ-tát bố thí mà không dính mắc thì 
khối phước đức ấy không thể đo lường được cũng như vậy. 


(4) “Này Diệu Sinh, ý ông nghĩ sao? Có thể quan sát 
đức Như lai qua hình tướng thù thắng cụ túc được chăng?” 


- Không thể được, bạch Thế Tôn. Không thể quan 
sát đức Như Lai qua hình tướng thù thắng cụ túc. Tại vì 
sao? Vì đức Như Lai bảo tướng thù thắng tức chẳng phải 
tướng thù thắng. 

- Này Diệu Sinh, các tướng thù thắng đều là hư 
vọng, nếu không phải tướng thù thắng thì không hư vọng. 
Vì thế nên quan sát đức Như Lai qua tướng thù thắng mà 
không có hình tướng. 
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Trong 7 bản dịch trên đây thì bản dịch của Pháp sư 
Huyễn Tráng đã trở thành định bản (bản chuẩn) được mọi 
người sử dụng và đã được các bậc tôn túc chúng ta 
chuyển ngữ sang tiếng Việt rất tiện tụng đọc. Vậy sau 
đây chúng tôi xin chuyển ngữ bản dịch của ngài Trí Tuệ 
Luân (tương đối chiết trung) để tiện tham khảo: 


(1) Tôi nghe như vây: Một thuở nọ đức Bạc-nga- 
phạm (Thế Tôn) an trú trong núi Thứu Phong tại thành 
Vương Xá, cùng với đại chúng Bí-sô và Bồ-tát. Lúc bấy 
giờ đức Thế Tôn nhập vào thiển định tên là Chiếu Kiến 
sâu xa rộng lớn. 

(2) Khi ấy trong hội chúng có vị Bồổ-tát tên Quán 
Thế Âm Tự Tại, khi thực hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu 
xa, thấy rõ tự tính của 5 uẩn đều là không. 


(3) Lúc bấy giờ Cụ thọ Xá-lợi tử, nương thần lực của 
Phật, chắp tay cung kính bạch Đại Bồ-tát Quán Thế Âm 
Tự Tại: “Kính thưa Thánh giả, nếu có người muốn học 
hạnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, thì phải thực hành 
như thế nào?” 


(4) [344] Khi được hỏi như vậy, Đại Bồ-tát Quán Thế 
Âm Tự Tại liền nói với Cụ thọ Xá-lợi tử: “Này Xá-lợi tử, 
nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn thực hành 
hạnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa thì nên thấy rõ tự tính 
của 5 uẩn đều là không, sẽ xa lìa các khổ ách. Này Xá-lợi 
tử, sắc là không, phải thấy tính không trong sắc, sắc chẳng 
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khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, 
không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 


(5) Này Xá-lợi tử, tính tướng không của các pháp 
này không sinh không diệt, không dơ không sạch, không 
giảm không tăng; thế nên trong không, không có sắc, 
không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không 
có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không 
có hết già chết; không có khổ tập diệt đạo; không có trí 
chứng và không có đắc.” 


(6) “Vì không có đắc nên Bồổ-để-tát-đỏa nương 
vào Bát nhã Ba-la-mật-đa mà an trú, tâm không 
chướng ngạ!; vì không có chướng ngại nên không có sợ 
hãi, xa la mộng tưởng điên đảo, cứu cánh tịch nhiên; 
chư Phật ba đời vì nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà 
đạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-để, hiện thành 
Chánh Giác. ” 

(7) [345] “Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là 
Đại chân ngôn, là Đại minh chân ngôn, là Vô thượng 
chân ngôn, là Vô đẳng đẳng chân ngôn, có thể đoạn trừ 
tất cả khổ não, chân thật không hư dối, nên nói chân ngôn 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. ” 

(8) “Liền nói chân ngôn: “Án, nga-đế-nga-đế, bá- 
la-nga-đế, bá-ra-tán-nga-đế, mạo- địa-ta-phược-hạ. ” 


275 


Thích Phước Sơn biên dịch 


(9) “Như vậy Xá-lợi tử, các Đại Bồ-tát đối với hạnh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa, nên học như vậy. ” 

(10) Lúc bấy giờ đức Thế Tôn từ thiển định an nhiên 
đứng dậy, tán thán Quán Thế Âm Tự Tại đại Bổ-tát: 
“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Đúng vậy, đúng vậy, 
đúng như lời ông nói: Hạnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa 
nên thực hành như vậy; khi thực hành như vậy, tất cả các 
đức Như Lai đều sẽ tùy hỉ.” 

(11) Khi đức Thế Tôn nói như thế, Cụ thọ Xá-lợi tử, 
Quán Thế Âm Tự Tại Bồ-tát và tất cả trời, người, A-tô-la, 
Kiện-đà-phược v.v... trong thế gian đang có mặt nơi hội 
chúng ấy, đều rất hoan hỉ, tín nhận phụng hành. 


2. [346] Những vấn đề được phản ánh 
trong các bản dịch của hệ thống Bát-nhã 

2.1. Mức độ chênh lệch trong các bản dịch 

(Sau đây sẽ khảo sát khái lược về số quyển, phẩm 
mục, số chữ của mỗi bộ kinh) 

2.1.a. Bộ Tiểu Phẩm Bát-nhã: 

Bộ này có 7 bản dịch như trước đã nêu. 

1. Bát-nhã đạo hành phẩm kinh, 10 quyển, 30 phẩm, 


hơn 90.000 chữ. 
2. Đại minh độ vô cực kinh, 6 quyển, 30 phẩm, hơn 
40.000 chữ. 
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3. Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-äa sao kinh, 5 quyển, 13 
phẩm, hơn 40.000 chữ. 

4. Tiểu Phẩm bát-nhã ba-la-mật-đa kinh, 10 quyển, 
29 phẩm, hơn 74.000 chữ. 

5. Đại bát-nhã kinh đệ tứ phân, 18 quyển, 29 phẩm, 
hơn 147.000 chữ. 

6. Phật mẫu xuất sinh tam pháp tạng bát-nhã ba-la- 
mật-đa kinh, 25 quyển, 32 phẩm, hơn 120.000 chữ. 

7. Phật mẫu bảo đức tạng bát-nhã ba-la-mật kinh, 3 
quyển, 32 phẩm, hơn 10.000 chữ. 


Bản dịch thứ 7 trên đây của Ngài Pháp Hiển là loại 
Nhiếp tụng, về văn dịch không thích hợp dùng để so 
sánh. Còn bản dịch thứ 3 của Đàm-ma-tỳ là loại sao kinh, 
phẩm mục không đầy đủ, cũng không thích hợp dùng để 
so sánh. Ngoài ra 5 bản còn lại về phẩm mục đại khái sai 
khác nhau không nhiễu, nhưng về cách chia quyển thì bất 
đồng, số chữ khác nhau rất lớn; bản dịch số 5 của ngài 
Huyễn Tráng và bản dịch số 6 của Ngài Thi Hộ thì số chữ 
cơ hồ nhiều hơn gấp 3 lần so với bản dịch thứ 2 của ngài 
Chi Khiêm. Nguyên nhân sai khác, chúng ta có thể tham 
khảo văn dịch của 3 bản dịch ấy ở đồ biểu thứ 4 thì có thể 
thấy rõ. [347] Bản dịch thứ 2 Đại minh độ kinh của ngài 
Chi Khiêm thiếu các đoạn (2) (3) (4) (5) (6) (8), và dịch 
văn của đoạn (1) và (7) hết sức giản lược. 


2.1.b. Bộ Đại phẩm bát-nhã ở đồ biểu thứ 3: 
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l. Quang tán bái-nhã, 10 quyển, 21 phẩm, hơn 


80.000 chữ. 

2. Phóng Quang Bái-nhã, 20 quyển, 90 phẩm, hơn 
220.000 chữ. 

3. Ma-ha bát-nhã: 27 quyển, 90 phẩm, hơn 320.000 
chữ. 

4. Đại Bát-nhã kinh đệ tứ phần: 7§ quyển, 85 phẩm, 
hơn 600.000 chữ. 


Trên đây, bản dịch thứ nhất của ngài Pháp Hộ, 
phẩm mục không đầy đủ, không thích hợp dùng để so 
sánh. Ba bản còn lại, phẩm mục đại khái tương đương 
nhau (bản của ngài Huyển Tráng thiếu 3 phẩm cuối 
cùng), nhưng chia quyển không đồng, số chữ sai khác rất 
lớn, bản của ngài Huyền Tráng nhiều gần gấp đôi bản 
của ngài La-thập và Vô-la-xoa. Chúng ta khảo sát đồ 
biểu thứ 5 có thể thấy rõ nguyên nhân vì sao phẩm mục 
và số chữ của 3 bản này khác nhau. Vì bản của ngài La- 
xoa thiếu đoạn (7), bản của Ngài La-thập thiếu đoạn (7) 
(9), nhưng các đoạn còn lại về cách phân bố thì bản của 
ngài Huyền Tráng chủ yếu là nhiều hơn, dễ thấy nhất là 
các đoạn (2) (3) (4) (6) (8) (10) và (14). 

2.1.c. $o sánh 7 bản dịch Bát-nhã tâm kinh ở đô biểu 
thứ 7 

(I) Bản của ngài Cưu-ma-la-thập: 299 chữ. 
(2) — Bản của ngài Huyễn Tráng: 260 chữ. 
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(4) Bản của ngài Pháp Nguyệt: 648 chữ. 

(4) Bản của ngài Bát-nhã, Lợi Ngôn: 545 chữ. 
(5) Bản của ngài Trí Tuệ Luân: 562 chữ. 

(6) [348] Bản của ngài Pháp Thành: 562 chữ. 
(7) — Bản của ngài Thi Hộ: 627 chữ. 


Bảy bản trên đây rõ ràng thuộc về hai hệ thống khác 
nhau: a. Bản (1) và (2) thuộc hệ thống thứ nhất; b. Năm 
bản còn lại thuộc về hệ thống thứ hai. 

Nội dung của Bái-nhã tâm kinh có thể chia đại khái 
làm ba phần: phần tựa, chánh tông và lưu thông. Trong đồ 
biểu thứ 7 ở trên, các đoạn (1) (2) (3) thuộc về phần tựa; 
các đoạn (4) (5) (6) (7) và (8) thuộc phần chánh tông; các 
đoạn (9) (10) và (11) thuộc phần lưu thông. Phần chánh 
tông là trọng tâm của 7âm kinh bát-nhã, về mức độ chênh 
lệch nhau trong các bản dịch tương đối không nhiều. Hệ 
thống thứ nhất, về phần tựa thiếu đoạn (1) và đoạn (3), về 
phần lưu thông hoàn toàn khiếm khuyết. Ở hệ thống thứ 
2, cả 2 phần tựa và lưu thông đều đầy đủ, về mức độ 
chênh lệch nhau tương đối rất ít (ngoại trừ bản dịch thứ 3 
của Ngài Pháp Nguyệt). Như vậy sự chênh lệch về số chữ 
trong 2 hệ thống chủ yếu là ở phần bài tựa và phần lưu 
thông có hay không. Huyền Tráng là vị chủ trương phiên 
dịch đầy đủ toàn Kinh, tuyệt đối không cắt xén nguyên 
điển (xem tiết 4 chương 4). Tâm kinh là một bộ kinh nhỏ, 
số chữ trong các bản dịch được tỉnh giản như thế, không 
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phải do rút gọn hay lược bớt; do đó chúng ta suy đoán 
nguyên nhân sai khác về văn dịch thuộc hai hệ thống có 
thể là do nguyên điển Phạn văn của bản gốc khác nhau. 
Hệ thống thứ nhất tựa hồ là loại kệ tụng, chân ngôn, cho 
nên câu văn tinh giản. Hệ thống thứ hai thêm vào phần 
nhập đề và kết luận, vốn là thể thức thông thường của 
loại kinh Phật. Đối với những người mới học, có lẽ đọc 
bản dịch thuộc hệ thống thứ hai dễ dàng thâm nhập nội 
dung của Tâm kinh hơn. 


2.2. Cách đặt tên kinh 

Căn cứ vào đồ biểu thứ nhất, bộ Tiểu phẩm Bát-nhã 
đại khái dựa vào 5 phương diện sau đây: 

1/ Dùng tên phẩm thứ nhất của kinh ấy làm tên 
kinh: Chẳng hạn phẩm thứ nhất của kinh Bái-nhã đạo 
hành phẩm kinh do Chi-lâu-ca-sấm dịch có tên là Phẩm 
đạo hành. Có thể [349] Đạo hành kinh do Trúc Phật Sóc 
dịch cũng giống như vậy. 

2/ Dùng ý nghĩa tổng quát của kinh ấy làm tên kinh: 
Chẳng hạn Đại mình độ vô cực kinh, Kỳ đa mật đại trí độ 
kinh thuộc về loại này. Vì kinh Bát-nhã lấy việc “dùng trí 
tuệ để vượt qua bờ giác” làm tôn chỉ, do vậy dùng “đại 
minh độ”, “đại trí độ ” làm tên kinh. 

3/ Lấy triều đại dịch kinh làm tên kinh: Chẳng hạn 
Ngô phẩm kinh của Khương Tăng Hội, vì kinh này được 
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dịch tại nước Ngô vào thời Tam Quốc, do đó dùng “ngô 
phẩm” làm tên kinh. 


4/ Lấy chương mục nhiều ít của bản văn tiếng Phạn 
làm tên kinh: Chẳng hạn Tiểu phẩm kinh của Trúc Pháp 
Hộ, Tiểu phẩm bát-nhã ba-la-mật kinh của Ngài Cưu-ma- 
la-thập, thuộc về loại này. Bài tựa Tiểu phẩm kinh của 
Tăng Duệ trong Xuất am tạng ký tập quyển 8 viết: 
“Chánh văn của Kinh này gồm có bốn loại, do Phật tùy 
thời giáo hoá mà giảng rộng hay hẹp; bản nhiều thì có 
100.000 bài kệ, còn bản ít thì có 600 bài kệ. Đại phẩm ở 
cõi này chính là Trưng phẩm của Thiên Trúc, tùy nghi mà 
gọi, hà tất kể về số lượng nhiều ít và bình luận về sự đơn 
giản hay phiển tạp?” Trong Bát-nhã tâm kinh tư tưởng sử 
của Pháp sư Đông Sơ có ghi nhận bản tiếng Phạn của 
kinh Bár-nhã hiện hành gồm có 5 bản, xin ghi lại ở đây 
như sau: 


a. Thập vạn tụng bát-nhã. Đối với phần đầu của bộ 
Đại bát-nhã do Huyễn Tráng phiên dịch thì có 
chỗ dài ngắn, có hoặc không, chứ chẳng phải 
hoàn toàn giống nhau. 

b. Bái thiên tụng bái-nhã: bộ này gồm 32 phẩm, 
tương đương với bộ Tiểu Phẩm Bát-nhã Hán dịch. 
Tại Nepal nó được gôm vào trong 9 pháp và có 
phần giải thích của Ha-lê-bạt-đà-la. 
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c. Kim cương bát-nhã: tức bản Năng đoạn kửừn 
cương bát-nhã tiếng Phạn, Ngài Huyền Tráng, 
Nghĩa Tịnh đều có bản dịch riêng. 


d. Nhị vạn ngũ thiên tụng bát-nhã: tương đương với 
hội thứ hai của kinh đại bát-nhã và Đại phẩm 
bát-nhã. 


e. Báf-nhã tâm kinh 


[350] Trong 5 bản tiếng Phạn thì 7iểu phẩm bát-nhã 
bát thiên tụng thuộc vào mục thứ 3, nhưng vào thời Ngài 
La-thập thì tại đất Hán đồng thời lưu hành bản dịch Nhị 
vạn ngũ thiên tụng bát-nhã. Vì đỂ phân biệt hai bản khác 
nhau nên đầu Kinh dùng tên “tiểu phẩm”, “đại phẩm” 
làm tên kinh. 


5/ Dùng âm dịch tên kinh tiếng Phạn làm tên kinh: 
Bản tiếng Phạn kinh Bái-nhã đều dùng Prajñãpäãramitã 
làm tên kinh, trước và sau nó lại thêm tên khác để dễ 
phân biệt. Bản dịch chữ Hán khi dùng “Bá/-nhã Ba-la- 
mật-đa” làm tên kinh, đều thuộc vào loại này. 


Trong 5 cách đặt tên kinh nêu trên có thể tùy nghi 
áp dụng đều thích hợp, nhưng cách thứ 2 dùng nghĩa khái 
quát của bộ kinh để đặt tên kinh thì phải cẩn thận. Nếu 
không sẽ biến hay thành dở, làm trò cười cho thiên hạ. 
Chẳng hạn “Kim cương bát-nhã” với “Kim cương năng 
đoạn bát-nhã”, “Năng đoạn kữm cương bát-nhấ” là hoàn 
toàn tương phản. Đề trước rất dễ dẫn đến sự ngộ nhận 
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kinh bát-nhã cứng như kim cương (báf-nhã kính kỳ ngạnh 
như kim cương), đề sau biểu đạt ý nghĩa chính xác kinh 
bát-nhã sắc bén có thể cắt đứt kim cương (bát-nhã kinh kỳ 
lợi năng đoạn kim cương). Thế nên tên dịch của loại sau 
là ổn nhất. 


2.3. Cách đặt tên phẩm 


Chủ yếu là sự khác nhau giữa dịch ý và dịch âm. 
Chẳng hạn như phẩm nê-lê, phẩm địa ngục ở đồ biểu thứ 
hai. Chữ nê-lê tiếng Phạn viết là Niraya, [351] có nghĩa 
là địa ngục. Nội dung của phẩm này nói về nỗi khổ của 
kẻ ác bị đoạ địa ngục. Trong 7 bản thì 2 bản dùng cách 
dịch âm, 5 bản dùng cách dịch ý. Lại như phẩm A-duy- 
việt-trí, nguyên tiếng Phạn là Avinivarfaniya, là tên giai 
vị của Bồ-tát, có ý nghĩa là không thoái chuyển. Trong đồ 
biểu thứ 2 có 3 bản dùng cách dịch âm, 4 bản dùng cách 
dịch ý. Nhưng trong 4 bản dịch ý thì tên dịch “Bất hối 
chuyển bô-tát tướng vị” của Ngài Thi Hộ là hoàn chỉnh 
nhất. Trong các đồ biểu thứ 2, thứ 3 thì tên phẩm dịch ý 
chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 


Trong những tên phẩm dịch ý đồng dạng, có những 
tên dịch hoàn toàn tương đồng, có những tên dịch chỉ tương 
tự, và có những tên dịch hoàn toàn khác nhau. Những tên 
phẩm dịch âm đồng dạng thì tên dịch tương đối sai khác 
không nhiều, như trong các đồ biểu thứ 2, thứ 3 có thể thấy 
TỐ. 
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Trong một bộ kinh do một người dịch, có những tên 
phẩm trước và sau giống nhau mà nội dung thì khác. 
Chẳng hạn trong biểu đồ thứ 2, bản dịch của ngài La-thập 
(24), (29) đều là “chúc lụy phẩm”, trong đồ biểu thứ 3, 
bản dịch của ngài Vô-la-xoa (67), (90) cũng có tên là 
“chúc lụy phẩm”. Ngoài ra trong những bộ kinh của 
những người dịch khác nhau, cũng có trường hợp tên 
phẩm tương đồng mà nội dung khác nhau; chẳng hạn 
trong bản dịch của Chi-lâu-ca-sấm (8), bản dịch của Chi 
Khiêm (3) ở đồ biểu thứ 2, cùng tên là 7rì phẩm , nhưng 
nội dung thì khác nhau. 


2.4. Phương pháp cách nghĩa của Phật 
giáo ảnh hưởng đối với bản dịch 

Trong đồ biểu thứ 2 và thứ 4, chúng ta có thể thấy 
hai hiện tượng sau đây: a) ở đô biểu thứ 2 dùng “Thanh 
tịnh”, “Bản vô” làm tên phẩm; b) ở đồ biểu thứ 4, dùng 
“Thanh tịnh” làm thuật ngữ. Mà “Thanh tịnh” vốn là một 
trong những tư tưởng trung tâm của Hoàng Lão. Do không 
tách bạch ý nghĩa chính xác nên ở đồ biểu thứ 2 và thứ 4 
dùng làm tên phẩm, hoặc thuật ngữ, hàm ý nghĩa là “ha 
bỏ lỗi lầm của hạnh ác, la bổ cấu nhiễm của phiền não”, 
thế là rõ ràng bất đồng với ý nghĩa ban đầu của Lão Tử. 
Đây là loại mượn những danh từ có sẵn của Trung Quốc, 
thêm vào ý mới, để biểu đạt tư tưởng Phật giáo, đó là 


é ^» 


[352] nội dung cụ thể của sự cách nghĩa. Vả lại chữ “vô 
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cũng là tư tưởng của Đạo gia, “bản vô” từ “vô” sinh ra, là 
một trong những chủ đề huyền đàm vào thời Ngụy Tấn. 
Các bản của Chi-lâu-ca-sấm, Chi Khiêm, Đàm-ma-tỳ đều 
dùng “bản vô” làm tên phẩm, hiển nhiên là mượn quan 
niệm “vô” của Đạo gia và “bản vô” của Huyền học để 
biểu đạt tư tưởng “không” của Bát-nhã. Trong Hán ngụy 
lưỡng tấn nam bắc triều Phật giáo sử, chương 9, giải thích 
về môn học Bát-nhã vào thời đại Thích Đạo An, Thang 
Dụng Đồng viết: “Các nhà học Bát-nhã thường chịu ảnh 
hưởng của Lão Trang, chí ít thì cũng sử dụng danh từ của 
Lão Trang, khi đọc những kinh sách hiện còn ngày nay, 
chúng ta thấy rõ điều đó.” Trong những bản dịch chúng ta 
cũng thấy rõ hiện tượng tương tự ấy. 


Trong đồ biểu thứ 2, ta thấy ba bản dùng “Bản vô 
phẩm” hai bản dùng “Chân như phẩm”, một bản dùng 
“Đại như phẩm”, một bản dùng “Như thật phẩm”. Thật 
ra, cả bảy bản này đều dịch từ tiếng Phạn Bhữiaatharä, 
mà chữ này dịch nghĩa là “Chân như” tức “Chân thật như 
thường”, là thuật ngữ Phật học mới sáng tạo của bản dịch 
chữ Hán, hiện tượng diễn biến này đại biểu cho Phật học 
tại Trung Quốc trải qua quá trình phát triển độc lập. 


2.5. Vấn đề dịch âm, dịch ý 


Trong quá trình dịch kinh, vấn để dịch âm, dịch ý 
vốn rất phức tạp, chẳng hạn như tên “Tu-bồ-để ” trong đổ 
biểu thứ tư (1) có 3 cách dịch: Tu-bồ-để, Thiện Nghiệp, 
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Thiện Hiện; trong đồ biểu thứ 6 (1) có 4 cách dịch: Tu- 
bồ-để, Thiện Thật, Thiện Hiện, Diệu Sinh. Tu-bồ-để là 
một trong 10 đại đệ tử của Phật, có biệt tài hiểu về không 
số một. Ngoại trừ những tên dịch đã nêu trên, còn được 
dịch là: Tu-phù-đế, Tu-phù-để, Tô-bổ-để, Tô-bộ-để, 
Thiện Cát, Không Sinh. Trong Diệu pháp hiên hoa kinh 
văn cú, quyển 2 thượng, nói: “Tu-bồ-đề nước này dịch là 
Không Sinh, vì lúc sinh ra ông, tất cả kho lẫm, vật dụng 
chén bát trong nhà đều trống trơn. Khi hỏi nhà chiêm tinh 
thì ông ta cho là tốt, vì lúc sinh ra, trong nhà không có chỉ 
cả [353] nên đặt tên là Không Sinh. Theo y báo chén bát 
ngọc ngà đều không nên dựa vào đó đặt tên cho chánh 
báo. Y báo và chánh báo đều tốt, nên gọi là Không Sinh; 
thường tu về pháp không nên gọi là Thiện Nghiệp. Nếu 
cúng dường ông sẽ được quả báo hiện tại, nên gọi là Thiện 
Cát (Ð.34, tr. 18a, dI I). 


Trong Đại đường tây vực ký quyển 4 của Huyễn 
Tráng, dưới chữ Tô-bộ-để được chú thích: “Người 
Đường gọi là Thiện Hiện, tên cũ gọi là Tu-phù-đề, hoặc 
Tu-bồ-đề, dịch là Thiện Cát, đều là sai lầm” (Ð. 51, tr. 
s93b, d19). 


Tu-bồổ-đề là từ phiên âm của chữ Phạn Subhữii. Nếu 
theo lập trường dịch âm mà nói thì các âm Tu-bồ-để, Tu- 
phù-đế, Tu-phù-để, Tô-bổ-để, Tô-bộ-để đều rất gần nhau. 
Thế nhưng Huyền Tráng cho rằng chỉ có “Tô-bộ-để” là 
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chính xác nhất còn các cách dịch khác đều là sai lầm”, e 
khó tránh khỏi thái độ võ đoán. Nếu theo lập trường dịch 
ý mà nói thì Tu-bồ-để bao hàm nhiều ý nghĩa đặc biệt. 
Vậy, nên dùng tên nào là hoàn hảo nhất thì quả thật khó 
mà quyết đoán. Bút giả cho rằng hễ là tên người thì dùng 
cách dịch âm là tốt nhất; chỉ cần tên dịch gần chính xác và 
được đa số độc giả hoan nghênh, thông hành tại Trung 
Quốc là được, chứ không cần phải so đo hơn kém. 


Trong đồ biểu thứ 7 (2) (3) có 3 tên dịch Quán Thế 
Âm Bồ-tát, Quán Tự Tại Bồ-tát, Quán Thế Âm Tự Tại 
Bồ-tát Tên tiếng Phạn của vị Bồổ-tát này là 
Avalokiesvara, Cưu-ma-la-thập dịch Diệu pháp liên hoa 
kinh quyển 7 nói: “Bấy giờ Bồổ-tát Vô Tận Ý, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, chắp tay hướng về 
Phật bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, Bồ-tát Quán Thế Âm 
vì nhân duyên gì mà được gọi là Quán Thế Âm?” Phật 
nói với Bổ-tát Vô Tận Ý: “Này Thiện nam tử, nếu có 
vô lượng trăm ngàn vạc ức chúng sanh chịu các khổ 
não, nghe Bồổ-tát Quán Thế Âm này, nhất tâm gọi tên, 
Bồ-tát Quán Thế Âm tức thì quan sát âm thanh ấy, thì 
người kia liền được giải thoát... Nếu ai thọ trì danh hiệu 
Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ được vô lượng, vô biên phước 
đức như vậy” (Ð. 9, tr. Sóc, d3]. 


Trong Đại đường tây vực ký quyển 3, dưới tượng A- 
phược-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la Bồ-tát, Huyền Tráng chú 
thích rằng: “Người Đường gọi là Quán Tự Tại, chữ ấy 
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tiếng Phạn viết liền lại như trên, nếu chia ra để giải thích 
thì A-phược-lô-chỉ-đê dịch là Quán, (y) thấp-phạt-la dịch 
là [354] Tự Tại. Người trước dịch là Quang Thế Âm, hoặc 
Quán Thế Âm, Quán Thế Tự Tại, đều là sai lầm” (Ð. 51 
tr. 883b, d22). 


Nhằm mục đích trì tụng với ý nghĩa “tức thì xem xét 
âm thanh ấy, liền được giải thoát,” nên tên Quán Thế Âm 
Bồ-tát được La-thập dịch là “Quán Thế Âm”, như thế là 
đạt được ý. Còn phương pháp của Huyền Tráng “chia văn 
cắt âm” để phân tích, nên dịch là “Quán Tự Tại”, là hoàn 
toàn nắm vững nguyên ý của Phạn văn. Phương pháp 
phiên dịch của 2 ngài đều có mặt độc đáo riêng, đáng để 
lại nghìn đời. 

Trong Bái-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh lược sớ của 
ngài Pháp Tạng đời Đường, viết: “Vì đối với sự lý đều vô 
ngại, quán đạt tự tại, nên đặt tên ấy. Lại nữa, xem xét căn 
cơ đến cứu độ, tự tại vô ngại, cho nên đặt tên như vậy. 
Cách giải thích trước dựa vào trí, cách giải thích sau dựa 
vào bị” [Đ. 33, tr. 552c, d13]. 

Tâm kinh lược sớ của Pháp Tạng kể trên là giải thích 
Tâm kinh của ngài Huyễn Tráng, chúng tôi mượn hàm ý 
“dựa vào trí”, “dựa vào bi” để thuyết minh chỗ dị đồng 
của “Quán Thế Âm” và “Quán Tự Tại”. La-thập theo lập 
trường “bi”, dịch là “Quán Thế Âm”, nghĩa là cứu độ tất 
cả chúng sanh, tương tự với quan điểm “Ngoại vương” 
của Trung Quốc. Huyền Tráng theo lập trường “trí”, dịch 
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là “Quán Tự Tại”, nghĩa là chứng được trí tuệ vô thượng, 
tương tự với quan điểm “nội thánh” của Trung Quốc. Vì 
lập trường của 2 Ngài bất đồng, nên tên dịch hiển nhiên 
sai khác. Vì muốn bao hàm cả hai nghĩa “trí” và “bi” 
nên trong đồ biểu thứ 7, Trí Tuệ Luân dịch là “Quán 
Thế Âm Tự Tại”, thật là viên mãn. Tuy nhiên, tên dịch 
này lại khiến cho người ta có cảm tưởng vẽ rắn thêm 
chân, chẳng đơn giản trơn tru cho lắm. Do đó, chúng ta 
thấy việc dịch kinh quả thật chẳng dễ dàng chút nào! 


Ở đồ biểu thứ 7 (4) có hai tên dịch là Xá-lợi-phất 
và Xá-lợi Tử. VỊ này là một trong 10 đệ tử lớn của Phật, 
có trí tuệ bậc nhất. Nguyên tiếng Phạn là Saripura, còn 
được dịch là Xá-lợi-phất-đa, Xá-lợi-phất-đa-la, Xá-lợi- 
phú-đa-la, Xá-lợi-bổ-đát-la, Thu Lộ Tử. “Xá-lợi” (sar?) 
là tên người mẹ, “phất” (phất-đa, phất-đa-la, phú-đa-la, 
bổ-đát-la) (pura) nghĩa là “con”. Vì Ngài là con của bà 
Xá-lợi, nên được dịch tên là“Xá-lợi-phất”, “Xá-lợi Tử”. 
“Xá-lợi-phất” là hoàn toàn dịch âm, còn “Xá-lợi Tử” thì 
gồm cả dịch âm và dịch ý. 

Bút giả [355] cho rằng dịch “Xá-lợi Tử” là không 
hoàn toàn thỏa đáng. Nếu dịch âm thuần túy thì nên dịch 
là “Xá-lợi-phất”, còn như dịch ý thuần túy thì nên dịch là 
“Thu Lộ Tử” (Vì mắt của mẹ ông giống như chim Thu 
Lộ, hoặc có tài biện luận như Thu Lộ —- loài chim 100 
lưỡi). Khi dịch là “Xá-lợi Tử” thì đã chẳng phải dịch âm, 
cũng chẳng phải dịch ý, trái với nguyên tắc phiên dịch. 
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Vả lại, “Xá-lợi Tử” thì trùng với tên xá-lợi-tử (tức 
xương cốt) của sa-môn sau khi thiêu thân còn lại, dễ dẫn 
đến ngộ nhận. 


Tại đồ biểu thứ 7 (6) có hai tên dịch là A-nậu-đa-la 
Tam-miệu-tam-bồ-đề, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-đề. 
Nguyên tác Phạn văn là Anuffara-samyaksambodli, đây 
là danh từ chuyên môn chỉ cho trí tuệ đức Phật đã đạt 
được. Trong Diệu pháp liên hoa kinh huyễn tán quyển 2 
của Khuy Cơ đời Đường, nói: “A (4) là vô, nậu-đa-la 
(nufira) là thượng, tam (sưm) là chánh, miệu (yak) là 
đẳng, và tam (sm) là chánh, bồ-để (bodH) là giác; nghĩa 
là vô thượng chánh đẳng chánh giác” (Đ.34, tr. 672a, 
d21). Do vậy “A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bồ-để ” là dịch 
âm thuần túy, còn “Vô thượng chánh đẳng bổ-để” thì 
gồm cả dịch ý và dịch âm. 

Vấn để dịch âm về thần chú ở đồ biểu thứ 7 (8), các 
bản đều sai khác. Bút giả cho rằng phàm là dịch âm, chỉ 
có thể đạt đến mức độ tương đối gần với nguyên âm, chứ 
tuyệt đối không thể nào hoàn toàn giống như nguyên âm. 
Tại vì phương pháp biểu âm của 2 loại ngữ hệ khác nhau, 
do đó các âm tiết, âm điệu, âm chất và phương pháp phát 
âm hiển nhiên cũng phải sai khác. Chẳng hạn chữ book 
trong tiếng Anh, nếu dùng chữ Hán “bố-khắc” chú âm, 
âm tuy gần giống nhưng chung cục không có cách nào 
giống hệt nguyên âm. Về tình hình dịch âm thần chú rất 
giống như thế, nghĩa là chỉ tương đối giống với nguyên 
290 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


âm. Trong sách Thông chí lược lục thư lược, chương 5 
Trịnh Tiểu viết: “Ngày nay phạm Tăng cầu mưa thì mưa 
rơi, cầu rồng thì rồng hiện, chỉ trong khoảnh khắc liền 
ứng nghiệm; còn chư Tăng Trung Hoa cũng học âm thanh 
ấy mà không hiệu nghiệm là vì chưa đạt đến mức độ 
chính xác của âm thanh.” Hiển nhiên ở đây Trịnh Tiểu đã 
sớm phát hiện ra vấn để này. Nhưng khi đã phiên dịch thì 
không thể bảo lưu nguyên văn tiếng Phạn mà không dịch, 
thế nên về phương pháp phiên dịch thần chú dù “biết việc 
không thể làm được mà vẫn phải làm!” 


Trong lịch sử dịch kinh tại Trung Quốc, có 2 lần 
tranh luận về kinh cựu dịch và tân dịch (La-thập, Huyền 
Tráng). Nếu căn cứ vào một số tiết mục đã thảo luận ở 
trên, thì chúng ta thấy, về phương pháp phiên dịch danh 
từ, các Ngài đều có suy nghĩ “ta đúng, người sai”, điều 
này thiết nghĩ chẳng có gì lạ cả; vì về mặt phiên dịch 
danh từ, đại để không ngoài 3 phương diện: (1) Thuần túy 
[356] dịch âm; (2) Thuần túy dịch ý; (3) Dùng cả dịch âm 
và dịch ý. Bất cứ một pháp sư dịch kinh nào cũng đều sử 
dụng cả 3 phương pháp. Do đó, vấn để hơn kém của tên 
dịch không nên so đo từng chút, miễn sao tên dịch ấy 
được lưu hành phổ biến, được đa số người Trung Quốc ưa 
thích, thì đó đích thị là tên dịch tốt. Hơn nữa, nếu như 
nguyên điển được truyền đến từ những bộ phái hay khu 
vực bất đồng, thì âm chữ vốn đã sai khác, sau đó lại được 
dịch ra ngôn ngữ của Hán, của Tấn, Tần, Lương, Tùy, 
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Đường... thì âm dịch đương nhiên bất đồng, vì “thời có 
xưa nay, đất chia Nam Bắc”. Do đó, về phương diện dịch 
âm, nếu như cố chấp cho rằng “Nay đúng xưa sai” thì sẽ 
làm trở ngại sự lưu thông của ngôn ngữ không ít. 


2.6. Thể văn của bản dịch 


Là một cơ sở trọng yếu mà các học giả Phật giáo 
đời xưa dùng để phân biệt dịch giả của bộ kinh. Đạo An 
và Trí Thăng là 2 nhân vật rất kiệt xuất trong lĩnh vực 
này. Trong bài tựa của Nhân bản dục sinh kinh do Đạo 
An viết mà Xuất tam tạng ký tập quyển 6 ghi lại như sau: 
“Kinh này hình như An Thế Cao dịch bằng ngôn ngữ đời 
Tấn, ngôn ngữ cổ kính, lời văn khúc chiết, nghĩa vi diệu, 
lý uyển chuyển.” 


Và quyển 13 của sách ấy, chuyện Chi Sấm viết: 
“Lại có I0 bộ kinh như A-xà-thế-vương, Bảo Tích... đã 
nhiều năm không được ghi chép, Đạo An nghiên cứu cổ 
kim, sưu tầm thể văn, cho rằng các bộ này hình như do 
Chỉ Sấm phiên dịch.” 


Đạo An không những dựa vào sự sai khác của thể 
văn để phán đoán dịch giả của bộ kinh, mà ông còn dựa 
vào thể văn để phê bình bản dịch của tiền nhân. Xuất am 
tạng ký tập quyển 13, chuyện An Huyễn viết: “Đạo An 
cho rằng Nghiêm Phật Điều dịch kinh gọn gàng, không 
rườm rà, toàn bản rất hoàn hảo... Đạo An cho rằng Mạnh 
Tường dịch kinh trơn tru lưu loát, như lướt qua hư không. ” 
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Trong Khai nguyên lục, Trí Thăng đời Đường dùng 
thể văn dị đồng để phân biệt tình hình chân ngụy rất phổ 
biến, như trong chuyện Chi-lâu-ca-sấm quyển một viết: 
[357] “Trong các bộ lục của Phí Trường Phòng, ở phần 
phiên dịch của Chi Khiêm, đều có ghi Đại bảo tích kinh ] 
quyển, nay thấy bộ này với Phật di nhật ma-ni bảo kinh 
vốn cùng một bản, nên không dịch ra nữa, vả lại khi tìm 
hiểu về câu văn, thì chẳng phải do Sấm phiên dịch, trong 
các bộ Biệt lục đều ghi là thất dịch (mất tên người dịch). 
Nay dựa vào Biệt lục để đính chính, nên loại bỏ bộ này 
trong phần ghi chép về Sấm.” 


Trong quyển 4, trang 518 hạ viết: “Kửn cương tam 
muội bản tính thanh tịnh bất hoại bất diệt kinh 1 quyền, 
cũng gọi là Kửn cương thanh tịnh kinh, các bộ lục của 
Trường Phòng bảo: Chi Khiêm đời Ngô dịch. Trong 
những bản thất dịch đời Hậu Hán cũng chép như thế, 
nhưng không phải vậy. Nay xét câu văn, hình như được 
dịch vào đời Tần, nên ghi lại nơi đây.” 


Trong quyển 5, trang 530 thượng viết: “Bái nê-hoàn 
kinh, 1 quyển... Nay xét văn cú của bản kinh này từ đầu 
đến cuối thì chẳng phải do Bạt-đà phiên dịch, mà hình 
như do Chi Khiêm, Pháp Hộ dịch. ” 


Trong quyển 6, trang 538, trung, viết: “Quyết định 
tạng luận, 3 quyển, trong đó có chữ lương ngôn, là bản 
dịch của đời Lương, tìm xem câu văn, thì do Chân Đế 
phiên dịch. ” 
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Trong quyển 12, trang 605, trung, viết: “Trưởng giả 
pháp chí thê kinh 1 quyển... Tát-la quốc kinh 1 quyển... 
nay thấy rõ câu văn của 2 bộ kinh này, hoàn toàn không 
phải La-thập phiên dịch, mà hình như được dịch vào đời 
Ngụy Tấn.” 


Quyển 12, trang 606, thượng, viết: “Tịnh nghiệp 
chướng kinh 1 quyển... Trong quyển lục của Pháp Thượng 
bảo do Pháp Hộ dịch, nhưng xét về câu văn thì hoàn toàn 
khác với bút pháp dịch kinh của Pháp Hộ, cho nên ghi là 
thất dịch.” 


Đạo An đem toàn bộ văn dịch của một dịch giả làm 
đối tượng phê bình, ông dùng đôi ba lời để khái quát phong 
cách văn dịch của một đại sư dịch kinh nào đó, [358] phê 
bình theo lối ấn tượng, người sau rất khó lãnh hội thâm ý 
của Đạo An. Trái lại, Trí Thăng thì dựa vào “câu văn” để 
phân biệt, đối tượng dùng làm cơ sở rất cụ thể. 


Cách cấu trúc của Phật điển Hán dịch vốn cố định, 
nó dùng bản tiếng Phạn làm để bản (bản gốc), cho nên 
sự thay đổi không nhiều, chẳng hạn ở đồ biểu thứ (2), 
thứ (3) cách cấu trúc tên của các bản Tiểu, Đại phẩm 
kinh hoàn toàn tương tự, thứ tự phẩm mục trước sau đều 
thống nhất. Lại như ở đồ biểu thứ (4), (5), (6) và (7) 
cách cấu trúc nhỏ trong những đoạn văn kinh cũng hoàn 
toàn tương tự, ý văn trước sau thống nhất. Ngoài ra, thể 
“trường hàng” và “kệ tụng” cũng được dùng xen kế 
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nhau, đó là nét đặc sắc chủ yếu về thể văn của kinh 
Phật. Trong thể “trường hàng” lại dùng cách vấn đáp 
làm chủ yếu, ở giữa lại thêm một đoạn văn mang tính tự 
thuật để quán xuyến trước sau. Hình thức cố hữu này 
bất cứ một vị đại sư dịch kinh nào cũng không dám tùy 
tiện thay đổi. Do đó, khi phân biệt sự dị đồng của thể 
văn dịch kinh, không nên bắt chước theo Đạo An - chỉ 
xem lướt qua đại khái, mà nên dùng “câu văn” làm đối 
tượng (như Trí Thăng). 

Khi nói “câu văn” thì bao hàm cả nhân danh, thuật 
ngữ, từ phổ thông và cú pháp v.v... Mỗi bản văn dịch đều 
có những đặc sắc riêng, chẳng hạn đem “Tu-bồ-đề ” dịch 
thành “Thiện Hiện”, đó là nét đặc sắc trong bộ kinh Đại 
Bát-nhã 600 quyển của Ngài Huyễển Tráng; những bắn 
dịch khác của Ngài Huyễn Tráng cũng đều như thế. Lại 
như những lời mở đầu của những đoạn ngắn văn dịch, 
các bản cũng đều có tập quán dụng ngữ riêng biệt. 
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Cách dụng ngữ của bốn dịch giả ở đồ biểu thứ 5: 























Trúc Pháp Hộ |_ Vô-la-xoa La-thập Huyền Tráng 
() Ưdi (DNhĩthời | (1) Nhĩ thời (1) Nhĩ thời 
(2)Ứng thời (2ÿThị thời | (2)Thị thời (2)Nhĩ thời 

(3) Ư thời (3) (3) (3) Thời 

(42 Ư dời [359 | (4) Ư thị (4) Thị thời (4) Thời 

6) (5) (5) (5) Thời 

(6) Thời (6) Ư thị (6) Thị thời (6) Thời 

() (7) (7) () 

(8) Ư thời (8) (8) Nhĩ thời (8) Nhĩ thời 

(9) Ư thời (9) (9) (9) 

(10) Ư thời (10) (10) Thị (10) Nhĩ thời 
(11)Ư (11) Ưthị (11) Thị thời (11) Nhĩ thời 
(12) Nhĩ thời (12) Ưthị (12) Thị thời (12) Nhĩ thời 
(13) (13) (13) (13) Thời 

“Ư thời” 5 lần “Ưthị 4lần | “Thị thời”5 lần | “Nhĩ thời” 6 lần 


“Thời” 5 lần 





[36O] Sự dị đồng về câu chữ, ngữ pháp thay đổi khá 
lớn cho nên không phải dễ dàng nhận thấy nét đặc sắc 
phổ biến của một bản dịch riêng biệt, điều này liên quan 
mật thiết với trình tự và phương pháp dịch kinh. Chuyện 
của Huyền Tráng trong Tực cao făng truyện quyển 4 viết: 
“Từ đời xưa đến nay, khi dịch kinh điển, bắt đầu dùng bản 
tiếng Phạn viết ra chữ Hán, sau đó kiểm tra lại, rồi viết lại 
theo cú pháp của Trung Quốc.” 


Thủ tục thông thường là trải qua 2 công đoạn: Viết 
ra chữ Hán theo thứ tự tiếng Phạn, rồi xắp xếp lại theo 
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cú pháp của Trung Quốc, nhưng chỉ có bản dịch của Ngài 
Cấp-đa là ngoại lệ, nghĩa là chỉ trải qua giai đoạn đầu, 
hoàn toàn bảo tổn ngữ pháp tiếng Phạn, người Trung 
Quốc khi đọc đến chẳng hiểu gì cả. Nếu dùng văn dịch 
của Ngài Cấp-đa ở biểu đổ thứ 6 so sánh với văn dịch 
của các bản khác thì chúng ta thấy rằng bất luận là áp 
dụng thủ tục nào, tựa hồ cũng chỉ cục hạn vào phương 
pháp đối dịch “từng chữ, từng câu”. Thế nên chúng ta có 
thể nói rằng ngữ pháp Phật điển Hán dịch là đứa con sinh 
ra do sự kết hợp giữa Phạn văn và Hán văn. Nó đã không 
hoàn toàn giống với Trung văn, cũng không hoàn toàn 
giống với Phạn văn. Trong lịch sử dịch kinh tại Trung 
Quốc, khi thảo luận về vấn để “văn, chất”, thì đại khái 
có thể nói “văn” chỉ cho văn dịch tiếp cận với ngữ pháp 
Trung Quốc, còn “chất” chỉ cho văn dịch tiếp cận với 
ngữ pháp tiếng Phạn. 

Bút giả cho rằng văn dịch lý tưởng nhất phải nắm 
vững 2 nguyên tắc: (1) Đạt ý: nghĩa là phải bảo tổn đầy 
đủ nguyên ý của tiếng Phạn; (2) Ngữ pháp văn thể phải 
phù hợp với sở thích của người Trung Quốc. Ở đây xin 
dùng các đoạn (5) (7) (8) trong đồ biểu thứ 5 để thuyết 
minh vấn đề này. 

Đoạn (5) ở đồ biểu thứ 5: 

- Bản dịch của Trúc Pháp Hộ - đạt ý: Làm sáng tỏ 
tinh thần đối thoại sinh động 
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- [361] Bản dịch của Vô-la-xoa — đạt ý: Thiếu tính 
thần đối thoại. 

- Bản dịch của Cưu-ma-la-thập — đạt ý: Đầy đủ tinh 
thần đối thoại, nhưng thiếu sinh động; như câu; “nhữ tự 
tri thời” (ngươi tự biết thời) là loại ngữ pháp lạ lùng. 

- Bản dịch của Huyền Tráng - đạt ý: Thiếu tinh 
thần đối thoại. Câu “tuỳ nhữ ý vãng” (tùy ý ngươi đến), 
là ngữ pháp lạ lùng. 

Do đó, có thể thấy ở phiến đoạn này thì văn dịch 
của Trúc Pháp Hộ là ưu việt nhất. 

Đoạn (7) ở đồ biểu thứ 5: 

- Bản dịch của Trúc Pháp Hộ - đạt ý. Nhưng câu văn 
phần lớn trùng lập với những đoạn trước, tổ ra quá rườm rà. 

- Bản dịch của Vô-la-xoa — thiếu. 

- Bản dịch của Cưu-ma-la-thập - thiếu. 

- Bản dịch của Huyễn Tráng - đạt ý. Lời văn tinh 
luyện, không rườm rà. 

Qua đó có thể thấy ở phiến đoạn này văn dịch của 
Ngài Huyền Tráng là ưu việt nhất. 

Đoạn (8) ở đồ biểu thứ 5 

- Bản của Trúc Pháp Hộ - đạt ý. Nội dung hơi rườm rà. 


298 


Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


- Bản của Vô-la-xoa — đạt ý. Văn tự tính luyện, 
không rườm rà. 

- Bản của Cưu-ma-la-thập — đạt ý. Nội dung hơi rườm rà. 

- Bản dịch của Huyền Tráng - đạt ý. Nội dung quá 
rườm tà. 


Qua đó có thể thấy ở phiến đoạn này văn dịch của 
Vô-la-xoa là ưu việt nhất. 


Khi phê bình sự hơn kém của các bản dịch, nếu có 
thể áp dụng phương pháp trên, đối chiếu từng đoạn văn, 
thì kết luận đạt được nhất định sẽ khách quan; đồng thời 
đây cũng là một phương pháp tốt nhất để nghiên cứu 
kinh Phật. 
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KẾT LUẬN 

Khi nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc, trước 
hết là vấn để dịch kinh. Ngoại trừ một vài bản luận văn 
ngắn, thì những trứ tác chuyên môn thảo luận vấn đề dịch 
kinh, có tính tổng hợp, toàn diện hầu như chưa thấy xuất 
hiện. Bản luận văn này có thể xem là tác phẩm đầu tiên 
bổ sung cho sự khiếm khuyết ấy. Các chủ để thảo luận 
trong bản văn, đã có các học giả cận đại từng bàn bạc 
đến, bút giả vô cùng cảm tạ bước đột phá của các học giả, 
cho nên, khi dẫn chứng những thành quả nghiên cứu của 
các vị ấy để tham khảo, thì mỗi mỗi đều ghi chú xuất xứ, 
không dám sơ sót. Nhưng bút giả nghĩ rằng nếu chỉ tham 
khảo những trứ tác của các học giả cận đại thì chưa đầy 
đủ. Thế nên trong quá trình biên soạn, bút giả từng nhiều 
lần sưu tầm kỹ lưỡng những tư liệu nguyên thủy, sau khi 
tổng hợp, quy nạp, phân loại, mới phát hiện có một số 
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vấn đề trọng yếu về việc dịch kinh mà các học giả cận 
đại bổ qua. Ngoài ra, bút giả có vài ý kiến mà có lẽ các 
học giả cận đại không nhất trí cho lắm. Trong bản luận 
văn, bút giả hoàn toàn căn cứ vào tư liệu do mình sưu tập, 
sắp xếp, hệ thống, suy luận đối với những luận cứ tương 
quan của các học giả cận đại, cực chẳng đã mới có đôi lời 
bình luận, một là biểu thị sự tôn kính các bậc tiền bối, 
không dám tùy tiện bàn luận vu vơ, hai là nhằm giữ gìn 
sự mạch lạc của văn ý, tránh làm phát sinh những chi tiết 
rườm tà. 

Sau khi nghiên cứu 4 chủ đề chính về Phật điển Hán 
dịch, cuối cùng bút giả nhận thấy 4 điểm đột xuất tương 
đối ấn tượng sau đây: 

1. Quân vương hộ pháp trải qua các đời 

Trong lịch sử dịch kinh gồm những nhân vật trọng 
yếu là các Tăng lữ phương Tây (chỉ Tây Á) đến Trung 
Quốc truyền giáo và các Tăng lữ Trung Quốc đến Tây 
Trúc cầu pháp. Họ đều ôm ấp hoài bão muốn cho chánh 
pháp được lưu hành tại Trung Hoa. Phân lớn Phật điển 
được du nhập từ hai ngã đường bộ và đường thủy, rồi các 
Pháp sư đem phiên dịch ra chữ Hán, tạo nên công trình 
dịch kinh lừng lẫy. Nhưng sự nghiệp dịch kinh được phát 
triển tốt đẹp là nhờ sự hỗ trợ đắc lực của “ngoại duyên”, 
nghĩa là sự hộ pháp đúng [386] thời cơ và đắc lực của đàn 
việt. Đó là hai nhân tố không thể thiếu được. Trong các 
chế độ chính trị chuyên chế của các quân vương thời xưa, 
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khi nhận được sự ủng hộ đắc lực của quân vương, tức là 
nhận được “ngoại duyên” đầy đủ. Từ khi pháp sư Đạo An 
để xuất “không dựa vào quốc vương thì pháp sự khó 
thành tựu” đến Pháp sư Huyền Tráng nhiều lần dâng biểu 
thỉnh cầu quân vương để tựa, chúng ta thấy rất rõ sự 
nghiệp dịch kinh là dựa vào quân vương mà khai triển đó 
là sự thật. Nhiều đại sư dịch kinh kiệt xuất nhờ sự đãi ngộ 
của quân vương mà thiết lập những dịch trường hoành 
tráng. Tuy nhiên, Ngài Chân Đế đời Lương lại thuộc 
ngoại lệ, vì lúc ấy Hầu Cảnh nổi loạn, vua Lương không 
rảnh thì giờ để ủng hộ ông nhiệt thành, vậy mà sự nghiệp 
dịch kinh của ông vẫn thành tựu rực rỡ, khả quan. Chuyện 
của ông trong Tự cao tăng truyện quyển 1 viết rằng nhân 
vì tâm nguyện của mình không biết chia sẻ cùng ai, nên 
có ý định trở về lại Tây Trúc, nhưng sau cùng, vì gió 
nghiệp đẩy đưa, phiêu bạt đến Quảng Châu, rồi kẻ đạo 
người tục liên tiếp đua nhau đến yểm trợ, bấy giờ mới 
miễn cưỡng lưu cư tại đất Hán. 
2. Những chức danh tượng trưng tại 
dịch trường 
Tại những dịch trường thực hiện cả hai trọng trách là 
vừa dịch kinh, vừa giảng kinh. Các đại sư dịch kinh kiêm 
nhiệm cả hai việc, cho nên bất luận là Tăng lữ trực tiếp 
tham dự công việc trợ dịch hay tín đổ đến nghe giảng 
Phật pháp cũng đều là những thành viên tích cực tại dịch 
trường. Sau khi dịch trường được tổ chức quy mô, chặt 
303 


Thích Phước Sơn biên dịch 


chẽ thì nơi đây không chấp nhận những tín đồ chỉ đơn 
thuần đến đó nghe pháp. Thế nên, những thành viên 
không đắm nhận một chức vụ cụ thể nào, chúng tôi đều 
xem họ là những thành viên không hiệu dụng. Những 
thành viên không có tác dụng tích cực xuất hiện tại những 
dịch trường chuyên nghiệp, đại khái có mối quan hệ mật 
thiết với những quân vương trợ dịch. Trong Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ ni-đà-na, quyển 1 có ghi lại 
những thành viên giữ các chức vụ tại dịch trường khi 
Nghĩa Tịnh dịch bộ luật này vào thời gian —- ngày 15 Bính 
Thân, tháng tư Nhâm Ngọ, năm thứ tư Canh Tuất, niên 
hiệu Cảnh Long (710), Đời Đường: 
" Tam Tạng pháp sư đại đức sa-môn Nghĩa Tịnh 
tuyên dịch Phạn bản và xuyết văn chánh tự. 
“"_ Sa-môn dịch kinh Thổ~hỏa-la đại đức Đạt-ma-mạt- 
đường chứng Phạn nghĩa. 
"_|387] Sa-môn dịch kinh người nước Trung Thiên 
Trúc, đại đức Hiệu Nỗ chứng Phạn nghĩa. 
“" Sa-môn dịch kinh người nước Kế-(tân, đại đức 
Đạt-ma-nan-đà chứng Phạn nghĩa. 
" Sa-môn dịch kinh người Truy Châu chùa Đại 
Vân, đại đức Tuệ Chiểu chứng nghĩa. 
" sSa-môn dịch kinh người Lạc Châu chùa Sùng 
Quang, đại đức Luật sư Đạo Lâm chứng nghĩa. 
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Sa-môn dịch kinh viện chủ chùa Phước Thọ, đại 
đức Lợi Minh chứng nghĩa. 

Sa-môn dịch kinh người Lạc Châu, chùa Thái 
Bình, đại đức luật sư Đạo Khác chứng nghĩa. 
Sa-môn dịch kinh chùa Đại Tấn Phúc, đại đức 
Thắng Trang chứng nghĩa. 

Sa-môn dịch kinh người Tương Châu, chùa Phước 
Hà, đại đức Huyền Tản chứng nghĩa, bút thọ. 
Sa-môn dịch kinh chùa Đại Tiến Phúc, đại đức 
luật sư Trí Tích chứng nghĩa, chánh tự. 

Sa-môn dịch kinh người Đức Châu, viện chủ chùa 
Đại Vân Tuệ Tản chứng nghĩa. 

Sa-môn dịch kinh người Tây Lương Châu, chùa 
Bạch Tháp, đại đức Tuệ Tích đọc bản tiếng 
Phạn. 

Bà-la-môn dịch kinh người Hữu Kiêu Vệ Dực phủ 
trung lang viên ngoại Trí Túc vệ thần Lý Thích- 
ca đọc bản tiếng Phạn. 

Bà-lamôn dịch kinh người nước Đông Thiên 
Trúc Tả Đồn Dực phủ trung lang tướng viên 
ngoại Trí Đồng chánh viên Thần Cù Kim Cương 
chứng dịch. 

Bà-lamôn dịch kinh người nước Đông Thiên 
Trúc Đại Thủ lĩnh y Xá-la chứng Phạn bản. 
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Bà-lamôn dịch kinh, người nước Đông Thiên 
Trúc, chấp kích Trực Trung thư tỉnh thần Độ Phả 
Cụ đọc bản tiếng Phạn. 

Bà-la-môn dịch kinh, người nước Long Bá, Đại 
Đạt quan chuẩn tam phân thần Lý Thâu La chứng 
dịch. 


[388] Kim Tử Quang Lộc Đại phu thủ Thượng Thư 
Tả bộc xạ đồng trung thư môn hạ tam phẩm thượng 
trụ quốc công thần Vi Thần Nguyên giám dịch. 
Thượng Thư Hữu Bộc Xạ đồng trung thư môn hạ 
tam phẩm thượng trụ quốc Hứa Quốc Công thần 
Tô Hoàn giám dịch. 

Đặc Tiến Hành Thái Tử Thiếu sư đồng trung thư 
môn hạ tam phẩm thượng trụ quốc tống quốc 
công tiến Đường Hưu Hoàn giám dịch. 

Đặc Tiến Thái Tử Thiếu bảo kiêm Dương Châu 
Đại Đô Đốc đồng trung thư môn hạ tam phẩm 
giám tu quốc sử thượng trụ quốc công thần Vi Ôn 
giám dịch. 

Đặc tiến Đồng Trung Thư môn hạ tam phẩm tu 
văn quán đại học sĩ giám tu quốc sử thượng trụ 
quốc Triệu quốc công thần Lý Kiệu bút thọ kiêm 
nhuận sắc. 

Đặc tiến thị trung giám tu quốc sử Thượng Trụ 
quốc công Vi An Thạch giám dịch. 
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Thị Trung Giám tu quốc sử Thượng Trụ quốc Việt 
quốc công thần Kỷ Xử Nột giám dịch. 

Quang lộc đại phu hành trung thư lệnh tu văn 
quán đại học sĩ giám quốc sử thượng trụ quốc 
Dĩnh quốc công thần Tôn Sở Khách giám dịch. 
Trung Thư Lệnh Giám tu quốc sử thượng trụ quốc 
Đặng quốc công thần Tiêu Chí Trung giám dịch. 
Phiên kinh học sĩ quang lộc đại phu Thủ Binh bộ 
Thượng Thư môn hạ tam phẩm tu văn quán Đại 
học sĩ Thượng trụ quốc Tiêu Diêu công thân Vi 
Tự Lập. 

Phiên kinh học sĩ Trung tán đại phu thủ Trung thư 
thị lang đồng trung thư môn hạ tam phẩm trước tử 
bội kim ngư tu văn quán học sĩ Thượng trụ quốc 
thần Triệu Ngạn Chiếu. 

Phiên kinh học sĩ Thái trung đại phu Thủ bí thư 
giám viên ngoại trí đồng chánh viên tu quốc sử tu 
văn quán học sĩ Thượng trụ quốc thần Lưu Hiến. 
Phiên kinh học sĩ Ngân Thanh Quang lộc đại phu 
hành Trung thư thị lang tu văn quán học sĩ kiêm 
tu quốc sử Thượng trụ quốc Triêu Dương huyện 
Khai quốc tử thần Sầm Hy 

Phiên kinh học sĩ Thông Nghị đại phu thủ sử bộ 
thị lang tu văn quán học sĩ kiêm tu quốc sử 
Thượng trụ quốc thần Thôi Thực. 
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Phiên kinh học sĩ Triều Nghị đại phu thủ binh bộ 
thị lang kiêm tu văn quán học sĩ tu quốc sử 
Thượng trụ quốc thần Trương Thuyết. 

Phiên kinh học sĩ Thái Trung đại phu kiểm hiệu 
binh bộ thị lang ky uý tu văn quán học sĩ An Bình 
huyện Khai quốc tử thần Thôi Nhật Dụng. 

[389] Phiên kinh học sĩ Triều Thỉnh đại phu Thủ 
trung thư xá nhân kiêm kiểm hiệu lại bộ thị lang tu 
văn quán học sĩ khinh xa uý thần Lư Tạng Dụng. 
Phiên kinh học sĩ Ngân Thanh Quang Lộc đại phu 
hành lễ bộ thị lang tu văn quán học sĩ tu quốc sử 
thượng trụ quốc Từ Nguyên huyện khai quốc tử 
thần Từ Kiên Trinh. 

Phiên kinh học sĩ Chánh Nghị đại phu hành quốc 
tỬ ty kiêm tu văn quán học sĩ thượng trụ quốc 
thần Quách Sơn Uẩn. 

Phiên kinh học sĩ Lễ bộ lang trung tu văn quán 
trực học sĩ khinh xa đô uý Hà Đông huyện khai 
quốc nam thần Tiết Tắc. 

Phiên kinh học sĩ Chánh Nghị đại phu Tiền Bồ 
Châu thứ sử tu văn quán học sĩ thượng trụ quốc 
Cao Bình huyện khai quốc tử thần Từ Ngạn Bá. 
Phiên kinh học sĩ Trung đại phu hành trung thư xá 
nhân tu văn quán học sĩ thượng trụ quốc thần Lý 
Nghệ. 
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Phiên kinh học sĩ Trung thư xá nhân tu văn quán 
học sĩ thượng trụ quốc Kim Khanh huyện khai 
quốc Nam Vi Nguyên Đán. 

Phiên kinh học sĩ Trung đại phu hành trung thư xá 
nhân tu văn quán học sĩ thượng trụ quốc thần Mã 
Hoài Tố. 

Phiên kinh học sĩ triều thỉnh đại phu thủ cấp sự 
trung tu văn quán học sĩ Thượng trụ quốc thần Lý 
Thích. 

Phiên kinh học sĩ Trung thư xá nhân tu văn quán 
học sĩ Thượng trụ quốc thần Tô Húc. 

Phiên kinh học sĩ triểu tán đại phu thủ trước tác 
lang tu văn quán học sĩ kiêm tu quốc sử thần 
Trịnh Âm. 

Phiên kinh học sĩ triểu tán đại phu hành khởi cư 
lang tu văn quán trực học sĩ Thượng hộ quân thần 
Thẩm Thuyên Kỳ. 

Phiên kinh học sĩ triểu thỉnh đại phu Hành Khảo 
công viên ngoại lang tu văn quán trực học sĩ 
thượng khinh xa đô uý thần Võ Bình. 

Phiên kinh học sĩ trước tác tá lang tu văn quán 
trực học sĩ thần Diêm Triểu Ân. 

Phiên kinh học sĩ tu văn quán trực học sĩ thần Phù 
Phượng. 
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“_ Thư thủ bí thư tỉnh giai thư lệnh sử thần Triệu Hy 
Linh tả. 

“ [390] Khổng Mục Quán văn lâm lang thiếu phủ 
giám chưởng trị thự thừa thần Ân Đình Quy phán 
quan triểu tán đại phu hành trước tác tá lang thần 
Lưu Linh Thực. 

" Sứ kim tử quang lộc đại phu hành bí thư giám 
kiểm hiệu điện trung giám kiêm tri nội ngoại 
nhàn cứu lũng hữu tam sứ thượng trụ quốc tự hiệu 
thần Vương Ung. 

[Đ.24, tr. 4ISb] 


Dịch trường mang đậm màu sắc chính trị này rất dễ 
khiến cho người ta có ấn tượng Tăng lữ và quan chức cấu 
kết tâng bốc lẫn nhau, chừng ấy vị Đại thần quyển cao 
chức trọng đều chỉ có tính cách “hư trương danh tánh” mà 
thôi. Tuy có thanh thế tham dự dịch kinh rầm rộ, nhưng 
đối với chất lượng làm thăng hoa bản dịch thì chẳng được 
lợi ích bao nhiêu. Bút giả nghĩ rằng hoặc Tăng lữ nhờ cậy 
Quân vương, hoặc Quân vương chủ động hỗ trợ công việc 
dịch kinh. Nếu như phát xuất từ động cơ sùng kính tôn 
giáo, thì điều đó thật đáng tán thán, nhưng nếu chỉ nhằm 
lưu danh trên hình thức, thậm chí còn che dấu những động 
cơ bất lương nào khác thì cả Tăng lữ và quan chức đều đã 
đánh mất lập trường, hoàn toàn chẳng phải là phúc đức 
cho nước nhà. 
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3. Khảo cứu lý luận dịch kinh 


Việc này có thể làm tăng lên phẩm chất của bản 
dịch. Từ xưa đến nay, những kinh Phật được lưu truyền 
rộng rãi nhất, được hoan nghênh nhiều nhất, đa số đều 
phát xuất từ bàn tay của 2 Ngài La Thập và Huyền 
Tráng. Một bộ kinh Phật được lưu truyền rộng rãi, được 
nhiều người hoan nghênh, ắt phải đầy đủ những ưu điểm: 
nghĩa lý chính xác, văn dịch lưu loát. Đại khái bản dịch 
của La-thập và Huyền Tráng đều phù hợp với những tiêu 
chuẩn này. Những điểm này quan hệ mật thiết với lý luận 
dịch kinh của các Ngài. Xưa nay những bộ kinh dịch lại, 
chủ yếu là do bản dịch trước chưa hoàn thiện, muốn dịch 
lại cho tốt hơn. Nếu như cứ nhắm mắt xem thường bản 
dịch cũ chưa hoàn thiện mà không đề xuất được những 
nguyên tắc chỉ đạo dịch kinh hoàn chỉnh — tức lý luận 
dịch kinh - thì không chắc gì đạt được thành tựu “ bản 
dịch sau tốt hơn” như mong muốn. Về lý luận dịch kinh, 


^ ”» 


Huyễn Tráng để xuất “ngũ chủng bất phiên”. Tuy nhiên 
“ngũ chủng bất phiên” chỉ thảo luận vấn đề dịch âm, còn 
đối với lý dịch chính xác và văn dịch lưu loát thì không 
giúp ích được gì mấy. Nhưng từ những tư liệu ấy, chúng ta 
có thể thấy ông là một đại sư tinh thông những nguyên tắc 
chỉ đạo dịch kinh, nhờ vậy mà những bản dịch của ông rất 
thành công. La-thập ngoài sự chú trọng đến cấu trúc câu 
văn, [391] thì chưa để xuất lý luận dịch kinh cụ thể, 
nhưng qua sự tường thuật của các môn đệ, cho thấy ông là 
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một vị đại sư rất chú trọng lý luận dịch kinh, thậm chí có 
thể nói những dư âm lý luận dịch kinh của Đạo An trước 
sau vẫn hiện hữu trong dịch trường của ông, vì thế mà 
bản dịch của ông còn lưu truyền lại đến thiên thu. 


4. Đọc và đối chiếu những bộ kinh 
dịch lại 


Đây là phương pháp tốt nhất để lý giải nghĩa của 
kinh. Chúng ta thấy những bộ kinh dịch lại không phải là 
ít, đó là một nét đặc sắc trong Đại fạng kinh, số lượng 
Đại tạng kính hiện còn phong phú như vậy, thì nó là một 
nhân tố chủ yếu, đồng thời nó cũng làm cho các nhà 
biên soạn kinh lục thời xưa tăng thêm khốn đốn. Nhưng 
cũng nhờ đó mà bảo tổn được văn hiến trân quý vô song 
cho cuộc đời. Nó giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu ý 
nghĩa của kinh. Trong thời đại mà phần lớn kinh Phật 
chưa được phiên dịch, kinh điển còn thiếu, việc sớ giải 
các bộ kinh lại càng ít hơn, lúc ấy các học giả Phật giáo 
không tìm được bản tiếng Phạn hay không am tường 
Phạn văn, phổ biến vận dụng phương pháp hợp bản hội 
dịch để nghiên cứu kinh Phật. Xuất tam tạng ký tập có 
ghi lại một số các hợp bản hội dịch như sau: Pháp Sư 
Đạo An, Hợp phóng quang quang tán lược giải; Chỉ Mẫn 
Độ, Hợp thủ lăng nghiêm kinh ký; Chỉ Cung Minh, Hợp 
vi mật trì đà đĩ nỉ tổng trì tam bản; Chỉ Đạo Lâm, Đại 
tiểu phẩm đối tỷ yếu sao tự, Mẫn Độ Pháp sư, Hợp duy- 
ma-cật kinh tự. Đó toàn là những sử liệu rất hiếm có, 
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nhưng về sau các học giả mới phát hiện khi dùng 
phương pháp này để tìm hiểu kinh Phật, thì về mặt lý 
giải lại phát sinh những sai lầm, do thế mà họ từ bỏ 
không sử dụng nữa. Từ đời Đường, Tống trở đi, hiện 
tượng kinh Phật được dịch lại tăng thêm vô số kể, những 
bản kinh mới phiên dịch cũng tăng thêm rất nhiều. Bút 
giả nghĩ rằng nếu tập hợp các bản kinh dịch lại, rồi so 
sánh đối chiếu, thì giống như được nghe các đại sư dịch 
kinh khác thời đại, khác quốc gia cùng lúc thảo luận ý 
nghĩa của kinh, hiệu quả lãnh hội sẽ hơn rất nhiều so với 
chỉ chọn đọc một bộ kinh tốt, hay tham khảo những chú 
sớ của các nhà chú giải. Vấn để này được chứng minh 
khá rõ ở đồ biểu đối chiếu văn dịch đã nêu ra ở chương 
5 của tập sách. Vả lại, phương pháp này là tiêu chuẩn 
dùng để đánh giá bản dịch hơn kém rất khách quan. 
Trong chương 5, bản Kinh Kim cương bát-nhã do Đạt- 
ma-cấp-đa dịch, bút giả phát hiện đây là cảo bản chưa 
được nhuận văn, kiểm tra, điều này thấy khá rõ. 
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1. Những dịch phẩm ngoài Phật điển 


Các Tăng lữ của Tây Vực đến Trung Hoa hoằng 
dương Phật giáo, đối với giáo nghĩa tôn giáo của mình hiểu 
biết rất sâu sắc, đồng thời, đối với điển tịch của ngoại đạo 
và những phương thuật khác như y bốc, tính tượng cũng 
nghiên cứu rất tinh tường, từ trong các Tăng truyện chúng 
tôi cũng tìm thấy rất nhiều tư liệu về phương diện này, giờ 
đây xin nêu ra mấy vị tương đối nổi tiếng để tham khảo: 

* An Thế Cao: Những điển tịch của ngoại quốc, thất 
diệu ngũ hành, y phương dị thuật, cho đến tiếng kêu của 
cầm thú, không thứ gì là không thông thạo (Cao tăng 
truyện quyển 1). 


* Đàm-kha-ca-la: Rất rành 4 bộ luận Vi-đà, phong 
vân tinh tú, đổ sám vận biến, không thứ gì là không am 
tường (Cao Tăng Truyện quyền ]). 
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* Khương Tăng Hội: Thông hiểu tam tạng, đọc khắp 
6 kinh, thiên văn đồ vĩ, phần lớn đều đã xem qua (Cao 
tăng truyện quyển 1). 

* Câu-na-bạt-đà-la: Lúc trẻ học các bộ luận Ngũ 
Minh, thiên văn, thư toán, y phương, chú thuật, không gì 
là chẳng bác lãm (Cao făng truyện quyển 3). 

* Câu-na-tỳ-địa: Học cả ngoại điển, hiểu rõ âm 
dương, tiên đoán thời gian và sự việc xẩy ra đều linh 
nghiệm, không phải chỉ một đôi lần (Cao tăng truyện 
quyển 1). 

* Thật-xoa-nan-đà: Trí tuệ tuyệt vời, phong cách 
siêu quần, giỏi cả Tiểu thừa và Đại thừa, lại tỉnh thông 
các môn học khác (Tống cao tăng truyện, quyển 2). 

* A-di-chân-na: Tuệ giải siêu quần, học cả chân tục, 
thiên văn chú thuật, đều rất tinh tường (Tống cao tăng 
truyện quyển 3). 

Chừng ấy vị cao Tăng dịch kinh, sở dĩ họ kiêm thông 
cả ngoại học vì họ xem đó là pháp môn phương tiện để 
truyền giáo, nhờ thế mà có thể dễ dàng gần gũi với các đệ 
tử thế tục vốn theo rất nhiều tín ngưỡng khác nhau. Nhưng 
rất đáng tiếc là ngoài việc chuyên tâm dịch kinh hoằng 
pháp, rất ít người đem những ngoại điển ấy dịch thành 
Trung văn, [393] hoặc đem nội dung các phương thuật ấy 
viết thành sách, nếu được như vậy thì Trung Quốc ngày 
nay còn bảo tồn được khá nhiều tư liệu cổ đại của Tây Vực 
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và Ấn Độ, cung cấp cho các học giả đời sau nghiên cứu. 
Tuy nhiên, Tùy /h kinh tịch chí vẫn còn ghi lại mấy bộ 
sách dưới đây, vốn là phó sản do các đại sư dịch kinh 
đương thời, ngoài thì giờ dịch kinh đem ra phiên dịch. 

Loại thiên văn: 

- Bà-la-môn thiên văn kinh, 21 quyển (do Bà-la-môn 
Xá Tiên Nhân nói). 

- Bà-la-môn kiệt già tiên nhân thiên văn thuyết, 30 quyền. 

- Bà-la-môn thiên văn, 1 quyển. 

Loại lịch số: 

- Bà-la-môn toán pháp, 3 quyển. 

- Bà-la-môn âm đương toán lịch, 1 quyền. 

- Bà-la-môn toán kinh 3 quyển. 

Loại y phương: 

- Long Thọ bô-tát dược phương, 4 quyền. 

- Tây Vực chư tiên sở thuyết dược phương, 23 quyển. 

- Tây Vực ba-la tiên nhân phương, 3 quyền. 

- Tây Vực danh y sở tập yếu phương, 4 quyển 

(nguyên bản 12 quyển). 

- Bà-la-môn chư tiên dược phương, 20 quyển. 

[394] - Bà-la-môn dược phương, 5 quyển. 

- Kỳ-bà sở thuật tiên nhân mạng số phương, 2 quyển 

(ghi chú: đề mục 1 quyển, nhưng vốn 3 quyển). 
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- Càn-đà-lợi Trị Quỷ Phương, 10 quyển. 

- Tân lục càn-đà-lợi trị quỷ phương, 4 quyển. 
- Long Thọ bô-tát hoà hương pháp, 2 quyển. 
- Long Thọ bồ-tát dưỡng tín phương, 1 quyền. 


Những sách đã dẫn ở trên tổng cộng chỉ có 17 bộ, 
137 quyển mà thôi, so với số lượng Phật điển hán dịch đồ 
sộ, thật là quá ít ổi. Bất hạnh hơn nữa là hiện tại những 
sách ấy cũng đã mất hết. 


Trong mục lục của Phật điển đối với sách thế học 
do các đại sư dịch kinh phiên dịch, hầu hết đều có thái 
độ không muốn ghi lại. Khai nguyên lục quyển 7, 
Chuyện của Nhương-na-bạt-đà-la phần cuối, có một 
đoạn ghi chú: “Trong các bộ lục của Trường Phòng nói: 
“Vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thiên Hoà thứ tư, đời Chu 
Vũ Đế, sa-môn nước Ma-lặc là Đạt-ma-lưu-chi (Chu gọi 
là Pháp Hy) làm chức Đại Trũng Tể Tấn Đãng Công Vũ, 
giúp phiên dịch sách Bà-la-môn thiên văn 20 quyển.' 
Nay xét thấy sách này không thuộc tam tạng giáo, nên 
không ghi lại. ” 

*Phiên dịch từ Hán sang Phạn 

[396] Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, rồi từ đó 
truyền vào các nước Tây Vực, sau đó mới truyền vào 
Trung Quốc. Do vậy, nguyên điển của Phật giáo gồm có 
Phạn bản và Hồ bản. Kinh điển Phật giáo Trung Quốc 
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đều do 2 nguồn nguyên điển này mà dịch thành Hán văn. 
Thế nhưng, vào thời Ngài Huyền Tráng đời Đường lại có 
hiện tượng trái ngược là dịch Đường sang Phạn. 

Trong Tực cao tăng truyện quyển 4, chuyện của Ngài 
Huyền Tráng có đoạn: Vả lại, bộ luận Khởi ứín do Mã 
Minh trước tác, chư Tăng nước ấy (Ấn Độ) trông mong 
được thưởng ngoạn luận này, Huyển Tráng tôi bèn đem 
dịch từ Đường sang Phạn để lưu thông tại các nước Thiên 
Trúc, đây là cơ hội pháp hoá, Đông Tây hỗ tương nhau. 

Luận Khởi fín tức nói gọn luận Đại thừa khởi tín, 
trong Chứng kinh mục lục quyển 5 của Pháp Kinh đời Tùy 
có chú thích về sách này: “Người ta cho rằng luận này do 
Chân Đế dịch, nhưng xem chuyện của Chân Đế thì không 
thấy luận này, cho nên ghi vào mục hoài nghi.” Còn Khai 
nguyên lục quyển 9 lại ghi rằng Thật-xoa-nan-đà dịch Đại 
thừa khởi tín 2 quyển, rồi chú thích: “lần dịch thứ hai này 
với bản dịch của Chân Đế cùng một gốc.” Hiện nay Đại 
Chính Tạng tập 32 đều có sưu tập cả 2 bộ này, có thể nói 
là văn tự hoàn toàn không sai khác. Trong Đại thừa khởi 
tín luận khảo chứng, Lương Khải Siêu viết: [397] “Nay cả 
2 bản đều còn, chúng tôi đọc gần thuộc lòng, mà rất khổ 
tâm là chẳng thấy điểm sai khác ở chỗ nào.” Do đó, vấn 
để chân giả của Đại thừa khởi tín luận từng khiến cho các 
học giả Trung Quốc và Nhật Bản hiện đại thảo luận nhiệt 
liệt, chẳng hạn Vọng nguyệt tín hanh có một quyển Đại 
thừa khởi tín luận chỉ nghiên cứu, hơn 500.000 từ; còn 2 vị 
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Tùng Bản Văn Tam Lang và Thôn Thượng Chuyên Tỉnh 
cũng trước tác không dưới 100.000 từ, đương nhiên còn có 
nhiều luận văn của học giả Nhật Bản không thuộc vào 
trong số này. Bộ Hiện đại Phật giáo học thuật tùng san 
tập 35 cũng sưu tập 15 luận văn của các học giả Trung 
Quốc. Những trước tác nghiên cứu về bộ luận này thật là 
bao la, gấp trăm lần nguyên điển. Tập sách này không có 
ý bàn luận về sự chân ngụy của luận K;ởi fín, chẳng qua 
có một điểm chúng tôi có thể khẳng định là từ năm Khai 
Thúy nhà Tùy, Đại thừa khởi tín luận đã lưu hành tại 
Trung Quốc, Huyền Tráng đem nó dịch ra Phạn văn, có 
thể căn cứ vào 2 nguyên nhân: một là, lúc ấy tại Ấn Độ 
không có bộ luận này; hai là, nội dung của bộ luận rất có 
giá trị, có thể dùng để ấn chứng giáo nghĩa của đức Phật. 
Còn vấn để bộ sách chân hay ngụy, và đại sư Huyển 
Tráng có đem nó dịch ra Phạn văn hay không thì hoàn 
toàn không liên quan gì với nhau. 
x 
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MÔ HÌNH VIỆN DỊCH KINH NĂM THÁI BÌNH HƯNG QUÓC ĐỜI TÓNG 
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3. Nguyên văn 7 bản Tâm kinh bát-nhã 


1.No. 254[Noœs. 250-253, 255, 257] 
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lW › ZSLHfỆẾT › TS + JB ` ƒJ ` mà : TK ` H ` ` ` # `: tới 
` ## + 7S + lER › Íãj + ÙE ; #HN7E › 7554 R7 ; ẨIFftHH7TTHfMtHHSE › 
72t E7E/NZ/Eã : Ítrñ + ẤE › 4 - 3 ; #1 › 7RfMfð + 
[0848c14] ï IỆffIflfft › ZrbEEHEClE#ii y\ft2'2t › ùất VN đ5E 
lẩffU › fƯEIZZLHI › S5IMERRIEIZZJH › 2t) › —-[H§Zfjÿ 
tú › {S[HJðjBZ2NMÊ— 5 — THẺ ° 
[0848c18] ' #UÃIIi€Zfì)MiEZSZ › đà KH ' 6 XHH?U '› RE L7Ù › XE 
#SE7U ' HEME- “UJTTJLER ĂĐlE ' HVHNHM2JWRETSEZ/7U ° J 
[0848c21] EHiðl/DEl : : 
[0848c22] ' jj[4l7# #3 [5 [6] #& ấE fJ[k]?# [+] š& f8 iš 
[*l7ế #l# I[J]JfÍ8%È _ 
SH Xã Z:Ù#Œ 
[0848001] Prajñpramit hdaya ( A.⁄|]) 
[0848002] (F) — [£š1 
[0848003] 3+ (Z&ã⁄) [K1] U[l HH] 
[0848004] IhtZZ Gate øate pragate prasagate bodhi Svh. 
[0848005] Zý =ä# [Z1] % [6] % [HH] * [x* 12] 
[0848006] ##—3⁄ [2K] % [76] % [HH] % [* 1] 
[0848007] f3⁄2?—=jš3 [2K] [6l [HH] 
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Thích Phước Sơn biên dịch 


4. No. 252 [Nos. 250, 251, 253-255, 257] 
)NfEDMIMZTOWIEM2Z.0B 
EE†ZEl —tĐ['l>* H[IIEREE 

















[0849a07] 4IZe4liï : 
[0849a07]—Ilb#£-+?xKJ#ãZ EIL|EHH : HH XE: ErA<lREl TA, › Z££fEñmJ 
j#bl£tT Ai : E2Elfifi[ff7 rlẽ 4 #RHI#IEErlẽ › 8# Hướng „ 
E9 L1 ° I ? › #RR\fllt ‹ 
[0849a12]8jffH74TZiEfEinl {814 › j4 <LHRIl€JSRE › ñH|H#? 
Hi : IñiiñJ13 › Hị854K%( › jẼfllffðãifiiEifBET : ' IHff ! %4Xj\H:fi 
HINH ¡ME DỊ Mi C1 BC 2£ lý X46 TH 2//D\ ° HHENH [HC TNHÁ HUẾ } TJHE TT ME EE 
p5 › ¡ HN › [HfẦPJ 4H ẴNHHf£ZfMelfEmlEm : ' t£mk ' đệm 
I HX3Eñ - ÄHHHft › HHRH⁄CÍE V)VH ° ¡ 

[0849a19]2£ã1 H# 7E Ù£P£œm| E1 bàn ñT ? ‡ 5H › ÄJ3St%—ERKIE 
ZÝ ° AIH24EEI : | =ERÖJfTfEZTMiEHLđNEH › HN 7l HlEifZE › fÑM 
ÝÃIITi#HEEfZE › {Kí —IREZTFIñIRB ° R£z£ŠS$fŒq2?#llZjbm: | #MWT 
I *#£b£HÍWTZTìMIREESSZ.lù ' 2MIMEFIM ° ìx2ñWÑ8 › tf£HH/0x ° Erh 

x2 1N ‹ 1 fEZñlL, › S§n/?#||2bIHfEEHff£frMelffimlbEmi : ' HE 
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(8907I/9/2:6 2b : ! §ã?£fEimjEJÊñJ|RZ£8 ‹ ÉJ| 
› fi 7E › /ƯÄN RỊItứi Š cá ` 8 
HP ° TIM EAE 2 › Z#TRRiR ° ñẠH| 
đốt ° AC | 1E › “18T › EM 
ợ ` H8». `: tới ` 5 
THHƯỢT ° THIEHH7ISNWÍMtBHESE › J)ZˆfZZL 
IỦỆZr › 4 › đà › ffT/PTHÍS ° DIfRffGHGC ' TEEMEHEI 
Hút › TM EBWY ° TH 5E › THẾ › ÈKMfHEIR|SZ7B › 2E 
IHi8PUdiL ZT)NWNETRE VU › t8 — 51 — TEDẺ ° HỘN Ú€ 
lñi › KHHI › 64t LlDi › E#?S£Ut s 8ElR—-UJ7 
; ° TRE: ME Hồ 2 DU ° 
[0840013] PUEPE: 
[0840b14] lÿjãỹ dãf X#ếiãjf ìW #Ế Í8 ljãúữ Tp VP XnHj | 
[0849b16]f?bãftZ=#S' › §ãÄH:Er/i#W#& : —-UJ[HIBIZX + A ` [Hff#Ế + #Z 
EMSS › lHIIiBHTHft › tí VÑE ' [HS ZBÍT ° 
[0849001] =4 [#] 
































f1 ` n/JMlÍ 
s.à 2HIE 
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Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


5.No. 250 [Nos. 251-255, 257] 
"Eii#E†:Ef4ECIIbUE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































[10] 6 [11] XE [12] =8 [13] ISEEfF{TẼ 

[0847c10] li {l: Tế ?f Bế › f7 #É #X Tí 3 ñế [14] z lỸ › HÑ hả f¡ là 

28: Ệ— ÙJ tr JU ° 

[0847c11] ' 232B ! Œ1/250L#EIMEEIH ' S/2EH( TS › JMZZHWGEEAILH › 

117EHUHEIMH › ñÀ7EU/MEHH › [R4 ? 222B ! 3E › JEZESSGI 
° fhR[LR22 › ZZR|X6ŒI ° Số + R ` ƒT ` ñÁ|15]7JSAHRŠ ° 

[0847c15] ' #ZB ! Eãã}SZZMH : TEl › T3 PÌf : T8 PÌR : E 
28} ' JEÀE ` JE2KZK ` 2FĐTE ° RMUELH#ŒI › TẾ + ẨR + ƒT + đất › 
KHM + H + ñ + đ ` ý ` K' lẾŒ + ñỂ ` f + ÚẸ ` fẾD © ÈÁ › ẤMHRZR/2£ 
#ZñM › “HẾMEHH/ISMÍMHHSS › J2 #ZLfZLBB ' fŒi ` $5 + ÙẨ ` 
[0847c20] ' DIfEfIfÔf › TEEIKHSZTÌMRE HA ' (LINK EIẾẺ ° AE IV ° 
KEH7SXBI › BÉ—-UJHRISPHRIM ' 207 HN ° — TÊN DPHKHCET ME TH LÚC 






















































































fSlHllSZãE —#mt— thế ° 
] ! tứ Ãil  #ï 4 #£ Z E 2À MỊ lí › #t{ L BH › ##t S “ HỊ 
lH › 86h —ÙJ 1: ÑÄ f Nữ ° iW Bữ Ấ@ Zí  šẾ Zấ lÚỦ ° | 
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[0847c26] BIl ã# lữ EỊ : 
[084/c27] ljälj#ỹ ĐjlñZ SN )V NEIBUATE #iể [RE 
In „ 
[16] J# mƒ # 2ï 4 ## Z ^k HH lDi #§ 
[0847010] #58 =2 UK] [76] [HH] 
[0847011] (2#) — 1 Uil LH] 
[0847012] (=##) — [2K] 
[0847013] (JÑ##) — [2K] 
[0847014]##+ (#Z) [6] LIHH] 
[0847015]ZR+ (@) [1l 6l] LH] 
[0847016] (F#ãm[---#£ ) — [2K] 
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Thích Phước Sơn biên dịch 


6. No. 257 [Nos. 250-255] 
Bil\ 5E DPRIHM-ETIMIEER ZVÂG 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[1] PHXšE4“ — mHZ& X7 Kit)if£fII{Ef3E XHII 
[2l2XIHJMUEEZSS ñgấE 
[0852007] 2IIZ#lli : 
[085207]—ff : [:i##£+®##Z |lItH › E79 T— H7LT AE › 
sử tittfarIlE'EIII2EIBI§B - 

[0852b10]8ãff : [ff##RIIA #ÿ#3⁄HHffiftIE)Ek—REHL ‹ Hƒ › #112k 
ñn|JE [3] £ Ð f tH› lí HH # Mễ FÉ mỊ bề L1 RE Í£ ƒfT lo ÈŠ 8 ‡ï ìV #E 
ZX #4 › đổ H 1í Ñặ H ĐÈ E Z ‹ 
[0852b14]8älf › ®3-Z®RIITf-bsk#l › RíiHBHf£®ZflEffmliEn : ' Z? 
SH ƒƑ ` Hư Á › JHiEfEiKfWMiEHZ)EF' › 58ÄXÊŠHñ › lZxIhjếể 
Đi 
[0852017] Kỹ › 4 Z#£ffMllEillE?r 711 NT AI 4 kể ; 
[0852017] ! z¿^äfll › EiìxFíft › 2U Ƒ › CA › 5ÉÄX£Z, HH #X 
HớI )\WjETRE2)RƑ!Hế › MiMHjRHIEIEEZE › n #:ZERl ? ffriE BI 

7g ' |4]BIZSEŒI : fGÍEE]2E › ZE#EBJ4ŒS ‹ Z + ẨM ` ÍT vã ' 7T 
n. 
[0852022] ï @J# ! H:— an : tfT2Efttffiy# › #J 3X 
##‡ : #qEfHHIR - ®If | Eữu › 24tHfftfh › #fZ + JH + ƒT + đế ; ẤE 
HR+ H-8-ñm-#-Ä: #tŒ: ‹ ZÝ ` ØÃ ` ER ` fỖŨU › ÿ⁄ : #KHRJZHfEHNBR 
?* › 712ftEJ141_tUmR7E ; 1UfEHftfHHZE › J5 Z2LE/RÍ2ZEiã ; 
Tim ` 5S ` ÙÄ › ì ; fẾI › THIẾT › 7N ° 
[0852028] ï⁄% #ll + ! RE TẾ Í HH) TÍ Đề lật nh: bệ TC NN 4ï TC ME 
#l Z }H lễ ÍfT tú › ;ù #M HT 3# 7T #8 5E lấ : DÍ ft # Tư BẾ H › #E Tí 
2 Eh › 38 HỆ — Ù]J HR fll = 4H › 2t #Z [BỊ 3ý ° H8 =ÏH ñấ fŠ fÂ 
l # # W ã ñ #tC' f8 lH jÐ Ý #6 — 3ï — Tí bế ° 
[0852c04] ' 6# › ƒ£ZII9Z?ìW#E4Z:# XHỊ › E#W LHI » Ki KS:S£HH 
: IIÊfÉRll—-UJlã › ERIIXffftJf<ì< › ñ8ÍZ587{iWñ||R££# ‹ t2 
AC ¡1 E28 27 XHHE| : 
[0852c09] ' {H[Z#*1](6]ØJ3Jfb(|(— [1] 4J) HếŒ|) ñ8 ?6 Œ@|) ft 
TẾ (5l [8 150C )_ ff.Œ]) Hã ñã 7ữ (|) (—) T§Œ/ |)Mấ {f ñøữ 7ữŒ7 |)(PH) 
tổ nh yÈŒ lễ S , 
[0852c11] "2 7J 7 | Rã ?£ lễ FẾ mj bề ' Zï RE nh Ac Ñ# #¡ ÌÝ #E #4 2 
BH J › & HỈI £ 58 B: #X Ñ 4ï ìÝ §ế ñ Z ° ¡ 
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Lịch sử phiên dịch Hán tạng 


























[0852c13]đff › {E34 —-FEHLZZRFIIIEB › ñg HH1 1270E 8n ME ii kế 
#8 › #£ñt | #£-Ƒ ! /|lFfffift › ñlR: › /lL£ ! 4 ìW#ÊZZZM AE › 
ZcRllfffiũ L.2t75 › —UJÁIZK7RETBRBS - ¡ 
[0852c171ØEš#IH:#SE. › iE1t#fMlffin|l£)fš,P #9 › J12S|HIB]X + A » 


PH[fZãf + #Zjã|ZZSE- ÚJ XÃk ' lBÌBPIifN ' Tí Vkt ) {HT ° 


ĐĐb ớt SE UP BỊ ẨM Tí ÌM N ?R Z Re 

















































































































































































































0852001] /#Xš##=ZKPM2E [HH] 
085202] (2£) - LH] 


0852003] =f£ [HH] 












































[ ] 

[ ] 

[ ] 

[0852004] RỊIZ⁄=Z#HII [HH] 

[0852005] ‡H=Z8 [HH] 

[0852006] J#=#.gĐ) Uu] › =1) [Hi] 
[0852007] (2J) — [HH] 

[0852008] (5[) — [#1 [ul H1 LZ] 
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Thích Phước Sơn biên dịch 


7. No. 253 [Nos. 250-252, 254, 255, 257] 
[2] & # ⁄ šš # 4 ù # 


Jgl EX| — IBRHS2EEETIIEi ET _ † 



































[0849526] 2IiZ#ll] : 
[0849b26]—Rff#4--E®#'ŠIãIHlñ| LỊtH › #8 KH: 
TH —=EE › 4l XH ° 
[0849b28]#älfZ<HfH?ZiElfEimlE › 4l fU|HfE ° {TÈENXZ ME Zllƒ › H€ 
Pl7iiitf⁄ › MEffármJ, › HÌIWf2%IBB2&fBb7) › 2?3434§WIIEIfZffll 
rãmjEm : | tUyi: | £CHẤXEHHWšÃÍKfÀÌWMREHZ11 ' xIHÍẾƒT 2 ¡ 
1Ii#lll › 









































x 


J4 ?M£ 21H ° IfB|E 



























































TT 7 
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[0849c04]ffIEfif HE ElfEin| Jễ? I TỶ I JI| ĐEÍ + EUIIIEE . I3 ;#£ÐƑ 
` ĐÊM AJÍT EM E1 ME HÀ 2/1] TA ` : c- Ẩẵ ƑE 2E ›ANÏƑ lu t3#E 
: Z# h#šŒ › tHHI¿¿2ZE › ZERIEfŒH + #8 › ƒT › ñMUIMBAIE ° Ẩ#I[ƒ 
Ị HHNA KEEIHH: f®#£ 8¬ THERRR.- š T981 ° ELH#WỆẾ: › fKXZ 
` ẨR + ƒT + Re ' ẨÑHR ` HỆ © đã vịm © Ý \ KK TRẾU v ñể ` ƒT ` PK ` ẨấU ` 
ĐŠ : RHXZE/2£®ñHUI ° THIMHH/INE/EHHSS › J2PfZ2L/IRfE-E2L 






























































Ñ 1 























tử BP v 3 ¿ HE/ET7 


‹ tr › Ấ › Ù# ›ìl Iltfft ° DIRHIÍfSHEM › ?£HÈMEHEIKjTT ME 
#4 LfttEBW - ft5ZBWffU › TÍNH › ÙRSNỆRNIBISZB › 278 )MÃ › 
†HšẾ0BÍ@l&#rìMREZR St › fllHl82#E—-ä5H— TfE ° HƠI] WEB: 
+z “li › EKEHI : ft Lllt › #£*fIh ° §6R—UJñï › KẾT 
° TINH 2ƑTMCẤ H Z7 lỦỦ ° 
[0849c19] [lãi E] : 
[0849c20] 'ŠŠãỹ ##ãfỹ ÿVjW£6EñỸ ý j£ ÍH Hểñữ bế ⁄2 Œ ẤC 
J4) 34 ñm 
[0849c22] ' #IZ ›: Z3Ä#llZB ! ñấib£mH|DEJ 1C KHV£TNEZR 2/11 ' WÊñII 
x1 ° ¡ #HIERRE › 
[0849c23]RIItf › †2€/#£HVE—JEHUiH › #HEHFIZEEEPEAIIEE : 
#tmE › t£mh | #£MT l /I£ › ñ1£ ! AltuBift › KÌRWKZ\WEZZ11 › 
ƒE2IZZfT › ñIZfTRf › —UJAHZ2KE#fHlS › ¡ 
[0849c27]ð8MfIH ft EinL' › BLãỹf?H|J5XEï7BÌM › SH|HfE?fD£lffim| lễ 
7N SE ° If(W/Xf#X ` Á ` PHf@§ê - ñZEMJSST ' lHÌHBHHTHE ' tí VỆ E£ 
: 1T ZRÍT ° 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































ÑTìWNNE1R 2Ñ 
[0849002] Prajñpramithdaya (B.®) 
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THƯ MỤC THAM KHẢO 


(Tác giả liệt kê hơn 200 đầu sách tham khảo, ở đây 
dịch giả chỉ ghi lại các bộ tùng thư chủ yếu mà thôi) 


Đại chính tân tu đại tạng kinh chánh biên 55 tập, 
Tân Văn Phong công ty xuất bản. 


Pháp bảo tổng mục lục 3 tập, Tân Văn Phong 
công ty xuất bản. 


Phật học ngũ thư, Đỉnh văn thư cục. 


Hiện đại Phật giáo học thuật tàng san 100 tập, 
Trương Mạn Đào chủ biên, Đại Thừa văn hóa 
xuất bản xã. 
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Trời HIÚI (HIEtaäb À6: sói 289040610056xsu/ 86630381536 0 21469010ac0 x6) Ộ 
Bài tựa của pháp sư Thánh NghiÊI ......................... .-- «55-5 <ss+ 5+ TP 
Bị! tt GNG TC D0 10x G2 dogsaeseddCAueitbskoosieSssDaaods 17 
ChØNB 12T PiMI) DồU KHiắt II EsxSosc6 0162 Giàn G56 là ái as lá» 21 
q+ ( OOHC CƠ HE THIGH VI MEaufbavidCAiddsea»ielesitedacbXladbses 21 

2x, xÉ TINH UE TP HIGHX vs 0646i 84A sos6x 0030 (si ttaesel 25 

5... B00 03W HIẾN e4 NosensGGidbgutis0i8468sdxsdvei 28 

3.. -PhưGng DHẮP H9 ÏIHEH: CD: tiá giá ãáx004 943x564 6sk se )Z 
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Sai 2 8 H(Gt Tụ QI NI TINDOIID vn àoa sa Xa lạ4osgaisbxaglegeskoiSe 45 

c7 Ê.01Ì0 THINH CN: TITH ID ctna6s9 tron sd li 36a Enuaakeifflseag 47 

đc): Ê 010179 TINH: DI HH 6sb  maii461y109agb/0c4.a980sŸqblaksite 48 
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